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[bookmark: _Hlk205875912][bookmark: _Toc187390071][bookmark: _Toc387914988]Đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là những nội dung chính để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một trong các nội dung công việc cấp bách của ngành Nông nghiệp và Môi trường cả nước nói chung, của thành phố Hải Phòng nói riêng. Để quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo một hệ thống dữ liệu đồng bộ mang tính khoa học và kỹ thuật cao, cần thiết phải có bộ bản đồ và hồ sơ địa chính chính quy theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giúp các cấp chính quyền nắm chắc và quản lý chặt chẽ quỹ đất đai hiện có. Làm cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, gắn với việc bảo vệ môi trường sống. Tạo cơ sở pháp lý, khoa học để người sử dụng đất thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
Năm 2023, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng”, dự án này thực hiện trên phạm vi thành phố Hải Phòng trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng. 
Để tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm việc khai thác thông tin thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, bảo đảm việc cung cấp thông tin và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nhanh chóng, chính xác, ngày 26/9/2025 UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục ban hành Công văn số 9356/VP-NNMT về chủ trương Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai khu vực Tây thành phố Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ).
[bookmark: _Hlk213339786]Để thực hiện đồng bộ, thuận lợi khi thực hiện dự án, phù hợp với việc sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp và đảm bảo tuân thủ theo quy định Luật đấu thầu, Luật đất đai, các quy định pháp luật có liên quan, việc lập Thiết kế kỹ thuật- dự toán dự án Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai xã, phường khu vực phía Tây Hải Phòng, thành phố Hải Phòng là rất cần thiết.
[bookmark: _Toc226595947]II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Đất đai, số 31/2024/QH15, ngày 18/01/2024 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29/6/2024;
- Luật Đo đạc và Bản đồ, số 27/2018/QH14 ngày 15/7/2018 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 27/2019/NĐ-CP;
- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024;
[bookmark: _Toc180421150][bookmark: _Toc180421382][bookmark: _Toc187389956][bookmark: _Toc187390072]- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về việc Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Nghị định số 104/2024/NĐ-CP  ngày 31/7/2024 của Chính phủ về việc Quy định về Quỹ phát triển đất; 
- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP  ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp.
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ phân định thẩm quyền địa phương 2 cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2025; 
- Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
- Chỉ thị số 05/Ct-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
- Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
- Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025;
- Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội  ngày 11/12/2025 của Quốc hội  quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc  Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Quyết định 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số.
- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT, ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ toạ độ quốc tế WGS-84 và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000;
- Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;
- Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai;
- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
- Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
- Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính;
- Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai;
- Thông tư số 24/2025/TT-BTNMT ngày 20/5/2025 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý;
[bookmark: _Hlk213702261]- Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-BNNMT ngày 07/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
- Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-BNNMT ngày 08/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính;
- Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BNNMT ngày 11/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BNNMT ngày 02/4/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
- Văn bản hợp nhất số 90/VBHN-BNNMT ngày 30/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Thông tư số 19/2025/TT BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường tại cấp tỉnh và cấp xã;
- Thông tư số 19/2026/TT BNNMT ngày 30/3/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
- Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0;
- Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định 3380/QĐ-BNNMT ngày 30/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội; áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai và một số nội dung liên quan trên địa bàn thành phố;
- Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định thẩm quyền quyết định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng;
- Công văn số 9356/VP-NNMT ngày 26/9/2025 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố: “1. Đồng ý chủ trương cho phép Sở Nông nghiệp và Môi trường lập Dự án: “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai khu vực Tây thành phố Hải Phòng; thời gian hoàn thành dự án đến ngày 31/12/2026”;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn số: 01/2025/HĐTV ngày 13 tháng 10 năm 2025 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng với Liên danh Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai và Trung tâm Hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thuộc Dự án: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai khu vực Tây thành phố Hải Phòng.
[bookmark: _Toc187390073][bookmark: _Toc226595948]III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI NHIỆM VỤ
[bookmark: _Toc117625928][bookmark: _Toc187390074][bookmark: _Hlk123141795][bookmark: _Toc226595949]3.1. Mục tiêu
[bookmark: _Toc117625929][bookmark: _Hlk123141801]Hoàn thiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời, đưa kết quả vào quản lý, vận hành, khai thác, đồng bộ, tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Cụ thể:
- Hoàn thiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai, phát triển kinh tế xã hội và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn khu vực Tây thành phố Hải Phòng.
- Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính đảm bảo các thửa đất đều được đăng ký, sẵn sàng cho việc cấp lần đầu, đổi, cấp lại GCNQSDĐ bất cứ khi nào người dân, tổ chức có nhu cầu.
- Xây dựng CSDL đất đai theo các quy chuẩn quy định hiện hành. Đảm bảo việc đăng ký đất đai và cập nhật dữ liệu được tiến hành đồng thời, liên tục cùng với việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
- Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai trên địa bàn xã cùng với việc triển khai một hệ thống thông tin đất đai đạt chuẩn CSDL quốc gia, trên cơ sở tăng cường về nguồn lực, tiến hành tin học hóa quy trình đăng ký để đảm bảo đăng ký nhanh chóng, hiệu quả, thuận tiện. 
- Cải thiện quá trình trao đổi, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, tiện lợi, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giữa các ngành có liên quan. Đồng thời qua quá trình thực hiện dự án, từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý đất đai trên địa bàn cấp xã.
Xác định rõ phạm vi, đối tượng sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai khu vực Tây thành phố Hải Phòng. Đảm bảo tất cả các thửa đất đều thể hiện được thông tin trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ quản lý đất đai một cách khoa học và tiện dụng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định hiện hành. Phục vụ công tác trích lục bản đồ địa chính, trích lục hồ sơ địa chính, sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất; tổng hợp thông tin đất đai hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố và toàn quốc. Đảm bảo phục vụ kết nối dữ liệu hồ sơ địa chính của tất cả các tài liệu gồm bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) và các tài liệu khác liên quan.
[bookmark: _Toc187390075][bookmark: _Toc226595950]3.2. Yêu cầu
- Hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, toàn bộ các tài liệu bản đồ và hồ sơ địa chính đều được xây dựng, quản lý theo hệ tọa độ Quốc gia VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 
- Bản đồ, hồ sơ địa chính phải đảm bảo các yêu cầu, quy định kỹ thuật hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đồng thời phù hợp với tình hình thực tế và các yêu cầu quản lý của địa phương. Các sản phẩm phải được thực hiện theo những tiêu chuẩn mới nhất.
- Cơ sở dữ liệu đất đai được thành lập dựa trên dữ liệu, tài liệu chính quy, đầy đủ tính pháp lý đang được sử dụng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tuân theo các quy chuẩn của cơ sở dữ liệu quốc gia, các quy định, quy phạm hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
- Các hạng mục công việc thực hiện không được trùng lặp với các dự án, nhiệm vụ về công tác đo vẽ bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã và đang triển khai trên địa bàn. 
[bookmark: _Toc187390076][bookmark: _Toc226595951][bookmark: _Toc117625930]3.3. Phạm vi, nhiệm vụ 
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Dự án được thực hiện trong phạm vi khu vực Tây thành phố Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) gồm: 21 phường, 43 xã. Các hạng mục công việc thực hiện không được trùng lặp với các dự án, nhiệm vụ về công tác đo vẽ bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã và đang triển khai trên địa bàn, trong đó phạm vi thực hiện theo các tiêu chí sau:
- Xây dựng lưới địa chính (có Thiết kế kỹ thuật - dự toán hạng mục xây dựng lưới địa chính khu vực Tây Hải Phòng);
- Bản đồ địa chính (Đo đạc mới; đo đạc lại; đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính);
- Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (bao gồm: cơ sở dữ liệu địa chính; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất).
[bookmark: _Toc181570142][bookmark: _Toc187390078][bookmark: _Toc226595953][bookmark: _Hlk123141810]3.3.2. Nhiệm vụ
[bookmark: _Toc215048364][bookmark: _Toc2003008][bookmark: _Toc121765922][bookmark: _Hlk126267789]3.3.2.1. Đo đạc thành lập bản đồ địa chính 
Thực hiện đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn khu vực Tây thành phố Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) gồm: 21 phường, 43 xã; không bao gồm phần diện tích đất đã thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính tại các dự án/nhiệm vụ đã triển khai trước đây. Cụ thể:
- Đo đạc mới bản đồ địa chính đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính.
- Đo đạc lập lại bản đồ địa chính: Đo đạc lập lại bản đồ địa chính đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng đã thay đổi ranh giới của 75% thửa đất trở lên khi thực hiện dồn điền, đổi thửa; khu vực chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và không thể sử dụng để số hóa; khu vực đã có bản đồ địa chính được lập bằng phương pháp ảnh hàng không, phương pháp bàn đạc bằng máy kinh vĩ quang cơ có tỷ lệ bản đồ nhỏ hơn so với tỷ lệ bản đồ cần đo vẽ theo quy định; khu vực đã thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hình thành các khu trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.
- Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính: đối với những khu vực đã đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa đo chi tiết đến từng thửa đất, chưa khép kín phạm vi.
- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: thực hiện với khu vực đã có bản đồ địa chính khi có sự thay đổi một trong các yếu tố về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính. Chỉnh lý đối với khu vực bản đồ đo trên hệ tọa độ HN72 đã được số hóa chuyển hệ sang hệ tọa độ VN 2000, Chỉnh lý bản đồ đo trên hệ tọa độ VN2000 các khu vực đã được đo đạc có biến động nhưng chưa được chỉnh lý, cập nhật thường xuyên theo quy định.
3.3.2.2. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
- Hoàn thành việc kê khai đăng ký đất đai theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính cho tất cả các thửa đất; tổ chức xét duyệt xong hồ sơ ở cấp xã. 
- Thực hiện các thủ tục cấp lần đầu GCN cho các trường hợp đủ điều kiện và cấp đổi GCN cho các chủ sử dụng đất có nhu cầu trong thời gian thực hiện dự án.
- Lập bộ hồ sơ địa chính số theo số liệu đo đạc và thông tin mới nhất hiện có.
- Các trường hợp còn lại chưa thực hiện cấp GCN theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính như: vướng mắc về nguồn gốc, do chờ điều chỉnh quy hoạch, chờ triển khai các dự án, chênh lệch diện tích lớn so với GCN đã cấp, việc xét duyệt mất nhiều thời gian, … thì tiếp tục thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên sau khi dự án kết thúc.
3.3.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
[bookmark: _Hlk213280654]- Cơ sở dữ liệu địa chính:
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính từ hệ thống bản đồ địa chính đã được đo đạc của dự án này; 
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính từ kết quả công tác kê khai đăng ký, cấp GCN và hệ thống hồ sơ địa chính đã có để đảm bảo những thửa đất có GCN đã được cấp trước đây nhưng chưa thực hiện cấp đổi GCN theo số liệu đo đạc mới thì vẫn tiến hành xây dựng CSDL để phục vụ cho công tác quản lý đất đai và cấp đổi GCN sau này.
[bookmark: _Hlk213350242](Kế thừa cơ sở dữ liệu địa chính đang vận hành trên hệ thống phần mềm VBDLIS và nguồn tài liệu, dữ liệu đã thực hiện theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 14/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng).
- Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai: Xây dựng trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của kỳ kiểm kê gần nhất; Các báo cáo, biểu, bảng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Xây dựng trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (cũ) gồm: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (cũ) và bản đồ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện (cũ); bản đồ quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu (nếu có).
- Cơ sở dữ liệu giá đất: Xây dựng trên cơ sở các tài liệu sau:
+ Kế thừa dữ liệu không gian đã thực hiện tại bước xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;
+ Tài liệu về quyết định giá đất và các tài liệu liên quan: quyết định hệ số điều chỉnh giá; giá đất cụ thể; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; phiếu điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất;
+ Tài liệu về bảng giá đất: quyết định ban hành bảng giá đất; quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; dữ liệu về bảng giá đất theo khu vực, vị trí;
+ Dữ liệu về giá thửa đất: giá của thửa đất được xác định trong các trường hợp: giá đất cụ thể; giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá đất trúng đấu giá; giá đất thu thập thông qua điều tra khảo sát; giá giao dịch bất động sản thông qua hoạt động công chứng, chứng thực được tổng hợp từ dữ liệu về thị trường bất động sản tại địa phương.
[bookmark: _Toc187390079][bookmark: _Toc226595954]3.4. Khối lượng công việc
[bookmark: _Toc181570144][bookmark: _Toc187390080][bookmark: _Toc226595955][bookmark: _Hlk213280999]3.4.1. Khối lượng đo đạc mới bản đồ địa chính
Khối lượng đo đạc mới bản đồ địa chính: 266,31 ha; trong đó:
a) Tỷ lệ 1:2000: 266,31 ha.
[bookmark: _Toc226595956]3.4.2. Khối lượng đo đạc lập lại bản đồ địa chính (bao gồm cả phần diện tích đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với trường hợp tỷ lệ biến động tập trung trên 40%)
Khối lượng đo đạc lập lại bản đồ địa chính: 101.030,75 ha; trong đó:
a) Tỷ lệ 1:500
- Tổng diện tích đo đạc lại dự kiến: 618,45 ha.
b) Tỷ lệ 1:1000
- Tổng diện tích đo đạc lại dự kiến: 28.843,66 ha.
c) Tỷ lệ 1:2000
[bookmark: _Hlk213579501]- Tổng diện tích đo đạc lại dự kiến: 71.568,64 ha.
Chi tiết tại mục VII. xác định khối lượng từng hạng mục công việc.
[bookmark: _Toc226595957]3.4.3. Khối lượng đo đạc bổ sung bản đồ địa chính 
Khối lượng đo đạc bổ sung bản đồ địa chính: 14,77 ha; trong đó:
a) Tỷ lệ 1:1000
- Tổng diện tích đo đạc lại dự kiến: 14,77 ha.
Chi tiết tại mục VII. xác định khối lượng từng hạng mục công việc.
[bookmark: _Toc181570145][bookmark: _Toc187390081][bookmark: _Toc226595958]3.4.4. Khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
[bookmark: _Toc181570146][bookmark: _Toc187390082]3.3.3.1. Khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với trường hợp tỷ lệ biến động không tập trung trên 40%:
Khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: 408.456 thửa; trong đó:
[bookmark: _Hlk131363893][bookmark: _Toc187390084]a) Tỷ lệ 1:500
- Tổng diện tích đo đạc lại dự kiến: 46.290 thửa.
b) Tỷ lệ 1:1000
- Tổng diện tích đo đạc lại dự kiến: 362.166 thửa.
Chi tiết tại mục VII. xác định khối lượng từng hạng mục công việc.
[bookmark: _Hlk217310105][bookmark: _Toc226595959]3.4.4. Khối lượng đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
[bookmark: _Hlk213575395]- Dự kiến khối lượng đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu: 1.656.055 thửa (cá nhân: 1.551.266 thửa; tổ chức: 104.789 thửa). 
- Dự kiến khối lượng đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 679.872 thửa đất (cá nhân: 342.566 thửa; tổ chức: 3.715 thửa).
Chi tiết tại mục VII. xác định khối lượng từng hạng mục công việc.
[bookmark: _Hlk219897407][bookmark: _Toc226595960]3.4.5. Khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai
3.4.5.1. Khối lượng xây dựng CSDL địa chính
[bookmark: _Hlk225936131]a) Khối lượng thực hiện theo Quy trình kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận:
- Dữ liệu thuộc tính địa chính: 274.606 thửa (thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện cấp đổi, cấp lại, không bao gồm khối lượng đã thực hiện tại Kế hoạch 239/KH-UBND), trong đó:
+ Thửa đất loại A: 235.299 thửa;
+ Thửa đất loại B: 5.584 thửa;
+ Thửa đất loại C: 33.723 thửa.
- Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về địa chính: 2.493.138 trang (trong đó, trang A3: 498.628 trang; trang A4: 1.994.510 trang (tính trung bình 08 trang/thửa)). 
b) Khối lượng thực hiện theo Quy trình kỹ thuật chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 (ngày Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành):
Thực hiện chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với những thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch 239/KH-UBND và các thời kỳ trước (bao gồm cả khối lượng thửa hình thành và đã tạo lập cơ sở dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính). Thực hiện scan (quét) bổ sung tài liệu, hồ sơ để liên kết với các thửa đất và đồng bộ 3 khối thông tin (tính trung bình quét bổ sung 04 trang A4/thửa). Khối lượng cụ thể như sau:
- Chuyển đổi, bổ sung hoàn thiện dữ liệu địa chính (Không bao gồm nội dung xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền): 333.591 thửa đất;
c) Khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai:
- Dữ liệu không gian đất đai nền: 64 xã;
- Dữ liệu không gian địa chính: 1.727.730 thửa;
- Thực hiện xuất sổ địa chính theo định dạng tệp tin PDF: 354.904 thửa.
- Dữ liệu đất đai phi cấu trúc: 0 trang.
3.4.5.2. Khối lượng xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
Theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT, Thông tư 09/2024/TT-BTNMT và Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT các công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai được phân ra các cấp: cấp xã, cấp tỉnh. Mỗi cấp sẽ có các nhóm công việc:
- Tính theo số đơn vị hành chính: Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai;
- Tính theo số bộ hồ sơ (năm thống kê/kỳ kiểm kê): Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai;
Tính theo tổng số lớp của bản đồ cần chuẩn hóa lớp dữ liệu chuyển đổi và tích hợp các lớp dữ liệu sau đây:
+ Lớp HTSDĐ cấp xã, cấp tỉnh;
+ Lớp ranh giới khu vực tổng hợp cấp xã, cấp tỉnh;
+ Lớp kết quả điều tra kiểm kê đất đai cấp xã;
+ Lớp dữ liệu thống kê cấp xã;
+ Lớp dữ liệu kiểm kê đất đai chuyên đề cấp xã (nếu có).
Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai
Bước Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin được áp dụng theo các hướng dẫn trong Thông tư 25/2024/TT-BTNMT. Khối lượng trang quét dự kiến: 5.836 trang, trong đó: 1.166 trang A3, và 4.696 trang A4.
3.4.5.3. Khối lượng xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Theo số liệu khảo sát khu vực Tây Hải Phòng có 2 kỳ quy hoạch (2010 - 2020 và 2021-2030) và có kế hoạch sử dụng đất theo năm.
Theo quy định tại Nghị định  số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 và Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT các công tác xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phân ra các cấp: cấp xã, cấp tỉnh. Mỗi cấp sẽ có các nhóm công việc:
Tính theo số đơn vị hành chính: Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Tính theo số bộ hồ sơ báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Tính theo tổng số lớp của mỗi tờ bản đồ mỗi kỳ quy hoạch, kế hoạch: Xây dựng CSDL không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã
Trong giai đoạn này, do thành phố Hải Phòng chưa thực hiện xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã, tỉnh theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 nên trong dự án sẽ sử dụng tài liệu, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (cũ) của tỉnh Hải Dương (cũ) để xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, thực hiện chuẩn hóa, xây dựng CSDL 8 lớp dữ liệu không gian kế hoạch sau đây:
- Lớp quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 
- Lớp khu chức năng cấp tỉnh, 
- Lớp quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 
- Lớp khu chức năng cấp tỉnh, 
- Lớp Kế hoạch sử dụng hàng năm cấp tỉnh, 
- Tên công trình, dự án sử dụng đất, 
- Mục đích sử dụng đất của công trình, dự án, 
- Diện tích sử dụng đất.
Quét các giấy tờ của bộ số liệu, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Khối lượng trang quét dự kiến: 19.254 trang, trong đó: 2.434 trang A3, và 16.820 trang A4.
3.4.5.4. Khối lượng xây dựng CSDL giá đất
- Tính theo số đơn vị hành chính cấp xã: Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng siêu dữ liệu giá đất; kiểm tra, nghiệm thu CSDL giá đất;
- Tính theo số thửa đất: Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu thuộc tính giá đất;
Bước Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin được áp dụng theo các hướng dẫn của thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
Cột 3 của bảng trên phân bổ các trang quét hồ sơ pháp lý giá đất và xử lý tập tin. Hồ sơ pháp lý về giá đất là các bảng giá đất, bảng điều chỉnh giá đất tính từ 1/7/2014 (theo hướng đẫn của Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT) đến tại khu vực Tây Hải Phòng:
- Bảng giá đất trên địa bàn khu vực Tây Hải Phòng giai đoạn 2020-2024 (theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019).
Khối lượng trang quét dự kiến: 3.340 trang, trong đó: 3.340 trang A4.
[bookmark: _Toc226595961][bookmark: _Toc117625933][image: ]IV. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI, HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỊA PHƯƠNG NƠI THỰC HIỆN ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
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a) Vị trí địa lý
Khu vực Tây Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) trước khi sắp xếp sáp nhập có diện tích tự nhiên là 1.688,28 km2, quy mô dân số 2.196.095 người với 12 đơn vị hành chính cấp huyện (02 thành phố, 01 thị xã và 09 huyện), 207 đơn vị hành chính cấp xã (151 xã, 46 phường, 10 thị trấn). Khi sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất với thành phố Hải Phòng cũ, khu vực Tây Hải Phòng được tổ chức thành 64 đơn vị cấp xã (gồm 21 phường, 43 xã).
Khu Tây Hải Phòng nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cửa ngõ kết nối thủ đô Hà Nội với cảng biển Hải Phòng và vùng Đông Bắc. Khu vực được định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, với quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Ví trí địa lý như sau:
- Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh (điểm cực Bắc tại xã phường Nguyễn Trãi);
- Phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh (điểm cực Tây tại xã Cẩm Giàng);
- Phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên (điểm cực Nam tại xã Vĩnh Hải);
- Phía Đông là khu Đông Hải Phòng (điểm cực Đông tại Đặc khu Bạch Long Vĩ).
b) Địa hình, địa mạo
Địa hình, địa mạo khu vực Tây Hải Phòng được chia làm 2 vùng là vùng đồi núi và vùng đồng bằng. Vùng đồi núi nằm ở phía bắc thuộc các xã, phường của thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (cũ), chiếm khoảng 11% diện tích tự nhiên. Đây là vùng đồi núi thấp, phù hợp với việc trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây công nghiệp ngắn ngày. Vùng đồng bằng còn lại chiếm 89% diện tích tự nhiên do phù sa sông Thái Bình bồi đắp, đất màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng, sản xuất được nhiều vụ trong năm.
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[bookmark: _Hlk123141887][bookmark: _Toc187390088]Khu vực nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm 4 mùa rõ rệt (mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông). Hàng năm, giai đoạn từ tiết lập xuân đến tiết thanh minh (khoảng đầu tháng 2 đên đầu tháng 4 dương lịch) có hiện tượng mưa phùn và nồm.
Lượng mưa trung bình hàng năm của khu vưc từ 1.300 - 1.700 mm (mưa thường tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm), phía Bắc khu vực do địa hình khuất dãy núi Đông Triều và dãy núi Kinh Môn nên là những khu vực khuất gió mùa mùa hạ, nhận được ít hơi ẩm, nên lượng mưa trung bình năm thường thấp hơn các nơi khác cùng ở miền Bắc nước ta. 
Nhiệt độ trung bình năm khu vực: 23,3 °C
Số ngày trời nắng trong năm: 1.600 - 1750 giờ (cao ở phía Bắc, giảm dần về phía Nam)
Độ ẩm tương đối trung bình: 85 - 87%
Khí hậu thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm cây lương thực, thực phẩm và cây ăn quả, đặc biệt là sản xuất cây rau màu vụ đông.
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a) Kinh tế, chính trị, văn hóa
Trước sáp nhập, Hải Dương là một tỉnh có nền kinh tế phát triển, đang trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ về hành chính, chuẩn bị cho sự hợp nhất lớn với thành phố Hải Phòng, tạo ra một thực thể kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn trong tương lai. 
Kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều bước đột phá, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu hầu hết các chỉ tiêu. GRDP đạt 212.386 tỷ đồng, tăng hơn 1,13 lần so với năm 2023. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%, cao hơn bình quân cả nước, vượt mục tiêu trên 9%, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 7 bậc so với năm 2023), là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
Thu ngân sách nhà nước tính đến 31/12/2024 đạt 30.774 tỷ đồng, tăng 57% so với dự toán, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, lần đầu tiên vào danh sách các tỉnh, thành phố thu ngân sách 30.000 tỷ đồng trở lên. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 64.360 tỷ đồng, tăng 12,1%. Thu hút đầu tư trong nước ước đạt 11.489 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 728 triệu đô la Mỹ. Quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt 212.386 tỷ đồng, đứng thứ 11 cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh ước đạt 107,4 triệu đồng/người (tương ứng 4.456 USD/người), đứng thứ 8/11 vùng đồng bằng sông Hồng.
Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý phát triển đô thị tiếp tục được chú trọng. Các dự án đầu tư trọng điểm về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và hàng loạt dự án giao thông lớn đã và đang được triển khai; nhiều dự án đã hoàn thành, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh.
Hải Dương đã ban hành mới và nâng cao hàng chục chính sách an sinh xã hội, bố trí kinh phí hàng nghìn tỷ đồng cho việc quan trọng này, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,96 %.
Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế đứng trong tốp đầu toàn quốc. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, một số chỉ tiêu cao hơn bình quân cả nước.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hải Dương đã triển khai hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đã và đang sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Việc người đứng đầu cấp ủy thường xuyên tiếp dân và xử lý đơn thư phản ánh đã thực sự tạo chuyển biến mạnh trong thực thi công vụ và củng cố niềm tin của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.
Khu vực là một trong những khu vực văn hóa tâm linh của cả nước với 1.098 khu di tích lịch sử, trong đó có 133 di tích quốc gia và nhiều khu di tích khác đã được xếp hạng đặc biệt quốc gia đó là khu Côn Sơn, Kiếp Bạc… Một số điểm du lịch đẹp và nổi tiếng là Côn Sơn - Kiếp Bạc, động Kính Chủ, đền cao An Phụ, gốm sứ Chu Đậu - Mỹ Xá, đảo cò Chi Lăng Nam...
b) Giao thông và cơ sở hạ tầng
Mạng lưới giao thông khu vực rất thuận tiện bao gồm nhiều tuyến đường bộ (Cao tốc QL5B, QL5A, QL37, QL38, QL17...và nhiều tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã); đường sắt (tuyến Hà Nội - Hải Phòng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hòa qua 7 trạm trên dọc tuyến đường, tuyến đường này dự kiến sẽ sớm được nâng cấp hiện đại hơn) và đường thủy (tuyến đường thủy dài 400 km rất thuận tiện cho việc vận chuyển của các loại tàu bè có trọng tải khoảng 500 tấn; Cảng Cống Câu có công suất khoảng 300.000 tấn/năm; Hệ thống cảng thuận tiên có thể đáp ứng được các nhu cầu về vận chuyển đường thủy).
Khoảng cách di chuyển đến Sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội, Sân bay Cát Bi không xa lại có tuyến đường vận chuyển Côn Minh (Trung Quốc) - Hà Nội - Quảng Ninh chạy qua nên rất thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với các tỉnh, thành khác trong và ngoài nước. 
[bookmark: _Toc187390092][bookmark: _Toc331447692][bookmark: _Toc335028043][bookmark: _Toc495147388]Hải Dương có hệ thống giao thông và hạ tầng đang bứt phá, phát triển mạnh mẽ, kết nối thuận lợi với Hà Nội và các tỉnh lân cận qua các tuyến quốc lộ, cao tốc (Hà Nội - Hải Phòng) và đường sắt, với sự phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ ở 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, đây chính là yếu tố then chốt góp phần quan trọng để Hải Dương tiếp tục thu hút đầu tư, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
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	TT
	Loại đất
	Mã
	Diện tích đất của ĐVHC
	Ghi chú

	
	Tổng diện tích
	TS
	166.812,79
	

	I
	Nhóm đất nông nghiệp
	NNP
	103.096,63
	

	1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN
	61.004,56
	

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	56.669,57
	

	1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	55.111,78
	

	1.1.2
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	1.557,79
	

	1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	4.334,99
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	20.383,06
	

	3
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	9.016,14
	

	3.1
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	1.504,76
	

	3.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	4.585,58
	

	3.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.925,79
	

	
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	
	

	4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	12.153,72
	

	5
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	92,26
	

	6
	Đất làm muối
	LMU
	
	

	7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	446,88
	

	II
	Nhóm đất phi nông nghiệp
	PNN
	63.488,04
	

	1
	Đất ở
	OTC
	17.849,48
	

	1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	12.230,89
	

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	5.618,60
	

	2
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	271,72
	

	3
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	913,03
	

	3.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	667,23
	

	3.2
	Đất an ninh
	CAN
	245,80
	

	4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	1.915,36
	

	4.1
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	211,81
	

	4.2
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	20,39
	

	4.3
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	126,35
	

	4.4
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	921,59
	

	4.5
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	576,39
	

	4.6
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	16,35
	

	4.7
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	
	

	4.8
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn 
	DKT
	0,51
	

	4.9
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	

	4.10
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	41,96
	

	5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	7.313,16
	

	5.1
	Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	SCC
	3.293,87
	

	5.1.1
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	2.152,46
	

	5.1.2
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	1.141,40
	

	5.1.3
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	
	

	5.2
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	415,50
	

	5.3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2.769,83
	

	5.4
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	833,97
	

	6
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	23.768,02
	

	6.1
	Đất công trình giao thông
	DGT
	15.119,23
	

	6.2
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	7.479,83
	

	6.3
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	231,53
	

	6.4
	Đất công trình phòng, chống thiên tai 
	DPC
	
	

	6.5
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên 
	DDD
	121,32
	

	6.6
	Đất công trình xử lý chất thải 
	DRA
	320,32
	

	6.7
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 
	DNL
	190,94
	

	6.8
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
	DBV
	13,95
	

	6.9
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 
	DCH
	89,77
	

	6.10
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 
	DKV
	201,13
	

	7
	Đất tôn giáo
	TON
	338,55
	

	8
	Đất tín ngưỡng 
	TIN
	128,75
	

	9
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
	NTD
	1.586,78
	

	10
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	TVC
	9.386,15
	

	10.1
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá 
	MNC
	975,70
	

	10.2
	Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	8.410,45
	

	11
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	17,05
	

	III
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	228,11
	

	1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	124,21
	

	2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	81,33
	

	3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	9,70
	

	4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	12,88
	

	5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
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4.4.1.1. Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng quản lý 
Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng quản lý năm 2024 
	Thứ
tự
	Loại đất
	Mã
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính
	Diện tích đất theo đối tượng được giao quản lý đất 

	
	
	
	
	Tổng số 
	Cơ quan nhà nước, cơ quan đảng và đơn vị vũ trang nhân dân (TCQ) 
	Đơn vị sự nghiệp công lập (TSQ)
	Tổ chức kinh tế  (KTQ)
	Cộng đồng dân cư
(CDQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích
	TS
	166.812,79 
	33.590,11 
	31.118,11 
	886,45 
	1.251,74 
	333,81 

	I
	Nhóm đất nông nghiệp
	NNP
	103.096,63 
	412,99 
	412,99 
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN
	61.004,56 
	27,92 
	27,92 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	56.669,57 
	16,96 
	16,96 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	55.111,78 
	16,76 
	16,76 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	1.557,79 
	0,21 
	0,21 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	4.334,99 
	10,96 
	10,96 
	 
	 
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	20.383,06 
	17,33 
	17,33 
	 
	 
	 

	3
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	9.016,14 
	338,51 
	338,51 
	 
	 
	 

	3.1
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	1.504,76 
	175,17 
	175,17 
	 
	 
	 

	3.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	4.585,58 
	117,55 
	117,55 
	 
	 
	 

	3.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.925,79 
	45,79 
	45,79 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	12.153,72 
	29,23 
	29,23 
	 
	 
	 

	5
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	92,26 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	446,88 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhóm đất phi nông nghiệp
	PNN
	63.488,04 
	32.950,99 
	30.535,75 
	872,03 
	1.209,40 
	333,81 

	1
	Đất ở
	OTC
	17.849,48 
	11,40 
	1,61 
	 
	9,79 
	 

	1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	12.230,89 
	7,48 
	1,60 
	 
	5,88 
	 

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	5.618,60 
	3,92 
	0,01 
	 
	3,91 
	 

	2
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	271,72 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	913,03 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	667,23 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Đất an ninh
	CAN
	245,80 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	1.915,36 
	7,05 
	6,58 
	 
	0,46 
	 

	4.1
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	211,81 
	6,67 
	6,58 
	 
	0,09 
	 

	4.2
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	20,39 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	126,35 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	921,59 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	576,39 
	0,37 
	 
	 
	0,37 
	 

	4.6
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	16,35 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn 
	DKT
	0,51 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.9
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.10
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	41,96 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	7.313,16 
	1,25 
	 
	0,02 
	1,23 
	 

	5.1
	Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	SCC
	3.293,87 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	2.152,46 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	1.141,40 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	415,50 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2.769,83 
	1,25 
	 
	0,02 
	1,23 
	 

	5.4
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	833,97 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	23.768,02 
	22.684,68 
	21.310,50 
	582,16 
	693,40 
	98,62 

	6.1
	Đất công trình giao thông
	DGT
	15.119,23 
	14.993,35 
	14.137,72 
	317,07 
	470,40 
	68,16 

	6.2
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	7.479,83 
	7.466,08 
	6.950,69 
	265,09 
	219,85 
	30,46 

	6.3
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	231,53 
	210,14 
	210,13 
	 
	0,00 
	 

	6.4
	Đất công trình phòng, chống thiên tai 
	DPC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên 
	DDD
	121,32 
	6,32 
	6,32 
	 
	 
	 

	6.6
	Đất công trình xử lý chất thải 
	DRA
	320,32 
	2,56 
	2,56 
	 
	 
	 

	6.7
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 
	DNL
	190,94 
	0,00 
	0,00 
	 
	 
	 

	6.8
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
	DBV
	13,95 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.9
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 
	DCH
	89,77 
	1,71 
	0,23 
	 
	1,47 
	 

	6.10
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 
	DKV
	201,13 
	4,51 
	2,83 
	 
	1,68 
	 

	7
	Đất tôn giáo
	TON
	338,55 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đất tín ngưỡng 
	TIN
	128,75 
	0,00 
	0,00 
	 
	 
	 

	9
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
	NTD
	1.586,78 
	918,32 
	918,32 
	 
	 
	 

	10
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	TVC
	9.386,15 
	9.327,75 
	8.298,20 
	289,84 
	504,52 
	235,19 

	10.1
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá 
	MNC
	975,70 
	951,79 
	951,79 
	 
	 
	 

	10.2
	Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	8.410,45 
	8.375,96 
	7.346,41 
	289,84 
	504,52 
	235,19 

	11
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	17,05 
	0,54 
	0,54 
	 
	 
	 

	III
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	228,11 
	226,13 
	169,37 
	14,43 
	42,34 
	 

	1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	124,21 
	124,21 
	73,23 
	8,77 
	42,20 
	 

	2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	81,33 
	79,35 
	73,55 
	5,65 
	0,14 
	 

	3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	9,70 
	9,70 
	9,70 
	 
	 
	 

	4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	12,88 
	12,88 
	12,88 
	 
	 
	 

	5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
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4.4.1.2. Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng
Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng năm 2024 
	TTT
	Loại đất
	Mã
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng đất

	
	
	
	
	Tổng số
	Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (TNG) 
	Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài (NGV)
	Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (TVN)

	
	
	
	
	
	Cá nhân trong nước (CNV)
	Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN)
	Cơ quan nhà nước, cơ quan đảng và đơn vị vũ trang nhân dân (TCN) 
	Đơn vị sự nghiệp công lập (TSN)
	Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (TXH) 
	 Tổ chức kinh tế (TKT)
	Tổ chức khác (TKH)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích
	
	166.812,79
	133.222,68 
	102.643,23 
	 
	12.995,95 
	8.779,52 
	 
	8.036,20 
	2,17 
	279,44 
	241,45 
	 
	 
	244,72 

	I
	Nhóm đất nông nghiệp
	NNP
	103.096,63
	102.683,64 
	84.697,47 
	 
	9.978,95 
	7.718,10 
	 
	287,14 
	 
	0,89 
	1,09 
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN
	61.004,56
	60.976,64 
	57.176,10 
	 
	3.785,16 
	0,22 
	 
	15,09 
	 
	0,08 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	56.669,57
	56.652,61 
	54.179,17 
	 
	2.465,37 
	0,11 
	 
	7,88 
	 
	0,08 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	55.111,78
	55.095,02 
	52.871,56 
	 
	2.215,40 
	0,11 
	 
	7,88 
	 
	0,08 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	1.557,79
	1.557,59 
	1.307,61 
	 
	249,98 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	4.334,99
	4.324,04 
	2.996,93 
	 
	1.319,78 
	0,11 
	 
	7,21 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	20.383,06
	20.365,73 
	17.969,85 
	 
	1.797,69 
	539,63 
	 
	57,53 
	 
	0,81 
	0,23 
	 
	 
	 

	3
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	9.016,14
	8.677,63 
	469,52 
	 
	1.089,94 
	7.024,17 
	 
	94,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	1.504,76
	1.329,59 
	 
	 
	 
	1.329,59 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	4.585,58
	4.468,03 
	 
	 
	164,21 
	4.282,97 
	 
	20,85 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.925,79
	2.880,01 
	469,52 
	 
	925,73 
	1.411,61 
	 
	73,15 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	12.153,72 
	12.124,49 
	8.814,37 
	 
	3.242,62 
	24,50 
	 
	42,14 
	 
	 
	0,86 
	 
	 
	 

	5
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	92,26 
	92,26 
	33,87 
	 
	5,95 
	 
	 
	52,44 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	446,88 
	446,88 
	233,76 
	 
	57,59 
	129,59 
	 
	25,95 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhóm đất phi nông nghiệp
	PNN
	63.488,04 
	30.537,06 
	17.945,75 
	 
	3.017,00 
	1.061,20 
	 
	7.747,30 
	2,17 
	278,55 
	240,36 
	 
	 
	244,72 

	1
	Đất ở
	OTC
	17.849,48 
	17.838,09 
	17.669,38 
	 
	0,03 
	 
	 
	168,67 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	12.230,89 
	12.223,41 
	12.126,94 
	 
	 
	 
	 
	96,46 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	5.618,60 
	5.614,68 
	5.542,44 
	 
	0,03 
	 
	 
	72,20 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	271,72 
	271,72 
	 
	 
	270,32 
	1,39 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	913,03 
	913,03 
	 
	 
	911,62 
	1,41 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	667,23 
	667,23 
	 
	 
	667,23 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Đất an ninh
	CAN
	245,80 
	245,80 
	 
	 
	244,39 
	1,41 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	1.915,36 
	1.908,32 
	0,28 
	 
	635,75 
	1.055,84 
	 
	214,72 
	1,73 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	211,81 
	205,13 
	 
	 
	200,45 
	2,51 
	 
	0,47 
	1,71 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	20,39 
	20,39 
	 
	 
	 
	20,39 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	126,35 
	126,35 
	 
	 
	 
	122,73 
	 
	3,61 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	921,59 
	921,59 
	0,08 
	 
	3,50 
	868,45 
	 
	49,57 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	576,39 
	576,02 
	0,20 
	 
	416,43 
	2,68 
	 
	156,71 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	16,35 
	16,35 
	 
	 
	 
	16,35 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn 
	DKT
	0,51 
	0,51 
	 
	 
	0,07 
	0,45 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.9
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.10
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	41,96 
	41,96 
	 
	 
	15,31 
	22,27 
	 
	4,36 
	0,02 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	7.313,16 
	7.311,91 
	272,96 
	 
	22,82 
	 
	 
	6.830,94 
	 
	 
	28,10 
	 
	 
	157,08 

	5.1
	Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	SCC
	3.293,87 
	3.293,87 
	9,14 
	 
	 
	 
	 
	3.176,41 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,32 

	5.1.1
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	2.152,46 
	2.152,46 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.089,59 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,87 

	5.1.2
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	1.141,40 
	1.141,40 
	9,14 
	 
	 
	 
	 
	1.086,82 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,45 

	5.1.3
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	415,50 
	415,50 
	61,83 
	 
	4,83 
	 
	 
	348,84 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2.769,83 
	2.768,58 
	195,94 
	 
	17,99 
	 
	 
	2.505,89 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,76 

	5.4
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	833,97 
	833,97 
	6,05 
	 
	 
	 
	 
	799,82 
	 
	 
	28,10 
	 
	 
	 

	6
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	23.768,02 
	1.083,34 
	1,75 
	 
	479,23 
	0,00 
	 
	490,77 
	0,45 
	22,23 
	1,28 
	 
	 
	87,64 

	6.1
	Đất công trình giao thông
	DGT
	15.119,23 
	125,88 
	0,09 
	 
	6,54 
	 
	 
	119,25 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	7.479,83 
	13,75 
	0,05 
	 
	4,37 
	 
	 
	9,33 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	231,53 
	21,39 
	 
	 
	2,57 
	 
	 
	18,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Đất công trình phòng, chống thiên tai 
	DPC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên 
	DDD
	121,32 
	115,00 
	 
	 
	91,14 
	 
	 
	 
	0,45 
	22,23 
	1,18 
	 
	 
	 

	6.6
	Đất công trình xử lý chất thải 
	DRA
	320,32 
	317,76 
	 
	 
	132,68 
	0,00 
	 
	119,98 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,11 

	6.7
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 
	DNL
	190,94 
	190,93 
	 
	 
	0,00 
	 
	 
	168,40 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,53 

	6.8
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
	DBV
	13,95 
	13,95 
	 
	 
	0,30 
	 
	 
	13,65 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.9
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 
	DCH
	89,77 
	88,06 
	1,61 
	 
	77,82 
	 
	 
	8,62 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.10
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 
	DKV
	201,13 
	196,62 
	 
	 
	163,81 
	 
	 
	32,71 
	 
	 
	0,10 
	 
	 
	 

	7
	Đất tôn giáo
	TON
	338,55 
	338,55 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254,95 
	83,60 
	 
	 
	 

	8
	Đất tín ngưỡng 
	TIN
	128,75 
	128,75 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	 
	1,37 
	127,38 
	 
	 
	 

	9
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
	NTD
	1.586,78 
	668,46 
	 
	 
	667,81 
	 
	 
	0,65 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	TVC
	9.386,15 
	58,40 
	0,26 
	 
	16,74 
	0,01 
	 
	41,39 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá 
	MNC
	975,70 
	23,91 
	0,25 
	 
	16,74 
	0,01 
	 
	6,91 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	8.410,45 
	34,49 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	 
	34,49 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	17,05 
	16,51 
	1,12 
	 
	12,68 
	2,55 
	 
	0,15 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	228,11 
	1,98 
	 
	 
	 
	0,22 
	 
	1,76 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	124,21 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	81,33 
	1,98 
	 
	 
	 
	0,22 
	 
	1,76 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	9,70 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	12,88 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Số liệu theo Kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 tỉnh Hải Dương cũ 


[bookmark: _Toc181570163][bookmark: _Toc187390099][bookmark: _Toc226595967]4.4.2. Tình hình chấp hành Luật Đất đai 
Sau khi Luật đất đai 2024 ban hành, khu vực phía Tây Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) là tỉnh đi đầu trong công tác thực thi Luật Đất đai mới và là đầu tiên trong cả nước ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật. Với các quy định mới của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, bước đầu cho thấy các chính sách mới đã mang lại hiệu quả như phân cấp, phân quyền về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lấn biển… đã tạo được sự đồng thuận của đa số người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự thống nhất của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương góp phần giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh nhanh chóng đi vào nề nếp, hệ thống tổ chức cán bộ các cấp dần được kiện toàn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả khả quan, góp phần không nhỏ và tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị an toàn xã hội trên địa bàn xã nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. 
Những vướng mắc, khó khăn từ giai đoạn trước được các cấp, ngành của Hải Dương chỉ đạo tập trung khắc phục, mang lại kết quả cụ thể, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý rõ ràng, chi tiết để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai. Việc Hải Dương là địa phương sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn liên quan để triển khai hiệu quả, đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn của tỉnh.
Tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giúp các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm vững các quy định mới. Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã phối hợp phổ biến các quy định của luật, tổ chức các buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, bảo đảm thực thi đúng quy định pháp luật. Ban hành các văn bản với thời hạn rõ ràng, bảo đảm tiến độ thông qua các quy trình rút gọn, linh hoạt.
Để đưa Luật Đất đai - một luật rất quan trọng vào cuộc sống, Hải Dương đã sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành luật. Nay luật đã có, văn bản hướng dẫn thi hành cũng có, người dân, doanh nghiệp Hải Dương có thể yên tâm về những kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc khi luật đã và đang đi vào cuộc sống.
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Bảng 4: Bảng tổng hợp mốc đo đạc
	[bookmark: _Hlk126268882]STT
	Mốc tọa độ quốc gia
	Mốc độ cao quốc gia
	Mốc trọng lực quốc gia
	Mốc địa chính cơ sở
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	5
	0
	11
	87
	 

	2
	2
	2
	0
	20
	387
	 

	3
	0
	0
	0
	12
	113
	 

	4
	0
	0
	0
	21
	97
	 

	5
	1
	2
	0
	14
	99
	 

	6
	0
	0
	0
	15
	10
	 

	7
	0
	0
	0
	10
	112
	 

	8
	0
	0
	0
	9
	26
	 

	9
	1
	3
	0
	8
	0
	 

	10
	1
	0
	0
	18
	215
	 

	11
	2
	0
	0
	12
	0
	 

	12
	1
	0
	0
	10
	200
	 

	 Tổng
	9
	12
	0
	160
	1.346
	 



Bảng 5: Bảng tổng hợp điểm tọa độ, độ cao, mốc địa chính
	STT
	

ĐVHC mới
	Cấp hạng
	Số hiệu
	Địa điểm đặt mốc (địa chỉ cũ)

	
	
	
	
	

	1
	 
	3
	4
	5

	I
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Mốc Tọa độ quốc gia
	 
	 

	 
	phường Tân Hưng
	Hạng I
	11702
	Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (nay là TP Hải Dương)

	2
	 
	Mốc độ cao quốc gia
	 
	 

	 
	phường Tứ Minh
	Hạng I
	I(HN-HP)10
	Thôn Nhật Tân, Phường Tứ Minh

	 
	phường Thành Đông
	Hạng I
	I(HN-HP)11A
	Khu 4, Phường Bình Hàn

	 
	phường Thành Đông
	Hạng I
	I(HN-HP)12
	Nhà máy chế tạo bơm, Phường Nguyễn Trãi

	 
	phường Thạch Khôi
	Hạng II
	II(HD-TB)01
	Trung tâm quốc gia giống thủy sản, Phường Thạch Khôi

	 
	phường Thạch Khôi
	Hạng II
	II(HD-TB)02
	Thôn Phấn, xã Gia Xuyên, Xã Gia Xuyên

	3
	 
	Mốc trọng lực quốc gia
	 
	 

	4
	 
	Mốc địa chính cơ sở
	 
	 

	 
	phường Tứ Minh
	ĐCCS
	117469( GPS1)
	Thôn Lộ Cương, Phường Tứ Minh

	 
	phường Tứ Minh
	ĐCCS
	117468(11744)
	Thôn Tứ Thông, Phường Tứ Minh

	 
	phường Thành Đông
	ĐCCS
	117470(GPS04)
	Thôn Phương Độ, Phường Cẩm Thượng

	 
	phường Thành Đông
	ĐCCS
	117471(GPS05)
	Thôn Cô Đoài, Phường Cẩm Thượng

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	ĐCCS
	117473K
	Dải phân cách đường Tôn Đức Thắng, Phường Trần Phú

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	ĐCCS
	117472
	Thôn Thanh Cương, Phường Thanh Bình

	 
	phường Hải Dương
	ĐCCS
	117474
	Trạm Sốt rét tỉnh, Phường Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	ĐCCS
	117475(GPS06)
	Thôn Ngọc Uyên, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Ái Quốc
	ĐCCS
	117476
	Thôn Lươn, Xã ái Quốc

	 
	phường Tân Hưng
	ĐCCS
	117480
	Thôn Đồng Quan, Xã Tân Hưng

	 
	phường Thạch Khôi
	ĐCCS
	117479
	Thôn Tranh Đấu, Xã Gia Xuyên

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	5.1
	 
	Mốc địa chính cấp I
	 
	 

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính I
	HDI-01
	Ngã tư đường Điện Biên phủ và đường sắt, Phường Thanh Bình

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	HDI-02
	Cạnh đường đất, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	HDI-03K
	Vỉa hè đường nhựa, Khu quy hoạch dân cư mới, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	HDI-04K
	Vỉa hè đường Bùi Thị Xuân, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính I
	HDI-05
	Nhà trạm bơm khu 4, Phường Hải Tân

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính I
	HDI-06
	Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính I
	HDI-07
	Đường Nguyễn Lương Bằng-Ngô Quyền, Phường Phạm Ngũ Lão

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính I
	HDI-08
	Mép đường đất, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính I
	HDI-09
	Nhà anh Nguyễn Đình Quảng, Phường Thanh Bình

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính I
	HDI-10
	Nhà anh Phạm Văn Cường, Phường Hải Tân

	5.2
	 
	Mốc địa chính cấp II
	 
	 

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-01
	Nhà bà Đinh Thị Loan, Phường Cẩm Thượng

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-02
	Đường Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thượng

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-03
	Ngã tư QL5 và Đường Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thượng

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-04
	Mép đường đất, Phường Bình Hàn

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-05
	Vỉa hè đường QL5, Phường Bình Hàn

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-06
	Vỉa hè đường Đền Thánh, Phường Bình Hàn

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-07
	Ngã tư đường Chi Lăng và đường sắt, Phường Bình Hàn

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-08
	Khu 10, Phường Bình Hàn

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-09
	Khu 10, Phường Bình Hàn

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-10
	Khu Bình Hàn, Phường Bình Hàn

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-11
	Khu Nhị Châu, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-12
	Mép đường QL5, Phường Bình Hàn

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-13
	Mép đường QL5, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-14
	Mép đường QL5, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-15
	UBND Phường, Phường Bình Hàn

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-16
	Nhà chị Phạm Thị Lan, Phường Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-17
	Khu Công viên Bạch Đằng, Phường Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-18
	Khu Công viên Bạch Đằng, Phường Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-19
	Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-20
	Mép đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-21K
	Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-22K
	Giải phân cách giữa đường Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-23K
	Đường Trần Nhân Tông, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-24K
	Vỉa hè đường Hồ Xuân Hương, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-25K
	Vỉa hè đường Hồ Xuân Hương, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-26K
	Vỉa hè đường Hồ Xuân Hương, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	HDII-27K
	Vỉa hè đường Hồ Xuân Hương, Phường Ngọc Châu

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-28K
	Vỉa hè đường Bùi Thị Xuân, Phường Hải Tân

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-29
	Vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-30
	Vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-31
	Ngã tư Máy Sứ, Phường Phạm Ngũ Lão

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-32
	Vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Bình Hàn

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-33
	Vỉa hè đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-34
	Ngã tư khu Đức Minh, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-35
	Nhà ô Nguyễn Đăng Cốt, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-36
	Nhà a. Lê Công Thành, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-37
	Mép đường (gần nhà VH Phường), Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-38K
	Trước cửa nhà hàng Nhu Yến, đường Trường Chinh, Phường Tân Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-39K
	Trước cổng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-40
	Góc ngã ba đường, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-41
	Vỉa hè đường, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-42
	Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-43
	Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-44
	Mép đường, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-45K
	Giải phân cách giữa đường Ngô Quyền, Phường Tân Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-46K
	Vỉa hè đường Ngô Quyền, Phường Tân Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-47K
	Giải phân cách đường Trường Chinh, phố Ngô Quyền, Phường Tân Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-48
	Nhà ô.Nguyễn Văn Tuấn, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-49K
	Vỉa hè đường Ngô Quyền, Phường Tân Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-50
	Mép đê sông Sặt, Phường Thanh Bình

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-51
	Vỉa hè đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-52
	Vỉa hè đường Lê Thanh Nghị, Phường HảI Tân

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Địa chính II
	HDII-53
	Vỉa hè đường Lê Thanh Nghị, Phường Thanh Bình

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-54
	Mép tỉnh lộ 191, Phường Hải Tân

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-55
	Mép đường tỉnh lộ 191, Phường Hải Tân

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-56
	Trường mầm non khu 4 Hải Tân, Phường Hải Tân

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-57
	Mép đường tỉnh lộ 191, Phường Hải Tân

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	HDII-58
	Mép bờ mương, Phường Hải Tân

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-59
	Mép đường Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thượng

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính II
	HDII-60
	Mép đường Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thượng

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	HDII-61K
	Bờ đê sông Thái Bình, Phường Việt Hòa

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	HDII-62K
	Bờ đê sông Thái Bình, Phường Việt Hòa

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	HDII-63K
	Cổng trường tiểu học Việt Hòa, Phường Việt Hòa

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	HDII-64K
	Cổng trường mầm non Việt Hòa, Phường Việt Hòa

	 
	phường Tứ Minh
	Địa chính II
	HDII-65K
	Cổng Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh

	 
	phường Tứ Minh
	Địa chính II
	HDII-66K
	Cổng Cây xăng Lai Cách thôn Tiền, Khu Công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh

	 
	phường Tứ Minh
	Địa chính II
	HDII-67K
	Công ty TNHH Liên Đại thôn Tứ Thông, Phường Tứ Minh

	 
	phường Tứ Minh
	Địa chính II
	HDII-68
	Khu đô thị Nam Cường, Phường Tứ Minh

	 
	phường Tứ Minh
	Địa chính II
	HDII-69
	Nóc nhà văn hóa thôn Xuân Dương, Phường Tứ Minh

	5.3
	 
	Mốc địa chính
	 
	 

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Mốc Địa chính 
	HD201
	Vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thanh Bình

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Mốc Địa chính 
	HD202
	Vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thanh Bình

	 
	phường Tứ Minh
	Mốc Địa chính 
	HD203
	Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, Phường Tứ minh

	 
	phường Tứ Minh
	Mốc Địa chính 
	HD204
	Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, Phường Tứ minh

	 
	phường Thạch Khôi
	Mốc Địa chính 
	HD205
	Vỉa hè vòng xuyến trung tâm Đảo Ngọc, Phường Thạch Khôi

	 
	phường Thạch Khôi
	Mốc Địa chính 
	HD206
	Vỉa hè vòng xuyến trung tâm Đảo Ngọc, Phường Thạch Khôi

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Mốc Địa chính 
	HD207
	Vỉa hè đường Thanh Niên, Phường Trần Phú

	 
	phường Lê Thanh Nghị
	Mốc Địa chính 
	HD208
	Lề đường Lương Thế Vinh, Phường Trần Phú

	II
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Mốc tọa độ Quốc gia
	 
	 

	 
	 phường Chu Văn An
	Hạng II
	10527
	Thôn Bình Giang, xã Văn An

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Hạng II
	10528
	Làng Phục Thiện, xã Hoàng Tiến

	2
	 
	Mốc độ cao quốc gia
	 
	 

	 
	 phường Chí Linh
	Hạng II
	II(BN-QT)5-1
	Thôn Thạch Thủy, Thị trấn Phả Lại

	 
	 phường Chu Văn An
	Hạng II
	II(BN-QT)7
	Thôn Bích Động, xã Cộng Hòa

	3
	 
	Mốc trọng lực quốc gia
	 
	 

	4
	 
	Mốc địa chính cơ sở
	 
	 

	 
	 phường Lê Đại Hành
	ĐCCS
	105580
	Thôn Giang Hạ, Phường Tân Dân

	 
	 phường Chu Văn An
	ĐCCS
	105575(III(BN-QT))
	Thôn Lôi Động, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	ĐCCS
	105561
	Thôn Cầu Dòng, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	ĐCCS
	105563
	Thôn Trại Trống, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Lê Đại Hành
	ĐCCS
	105571
	Bờ Chùa, Phường An Lạc

	 
	 phường Chu Văn An
	ĐCCS
	105570
	Chùa Vằn, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	ĐCCS
	105569
	Kiệt Đoài, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	ĐCCS
	105565
	Thôn Tường, Phường Văn An

	 
	 phường Chí Linh
	ĐCCS
	105568
	Nam Gián Đoài, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	ĐCCS
	105566
	Đọ Xá, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	ĐCCS
	105562
	Thôn Bến Tắm, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Chí Linh
	ĐCCS
	105564
	Thôn Bình Giang, Phường Phả Lại

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	ĐCCS
	105560
	Hành Khiến, Xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	ĐCCS
	105555
	Thôn Thanh Tâm, Xã Lê Lợi

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	ĐCCS
	105501
	Đại Bộ, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	ĐCCS
	105488
	Thôn Trại Sắt, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	ĐCCS
	105491
	Thôn Phượng Sơn, Xã Hưng Đạo

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	ĐCCS
	105482
	Thôn Hố Giải, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	ĐCCS
	105475K
	Thôn Đá Bạc, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Chu Văn An
	ĐCCS
	105572K
	Trạm bơm Văn Đức, Phường Văn Đức

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	5.1
	 
	Mốc Địa chính cấp I
	 
	 

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-01
	Thôn Đồng Châu, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-02
	Đồi Khu cao, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-03
	Thôn Trường An, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-04
	Thôn Hố Giải, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-05
	Thôn Trại Gạo, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-06
	Thôn Trại Gạo, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-07
	Thôn Trại Gạo, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-08
	Thôn Hố Sếu, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-09
	Đồi Hang Chăn, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-10
	Thôn Bãi Thảo 1, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-11
	Thôn Bãi Thảo 2, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-12
	Thôn Trung Quê, xã Lê Lợi

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-13
	Thôn Bãi Thảo 3, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-14
	Thôn Trung Quê, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-15
	Thôn Lương Quan, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-16
	Thôn Dinh Sơn, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-17
	Thôn Ngọc Tân, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-18
	Thôn Vạn Yên, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-19
	Thôn Vạn Yên, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-20
	Cổng Đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-21
	xóm ánh Hồng - Thôn Tiên Sơn, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-22
	Thôn Đa Cốc, xã Lê Lợi

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-23
	Thôn Trại Sắt, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-24
	Thôn Chín Thượng, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-25
	Khu 2, Phường Thị trấn Bến Tắm

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-26
	Thôn Trại Quan, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-27
	Thôn Hố Dầu, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-28
	Thôn Tân Tiến, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính I
	CLI-29
	Đồi Thùng Thình, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-30
	Thôn Phục Thiện, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-31
	Thôn Đại Bộ, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-32
	Thôn Đại Bộ, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-33
	Thôn Chi Ngãi, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-34
	Thôn Chi Ngãi, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-35
	Thôn Minh Tân, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-36
	Thôn Hoàng Gián cũ, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-37
	Thôn Hoàng Gián mới, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính I
	CLI-38
	Thôn Đồng Cống, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-39
	Trúc Thôn, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-40
	Thôn Tiên Sơn, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-41
	Đồi Hòn Mấu, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính I
	CLI-42
	Thôn Vườn Đào, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-43
	Bờ kênh Thải, Phường Phả Lại

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-44
	Thôn Phao Tân, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-45
	Thôn Phao Sơn, Phường Phả Lại

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-46
	Thôn Bình Giang, Phường Phả Lại

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-47
	Thôn Trại Thượng, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-48
	Thôn Trúc Cương, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-49
	Thôn Mật Sơn, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-50
	Nghĩa trang Liệt sỹ, Phường Thị trấn Sao Đỏ

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-51
	Thôn Vĩnh Long, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-52
	Thôn Bích Nham, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-53
	Thôn Bích Nham dưới, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-54
	Thôn Khê Khẩu, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-55
	Thôn Khê Khẩu, Phường Văn Đức

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính I
	CLI-56
	Thôn Đồng Vày, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính I
	CLI-57
	Thôn Đồng Vày, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính I
	CLI-58
	Thôn Bờ Dọc, Phường An Lạc

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-59
	Thôn Ninh Chấp, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-60
	Thôn Mật Sơn, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-61
	Thôn Tường, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính I
	CLI-62
	Thôn Kiệt Thượng, Phường Văn An

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-63
	Thôn Đồng Lộc, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-64
	Thôn An Ninh, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-65
	Thôn Chí Linh, Xã Nhân Huệ

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-66
	Thôn Chí Linh, Xã Nhân Huệ

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính I
	CLI-67
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	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-135
	Thôn Hữu Lộc, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-136
	Thôn Kỳ Đặc, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-137
	Thôn Kiệt Thượng, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-138
	Thôn Trại Thượng, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-139
	Thôn Trại Sen, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-140
	Thôn Trại Sen, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-141
	Thôn Tường, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-142
	Thôn Núi Đá, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-143
	Thôn Kiệt Đoài, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-144
	Thôn Kiệt Đông, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-145
	Thôn Nẻo, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-146
	Thôn Văn Giai, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-147
	Thôn Văn Giai, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-148
	Thôn Văn Giai, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính II
	CLII-149
	Thôn Ninh Giàng, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính II
	CLII-150
	Thôn Ninh Giàng, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính II
	CLII-151
	Thôn Đồng Tâm, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính II
	CLII-152
	Thôn Cổ Châu, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Chí Linh
	Địa chính II
	CLII-153
	Thôn Tu Linh, Phường Cổ Thành

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-154
	Thôn Mật Sơn, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-155
	Thôn Mật Sơn, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-156
	Thôn Chùa Vần, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-157
	Thôn Kinh Trung, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-158
	Thôn Kinh Trung, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-159
	Thôn Kinh Trung, Phường Văn An

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-160
	Thôn Triều, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-161
	Thôn Nội, Phường Tân Dân

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-162
	Thôn An Hưng, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-163
	Thôn An Hưng, Phường Chí Minh

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-164
	Thôn Nội, Phường Tân Dân

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-165
	Thôn Ninh Chấp, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-166
	Thôn Ninh Chấp, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-167
	Thôn Miễu Sơn, Phường Thái Học

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-168
	Thôn Bờ Đa, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-169
	Thôn Bờ Chùa, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-170
	Thôn Bờ Đa, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-171
	Thôn Bờ Dọc, Phường An Lạc

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-172
	Thôn Miễu Sơn, Phường Thái Học

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-173
	Thôn Trụ Hạ, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-174
	Thôn Mạc Động, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-175
	Mạc Động, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-176
	Thôn Giang Hạ, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-177
	Thôn Giang Thượng, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-178
	Thôn Trụ Thượng, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-179
	Thôn Trụ Thượng, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-180
	Thôn Triều, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-181
	Thôn Giang Hạ, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-182
	Thôn Tế Sơn, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-183
	Thôn Thủ Chính, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-184
	Thôn Giang Hạ, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-185
	Thôn Mặc Ngạn, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-186
	Thôn Mặc Ngạn, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-187
	Thôn Mặc Ngạn, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-188
	Thôn Mạc Động, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-189
	Thôn Mặc Ngạn, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-190
	Thôn Mặc Ngạn, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-191
	Thôn Thủ Chính, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-192
	Thôn Thủ Chính, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-193
	Thôn Thủ Chính, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-194
	Thôn Trụ Hạ, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-195
	Thôn Trụ Hạ, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-196
	Thôn Trụ Hạ, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-197
	Trụ Thượng, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-198
	Thôn Trụ Hạ, Phường Đồng Lạc

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-199
	Thôn Ninh Chấp, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-200
	Thôn Chùa Vần, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-201
	Thôn Chùa Vần, Phường Chí Minh

	5.3
	 
	Mốc địa chính cấp II
	 
	 

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-301
	Thôn Đồng Châu, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-302
	Thôn Thanh Mai, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-303
	Thôn Thanh Mai, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-304
	Thôn Tân Lập, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-305
	Thôn Bãi Thảo 1, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-306
	Thôn Bãi Thải 2, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-307
	Thôn Bãi Thải 1, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-308
	Thôn Cổ Mệnh, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-309
	Thôn Cổ Mệnh, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-310
	Thôn Hố Giải, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-311
	Thôn Hố Giải, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-312
	Hố Sếu, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-313
	Thôn Hố Sếu, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-314
	Thôn Đá Bạc II, Xã Hoàng Hoa Thám

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-315
	Thôn Trại Gạo, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-316
	Thôn Trại Gạo, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-317
	Thôn Trung Quê, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-318
	Thôn Trung Quê, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-319
	Thôn Trung Quê, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-320
	Thôn Trung Quê, xã Lê Lợi

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-321
	Thôn Chín Thượng, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-322
	Thôn Vành Liệng, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-323
	Thôn Vành Liệng, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-324
	Khu 9, Thị trấn Bến Tắm

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-325
	Khu 9, Thị trấn Bến Tắm

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-326
	Thôn Hố Gốm, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-327
	Thôn Trung Quê, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-328
	Thôn Đá Cóc, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-329
	Thôn Đá Cóc, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-330
	Thôn Lương Quan, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-331
	Thôn An Mô, xã Lê Lợi

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-332
	Thôn Chín Hạ, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-333
	Thôn Tân Trường, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-334
	Thôn Chín Hạ, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-335
	Khu 3 - xóm Chùa, Thị trấn Bến Tắm

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-336
	TT Thị trấn Bến Tắm, Thị trấn Bến Tắm

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-337
	Thôn Trại Mét, Xã Bắc An

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-338
	Thôn Hố Dầu, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-339
	Thôn Vũ Đài, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-340
	Thôn Tân Tiến, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-341
	Thôn Tiên Sơn, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-342
	Thôn Tiên Sơn, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-343
	Thôn Cầu Dòng, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-344
	Thôn Cầu Dòng, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-345
	Thôn Cầu Dòng, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-346
	Thôn Chi Ngãi 2, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-347
	Thôn Đại Bộ, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-348
	Thôn Đồng Chóc, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-349
	Thôn Trại Mét, Xã Bắc An

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-350
	Thôn Quản Tàu, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-351
	Thôn Phục Thiện, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-352
	Thôn Phục Thiện, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-353
	Thôn Tân Tiến, Phường Hoàng Tiến

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-354
	Thôn Đại Bát, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Trần Nhân Tông
	Địa chính II
	CLII-355
	Thôn Đại Tân, Phường Hoàng Tân

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-356
	Thôn Chi Ngãi 1, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-357
	Thôn Lôi Động, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-358
	Thôn Bến, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-359
	Thôn Vạn Hiên, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-360
	Thôn Cung Bẩy, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-361
	Thôn Vạn Yên, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-362
	Thôn An Lĩnh, xã Lê Lợi

	 
	 phường Trần Hưng Đạo
	Địa chính II
	CLII-363
	Thôn Vườn Đào, xã Hưng Đạo

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-364
	Thôn Lôi Động, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-365
	Thôn Lôi Động, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-366
	Thôn Lôi Động, Phường Cộng Hòa

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-367
	Thôn Trại Mít, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-368
	Thôn Bích Thủy, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-369
	Thôn Bích Thủy, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-370
	Thôn Hữu Lộc, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-371
	Thôn Trại Sen, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-372
	Thôn Tường, Phường Văn An

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-373
	Thôn Mật Sơn, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-374
	Thôn Mật Sơn, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-375
	Đường 2/9 Tôn Đức Thắng, TT Sao Đỏ

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-376
	Đường 2/9 Tôn Đức Thắng, TT Sao Đỏ

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-377
	Hồ Mật Sơn, TT Sao Đỏ

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-378
	Thôn Chùa Vầu, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-379
	Thôn Mật Sơn, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-380
	Thôn Bầu Bí, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-381
	Thôn Mít Sắt, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-382
	Thôn Khê Khẩu, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-383
	Thôn Kênh Mai 1, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-384
	Thôn Bích Nham, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-385
	Thôn Ninh Chấp, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-386
	Thôn Ninh Chấp, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-387
	Thôn Miễu Sơn, Phường Thái Học

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-388
	Thôn Kênh Mai 2, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-389
	Thôn Kênh Mai 2, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-390
	Thôn Kênh Mai 1, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-391
	Thôn Chùa Vân, Phường Chí Minh

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-392
	Thôn Nhân Hậu, Phường Chí Minh

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-393
	Thôn Trại Lẻ, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-394
	Thôn Trại Lẻ, Phường An Lạc

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-395
	Thôn Kênh Mai 1, Phường Văn Đức

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-396
	Thôn trên thoi quả Đào, Phường Kênh Giang

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-397
	Thôn Kênh Mai 2, Phường Văn Đức

	 
	 phường Chu Văn An
	Địa chính II
	CLII-398
	Thôn Lạc Sơn, Phường Thái Học

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-399
	Thôn Bờ Đa, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-400
	Thôn Đại, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-401
	Thôn Kỳ Sơn, Phường Tân Dân

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-402
	Thôn Đại, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-403
	Thôn Đại, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-404
	Thôn Bái, Phường An Lạc

	 
	 phường Lê Đại Hành
	Địa chính II
	CLII-405
	thôn Cầu Quan, Phường Tân Dân

	 
	 phường Nguyễn Trãi
	Địa chính II
	CLII-406
	Thôn Đồng Châu, Xã Hoàng Hoa Thám
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	xã Lê Đại Hành
	ĐCCS
	117466
	Thôn La Xuyên, Xã Đồng Lạc

	 
	xã Thái Tân
	ĐCCS
	117464
	Tân Thắng, Xã Thái Tân

	 
	xã An Phú
	ĐCCS
	117487
	Lý Văn, Xã Phú Điền

	 
	xã Nhị Chiểu
	ĐCCS
	117465
	Uông Thượng, Xã Minh Tân

	 
	xã An Phú
	ĐCCS
	105583
	An Đông, Xã An Bình

	 
	xã Trần Phú
	ĐCCS
	105581
	An Thường, Xã Nam Chính

	 
	xã Hợp Tiến
	ĐCCS
	105579
	La Đôi, Xã Hợp Tiến

	 
	xã Trần Phú
	ĐCCS
	105578
	Trại Cát khê, Xã Hiệp Cát

	 
	xã Hợp Tiến
	ĐCCS
	105574 (GPS07)
	Trung Hà, Xã Nam Tân

	 
	xã Hợp Tiến
	ĐCCS
	105573
	Linh Xá, Xã Nam Hưng

	 
	xã An Phú
	ĐCCS
	105582
	Cống 6, Xã An Lâm

	
	phường Hải Dương
	
	-10558
	

	 
	xã Chu Văn An
	ĐCCS
	105584
	Chi Đoan, Xã Cộng Hòa

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	 
	phường Ái Quốc
	Địa chính cấp II
	NSII-375
	Thôn Chàng, Xã Ái Quốc

	 
	phường Ái Quốc
	Địa chính cấp II
	NSII-380
	Thôn Trung, Xã Ái Quốc

	 
	phường Ái Quốc
	Địa chính cấp II
	NSII-392
	Thôn Trung, Xã Ái Quốc

	 
	phường Ái Quốc
	Địa chính cấp II
	NSII-402
	Thôn Vũ Thượng, Xã Ái Quốc

	 
	phường Ái Quốc
	Địa chính cấp II
	NSII-403
	Thôn Đồng Pháp, Xã Ái Quốc

	 
	phường Ái Quốc
	Địa chính cấp II
	NSII-404
	Thôn Đồng Pháp, Xã Ái Quốc

	 
	phường Ái Quốc
	Địa chính cấp II
	NSII-405
	Thôn Tiền Hải, Xã Ái Quốc

	 
	phường Ái Quốc
	Địa chính cấp II
	NSII-407
	Thôn Vũ Xá, Xã Ái Quốc

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-384
	Thôn Đồng, Xã An Châu

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-388
	Thôn Đông Giàng, Xã Thượng Đạt

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-389
	Thôn Tiền, Xã An Châu

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-395
	Thôn Nam Giàng, Xã Thượng Đạt

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-396
	Thôn Tân Lập, Xã Thượng Đạt

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-397
	Thôn Đồng Chè, Xã Thượng Đạt

	 
	phường Thành Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-398
	Thôn Trác Châu, Xã An Châu

	 
	phường Nam Đồng
	Địa chính cấp II
	NSII-399
	Thôn Đồng Ngọ, Xã Nam Đồng

	 
	phường Nam Đồng
	Địa chính cấp II
	NSII-400
	Thôn Đồng Ngọ, Xã Nam Đồng

	 
	phường Nam Đồng
	Địa chính cấp II
	NSII-401
	Thôn Phú Lương, Xã Nam Đồng

	 
	phường Nam Đồng
	Địa chính cấp II
	NSII-406
	Thôn Phú Lương, Xã Nam Đồng

	 
	phường Nam Đồng
	Địa chính cấp II
	NSII-408
	Thôn Khánh Hội, Xã Nam Đồng

	 
	phường Nam Đồng
	Địa chính cấp II
	NSII-409
	Thôn Nhân Nghĩa, Xã Nam Đồng

	 
	phường Nam Đồng
	Địa chính cấp II
	NSII-410
	Thôn Khánh Hội, Xã Nam Đồng

	 
	phường Nam Đồng
	Địa chính cấp II
	NSII-411
	Thôn Miếu Tư, Xã Nam Đồng

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-300
	Thôn Linh Xá, Xã Nam Hưng

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-301
	Thôn Ngô Đồng, Xã Nam Hưng

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-302
	Thôn Quảng Tân, Xã Nam Tân

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-303
	Thôn Ngô Đồng, Xã Nam Hưng

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-304
	Thôn Đột Trên, Xã Nam Tân

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-305
	Thôn Đột Hạ, Xã Nam Tân

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-306
	Thôn Long Động, Xã Nam Tân

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-307
	Thôn Trần Xá, Xã Nam Hưng

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-308
	Thôn Tè, Xã Hợp Tiến

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-309
	Thôn Bến, Xã Hợp Tiến

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-310
	Thôn Long Động, Xã Nam Tân

	 
	xã Hà Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-311
	Thôn Lê Xá, Xã Thanh Quang

	 
	xã Hà Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-312
	Thôn Hà Liễu, Xã Thanh Quang

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-313
	Thôn Lẩu Khê, Xã Hiệp Cát

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-314
	Thôn La Đôi, Xã Hợp Tiến

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-315
	Thôn La Đôi, Xã Hợp Tiến

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-316
	Thôn Đầu, Xã Hợp Tiến

	 
	xã Hà Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-317
	Thôn Tống Xá, Xã Thanh Quang

	 
	xã Hà Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-318
	Thôn Ninh Khê, Xã Thanh Quang

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-319
	Thôn Kinh Dương, Xã Hiệp Cát

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-320
	Thôn Kim Đô, Xã Hiệp Cát

	 
	xã Hợp Tiến
	Địa chính cấp II
	NSII-321
	Thôn La Đôi, Xã Hợp Tiến

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-322
	Thôn Bịch Đông, Xã Nam Chính

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-323
	Thôn Bịch Đông, Xã Nam Chính

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-324
	Thôn Kinh Dương, Xã Hiệp Cát

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-325
	Thôn Đại Lã, Xã Hiệp Cát

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-326
	Thôn Bịch Đông, Xã Nam Chính

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-327
	Thôn Trực Trì, Xã Quốc Tuấn

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-328
	Thôn An Xá, Xã Quốc Tuấn

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-329
	Thôn An Xá, Xã Quốc Tuấn

	 
	xã Hà Đông
	Địa chính cấp II
	NSII-330
	Thôn Ninh Khê, Xã Thanh Quang

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-331
	Thôn An Đông, Xã An Bình

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-332
	Thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-333
	Thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-334
	Thôn Hoàng Xá, Xã Nam Chính

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính cấp II
	NSII-335
	Thôn Nhuế Sơn, Xã An Sơn

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính cấp II
	NSII-336
	Thôn Mạc Cầu, Xã Thái Tân

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính cấp II
	NSII-337
	Thôn Cõi, Xã An Sơn

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính cấp II
	NSII-338
	Thôn Cõi, Xã An Sơn

	 
	xã Trần Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-339
	Thôn Mạn Thạch Đê, Xã Nam Trung

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-340
	Thôn An Đoài, Xã An Bình

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-341
	Thôn Bơ Định, Xã An Bình

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-342
	Thôn Đào Xá, Xã An Bình

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-343
	Thôn Chi Điền, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính cấp II
	NSII-344
	Thôn Mạc Bình, Xã Thái Tân

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính cấp II
	NSII-345
	Thôn Giữa, Xã Thái Tân

	 
	xã Nam Sách
	Địa chính cấp II
	NSII-346
	Thôn Đồn Bối, Xã Nam Hồng

	 
	xã Nam Sách
	Địa chính cấp II
	NSII-347
	Thôn Đồn Bối, Xã Nam Hồng

	 
	xã Nam Sách
	Địa chính cấp II
	NSII-348
	Thôn Thượng Đáp, Xã Nam Hồng

	 
	xã Nam Sách
	Địa chính cấp II
	NSII-349
	Thôn Thượng Đáp, Xã Nam Hồng

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-350
	Thôn Bịch Đa, Xã An Lâm

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-351
	Thôn An Lương, Xã An Lâm

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-352
	Thôn Nghĩa Lư, Xã An Lâm

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-353
	Thôn Cổ Pháp, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-354
	Thôn Chi Điền, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-355
	Thôn Cổ Pháp, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-356
	Thôn An Điền, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-357
	Thôn An Điền, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-358
	Thôn Tân Lập, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-359
	Thôn Tân Lập, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-360
	Thôn Cổ Pháp, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính cấp II
	NSII-361
	Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính cấp II
	NSII-362
	Thôn Chu Đậu, Xã Thái Tân

	 
	xã Nam Sách
	Địa chính cấp II
	NSII-363
	Thôn Đồn Bối, Xã Nam Hồng

	 
	xã Nam Sách
	Địa chính cấp II
	NSII-364
	Thôn Vận Tải, Xã Hồng Phong

	 
	xã Nam Sách
	Địa chính cấp II
	NSII-365
	Thôn Đồn Bối, Xã Nam Hồng

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	NSII-366
	Khu Nguyễn Văn Trỗi, TT. Nam Sách

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	NSII-367
	Khu Nhân Hưng, TT. Nam Sách

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-368
	Thôn Lang Khê, Xã An Lâm

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-369
	Thôn Cẩm Lý, Xã An Lâm

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-370
	Thôn Hoàng Giáp, Xã An Lâm

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	NSII-371
	Thôn Miếu Lãng, Xã Đồng Lạc

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-372
	Thôn Lâm Xuyên, Xã Phú Điền

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-373
	Thôn Cổ Pháp, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	NSII-374
	Thôn Cổ Pháp, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	NSII-376
	Thôn Hảo Thôn, Xã Đồng Lạc

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	NSII-377
	Thôn Nhân Lễ, Xã Đồng Lạc

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	NSII-378
	Thôn Trâm Kiều, Xã Đồng Lạc

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	NSII-379
	Thôn Trâm Sơn, Xã Đồng Lạc

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	NSII-381
	Thôn Mỹ Xá, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	NSII-382
	Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân

	 
	xã Nam Sách
	Địa chính cấp II
	NSII-383
	Thôn Vận Tải, Xã Hồng Phong

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	NSII-385
	Khu Nhân Hưng, TT. Nam Sách

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	NSII-386
	Thôn Mỹ Xá, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	NSII-387
	Thôn Mạc Xá, Xã Minh Tân

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	NSII-390
	Thôn Trúc Khê, Xã Đồng Lạc

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	NSII-391
	Thôn Quan Đình, Xã Đồng Lạc

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	NSII-393
	Thôn Hùng Thắng, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	NSII-394
	Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân

	 
	xã An Phú
	Địa chính cấp II
	NSII-412
	Thôn Kim Khê, Xã Phú Điền
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	xã Kinh Môn
	ĐCCS
	118410
	Lưu Hạ, xã An Lưu

	 
	xã Trần Liễu
	ĐCCS
	118408
	Cổ Tân, xã An Phụ

	 
	xã Bắc An Phụ
	ĐCCS
	105576 (10582)
	Thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng

	 
	phường Hải Dương
	ĐCCS
	105588 (A13)
	 

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	ĐCCS
	118421
	Thôn Phạm Xá, xã Hiến Thành

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	ĐCCS
	118422
	Thôn An Thủy, xã Hiến Thành

	 
	xã Kinh Môn
	ĐCCS
	118406
	Thôn Tây Sơn, xã Hiệp An

	 
	xã Trần Liễu
	ĐCCS
	105587
	Thôn Châu Bộ, xã Hiệp Hòa

	 
	xã Trần Liễu
	ĐCCS
	117494
	Thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa

	
	phường Hải Dương
	
	(A38)
	

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	ĐCCS
	118401
	Thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn

	 
	xã Kinh Môn
	ĐCCS
	118412
	Thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	ĐCCS
	106404
	Thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	ĐCCS
	106456
	Thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh

	
	phường Hải Dương
	
	(A19)
	

	 
	xã Nhị Chiểu
	ĐCCS
	106401
	Thôn Vạn Chánh, xã Phú Thứ

	 
	xã Nhị Chiểu
	ĐCCS
	106402
	Thôn Vạn Chánh, xã Phú Thứ

	 
	xã Nhị Chiểu
	ĐCCS
	106407
	Thôn Vạn Chánh, xã Phú Thứ

	 
	xã Phú Thái
	ĐCCS
	105585
	Thôn Lâu Động, xã Phúc Thành

	
	phường Hải Dương
	
	-10557
	

	 
	phường Hải Dương
	ĐCCS
	105586
	, xã Quang Trung

	
	phường Hải Dương
	
	(A30)
	

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	ĐCCS
	10505
	Thôn Vũ An, xã Thái Sơn

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	lưới tam giác- hạng I
	118411
	Thôn Sơn Khê, xã Thái Thịnh

	 
	xã Trần Liễu
	ĐCCS
	117415
	Thôn Thượng Xá, xã Thượng Quận

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-304
	 

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-305
	Thôn 3, Xã Hoành Sơn

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	KMII-307
	Thôn Thượng Chiểu, Xã Tân Dân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-308
	Đồng Rươi, Xã Minh Tân

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	KMII-312
	Thôn Thượng Trà, Xã Tân Dân

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	KMII-313
	Thôn Thượng Chiểu, Xã Tân Dân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-314
	Hạ Chiểu, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-318
	Đồng Đình, Xã Duy Tân

	 
	xã Lê Đại Hành
	Địa chính cấp II
	KMII-319
	Thôn Thượng Chiểu, Xã Tân Dân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-320
	Thôn Hạ Chiểu, Xã Minh Tân

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-324
	 Xã 

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-325
	Cồn Vếch, Xã Duy Tân

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-326
	Khu 2 Hạ Chiểu, TT Minh Tân

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-327
	Bích Nhôi, TT. Minh Tân

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-328
	Bích Nhôi, TT. Minh Tân

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-330
	Khu 1 Bích Nhôi, TT. Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-335
	Thôn Kim Bào, Xã Duy Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-336
	Trũng Vàn, Xã Phú Thứ

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-337
	Trũng Vàn, Xã Phú Thứ

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-339
	Khu 1 Tử Lạc, Xã Minh Tân

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-343
	Tử Lạc2, TT. Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-344
	Thôn Châu Xá, Xã Duy Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-345
	Thôn Châu Xá, Xã Duy Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-346
	Thôn Kim Bào, Xã Duy Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-347
	Đồng Bàng, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-348
	Dốc Trần, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-349
	Khu 3 Bích Nhôi, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-350
	Khu 1 Tử Lạc, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-351
	Khu 1 Tử Lạc, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-354
	Thôn Châu Xá, Xã Duy Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-355
	Thôn 3 Bích Nhôi, Xã TT. Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-356
	Đồng Đế, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-357
	Khu 2 Tử Lạc, Xã TT. Minh Tân

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-361
	Đìa Vàng, Xã Minh Hòa

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-362
	Bờ Hồ, Xã Phạm Mệnh

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-363
	Cửa Đình, Xã Hiến Thành

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-366
	Núi Đá, Xã Phú Thứ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-367
	Đồng Thành Mọc, TT. Minh Tân

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-369
	Cửa Đình, Xã Hiến Thành

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-370
	Đồng Bờ Nang, Xã Phạm Mệnh

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-371
	Đống Đùng, Xã Phạm Mệnh

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-372
	Đầm Bèo, Xã Phú Thứ

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-375
	Đồng Lê, Xã Phạm Mệnh

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-378
	Đường TL188, Xã Phú Thứ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-379
	Khu 2 Tử Lạc, TT. Minh Tân

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-380
	Khu 2 Tử Lạc, TT Minh Tân

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-382
	Mả Lứa, Xã Hiệp Sơn

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-383
	Đồng Cửa Kho, Xã Phú Thứ

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-384
	Đồng Phúc Sơn, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-385
	Mỏ Đá, Xã Minh Tân

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-386
	Khu 2 Tử Lạc, Xã Minh Tân

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-389
	Thôn Đường Mới, Xã An Sinh

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-390
	Đồng Phúc Sơn, Xã Phú Thứ

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-393
	Đồng Lô Cốt, Xã Hiệp Sơn

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-394
	Đồng Hà Nam, Xã Minh Tân

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-397
	Đồng Miếu, Xã An Sinh

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-398
	Thôn 1, Xã Hiệp Sơn

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-400
	Đồng Mẹm Thấp, Xã An Sinh

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-401
	Đồng Rọc Me, Xã An Sinh

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-402
	Thôn 2, Xã Hiệp Sơn

	 
	xã Nhị Chiểu
	Địa chính cấp II
	KMII-403
	Đồng Bãi Cốc, Xã Phú Thứ

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-412
	Đồng Dộc Da, Xã Hiệp Sơn

	 
	xã Kinh Môn
	Địa chính cấp II
	KMII-416
	Khu 1, Xã TT. Kinh Môn

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-421
	Dộc Mầm, Xã An Phụ

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-422
	Đống Đỗ, Xã An Phụ

	 
	xã Phạm Sư Mạnh
	Địa chính cấp II
	KMII-423
	Thôn Vũ Sơn, Xã Hiệp Sơn

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-424
	Đồng Vườn Cau, Xã Thượng Quận

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-425
	Chăn Nuôi, Xã Thượng Quận

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-426
	Con Tôm, Xã An Phụ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-427
	Thôn Bãi Rác, TT. Kinh Môn

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-428
	Đồng Khu Đạt, Xã Thượng Quận

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-429
	Cửa Đình, Xã An Phụ

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-430
	Đồng Dù, Xã An Phụ

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-432
	Đồng Hóc, Xã Thái Thịnh

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-433
	Đống Ngái, Xã Thượng Quận

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-434
	 

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-435
	Đống Đỏ, Xã An Phụ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính cấp II
	KMII-436
	 

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-437
	Đìa Sặt, Xã Thái Thịnh

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-438
	Bãi Mạc, Xã Thượng Quận

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-439
	Bãi Mạc, Xã Thượng Quận

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-440
	Đầm Ngư, Xã An Phụ

	 
	xã Kinh Môn
	Địa chính cấp II
	KMII-441
	Dộc Trước, Xã Long Xuyên

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-442
	Đống Bí, Xã Thái Thịnh

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-443
	Đìa Thất, Xã Minh Hòa

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-444
	Bờ Seo, Xã Hiến Thành

	 
	xã Trần Liễu
	Địa chính cấp II
	KMII-445
	Bãi Mạc, Xã Thượng Quận

	 
	xã Kinh Môn
	Địa chính cấp II
	KMII-446
	Đồng Trước, Xã Long Xuyên

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-447
	Đìa Ngõ, Xã Minh Hòa

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-448
	Khu Mạ, Xã Hiến Thành

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-449
	Sân vận động, Xã Hiến Thành

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-450
	Đồng Mới, Xã Minh Hòa

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-451
	Đìa Giữa, Xã Minh Hòa

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-452
	Dộc Diện, Xã Hiến Thành

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-453
	Đống Hùm, Xã Minh Hòa

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-454
	Đồng Ngô, Xã Hiến Thành

	 
	xã Nguyễn Đại Năng
	Địa chính cấp II
	KMII-455
	Đống Nguộc, Xã Minh Hòa
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	1
	 
	Mốc Tọa độ quốc gia
	 
	 

	 
	xã Kim Thành
	Hạng II
	11724
	Đống Đậu thôn Lạc Thiện, xã Liên Hòa

	2
	 
	Mốc độ cao quốc gia
	 
	 

	 
	xã Chu Văn An
	Hạng I
	I(HN-HP)14
	Bưu điện Lai Khê, xã Cộng Hòa

	 
	xã Phú Thái
	Hạng I
	I(HN-HP)16
	Đội 1 thôn Lương Xá, xã Kim Lương

	3
	 
	Mốc trọng lực quốc gia
	 
	 

	4
	 
	Mốc địa chính cơ sở
	 
	 

	 
	xã Chu Văn An
	ĐCCS
	117488 (11741)
	Thôn Thanh Niên, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Lai Khê
	ĐCCS
	117493
	Thôn Đông, Xã Cổ Dũng

	 
	xã Phú Thái
	ĐCCS
	117495
	Thôn Thiện Đáp, Xã Kim Xuyên

	 
	xã Phú Thái
	ĐCCS
	117416
	Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyên

	 
	xã Phú Thái
	ĐCCS
	Tam giác (11843)
	xóm Trường Khê, Xã Kim Lương

	 
	xã Phú Thái
	ĐCCS
	118436
	Thôn Lễ Độ, Xã Kim Anh

	 
	xã An Thành
	ĐCCS
	117417
	Đội 5+6, Xã Ngũ Phúc

	 
	xã An Thành
	ĐCCS
	117418
	Đội 5 xóm 5, Xã Kim Đính

	 
	xã An Thành
	ĐCCS
	117419
	Xóm Trung, Xã Kim Đính

	 
	xã An Thành
	ĐCCS
	118446
	Xóm 3 -T.Hải Ninh, Xã Kim Tân

	 
	xã Kim Thành
	ĐCCS
	118455
	Đội 1- Bắc Thắng, Xã Liên Hòa

	 
	xã Kim Thành
	ĐCCS
	Tam giác (11724)
	Lạc Thiên, Xã Liên Hòa

	 
	xã Kim Thành
	ĐCCS
	118459
	Kim Định, Xã Đại Đức

	 
	xã Phú Thái
	ĐCCS
	118420
	Trường PTTH Kim Thành, Xã Kim Thanh

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 300
	Thôn Vũ Xá, Xã Thượng Vũ

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 301
	Thôn Thượng Đỗ, Xã Thượng Vũ

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 302
	Thôn Thắng Yên, Xã Thượng Vũ

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 303
	Thôn Cam Đông, Xã Việt Hưng

	 
	xã Lai Khê
	Địa chính cấp II
	KTII- 304
	Xứ Đồng Đậu, Xã Lai Vu

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 305
	Thôn Thắng Yên, Xã Thượng Vũ

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 306
	Thôn Cam Thượng, Xã Việt Hưng

	 
	xã Lai Khê
	Địa chính cấp II
	KTII- 307
	Thôn Quyết Tâm, Xã Lai Vu

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 308
	Thôn Bộ Hổ, Xã Thượng Vũ

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 309
	Thôn Thượng Đỗ, Xã Thượng Vũ

	 
	xã Lai Khê
	Địa chính cấp II
	KTII- 310
	Thôn Quyết Tâm, Xã Lai Vu

	 
	xã Lai Khê
	Địa chính cấp II
	KTII- 311
	Thôn Quyết Tâm, Xã Lai Vu

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 312
	Thôn Phương Khê, Xã Việt Hưng

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 313
	xứ đồng Cầu cau, Xã Tuấn Hưng

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 314
	Thôn Thượng Đỗ, Xã Thượng Vũ

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 315
	Thôn Xuân Mang, Xã Tuấn Hưng

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
	KTII- 316
	xứ Đồng Cam, Xã Kim Xuyên

	 
	xã Lai Khê
	Địa chính cấp II
	KTII- 317
	Thôn Hợp Nhất, Xã Lai Vu

	 
	xã Lai Khê
	Địa chính cấp II
	KTII- 318
	Thôn Minh Thành, Xã Lai Vu

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
	KTII- 319
	Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyên

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
	KTII- 320
	Xứ Đồng Sau, Xã Kim Xuyên

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
	KTII- 321
	Thôn Đồng Mỹ, Xã Kim Anh

	 
	xã Chu Văn An
	Địa chính cấp II
	KTII- 322
	Thôn Tường Vu, Xã Cộng Hòa

	 
	xã Lai Khê
	Địa chính cấp II
	KTII- 323
	Vườn vân, Xã Cổ Dũng

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 324
	Thôn Xuân Mang, Xã Tuấn Hưng

	 
	xã Lai Khê
	Địa chính cấp II
	KTII- 325
	Đống bò, Xã Cổ Dũng

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
	KTII- 326
	Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyên

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
	KTII- 327
	Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyên

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
	KTII- 328
	Khu CN bao bì, Xã Phúc Thành

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 329
	Thôn Phạm xá 1, Xã Tuấn Hưng

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
	KTII- 330
	Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyên

	 
	xã Nam An Phụ
	Địa chính cấp II
	KTII- 331
	Thôn Phạm Xá 2, Xã Tuấn Hưng

	 
	xã An Thành
	Địa chính cấp II
	KTII- 332
	xứ Đồng bãi, Xã Ngũ Phúc

	 
	xã Phú Thái
	Địa chính cấp II
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	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-35
	Thôn Nghĩa Phú, Xã Cẩm Vũ

	 
	xã Cẩm Giang
	Địa chính II
	CGII-36
	Thôn Đức Trạch, Xã Cẩm Định

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-37
	Thôn Phú An, Xã Cao An

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-38
	Thôn Phú An, Xã Cao An

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-39
	Thôn Nghĩa, Xã Lai Cách

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-40
	Thôn Phú An, Xã Cao An

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-41
	Thôn Hoàng Gia, Xã Cẩm Vũ

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-42
	Thôn An Tĩnh, Xã Cao An

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-43
	Thôn Hoàng Lộc, Xã Cẩm Văn

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-44
	Thôn Hoàng Lộc, Xã Cẩm Văn

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-45
	Thôn Hoàng Lộc, Xã Cẩm Văn

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-46
	Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-47
	Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-48
	Thôn Yên Đức, Xã Cẩm Văn

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-49
	Thôn Yên Đức, Xã Cẩm Văn

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-50
	Thôn An Lãng, Xã Đức Chính

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-51
	Thôn An Phú, Xã Đức Chính

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-52
	Thôn Cầu Ba, Xã Cẩm Văn

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính II
	CGII-53
	Thôn An Thắng, Xã Thái Tân

	 
	xã Thái Tân
	Địa chính II
	CGII-54
	Thôn An Thắng, Xã Thái Tân

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-55
	Thôn Xuân Kiều, Xã Đức Chính

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-56
	Thôn Đỗ Xá, Xã Đức Chính

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-57
	Thôn Lê Xá, Xã Đức Chính

	 
	xã Tuệ Tĩnh
	Địa chính II
	CGII-58
	Thôn Lê Xá, Xã Đức Chính

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-59
	Thôn Phú An, Xã Cao An

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-60
	Thôn Cao Xá, Xã Cao An

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-61
	Thôn Tiền, Xã Lai Cách

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-62
	Thôn Tiền, Xã Lai Cách

	 
	phường Việt Hòa
	Địa chính II
	CGII-63
	Thôn Hoàng Đường, Xã Lai Cách

	 
	phường Tứ Minh
	Địa chính II
	CGII-64
	Thôn Kim Xá, Xã Cẩm Đoài

	 
	phường Tứ Minh
	Địa chính II
	CGII-65
	Thôn Ha Xá, Xã Cẩm Đoài

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-66K
	Thôn Chùa, Xã Cẩm Đông

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-67
	Thôn Tràng, Xã Cẩm Đông

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-68
	Thôn Vĩnh Lại, Xã Cẩm Đông

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-69
	Thôn Tân Kỳ, Xã Tân Trường

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-70
	Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-71
	Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-72
	Thôn Phúc Cầu, Xã Cẩm Phúc

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-73
	Thôn Tân Hòa, Xã Cẩm Phúc

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-74
	Thôn Cờ Đỏ, Xã Cẩm Phúc

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-75
	Thôn Phúc Xá B, Xã Cẩm Phúc

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-76
	Thôn Phúc Xá B, Xã Cẩm Phúc

	 
	xã Mao Điền
	Địa chính II
	CGII-77
	Thôn Cờ Đỏ, Xã Cẩm Phúc

	 
	xã Cẩm Giàng
	Địa chính II
	CGII-78
	Thôn Hoàng Xá, Xã Cẩm Điền

	 
	xã Cẩm Giàng
	Địa chính II
	CGII-79
	Thôn Hoàng Xá, Xã Cẩm Điền

	 
	xã Cẩm Giàng
	Địa chính II
	CGII-80
	Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền

	 
	xã Cẩm Giàng
	Địa chính II
	CGII-81
	Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền

	 
	xã Cẩm Giàng
	Địa chính II
	CGII-82
	Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền

	 
	xã Cẩm Giàng
	Địa chính II
	CGII-83
	Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền

	 
	xã Cẩm Giàng
	Địa chính II
	CGII-84
	Thôn Thái Lai, Xã Lương Điền

	 
	xã Cẩm Giàng
	Địa chính II
	CGII-85
	Thôn Thái Lai, Xã Lương Điền

	VIII
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Mốc tọa độ quốc gia
	 
	 

	2
	 
	Mốc độ cao quốc gia
	 
	 

	3
	 
	Mốc trọng lực quốc gia
	 
	 

	4
	 
	Mốc địa chính cơ sở
	 
	 

	 
	xã Thượng Hồng
	 
	117463
	Thôn Bình Đê, Xã Bình Xuyên

	 
	xã Kẻ Sặt
	 
	117456
	Thôn Hòa Ché, Xã Hùng Thắng

	 
	xã Bình Giang
	 
	117462
	Thôn Lôi Khê, Xã Hồng Khê

	 
	xã Kinh Môn
	 
	117457
	Thôn Bá Thủy, Xã Long Xuyên

	 
	xã Đường An
	 
	117459
	Thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng

	 
	xã Bình Giang
	 
	117481
	Thôn Ô Xuyên, Xã Cổ Bì

	 
	xã Kẻ Sặt
	 
	117455K
	Thôn Phục Viên, Xã Vĩnh Hồng

	 
	xã Chu Văn An
	 
	117461
	Thôn Hoạch Trạch, Xã Thái Học

	 
	xã Đường An
	 
	117460
	Thôn Cao Xá, Xã Thái Hòa

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	 
	xã Kẻ Sặt
	Mốc địa chính
	BG - 300
	thôn Hồ Liễn, Xã Vĩnh Tuy

	 
	xã Kẻ Sặt
	Mốc địa chính
	BG - 301
	thôn Hồ Liễn, Xã Vĩnh Tuy

	 
	xã Kẻ Sặt
	Mốc địa chính
	BG - 302
	thôn Lại, Xã Vĩnh Tuy

	 
	xã Bình Giang
	Mốc địa chính
	BG - 303
	thôn Bằng Trai, Xã Vình Hồng

	 
	xã Bình Giang
	Mốc địa chính
	BG - 304
	thôn Phụng Viền, Xã Vình Hồng

	 
	xã Kẻ Sặt
	Mốc địa chính
	BG - 305
	thôn Vình Lại, Xã Vĩnh Tuy

	 
	xã Bình Giang
	Mốc địa chính
	BG - 306
	thôn Me Khê, Xã Vình Hồng

	 
	xã Bình Giang
	Mốc địa chính
	BG - 307
	thôn Lý Dương, Xã Vình Hồng

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 308
	thôn Châu Khê, Xã Thúc Kháng

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 309
	thôn Lương Ngọc, Xã Thúc Kháng

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 310
	thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng

	 
	xã Chu Văn An
	Mốc địa chính
	BG - 311
	thôn Phú Khê, Xã Thái Học

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 312
	thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng

	 
	xã Chu Văn An
	Mốc địa chính
	BG - 313
	thôn Vạc, Xã Thái Học

	 
	xã Chu Văn An
	Mốc địa chính
	BG - 314
	thôn Sồi Cầu, Xã Thái Học

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 315
	thôn Hoàng Sơn, Xã Thúc Kháng

	 
	xã Chu Văn An
	Mốc địa chính
	BG - 316
	thôn Vạc, Xã Thái Học

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 317
	thôn Hà Đông, Xã Thái Dương

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 318
	thôn Hà Tiên, Xã Thái Dương

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 319
	thôn Trâm Mòi, Xã Thái Hòa

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 320
	Thôn Nhữ Thị, Xã Thái Hòa

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 321
	Thôn An Đông, Xã Thái Hòa

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 322
	Thôn Hai, Xã Thái Dương

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 323
	Thôn Thái Khương, Xã Thái Dương

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 324
	Thôn Cao Xá, Xã Thái Hòa

	 
	xã Đường An
	Mốc địa chính
	BG - 325
	Thôn Cao Xá, Xã Thái Hòa

	IX
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Mốc tọa độ quốc gia
	 
	 

	 
	xã Gia Lộc
	Hạng II
	11723
	Thôn Quát, xã Yết Kiêu

	2
	 
	Mốc độ cao quốc gia
	 
	 

	 
	xã Gia Phúc
	Hạng II
	II(HD-TB)03
	Thôn Nội, xã Toàn Thắng

	 
	xã Gia Phúc
	Hạng II
	II(HD-TB)04
	Chùa thôn Nghè, xã Đoàn Thượng

	 
	xã Gia Phúc
	Hạng II
	II(HD-TB)05
	Trạm bơm đống Quýt, thôn Đông Hào, xã Quang Minh

	3
	 
	Mốc trọng lực quốc gia
	 
	 

	4
	 
	Mốc địa chính cơ sở
	 
	 

	 
	xã Gia Phúc
	 
	117554
	Thôn Tháng, Xã Đoàn Thượng

	 
	xã Trường Tân
	 
	117552
	Thôn Thọ Xương, Xã Đức Xương

	 
	xã Trường Tân
	 
	117550
	Bá Đông Thượng, Xã Đồng Quang

	 
	xã Gia Phúc
	 
	117485
	Thôn Trúc Lâm, Xã Hoàng Diệu

	 
	xã Gia Phúc
	 
	117484
	Thôn Cao Dương, Xã Gia Khánh

	 
	xã Gia Phúc
	 
	117483
	Thôn Bái Giàng, Xã Toàn Thắng

	
	phường Hải Dương
	
	-11761
	

	 
	xã Gia Lộc
	 
	117482K
	Nghĩa địa Thôn Phương Điềm, Xã Phương Hưng

	 
	phường Thạch Khôi
	 
	117478
	Thôn Trung, Xã Thống Nhất

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	X
	 
	Huyện Tứ Kỳ  
	 
	 

	1
	 
	Mốc tọa độ quốc gia
	 
	 

	 
	xã Tân Kỳ
	Hạng I
	11726
	Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp

	2
	 
	Mốc độ cao quốc gia
	 
	 

	3
	 
	Mốc trọng lực quốc gia
	 
	 

	4
	 
	Mốc địa chính cơ sở
	 
	 

	 
	xã Nguyên Giáp
	ĐCCS
	117414
	Trạch Nộ, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Nguyên Giáp
	ĐCCS
	117413
	Hà Nộ, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	ĐCCS
	117409
	Minh Lộc, Xã Minh Đức

	 
	xã Chí Minh
	ĐCCS
	117410
	Mỹ Ân, Xã Văn Tố

	 
	xã Tân Kỳ
	ĐCCS
	117407
	An Nhân, Xã Đông Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	ĐCCS
	117403
	Đồng Thôn, Xã Đông Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	ĐCCS
	117406
	Tân Quang, Xã Quang Khải

	 
	xã Tân Kỳ
	ĐCCS
	117404
	Ngọc Trại, Xã Ngọc Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	ĐCCS
	117402
	Thái An, Xã Quang Phục

	 
	phường Hải Dương
	ĐCCS
	117401
	Ô Mễ, Xã Hưng Đạo

	 
	xã Nguyên Giáp
	ĐCCS
	117562
	Quý Cao, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	ĐCCS
	117577
	Tri Lễ, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	ĐCCS
	117567
	Thanh Bình, Xã Hà Thanh

	 
	xã Lạc Phượng
	ĐCCS
	117405
	Quảng Xuyên, Xã Tứ Xuyên

	 
	phường Hải Dương
	ĐCCS
	117561
	Khu vực Cầu Xe, Xã Quang Trung

	 
	xã Tân Kỳ
	ĐCCS
	117556K
	Thôn La Xá, Xã Dân Chủ

	 
	xã Tân Kỳ
	ĐCCS
	117497
	Liêu Xá, Xã Đại Đồng

	 
	xã Tân Kỳ
	ĐCCS
	117486
	Phương Quất, Xã Kỳ Sơn

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	5.1
	 
	Mốc địa chính cấp I
	 
	 

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính I
	TKI-2
	Lề đường, Xã Đại Đồng

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính I
	TKI-3
	Bờ mương, Xã Ngọc Kỳ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	TKI-4
	Đường đất vào miếu, Xã Hưng Đạo

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính I
	TKI-5
	Đường đất, Xã Ngọc Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính I
	TKI-6
	Bờ mương, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính I
	TKI-7
	Bờ mương, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính I
	TKI-8
	Bờ mương, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính I
	TKI-9
	Đường đất, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính I
	TKI-10
	Đường bờ mương, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính I
	TKI-11
	Góc sân vận động, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính I
	TKI-12
	Đường bờ mương, Xã An Thanh

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính I
	TKI-13
	Bờ mương, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính I
	TKI-14
	Bờ mương, Xã Cộng Lạc

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	TKI-15
	Lề đường, Xã Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	TKI-16
	Lề đường, Xã Quang Trung

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-17
	Đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-18
	Bờ vùng, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-19
	Bờ mương, Xã Hà Thanh

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính I
	TKI-20
	Bờ mương, Xã Đại Đồng

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	TKI-21
	Lề đường, Xã Hưng Đạo

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	TKI-22
	ngã ba đường đất, Xã Quang Trung

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-23
	mặt đê, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-24
	Nghĩa địa, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-25
	mặt đê, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-26
	mặt đê, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính I
	TKI-27
	Lề đường đá, Xã Tiên Động

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	TKI-28
	Bờ mương, Xã Quang Trung

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-29
	đường bờ mương, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-30
	mặt đê, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-31
	Mặt đê, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-32
	Ngã tư bờ mương, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính I
	TKI-33
	Lề đường đất, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính I
	TKI-34
	Bờ mương, Xã Quang Khải

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính I
	TKI-35
	Bờ mương, Xã Quang Khải

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính I
	TKI-36
	Bờ đê, Xã Quang Khải

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính I
	TKI-37
	Lề đường, Xã Quang Trung

	5.2
	 
	Mốc địa chính cấp II
	 
	 

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-01
	Bờ mương, Xã Ngọc Kỳ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-1A
	không có GCĐ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-1B
	không có GCĐ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-02
	Lề đường đất, Xã Ngọc Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-03
	Lề đường đất (góc nghĩa địa), Xã Ngọc Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-04
	Lề đường đất, Xã Ngọc Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-05
	Cạnh trạm bơm, Xã Ngọc Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-06
	Lề đường đất, Xã Ngọc Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-07
	Bờ ruộng, Xã Ngọc Kỳ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-08
	Bờ vùng (gần Nghĩa trang liệt sỹ), Xã Quang Trung

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-09
	Bờ đê, Xã Quang Khải

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-9A
	không có GCĐ

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-10
	Bờ đê, Xã Quang Khải

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-11
	Bờ mương, Xã Quang Khải

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-12
	Bờ mương, Xã Đại Hợp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-13
	Bờ mương, Xã Đại Hợp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-14
	Bờ mương, Xã Đại Hợp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-15
	Lề đường bê tông, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-16
	Mặt đê, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-17
	Mặt đê, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-18
	Mặt đê, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-19
	Mặt đê, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-20
	Mặt đê, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-21
	Đường bờ mương, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-22
	Bờ mương, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-23
	Chân Đê, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-24
	Mái nhà Phạm Thị Nhặn, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-25
	Lề đường đá, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-26
	Đường đất, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-27
	Đường đất, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-28
	Đường đất, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-29
	Đường đất, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-30
	Mặt đê, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-31
	Mặt đê, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-32
	Mặt đê, Xã An Thanh

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-33
	Đường đất, Xã An Thanh

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-34
	Ven đường, Xã Quang Khải

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-35
	Bờ mương, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-36
	Bờ mương, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-37
	Bờ mương, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-38
	Bờ mương, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-39
	Ven đường, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-40
	Bờ mương, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-41
	Trên nóc nhà, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-42
	Bờ mương, Xã Quang Khải

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-43
	Bờ mương, Xã Quang Khải

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-44
	Lề đường đá, Xã Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-45
	Lề đường đá, Xã Quang Trung

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-46
	Cạnh nghĩa địa thôn Đông Phú, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-47
	Gò đất, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-48
	Mặt đê, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-49
	Lề đường đất, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-50
	Lề đường đá, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-51
	Cạnh nghĩa địa thôn An Quý, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-52
	Bờ mương, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-53
	Mặt đê sông Luộc, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-54
	Bờ vùng, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-55
	Bờ mương, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-56
	Bờ mương, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-57
	Bờ mương, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-58
	Bờ mương, Xã Tiên Động

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-59
	Bờ mương, Xã Kỳ Sơn

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-60
	Bờ vùng, Xã Kỳ Sơn

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-61
	Bờ mương, Xã Kỳ Sơn

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-62
	Lề đường đá, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-63
	Lề đường đá, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-64
	Lề đường đá, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-65
	Bờ mương, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-66
	Mặt Đê, Xã Tiên Động

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-67
	Mặt Đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-68
	Mặt đên sông Luộc, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-69
	Mặt đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-70
	Lề Đường đất, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-71
	Mặt đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-72
	Lề đường đất, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-73
	Lề đường đất, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-74
	Mặt đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-75
	Mặt đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-76
	Mặt đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-77
	Bờ mương, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-78
	Lề Đường đất, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-79
	Mặt đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-80
	Bờ mương, Xã Tiên Động

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-81
	Lề đường đá, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-82
	Bờ mương, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-83
	Lề đường đá, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-84
	Lề đường đất, Xã Hà Kỳ

	5.3
	 
	Mốc địa chính cấp II
	 
	 

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	TKII-300
	Ven đường đê, Xã Ngọc Sơn

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	TKII-301
	Ven đường đê, Xã Ngọc Sơn

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	TKII-302
	Bờ ruộng, Xã Ngọc Sơn

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	TKII-303
	Ven đường 191, Xã Ngọc Sơn

	 
	phường Tân Hưng
	Địa chính II
	TKII-304
	Ven đường 191, Xã Ngọc Sơn

	 
	xã Đại Sơn
	Địa chính II
	TKII-305
	Bờ ruộng, Xã Bình Lãng

	 
	xã Đại Sơn
	Địa chính II
	TKII-306
	Bờ ruộng, Xã Bình Lãng

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-307
	Đường bờ ruộng, Xã Tái Sơn

	 
	xã Đại Sơn
	Địa chính II
	TKII-308
	Đường đê, Xã Bình Lãng

	 
	xã Đại Sơn
	Địa chính II
	TKII-309
	Đường đê, Xã Bình Lãng

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-310
	Trên đường đá, Xã Tái Sơn

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-311
	Trên đường đá, Xã Tái Sơn

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-312
	Bờ ruộng, Xã Quang Phục

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-313K
	Gần nghĩa địa thôn La Xá, Xã Dân Chủ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-314K
	Thôn Cao La, Xã Dân Chủ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-315
	Bờ ruộng, Xã Tân Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-316
	Bờ ruộng, Xã Tân Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-317
	Bờ ruộng, Xã Tân Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-318
	Bờ mương, Xã Quang Phục

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-319
	Giữ đống đất, Xã Quang Phục

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-320
	Đống đất, Xã Đông Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-321
	Bờ ruộng, Xã Đông Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-322
	Bờ đất, Xã Tây Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-323
	Đường đất, Xã Tứ Xuyên

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-324
	Lề đường nhựa, Xã Tây Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-325
	Bờ mương, Xã Tây Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-326
	Ven đường nhựa, Xã Dân Chủ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-327
	Bờ ruộng, Xã Tân Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-328
	Mép đường nhựa, Xã Tân Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-329
	Bờ ruộng, Xã Tân Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-330
	Mép đường nhựa, Xã Quang Phục

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-331
	Bờ ruộng, Xã Quang Phục

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-332
	Bờ ruộng, Xã Quang Phục

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-333
	Bờ ruộng, Xã Thị trấn Tứ Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-334
	Ven đường đất, Xã Thị trấn Tứ Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-335
	Bờ mương, Xã Tây Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-336
	Lề đường, Xã Tây Kỳ

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-337
	Bờ mương, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Tân Kỳ
	Địa chính II
	TKII-338
	Ven đường nhựa, Xã Quảng Nghiệp

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-339
	Bờ mương, Xã Quang Khải

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-340
	Ven đường nhựa, Xã Quang Khải

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-341
	Ven đường nhựa, Xã Minh Đức

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-342
	Ven đường nhựa, Xã Minh Đức

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-343
	Ven đường bê tông, Xã Minh Đức

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-344
	Lề đường, Xã Văn Tố

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-345
	Bờ sông, Xã Thị trấn Tứ Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-346
	Bờ mương, Xã Tứ Xuyên

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-347
	Bờ mương, Xã Văn Tố

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-348
	Ven đường nhựa, Xã Minh Đức

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-349
	Bờ mương, Xã Minh Đức

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-350
	Ven đường đất giáp, Xã Minh Đức

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-351
	Bờ mương, Xã Minh Đức

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-352
	Ven đường đê, Xã Minh Đức

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-353
	Ven đường đất, Xã Minh Đức

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-354
	Ven đường đê, Xã Minh Đức

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-355
	Thôn Như Lâm, Xã Phượng Kỳ

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-356
	Bờ ruộng, Xã Văn Tố

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-357
	Mép đường bê tông, Xã Văn Tố

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-358
	Mép đường, Xã Văn Tố

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-359
	Bờ đất lớn, Xã Thị trấn Tứ Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-360
	Bờ đê, Xã Thị trấn Tứ Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-361
	Thôn La Tỉnh, Xã Thị trấn Tứ Kỳ

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-362
	Ven đường đất, Xã Minh Đức

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-363
	Mép đường bê tông, Xã Phượng Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-364
	Bờ mương, Xã Phượng Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-365
	Bờ mương, Xã Phượng Kỳ

	 
	xã Chí Minh
	Địa chính II
	TKII-366
	Bờ mương, Xã Văn Tố

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-367
	Đường đất, Xã Cộng Lạc

	 
	xã Tứ Kỳ
	Địa chính II
	TKII-368
	Bờ mương, Xã Thị trấn Tứ Kỳ

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-369
	Góc vườn, Xã Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-370
	Bờ ruộng, Xã Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-371
	Bờ ruộng, Xã Quang Trung

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-372
	Bờ ruộng, Xã Phượng Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-373
	Bờ ruộng, Xã Phượng Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-374
	ven đường đất, Xã Phượng Kỳ

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-375
	Đường bờ đê, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-376
	Ven đường bê tông, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-377
	Đường bờ mương, Xã Tiên Động

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-378
	Bờ mương, Xã Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-379
	Bờ ruộng, Xã Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-380
	Nghĩa địa, Xã Quang Trung

	 
	phường Hải Dương
	Địa chính II
	TKII-381
	Bờ mương, Xã Quang Trung

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-382
	Đường bờ đê, Xã Tiên Động

	 
	xã Lạc Phượng
	Địa chính II
	TKII-383
	Chân Đê, Xã Tiên Động

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-384
	Mép đường đá, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-385
	Mép đường, bờ mương, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-386
	Đường bờ mương, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-387
	Đường bờ đê, Xã Nguyên Giáp

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-388
	Đường bờ mương, Xã Hà Kỳ

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-389
	Bờ đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-390
	Mặt đê, Xã Hà Thanh

	 
	xã Nguyên Giáp
	Địa chính II
	TKII-391
	Mặt đê, Xã Nguyên Giáp
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	1
	 
	Mốc tọa độ quốc gia
	 
	 

	 
	xã Ninh Giang
	Hạng I
	11705
	Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

	 
	xã Hồng Châu
	Hạng II
	11729
	Thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái

	2
	 
	Mốc độ cao quốc gia
	 
	 

	3
	 
	Mốc trọng lực quốc gia
	 
	 

	4
	 
	Mốc địa chính cơ sở
	 
	 

	 
	xã Hồng Châu
	ĐCCS
	117553
	Thọ Sơn, Xã Quang Hưng

	 
	xã Tân An
	ĐCCS
	117564
	Tân Hoa, Xã Tân Phong

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	ĐCCS
	117558(11758)
	Xuyên Hử, Xã Đông Xuyên

	 
	xã Vĩnh Lại
	ĐCCS
	117411
	La Khê, Xã Tân Hương

	 
	xã Hồng Châu
	ĐCCS
	117563
	Hội Xá, Xã Tân Quang

	 
	phường Ái Quốc
	ĐCCS
	117557
	Quảng Nội, Xã Quyết Thắng

	 
	xã Ninh Giang
	ĐCCS
	117412
	Ngọc Hòa, Xã Vĩnh Hòa

	 
	xã Nam Sách
	ĐCCS
	117570
	Đồng Hội, Xã Hồng Phong

	 
	xã Ninh Giang
	ĐCCS
	117573
	Lang Viên, Xã Hồng Dụ

	 
	xã Vĩnh Lại
	ĐCCS
	117408
	Đa Nghi, Xã Nghĩa An

	 
	xã Hồng Châu
	ĐCCS
	117565
	Văn Diệm, Xã Hưng Thái

	 
	xã Tân An
	ĐCCS
	117555
	Đồng Lạc, Xã Hồng Đức

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	XII
	 
	Huyện Thanh Miện
	 
	 

	1
	 
	Mốc tọa độ quốc gia
	 
	 

	 
	xã Thanh Miện
	Hạng I
	11704
	Thôn Gia Cốc, Xã Tứ Cường

	2
	 
	Mốc độ cao quốc gia
	 
	 

	3
	 
	Mốc trọng lực quốc gia
	 
	 

	4
	 
	Mốc địa chính cơ sở
	 
	 

	 
	xã Thanh Miện
	ĐCCS
	11704
	Gia Cốc, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	ĐCCS
	117551K
	Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	ĐCCS
	117526
	Xóm chùa - thôn Thọ Trương, Xã Lam Sơn

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	ĐCCS
	117581
	Chùa Trại, Xã Tiền Phong

	 
	xã Thượng Hồng
	ĐCCS
	(III(NT-TĐ))5
	Thôn Đông, Xã Thanh Tùng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	ĐCCS
	117525
	Hùng Sơn, Xã Hồng Quang

	 
	xã Hải Hưng
	ĐCCS
	117524
	Tiên Lữ, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	ĐCCS
	117523
	Xứ Đồng Từ - Thôn Đại Đồng, Xã Lê Hồng

	 
	xã Hải Hưng
	ĐCCS
	117522
	Xứ Đồng Tơ - Thôn Từ Ô, Xã Tân Trào

	 
	xã Nam Thanh Miện
	ĐCCS
	117519
	Hội Yên, Xã Chi Lăng Nam

	5
	 
	Mốc đo đạc chuyên ngành
	 
	 

	5.1
	 
	Mốc địa chính cấp I
	 
	 

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính I
	TMI-01
	Phạm Xá, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính I
	TMI-02
	Vũ Xá, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính I
	TMI-03
	ấp Yên, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính I
	TMI-04
	Thôn Xộp, Xã Tân Trào

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính I
	TMI-05
	Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính I
	TMI-06
	Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-07
	An Bình, Xã Lê Hồng

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính I
	TMI-08
	Thủ Pháp, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-09
	Hoành Bồ, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-10
	Phi Xá, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-11
	Lâm Cầu , Xã Lê Hồng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-12
	Phạm Khê, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-13
	Gia Cốc, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-14
	Gia Cốc, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-15
	Phú Mễ, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-16
	La Ngoại, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-17
	Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-18
	Tiêu Lâm, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính I
	TMI-19
	Phủ Tải 1, Xã Thanh Giang

	5.2
	 
	Mốc địa chính cấp II
	 
	 

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-01
	Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-02
	Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-03
	Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-04
	Ven đường, Xã Thanh Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-05
	Đoàn Tầm, Xã Thanh Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-06
	Thôn Đông, Xã Thanh Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-07
	Thôn Đông, Xã Thanh Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-08
	Phạm Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Địa chính II
	TMII-09
	Đỗ Thượng, Xã Phạm Kha

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-10
	Phạm Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-11
	Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-12
	Phạm Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Địa chính II
	TMII-13
	Đỗ Thượng, Xã Phạm Kha

	 
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Địa chính II
	TMII-14
	Đạo Phái, Xã Phạm Kha

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-15
	Kim Trang Đông, Xã Lam Sơn

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-16
	Kim Trang Tây, Xã Lam Sơn

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-17
	Kim Trang Tây, Xã Lam Sơn

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-18
	Khu 1 - TT Thanh Miện, Xã TT Thanh Miện

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-19
	Thôn Thọ Trương, Xã Lam Sơn

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-20
	Khu 1 - TT Thanh Miện, Xã TT Thanh Miện

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-21
	Khu 1 - TT Thanh Miện, Xã TT Thanh Miện

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-22
	Khu 2 - TT Thanh Miện, Xã TT Thanh Miện

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-23
	Bờ sông Cửu An, Xã TT Thanh Miện

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-23A
	Thôn An Nghiệp, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-24
	, Xã Tứ Cường

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-25
	Khu 4 - TT Thanh Miện, Xã TT Thanh Miện

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-26
	Khu 6 - TT Thanh Miện, Xã TT Thanh Miện

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-27
	Khu 6 - TT Thanh Miện, Xã TT Thanh Miện

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-28
	Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-29
	Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-30
	Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-31
	Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-32
	Thôn Nại Trì, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-33
	Thôn Mơ Trì, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-34
	Thôn Mơ Trì, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-35
	Thôn Mơ Trì, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-36
	Thôn Nại Trì, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-37
	Thôn Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-38
	Thôn Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-39
	Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-40
	Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-41
	Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-42
	Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-43
	Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-44
	Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-45
	Thôn An Nghiệp, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-46
	Thôn An Nghiệp, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-47
	Thôn An Nghiệp, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-48
	Thôn An Khoai, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-49
	Gia Cốc, Xã Tứ Cường

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-50
	Lam Sơn, Xã Lam Sơn

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-51
	An Bình, Xã Lam Sơn

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-52
	Xóm 32, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-53
	An Bình, Xã Lam Sơn

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-54
	Thọ Xuyên, Xã Lam Sơn

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-55
	Phi Xá, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-56
	Xóm 32, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-57
	Hữu Chung, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-58
	Đại Đồng, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-59
	Đại Đồng, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-61
	Vĩnh Mộ, Xã Lê Hồng

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-62
	Thôn Tòng Hóa, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-63
	Thôn Tòng Hóa, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-63A
	Vĩnh Mộ, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-64
	Vĩnh Mộ, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-65
	An Lâu, Xã Hồng Quang

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-66
	An Lâu, Xã Hồng Quang

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-67
	Đông La, Xã Hồng Quang

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-68
	Đông La, Xã Hồng Quang

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-69
	Đông La, Xã Hồng Quang

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-70
	Thôn Thủ Pháp, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-71
	Thôn Châu Quan, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-72
	Thôn Châu Quan, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-73
	Thôn Lang Gia, Xã Tân Trào

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-74
	Châu Quan, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-75
	Từ Ô, Xã Tân Trào

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-77
	Phạm Khê, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-78
	Phạm Khê, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-79
	Hòa Bình, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-80
	Hòa Bình, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-81
	Hòa Bình, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-82
	Hòa Bình, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-83
	Cao Lý, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-84
	Cao Lý, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-85
	Cao Lý, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-86
	Phú Mễ, Xã Tứ Cường

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-87
	Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-88
	Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-89
	Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-90
	Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-91
	Hội Yên, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-92
	Hội Yên, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-93
	Triều Dương, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-94
	An Dương, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-95
	An Dương, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-96
	Thống Nhất, Xã Diên Hồng

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-97
	Thống Nhất, Xã Diên Hồng

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-98
	Thống Nhất, Xã Diên Hồng

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-99
	Thống Nhất, Xã Diên Hồng

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-100
	Tiên Động, Xã Tiền Phong

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-101
	Tiên Động, Xã Tiền Phong

	 
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Địa chính II
	TMII-102
	Mái nhà ô Nguyễn Văn Phút, Xã Phạm Kha

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-103
	Cao Lý, Xã Cao Thắng

	5.3
	 
	Mốc địa chính cấp II
	 
	 

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-300
	Thôn Văn Xá, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-301
	Thôn Văn Xá, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-302
	Thôn Tiên Lữ, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-303
	, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-304
	, Xã Thanh Tùng

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-305
	Thôn La Xá, Xã Thanh Tùng

	 
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Địa chính II
	TMII-306
	Thôn Đỗ Lâm Thượng, Xã Phạm Kha

	 
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Địa chính II
	TMII-307
	Thôn Đỗ Lâm Nạ, Xã Phạm Kha

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-308
	Thôn Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Địa chính II
	TMII-309
	Thôn Hàn Lâm, Xã Phạm Kha

	 
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Địa chính II
	TMII-310
	Thôn Đạo Phái, Xã Phạm Kha

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-311
	Thôn Vũ Xá, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Thượng Hồng
	Địa chính II
	TMII-312
	Thôn Đào Lâm, Xã Đoàn Tùng

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-313
	Thôn Phạm Xá, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-314
	Thôn Phạm Xá, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-315
	Thôn An Lâu, Xã Hồng Quang

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-316
	Thôn An Bình, Xã Hồng Quang

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-317
	Thôn Vàng Thượng, Xã Thị trấn Thanh Miện

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-318
	Thôn Phạm Tân, Xã Ngô Quyền

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-319
	Thôn Yên Xá, Xã Tân Trào

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-320
	Thôn An Xá, Xã Tân Trào

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-321
	Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-322
	Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-323
	Thôn Hạnh Phúc, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-324
	Thôn 32, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-325
	Thôn Thọ Xuyên, Xã Lam Sơn

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-326
	Thôn An Lạc, Xã Thị trấn Thanh Miện

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-327
	Thôn Vàng Thượng, Xã Thị trấn Thanh Miện

	 
	xã Trường Tân
	Địa chính II
	TMII-328
	Thôn Vàng Thượng, Xã Thị trấn Thanh Miện

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-329
	Thôn Từ Ô, Xã Tân Trào

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-330
	Thôn Từ Ô, Xã Tân Trào

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-331
	Thôn Vắp, Xã Tân Trào

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-332
	Làng Từ, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-333
	Thôn Thủ Pháp, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-334
	Thôn Bùi Xá, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-335
	Thôn Bùi Xá, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Hải Hưng
	Địa chính II
	TMII-336
	Thôn Tòng Hóa, Xã Đoàn Kết

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-337
	Thôn Phí Xá, Xã Lê Hồng

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-338
	Thôn Phí Xá, Xã Lê Hồng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-339
	An Khoái, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-340
	Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-341
	Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-342
	Phù Nội, Xã Hùng Sơn

	 
	xã Bắc Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-343
	Thôn Lâm Cầu, Xã Lê Hồng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-344
	Văn Khê, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-345
	Thôn Gia Cốc, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-346
	Thôn Gia Cốc, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-347
	An Khoái, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-348
	Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-349
	Thôn An Khoái, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-350
	Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-351
	Bằng Bộ, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-352
	Bằng Bộ, Xã Cao Thắng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-353
	Thôn Phú Mễ, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-354
	Thôn Phú Mễ, Xã Tứ Cường

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-355
	Thôn Tiêu Lâm, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-356
	Xóm Thượng Thôn Tiêu Lâm, Xã Ngũ Hùng

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-357
	Thôn Phương Khê, Xã Chi Lăng Bắc

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-358
	Thôn Triều Dương, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-359
	Phương Khê, Xã Chi Lăng Bắc

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-360
	Thôn Phương Khê, Xã Chi Lăng Bắc

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-361
	Thôn Triều Dương, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-362
	Thôn Triều Dương, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-363
	Thôn Tiêu Sơn, Xã Thanh Giang

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-364
	Phù Tải 1, Xã Thanh Giang

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-365
	Thôn Phù Tải, Xã Thanh Giang

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-366
	Thôn An Dương, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-367
	Thôn Đan Giáp, Xã Thanh Giang

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-368
	Thôn An Dương, Xã Chi Lăng Nam

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-369
	Thôn Đoàn Kết, Xã Diên Hồng

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-370
	Phù Tải , Xã Thanh Giang

	 
	xã Nam Thanh Miện
	Địa chính II
	TMII-371
	Thôn Phú Tài, Xã Thanh Giang

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-372
	Thôn An Dương, Xã Tiền Phong

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-373
	My Động, Xã Tiền Phong

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-374
	Thôn Mỹ Đông 1, Xã Tiền Phong

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-375
	Mỹ Đông II, Xã Tiền Phong

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-376
	Thôn Mỹ Đông, Xã Tiền Phong

	 
	xã Khúc Thừa Dụ
	Địa chính II
	TMII-377
	Thôn Đồng Chấm, Xã Tiền Phong


Các điểm địa chính cơ sở, địa chính cấp I, II đã được đơn vị xây dựng TTKT- Dự toán khảo sát thực tế ngoài thực địa. Số liệu hiện đang được lưu tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng.
[bookmark: _Hlk123143695]b)  Điểm độ cao Nhà nước
[bookmark: _Hlk126269111]Điểm độ cao nhà nước tại Việt Nam là Hòn Dấu, Hải Phòng, nơi đặt mốc thủy chuẩn quốc gia (cao độ 0). Hòn Dấu là hệ quy chiếu chuẩn để xác định độ cao của tất cả các đối tượng địa lý trên cả nước.
[bookmark: _Toc181570167][bookmark: _Toc187390103][bookmark: _Hlk123142004]c) Hệ thống điểm trạm Cors quốc gia
Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 01 trạm CORS thuộc hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng.
- Số hiệu trạm: GEODETIC CORS
- Số ID: DSON
- Tên trạm: Điểm gốc độ cao Đồ Sơn
- Địa chỉ: Phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (nay là phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng)
	Đây là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi công các hạng mục công việc được phép sử dụng công nghệ GNSS-RTK. 
[bookmark: _Toc226595971]5.1.2. Tài liệu bản đồ
[bookmark: _Hlk123143705]5.1.2.1. Bản đồ địa hình
[bookmark: _Hlk126269271]- Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:10.000 phủ trùm các đơn vị hành chính xã, phường khu vực phía Tây Hải Phòng do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập năm 2009. Bản đồ được thành lập ở lưới chiếu UTM, múi 30, kinh tuyến Trung ương 1050, hệ số biến dạng K0 = 0,9996, Elipxoit WGS-84; Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Trong đó gồm 59 mảnh tỷ lệ 1:10.000 và 66 mảnh tỷ lệ 1:2.000.
[bookmark: _Hlk123143744]5.1.2.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
[bookmark: _Hlk123143752]Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2024, tài liệu này thể hiện cơ bản hệ thống giao thông, thuỷ lợi và ranh giới các loại đất theo chỉ tiêu kiểm kê, ranh giới khu vực dân cư, khu vực đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, khu chức năng. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã thành lập ở tỷ lệ 1:5000 và 1: 10.000 đã được cấp thẩm quyền ký duyệt tại báo cáo số 295/BC-UBND ngày 19/8/2025 của UBND thành phố Hải Phòng.	
5.1.2.3. Bản đồ địa giới hành chính
[bookmark: _Hlk126269327]5.1.2.3. Bản đồ địa giới hành chính
Bản đồ địa giới hành chính thành lập theo kết quả hiệp thương, thống nhất giữa các đơn vị hành chính có liên quan, thuộc Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, được phê duyệt theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bản đồ được thành lập trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30. 
Theo Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 19/8/2025 của UBND thành phố Hải Phòng Báo cáo kết quả kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 thành phố Hải Phòng thì Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng đã đề xuất phương án cung cấp thông tin địa giới ĐVHC các cấp của thành phố Hải Phòng sau sắp xếp ĐVHC, cụ thể như sau:
a) Đối với địa giới ĐVHC cấp tỉnh: Do thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương (cũ) được hợp nhất trên cơ sở nguyên trạng, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sử dụng địa giới được xác định theo hồ sơ ĐGHC được lập theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai địa phương.
b) Đối với địa giới ĐVHC cấp xã:
Trường hợp các ĐVHC mới được hình thành trên cơ sở nhập nguyên trạng từ các ĐVHC cấp xã cũ: Thực hiện tương tự như địa giới ĐVHC cấp tỉnh, theo đó ranh giới được xác định theo hồ sơ ĐGHC được lập theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai địa phương.
Trường hợp các ĐVHC mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp một hoặc nhiều phần của các ĐVHC cấp xã cũ: Trước mắt sử dụng bản đồ phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã tại Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025 của thành phố Hải Phòng (bao gồm cả tỉnh Hải Dương cũ) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua, trong đó ranh giới (tạm thời) được xác định chạy giữa các địa hình, địa vật như đường giao thông, sông, mương… Sau khi có hướng dẫn tiếp theo của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ sẽ triển khai việc lập hồ sơ địa giới ĐVHC các cấp của thành phố theo quy định để cung cấp, bổ sung theo yêu cầu.
[bookmark: _Hlk123143825]5.1.2.4. Bản đồ địa chính
[bookmark: _Hlk123143832][bookmark: _Hlk126269594]Các xã trên địa bàn khu vực Tây Hải Phòng đều đã được đo đạc bản đồ địa chính với 03 loại tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000. Chủ yếu được đo vẽ ở hệ tọa độ VN2000, tuy nhiên một số tờ bản đồ thuộc khu vực thành phố Hải Dương cũ được đo vẽ ở hệ tọa độ HN72.
[bookmark: _Hlk123142094][bookmark: _Hlk123142023][bookmark: _Toc226595972]5.1.3. Tư liệu về hồ sơ địa chính
Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai phải sử dụng 02 hệ thống sổ sách, bản đồ, hồ sơ địa chính gồm năm 1994 và năm 2005.
Sổ mục kê được lập nhằm liệt kê toàn bộ các thửa đất trong phạm vi đã được đo vẽ bản đồ, các khu vực chưa lập bản đồ địa chính chính quy do quá trình biến động về đất đai như số thửa, diện tích, loại đất và chủ sử dụng nên sổ mục kê đã lập không còn phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.
Sổ địa chính được lập theo phường để ghi thông tin về sử dụng đất của người sử dụng đối với thửa đất đã được cấp GCN.
Sổ theo dõi biến động đất đai, được lập để theo dõi tình hình đăng ký biến động đất đai, nhưng do quá trình biến động quá lớn, tư liệu lại thiếu đồng bộ, nhiều trường hợp biến động chưa thông qua chính quyền địa phương nên hệ thống sổ theo dõi biến động không cập nhật được thường xuyên kịp thời, không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.
+ Bản đồ, hồ sơ địa chính chưa được cập nhật biến động, chưa đồng bộ so với các loại giấy tờ pháp lý như giấy chứng nhận cấp năm 1994 do đã thay đổi số thửa đất, số tờ bản đồ...; phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp mới chỉ đo bao, chưa đo chi tết từng thửa.
+ Đặc biệt đối với đất sản xuất nông nghiệp sau “Dồn điền - đổi thửa” gắn với chỉnh trang đồng ruộng: tính đến nay, tỉnh Hải Dương (cũ) đã thực hiện 2 lần “Dồn điền - đổi thửa” (Quyết định số số 392/2002/QĐ-UB ngày 06-02-2002; Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013), những năm qua, nhiều dự án đã được thực hiện trên diện tích đất nông nghiệp, các hộ dân đã đổi đất cho nhau hoặc tự ý chuyển nhượng ruộng đất cho nhau để đủ diện tích sản xuất... dẫn đến sự biến động rất lớn về hình thể, vị trí cũng như diện tích đất nông nghiệp do chưa được điều chỉnh, cập nhật kịp thời. Ngoài ra, sau khi dồn điền đổi thửa, người dân cũng chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất này.
+ Mẫu giấy chứng nhận cấp năm 1994 không có đủ thông tin để quản lý, chưa đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai.
Theo số liệu báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thanh Hà thì hiện nay đối với Sổ đăng ký ruộng đất, số mục kê được lập theo Chỉ thị 299; Sổ mục kê đo đạc giai đoạn năm 1993, 1997 Chi nhánh chưa được bàn giao, Sổ địa chính giai đoạn này cũng không có để lưu trữ.
Với thực trạng hồ sơ đang bị thất lạc qua nhiều thời kỳ như trên thì việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và CSDL đất đai trên địa bàn là rất cần thiết và cấp bách.
[bookmark: _Toc187390104][bookmark: _Toc226595973]5.2. Đánh giá về mức độ kế thừa, sử dụng của các loại thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ cho TKKT-DT
[bookmark: _Toc181570169][bookmark: _Toc187390105][bookmark: _Hlk123143997][bookmark: _Toc226595974]5.2.1. Đánh giá về hiện trạng mốc đo đạc, điểm toạ độ, độ cao, mốc địa chính, địa chính cơ sở
Hiện trạng mốc đo đạc, điểm toạ độ, độ cao, mốc địa chính, địa chính cơ sở Điểm tọa độ địa chính cơ sở, điểm địa chính cấp I, II trên địa bàn các xã thuộc khu vực Tây Hải Phòng đủ điều kiện để triển khai dự án. Đối với khu vực thuộc thành phố Hải Dương cũ sẽ xây dựng lưới địa chính để tiến hành đo đạc bản đồ địa chính, đối với khu vực còn lại sẽ sử dụng lưới đo vẽ để thực hiện đo đạc.
Trạm CORS thuộc hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng có thể sử dụng cho việc tổ chức thi công các hạng mục công việc được phép sử dụng công nghệ GNSS-RTK. Hàng ngày trước khi tiến hành đo đạc cần cần đo kiểm tra vào các điểm tương đương lưới khống chế đo vẽ cấp 2 nếu đảm bảo độ chính xác thì tiến hành đo vẽ.
[bookmark: _Toc181570170][bookmark: _Toc187390106][bookmark: _Hlk123144012][bookmark: _Toc226595975][bookmark: _Toc510428704]5.2.2. Đánh giá về hiện trạng tài liệu bản đồ địa hình
Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:10.000, bản đồ có chất lượng tốt, là bản đồ chuyên dụng thể hiện chi tiết về tọa độ, độ cao, khoảng cách, dạng địa hình và các yếu tố địa lý như sông ngòi, công trình, ranh giới giúp việc đo đạc, khảo sát trở nên chính xác và tin cậy hơn.
[bookmark: _Toc510428705][bookmark: _Toc181570171][bookmark: _Toc187390107][bookmark: _Toc226595976]5.2.3. Đánh giá về hiện trạng tài liệu bản đồ địa giới hành chính
Bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính dùng để xác định mốc, đường địa giới hành chính cụ thể tại thực địa của từng xã phục vụ đo đạc khép kín diện tích tự nhiên của các; giải quyết các vướng mắc, tranh chấp về địa giới hành chính giữa các xã, thị trấn; giám sát, kiểm tra đảm bảo đo đạc khép kín diện tích đất thuộc phạm vi quản lý trong đường địa giới hành chính của từng phường, xã theo hồ sơ pháp lý về địa giới hành chính.
Tuy nhiên, đây mới là phương án tạm do Sở Nội vụ cung cấp để phục vục công tác quản lý đường địa giới hành chính trước mắt. Sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nội vụ đang chủ trì lập Đề án xây dựng bản đồ địa giới hành chính cấp xã mới, dự kiến năm 2026 sẽ xong. Sau khi có đường địa giới hành chính được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các Nhà thầu thi công sẽ điều chỉnh lại sản phẩm để phù hợp với địa giới hành chính cấp xã.
[bookmark: _Toc510428706][bookmark: _Toc181570172][bookmark: _Toc187390108][bookmark: _Hlk123144031][bookmark: _Toc226595977]5.2.4. Đánh giá về hiện trạng tư liệu, tài liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập trong thời kỳ kiểm kê đất đai năm 2024, tài liệu bản đồ này được thể hiện cơ bản hệ thống giao thông, thuỷ lợi và ranh giới các loại đất theo chỉ tiêu kiểm kê, ranh giới khu vực dân cư, khu vực đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, khu chức năng.
[bookmark: _Toc181570173][bookmark: _Toc187390109][bookmark: _Hlk123144040][bookmark: _Toc226595978]5.2.5. Đánh giá về hiện trạng tài liệu, tư liệu bản đồ thuộc các dự án khác
[bookmark: _Hlk128082980]- Các bản trích đo địa chính quỹ đất của các tổ chức quản lý, sử dụng thực hiện theo Chỉ thị 31/2007/CT-TTg; Các bản trích đo địa chính, bản đồ địa chính đo vẽ lại phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, phường: Qua khảo sát và làm việc tại UBND các xã, Văn phòng Đăng ký đất đai thì một số khu vực đã có sự biến động do mở rộng/thêm mới đất tổ chức, quy hoạch mở rộng và làm mới đường giao thông, quy hoạch khu dân cư..., hoặc một số tổ chức chuyển sang các vị trí khác do đó cần tổ chức đo đạc lại, đo đạc chỉnh lý tại dự án này. Đối với vị trí và khối lượng diện tích cần đo đạc lại, đo đạc chỉnh lý đã được xác định cụ thể trên từng tờ bản đồ địa chính tại khu vực, sau khi hoàn thành quá trình làm việc với UBND xã, Văn phòng Đăng ký đất đai.
[bookmark: _Toc181570174][bookmark: _Toc187390110][bookmark: _Hlk123144049][bookmark: _Toc226595979]5.2.6. Đánh giá về hiện trạng tài liệu đo đạc bản đồ địa chính
[bookmark: _Toc181570175][bookmark: _Toc187390111]Bản đồ địa chính các xã, phường trên địa bàn khu vực Tây Hải Phòng được thành lập qua nhiều giai đoạn, bản đồ địa chính hầu như ít được sử dụng để kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận; không được đo đạc chính lý, cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên dẫn đến không đồng bộ với hồ sơ địa chính, hiện trạng đang quản lý, sử dụng và không phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình biến động đất đai trên địa bàn. Mặt khác, tại các thời kỳ đo đạc thành lập bản đồ địa chính khác nhau, ranh giới sử dụng của một số thửa đất chưa được xác định chính xác (do trước đây ranh giới thửa đất được xác định là bờ tre, bờ dâm bụt...) nên người dân chưa xác định được ranh giới sử dụng đất chính xác; nay ranh giới sử dụng đất đã được người dân xây dựng tường rào bằng gạch nên có sự sai khác so với ranh giới thửa đất theo bản đồ địa chính. Hiện nay, Uỷ ban nhân dân các xã hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai khi thực hiện thủ tục hành chính về đai cho người dân thì đều phải đo đạc lại.
[bookmark: _Toc226595980]5.2.7. Đánh giá thông tin tư liệu hồ sơ địa chính
- Hệ thống hồ sơ địa chính hiện có ở xã không đáp ứng được theo yêu cầu của Thông tư 10/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và không đúng với thực tế sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân và quy định hiện hành. Sau khi chuyển đổi ruộng đất ngoài thực địa, số thửa, vị trí, diện tích các thửa đất của chủ hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đã sai lệch với thông tin trên GCN, nên không thể nhận dạng được trên bản đồ đang sử dụng.
Do mức độ biến động đất đai thường xuyên, công tác cập nhật, chỉnh lý biến động thực hiện chưa triệt để, chắp vá nên hệ thống hồ sơ địa chính đã lạc hậu so với thực tế. 
Bản đồ địa chính hầu như chưa được sử dụng để kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận; không được đo đạc chỉnh lý, cập nhật, chính lý biến động thường xuyên dẫn đến không đồng bộ với hồ sơ địa chính, hiện trạng đang quản lý, sử dụng và không phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình biến động đất đai trên địa bàn.
Hệ thống sổ bộ địa chính được lập chưa đầy đủ, phần lớn đều là các sổ bộ lập theo các quy định cũ, đã cũ nát, không được cập nhật chỉnh lý thường xuyên đồng bộ, không phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay. 
Đa phần các thông tin của tư liệu chủ yếu được hình thành từ các thời kỳ trước, việc theo dõi, quản lý biến động đất đai không liên tục nên số liệu, tài liệu đất đai chưa phản ánh đúng với thực tế sử dụng nên các vấn đề về kinh tế xã hội có nguồn gốc từ đất xảy ra nhiều, ví dụ: tranh chấp, cấp giấy trùng thửa, sai vị trí, vì thế, trong quá trình tác nghiệp và quản lý gặp rất nhiều khó khăn.
Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã đã thống kê và phân tích ở trên cho thấy công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn quá nhiều khó khăn, mà trong đó chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, chắp vá, thiếu đồng bộ và đã quá lạc hậu so với hiện trạng sử dụng đất.
Do mức độ biến động đất đai thường xuyên, công tác cập nhật, chỉnh lý biến động thực hiện chưa triệt để, chắp vá nên hệ thống hồ sơ địa chính đã lạc hậu so với thực tế. Để đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai theo quy định mới và xây dựng CSDL đất đai thống nhất trên phạm vi toàn thành phố Hải Phòng, hồ sơ địa chính cần phải lập mới, có kế thừa thông tin đối với những thửa đất đã cấp GCN mà không có biến động.
Đa phần các thông tin của tư liệu chủ yếu được hình thành từ các thời kỳ trước, việc theo dõi, quản lý biến động đất đai không liên tục nên số liệu, tài liệu đất đai chưa phản ánh đúng với thực tế sử dụng nên các vấn đề về kinh tế xã hội có nguồn gốc từ đất xảy ra nhiều. ví dụ: tranh chấp, cấp giấy trùng thửa, sai vị trí, vì thế, trong quá trình tác nghiệp và quản lý gặp rất nhiều khó khăn.
- Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện đã thống kê và phân tích ở trên cho thấy công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn quá nhiều khó khăn. mà trong đó chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, chắp vá, thiếu đồng bộ và đã quá lạc hậu so với hiện trạng sử dụng đất.
[bookmark: _Toc181570176][bookmark: _Toc187390112][bookmark: _Toc226595981]5.2.8. Đánh giá về hiện trạng xây dựng cơ sở dữ liệu
Qua quá trình khảo sát, cơ sở dữ liệu địa chính các xã, phường được xây dựng qua 3 giai đoạn:
- Giai đoạn trước tháng 7/2025: Sử dụng phần mềm ELIS đã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
- Giai đoạn từ ngày 01/7/2025 đến 30/9/2025: Dữ liệu được hình thành và tạo lập trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính với khối lượng, hiện đang được vận hành trên hệ thống phần mềm VBDLIS.
- Giai đoạn từ ngày 01/10/2025 đến 30/11/2025: thực hiện theo Kế hoạch 239/KH-UBND của UBND thành phố Hải Phòng, đến nay đang được vận hành trên hệ thống phần mềm VBDLIS (theo số liệu báo cáo, đến nay khu vực phía Tây Hải Phòng có 371.843 thửa đất/371.843 GCN đang được vận hành trên hệ thống phần mềm VBDLIS).
- Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất; điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất: Chưa thực hiện.
Như vậy, cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn các xã, phường đã được xây dựng, tạo lập qua nhiều giai đoạn khác nhau, vận hành trên nhiều phần mềm khác nhau. Khi đưa khối lượng vào từng quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cụ thể cần phải phân tích và đánh giá rõ về tình hình tài liệu, dữ liệu và mức độ hoàn thành của từng loại dữ liệu theo quy định.
[bookmark: _Toc187390113][bookmark: _Toc226595982]5.3. Đánh giá chung
Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn các xã, phường tiếp tục được củng cố, cơ bản hoàn thành được những nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, tài liệu hồ sơ chưa đầy đủ, chắp vá qua nhiều thời kỳ, không được cập nhật chỉnh lý thường xuyên đồng bộ, không phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay. Bên cạnh đó, các loại sổ này chú yếu được lập dưới dạng giấy; công tác cập nhật, chỉnh lý biến động không được thực hiện thường xuyên, liên tục và chưa được sắp xếp, quản lý một cách hợp lý, dẫn tới hiệu quả khai thác, sử dụng cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế; Ranh giới thửa đất hiện trạng thay đổi nhiều so với bản đồ đã đo đạc. 
Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có chủ trương chỉ đạo cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo lập một cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai; kết nối, tích hợp với CSDL quốc gia về dất dai; đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp một cách minh bạch, nhanh chóng và chính xác. Để thực hiện chủ trương trên cần thiết thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn trong giai đoạn này.
[bookmark: _Toc187390114][bookmark: _Hlk123142549][bookmark: _Hlk128084839]Từ những đánh giá nêu trên, TKKT-DT này sẽ thực hiện đo vẽ lại bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính; hoàn thành việc kê khai đăng ký đất đai theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính cho tất cả các thửa đất; tổ chức xét duyệt xong hồ sơ ở cấp xã, chuyển hồ sơ đến VPĐK khu vực để thực hiện theo quy định. Thực hiện các thủ tục cấp lần đầu GCN cho các trường hợp đủ điều kiện và cấp đổi GCN cho các chủ sử dụng đất có nhu cầu trong thời gian thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc226595983]VI. HIỆN TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT, NĂNG LỰC THỰC HIỆN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI KHU VỰC TÂY THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
[bookmark: _Toc187390115][bookmark: _Hlk123144414][bookmark: _Toc226595984]6.1. Hiện trạng nguồn nhân lực
[bookmark: _Toc510428713]- Phòng kinh tế thuộc UBND xã, phường được thành lập sau khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, tham mưu giúp việc cho UBND xã, phường trong công tác quản lý đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình cá nhân.
- Văn phòng Đăng ký đất đai có nhiều cán bộ được đào tạo chuyên ngành về quản lý đất đai, công nghệ thông tin, đo đạc và trắc địa bản đồ. Nguồn nhân lực đủ đảm bảo cho việc tham gia phối hợp với các đơn vị thi công tham gia thực hiện các nhiệm vụ của TKKT-DT.
- Năng lực thực hiện TKKT-DT: Đủ năng lực tham gia phối hợp với các đơn vị thi công tham gia thực hiện các nhiệm vụ của TKKT-DT như phối hợp triển khai công việc; tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch thực hiện tại địa bàn; phối hợp dẫn đạc, xác định ranh giới mốc giới thửa đất và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công; xác định đường địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính tại thực địa theo hồ sơ, bản đồ ĐGHC; tổ chức cho người sử dụng đất ký xác nhận tài liệu đo đạc; phối hợp tham gia kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm.
[bookmark: _Toc226595985]6.2. Hiện trạng trang thiết bị kỹ thuật
- Về trang thiết bị: đã trang bị máy vi tính và máy in đảm bảo phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn.
- Trang thiết bị kỹ thuật hạ tầng phần cứng, phần mềm để vận hành cơ sở dữ liệu đất đai được sử dụng chung trên toàn thành phố Hải Phòng đảm bảo tính tập trung, thống nhất. 
- Sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đất đai: ở các giai đoạn trước đây, trên địa bàn sử dụng nhiều phần mềm khác nhau (ELIS, VNPT-ILIS, VBDLIS). Từ năm 2021 đến nay, thành phố Hải Phòng đang sử dụng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống thông tin đất đai VBDLIS (theo dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai).
[bookmark: _Toc187390118][bookmark: _Hlk123144441][bookmark: _Toc226595986]VII. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG TỪNG HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính hiện có và các tài liệu bản đồ đã đo đạc theo các dự án, nhiệm vụ trong những năm qua, tỷ lệ đo vẽ và khối lượng đo vẽ bản đồ địa chính được xác định như sau:
[bookmark: _Hlk213488296][bookmark: _Toc226595987]7.1. Khối lượng đo đạc bản đồ địa chính
a). Khối lượng đo đạc mới bản đồ địa chính
Khối lượng đo đạc mới bản đồ địa chính: 266,31 ha; trong đó:
a) Tỷ lệ 1:2000: 266,31 ha.
Bảng 6: Tổng hợp khối lượng và phân loại mức khó khăn hạng mục đo đạc mới bản đồ địa chính 
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	Đo đạc mới bản đồ địa chính
	
	266,31
	

	1
	Tỷ lệ 1/2000
	
	266,31
	

	
	Đối với thửa đất
	
	252,99
	

	-
	KK1
	ha
	252,99
	 

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	13,32
	

	-
	KK1
	ha
	13,32
	


b) Khối lượng đo đạc lập lại bản đồ địa chính (bao gồm cả phần diện tích đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với trường hợp tỷ lệ biến động tập trung trên 40%): 101.132,82 ha; trong đó:
- Tỷ lệ 1: 500 được áp dụng đối với đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có Mt ≥ 25; khu vực đất ở còn lại có Mt ≥ 30. Diện tích Đo đạc lập lại bản đồ địa chính dự kiến: 618,45 ha. 
- Tỷ lệ 1: 1.000 được áp dụng đối với đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có 10 ≤ Mt < 25; khu vực đất ở còn lại có 15 ≤ Mt < 30; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị có Mt ≥ 30, đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại có Mt ≥ 40. Diện tích Đo đạc lập lại bản đồ địa chính dự kiến: 28.843,66 ha.
- Tỷ lệ 1: 2.000 được áp dụng đối với đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có Mt < 10; khu vực đất ở còn lại có Mt < 15; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị có Mt < 30, đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại có Mt < 40; khu vực đất phi nông nghiệp có Mt ≥ 10. Diện tích Đo đạc lập lại bản đồ địa chính dự kiến: 71.661,70 ha.
[bookmark: _Hlk213489257]Bảng 7: Tổng hợp khối lượng và phân loại mức khó khăn hạng mục đo đạc lập lại bản đồ địa chính 
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	Đo đạc lập lại bản đồ địa chính (bao gồm cả phần diện tích đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với trường hợp tỷ lệ biến động tập trung trên 40%)
	
	101.030,75
	 

	1
	Tỷ lệ 1/500
	
	
	

	
	Đối với thửa đất
	
	
	

	-
	KK1
	ha
	     311,82 
	 

	-
	KK2
	ha
	         8,79 
	

	-
	KK3
	ha
	       51,22 
	

	-
	KK4
	ha
	       39,56 
	

	-
	KK5
	ha
	     135,38 
	

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	

	-
	KK1
	ha
	        71,69
	

	2
	Tỷ lệ 1/1000
	
	
	

	
	Đối với thửa đất
	
	
	

	-
	KK1
	ha
	  20.209,00 
	 

	-
	KK2
	ha
	    2.814,10 
	 

	-
	KK3
	ha
	       464,45 
	 

	-
	KK4
	ha
	       424,42 
	 

	-
	KK5
	ha
	    2.736,08 
	 

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	

	
	KK1
	ha
	2.195,62
	

	3
	Tỷ lệ 1/2000
	
	
	

	
	Đối với thửa đất
	
	
	

	-
	KK1
	ha
	56.588,52
	 

	-
	KK2
	ha
	8.436,74
	 

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	

	-
	KK1
	ha
	6.543,39
	


c) Khối lượng đo đạc bổ sung bản đồ địa chính 
Khối lượng đo đạc bổ sung bản đồ địa chính: 14,77 ha; trong đó:
a) Tỷ lệ 1:1000
- Tổng diện tích đo đạc lại dự kiến: 14,77 ha.
Bảng 8: Tổng hợp khối lượng và phân loại mức khó khăn hạng mục đo đạc bổ sung bản đồ địa chính 
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính
	
	14,77
	

	1
	Tỷ lệ 1/1000
	
	9,20
	

	
	Đối với thửa đất
	
	9,20   
	

	-
	KK1
	ha
	0,35   
	 

	-
	KK4
	ha
	8,25   
	

	-
	KK5
	ha
	0,60   
	

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	5,57
	

	-
	KK1
	ha
	5,57
	


b) Khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với trường hợp tỷ lệ biến động không tập trung trên 40%: khối lượng dự kiến là 408.456 thửa.
- Tỷ lệ 1: 500: 46.290 thửa đất.
- Tỷ lệ 1: 1.000: 362.166 thửa đất.
Bảng 9: Tổng hợp khối lượng và phân loại mức khó khăn hạng mục đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (đối với trường hợp tỷ lệ biến động không tập trung trên 40%)
	
	408.456
	 

	1
	Tỷ lệ 1/500
	
	46.290
	 

	-
	KK1
	thửa
	29.414
	 

	-
	KK2
	thửa
	3.570
	 

	-
	KK3
	thửa
	2.958
	 

	-
	KK4
	thửa
	1.971
	 

	-
	KK5
	thửa
	8.377
	 

	2
	Tỷ lệ 1/1000
	
	362.166
	 

	-
	KK3
	thửa
	112.989
	 

	-
	KK4
	thửa
	151.043
	 

	-
	KK5
	thửa
	98.134
	

	3
	Tỷ lệ 1/2000
	
	0
	 


* Lưu ý: Sau khi thi công thực tế nếu mật độ không đủ đảm bảo mật độ thửa ở tỷ lệ lớn sẽ chuyển sang tỷ lệ nhỏ hơn theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và quy định của UBND thành phố Hải Phòng.
[bookmark: _Toc226595988]7.2. Khối lượng Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Trong TKKT-DT này xác định thực hiện hoàn thành việc kê khai đăng ký  đất đai theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính cho tất cả các thửa đất (không bao gồm những thửa đất đã đăng ký và được xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đang vận hành trong cơ sở dữ liệu đất đai); Thực hiện các thủ tục cấp lần đầu GCN cho các trường hợp đủ điều kiện và cấp đổi GCN cho các chủ sử dụng đất có nhu cầu trong thời gian thực hiện dự án.
- Đối với đất sản xuất nông nghiệp ưu tiên cấp 01 thửa 01 giấy để thuận lợi  trong quá trình thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Tuy nhiên, khuyến khích 01 hộ đăng ký 01 hồ sơ cho tất cả các thửa đất nông nghiệp; có thể cấp chung các thửa đất nông nghiệp của một chủ sử dụng trên 01 Giấy chứng nhận, tùy theo  nhu cầu của người sử dụng đất.
Trên cơ sở kết quả khảo sát, đối chiếu với các quy định hiện hành, khối lượng  đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi GCN, lập hồ sơ địa chính theo TKKT dự toán này thực hiện đề xuất như sau:
- Thực hiện đăng ký đất đai theo số liệu đo đạc bản đồ địa chính cho tất cả các thửa đất (không bao gồm những thửa đất đã đăng ký và được xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đang vận hành trong cơ sở dữ liệu đất đai).
- Khối lượng đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong đó:
+ Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu.
+ Thực hiện đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
- Nhu cầu đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu: 1.656.055 thửa (cá nhân: 1.551.266 thửa; tổ chức: 104.789 thửa). 
Dự kiến sẽ chia thành 2 giai đoạn: 
+ Giai đoạn 1: khối lượng thực hiện trong dự án này:
· Cá nhân:
· Đăng ký đất đai: 232.488 thửa.
· Cấp GCN: 11.594 giấy.
· Tổ chức:
· Đăng ký đất đai: 50.741 thửa (tương ứng với 3 hồ sơ của tổ chức sử dụng đất/xã, phường, tổng cộng 192 hồ sơ).
· Cấp GCN: 0 giấy.
+ Giai đoạn 2: khối lượng do UBND cấp xã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên:
· Cá nhân:
· Đăng ký đất đai: 1.318.778 thửa.
· Cấp GCN: theo nhu cầu của người sử dụng đất.
· Tổ chức:
· Đăng ký đất đai: 54.048 thửa.
· Cấp GCN: 0 giấy.
- Nhu cầu khối lượng đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 346.281/679.872 thửa đất (cá nhân: 342.566 thửa; tổ chức: 3.715 thửa, không bao gồm các thửa đất đã được đồng bộ trên phần mềm VBDLIS). Trong đó:
+ Giai đoạn 1: khối lượng thực hiện trong dự án này:
· Cá nhân:
· Đăng ký biến động đất đai: 67.960 thửa.
· Cấp GCN: 6.406 giấy.
· Tổ chức:
· Đăng ký biến động đất đai: 3.715 thửa.
· Cấp GCN: 158 giấy.
+ Giai đoạn 2: khối lượng do VPĐKĐĐ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên:
· Cá nhân:
· Đăng ký biến động đất đai: 274.606 thửa.
· Cấp GCN: theo nhu cầu của người sử dụng đất.
[bookmark: _Toc217139414][bookmark: _Toc226595989]7.3. Khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
[bookmark: _Toc217139415][bookmark: _Toc226595990]7.3.1. Cơ sở dữ liệu địa chính
Trong khuôn khổ dự án này, hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính sẽ được áp dụng đồng loạt cả 02 quy trình theo quy định tại Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và áp dụng Quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT.
Cách xác định khối lượng từng quy trình như sau:
- Tiểu mục 2: Quy trình kỹ thuật chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 (ngày Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành): Đối với khối lượng đã được xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 14/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng và các thời kỳ trước đang được vận hành trên hệ thống phần mềm VBDLIS (bao gồm cả khối lượng thửa hình thành và đã tạo lập cơ sở dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính): Qua khảo sát, đánh giá, khối lượng này đã được thực hiện chuẩn hóa các khối thông tin theo chính quyền địa phương 02 cấp nên sẽ được áp dụng quy trình tại Tiểu mục 2 của Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024, chuyển đổi sang hệ thống phần mềm được Sở NNMT thành phố lựa chọn (nếu không phải hệ thống phần mềm VBDLIS).
- Khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai:
+ Dữ liệu không gian địa chính: Khối lượng thửa không gian được đưa vào xây dựng cơ sở dữ liệu là tổng số thửa đất thực hiện đo đạc mới, đo đạc lại và đo đạc chỉnh lý ở dự án này. Được thực hiện lồng ghép nội dung xử lý nội nghiệp của kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính với lập hồ sơ địa chính (sau khi thực hiện công đoạn đo đạc tại thực địa và đăng ký đất đai theo quy định)
+ Dữ liệu thuộc tính địa chính: Được xây dựng các hồ sơ, tài liệu đã thu thập theo quy định đã thực hiện tại bước “Lồng ghép nội dung thu thập hồ sơ, tài liệu đồng thời với đo đạc ngoại nghiệp và kê khai đăng ký đất đai”.
+ Dữ liệu phi cấu trúc: Được hình thành từ các hồ sơ, tài liệu đã thu thập theo quy định đã thực hiện tại bước “Lồng ghép nội dung thu thập hồ sơ, tài liệu đồng thời với đo đạc ngoại nghiệp và kê khai đăng ký đất đai”. Xuất sổ địa chính đối với thửa đất đã đăng ký, đã cấp Giấy chứng nhận và chuyển Văn phòng đăng ký đất đai để đối soát, ký số.
Lưu ý: Sau khi bàn giao dữ liệu không gian đất đai nền và không gian địa chính, đơn vị thi công có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển toàn bộ dữ liệu (thuộc tính và phi cấu trúc) các thửa đất đang vận hành sang hệ thống bản đồ địa chính mới.
- Tiểu mục 1: Quy trình kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận:
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính: thực hiện đối với những thửa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện cấp đổi, cấp lại.
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính: không thực hiện.
+ Đối với khối lượng thửa đã xây dựng dữ liệu không gian địa chính nhưng cần xây dựng bổ sung dữ liệu thuộc tính địa chính thì được thực hiện tại các mục 02, 03, 05, 06 và 08 của của Bảng 1 định mức ban hành kèm theo Quyết định số 226/2025/QĐ-UBND.
Khối lượng cụ thể như sau:
a) Khối lượng thực hiện theo Quy trình kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận:
- Dữ liệu thuộc tính địa chính: 274.606 thửa (thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện cấp đổi, cấp lại, không bao gồm khối lượng đã thực hiện tại Kế hoạch 239/KH-UBND), trong đó:
+ Thửa đất loại A: 235.299 thửa;
+ Thửa đất loại B: 5.584 thửa;
+ Thửa đất loại C: 33.723 thửa;
- Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về địa chính: 2.493.138 trang (trong đó, trang A3: 498.628 trang; trang A4: 1.994.510 trang (tính trung bình 08 trang/thửa)). 
b) Khối lượng thực hiện theo Quy trình kỹ thuật chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 (ngày Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành):
Thực hiện chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với những thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch 239/KH-UBND và các thời kỳ trước (bao gồm cả khối lượng thửa hình thành và đã tạo lập cơ sở dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính). Thực hiện scan (quét) bổ sung tài liệu, hồ sơ để liên kết với các thửa đất và đồng bộ 3 khối thông tin (tính trung bình quét bổ sung 04 trang A4/thửa). Khối lượng cụ thể như sau:
- Chuyển đổi, bổ sung hoàn thiện dữ liệu địa chính (Không bao gồm nội dung xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền): 333.591 thửa đất;
c) Khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo Quy trình kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai:
- Dữ liệu không gian đất đai nền: 64 xã;
- Dữ liệu không gian địa chính: 1.727.730 thửa;
- Thực hiện xuất sổ địa chính theo định dạng tệp tin PDF: 354.904 thửa.
- Dữ liệu đất đai phi cấu trúc: 0 trang.
[bookmark: _Toc226595991]7.3.2. Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
- Dữ liệu không gian: Sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã kiểm kê 2024 định dạng *.dgn. 
- Dữ liệu thuộc tính:
+ Thống kê đất đai: Sử dụng tài liệu, dữ liệu thống kê đất đai năm 2025.
+ Kiểm kê đất đai: Sử dụng tài liệu, dữ liệu kiểm kê xã, phường khu vực phía Tây Hải Phòng sau sắp xếp đơn vị hành chính đối với kỳ kiểm kê năm 2024.
+ Dữ liệu kiểm kê chuyên đề (nếu có).
- Dữ liệu đất đai phi cấu trúc: Các báo cáo, biểu, bảng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã theo quy định của kỳ kiểm kê 2024 và năm thống kê 2025.
- Dữ liệu Thống kê, kiểm kê đất đai đảm bảo đầy đủ đối với CSDL Thống kê, kiểm kê có đầy đủ các lớp như sau:
+ Lớp HTSDĐ cấp xã, cấp tỉnh;
+ Lớp ranh giới khu vực tổng hợp cấp xã, cấp tỉnh;
+ Lớp kết quả điều tra kiểm kê đất đai cấp xã;
+ Lớp dữ liệu thống kê cấp xã;
+ Lớp dữ liệu kiểm kê đất đai chuyên đề cấp xã (nếu có).
- Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai: Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin được áp dụng theo các hướng dẫn trong Thông tư 25/2024/TT-BTNMT. Khối lượng trang quét dự kiến: 5.862 trang, trong đó: 1.166 trang A3, và 4.696 trang A4.
[bookmark: _Toc226595992]7.3.3. Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Số liệu, dữ liệu đưa vào xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  được sử dụng là:
- Tài liệu, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 của các huyện, tỉnh Hải Dương (cũ); 
- Đối với lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất: 01 lớp dữ liệu (lớp dữ liệu quy hoạch kỳ đầu năm 2020-2025); 
- Đối với lớp dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất: sử dụng dữ liệu của  năm gần nhất (01 lớp dữ liệu); 
- Đối với lớp dữ liệu đất đai phi cấu trúc: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bảng, biểu số liệu, báo cáo thuyết minh tổng hợp của kỳ gần nhất.
Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch được lưu trữ dạng số với định dạng (*.dgn) kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (cũ) và bản đồ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện (cũ); bản đồ quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu (nếu có).
CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã
Trong giai đoạn này, do thành phố Hải Phòng chưa thực hiện xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã, tỉnh theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 nên trong dự án sẽ sử dụng tài liệu, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (cũ) của tỉnh Hải Dương (cũ) để xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, thực hiện chuẩn hóa, xây dựng CSDL 8 lớp dữ liệu không gian kế hoạch sau đây:
- Lớp quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 
- Lớp khu chức năng cấp tỉnh, 
- Lớp quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 
- Lớp khu chức năng cấp tỉnh, 
- Lớp Kế hoạch sử dụng hàng năm cấp tỉnh, 
- Tên công trình, dự án sử dụng đất, 
- Mục đích sử dụng đất của công trình, dự án, 
- Diện tích sử dụng đất.
Quét các giấy tờ của bộ số liệu, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Khối lượng trang quét dự kiến: 20.464 trang, trong đó: 2.544 trang A3, và 17.920 trang A4.
[bookmark: _Toc226595993]7.3.4. Cơ sở dữ liệu giá đất
- Đối với dữ liệu không gian giá đất: xây dựng mới theo quy định.
- Đối với dữ liệu thuộc tính giá đất: xây dựng trên cơ sở dữ liệu về quyết định giá đất, bảng giá đất, giá thửa đất, lập mô hình chuyển đổi và chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (trường hợp địa phương đã ban hành bảng giá đất đến từng thửa đất), Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (đối với thửa đất đã có phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai).
- Đối với dữ liệu đất đai phi cấu trúc: quyết định ban hành bảng giá đất, quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, phiếu thu thập thông tin về thửa đất.
Khối lượng trang quét dự kiến: 3.340 trang, trong đó: 3.340 trang A4.

[bookmark: _Toc187390119][bookmark: _Toc510428722][bookmark: _Hlk123142578][bookmark: _Toc226595994]VIII. THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc187390120][bookmark: _Toc226595995]8.1. Cơ sở pháp lý, kỹ thuật áp dụng trong thi công
[bookmark: _Toc510428724][bookmark: _Hlk123142589] [1]. Luật đất đai, số 31/2024/QH15, ngày 18/01/2024 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đất đai; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29/6/2024;
[2]. Luật đo đạc và Bản đồ, số 27/2018/QH14 ngày 15/7/2018 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Đo đạc và bản đồ;
[3]. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
[4]. Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 27/2019/NĐ-CP;
[5]. Nghị định số Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;
[6]. Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024;
 [7]. Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị;
 [8]. Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT, ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ toạ độ quốc tế WGS-84 và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000;
[9]. Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính;
 [10]. Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
[11]. Thông tư số Thông tư 09/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai;
[12]. Thông tư số Thông tư 08/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;
[13]. Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT, ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia;
[14]. Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ giấy tờ nhân thân/pháp nhân và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai;
 [15]. Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/06/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường tại cấp tỉnh và cấp xã;
[16]. Nghị định số 136/2025/NĐ CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ về Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
[17]. Nghị định số 131/2025/NĐ CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ về quy định về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã) trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
[18]. Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; 
- Thông tư số 24/2025/TT-BTNMT ngày 20/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý;
- Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
[19]. Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
[bookmark: _Toc476399995][bookmark: _Toc510428725][bookmark: _Toc187390121][bookmark: _Hlk123142594][bookmark: _Toc226595996]8.2. Nguyên tắc áp dụng, xử lý văn bản
- Trường hợp có mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất;
- Trường hợp có mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật có cùng mức hiệu lực pháp lý thì áp dụng văn bản quy phạm pháp luật mới nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có các quy phạm pháp luật hoặc quy định kỹ thuật mới ban hành thì nếu có mâu thuẫn với thiết kế thì xem xét các điều khoản chuyển tiếp, nếu không thuộc trường hợp được chuyển tiếp thì thực hiện theo theo các quy phạm, quy định mới ban hành.
- Trong quá trình thi công nếu có mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung Thiết kế kỹ thuật - dự toán này thì áp dụng theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật trừ trường hợp cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật có văn bản đồng ý cho phép áp dụng quy định nêu trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán này.
[bookmark: _Toc187390122][bookmark: _Hlk123142601][bookmark: _Toc226595997]8.3. Thiết kế và giải pháp kỹ thuật
[bookmark: _Toc181570186][bookmark: _Toc187390123][bookmark: _Toc226595998]8.3.1. Quy định chung
[bookmark: _Toc181105568][bookmark: _Toc181105826]- Đo đạc bản đồ địa chính thực hiện theo quy định tại Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BNNMT ngày 08/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính;
+ Đo đạc lập lại bản đồ địa chính: Đo đạc lập lại bản đồ địa chính đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng đã thay đổi ranh giới của 75% thửa đất trở lên khi thực hiện dồn điền, đổi thửa; khu vực chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và không thể sử dụng để số hóa; khu vực đã có bản đồ địa chính được lập bằng phương pháp ảnh hàng không, phương pháp bàn đạc bằng máy kinh vĩ quang cơ có tỷ lệ bản đồ nhỏ hơn so với tỷ lệ bản đồ cần đo vẽ theo quy định; khu vực đã thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hình thành các khu trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.
+ Thực hiện đo đạc lại bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2.000 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đã bị biến động do dồn điền đổi thửa.
+ Thực hiện đo đạc lại bản đồ địa chính và chuyển tỷ lệ 1:500, 1:1000 đối với diện tích đất nông nghiệp đã chuyển mục đích sang đất ở.
- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1.000 đối với các thửa đất đã biến động về hình thể, diện tích, kích thước... Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: thực hiện với khu vực đã có bản đồ địa chính khi có sự thay đổi một trong các yếu tố về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính.
[bookmark: _Toc181105567][bookmark: _Toc181105825]- Bản đồ địa chính được đo đạc theo công nghệ số ở hệ tọa độ quốc gia VN2000 bằng các thiết bị đo điện tử có độ chính xác cao, thể hiện đúng thực trạng quản lý, sử dụng đất hiện nay, đảm bảo độ chính xác theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xử lý số liệu, biên tập bản đồ trên máy vi tính bằng phần mềm chuyên dụng. Bản đồ địa chính các tỷ lệ được thành lập ở hệ tọa độ quốc gia VN-2000, kinh tuyến trục 105045’00", múi chiếu 30, sử dụng file chuẩn (seed file) với các thông số theo quy định tại Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Các yêu cầu kỹ thuật cho công tác đo đạc bản đồ địa chính các loại tỷ lệ theo quy định tại thông tư về đo đạc bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi sử dụng để đo đạc phải được kiểm tra và kiểm nghiệm theo quy định; chỉ được đưa vào sử dụng khi các sai số lý thuyết theo lý lịch của máy móc, thiết bị và sai số xác định trong kiểm nghiệm đạt các tiêu chuẩn. Việc kiểm nghiệm máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; kết quả kiểm nghiệm phải thể hiện rõ trong văn bản có xác nhận của được vị thực hiện kiểm nghiệm.
- Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024, Nghị định số Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024, Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Thông tư số Thông tư 08/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện theo quy trình được quy định tại Thông tư 25/2024/TT-BTNMT và Quy định chuẩn kỹ thuật về dữ liệu địa chính tại Thông tư 09/2024/TT-BTNMT Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai và Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
- Đối với khu vực thực hiện đo đạc lập mới, đo đạc lập lại, đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phải thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định tại Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT.
* Lưu ý: 
- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai:
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo kiểm tra chất lượng, xác nhận khối lượng sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong quá trình lồng ghép;
b) Bảo đảm hệ thống phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương hoạt động ổn định, kết nối thông suốt giữa các đơn vị tư vấn, Văn phòng đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Tổ chức giám sát, kiểm tra việc chuẩn hóa dữ liệu, Mã định danh thửa đất và việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin đất đai;
d) Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền.
2. Văn phòng đăng ký đất đai
a) Tiếp nhận, đối soát thông tin của thửa đất ngay sau khi đơn vị thi công chuyển lên hệ thống phần mềm;
b) Ký số sổ địa chính, dữ liệu phi cấu trúc và tích hợp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định;
c) Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại hoặc xác nhận biến động theo thẩm quyền; cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính ngay sau khi giải quyết hồ sơ;
d) Phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp dữ liệu địa chính phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ, kê khai đăng ký đảm bảo tiến độ theo yêu cầu;
b) Phối hợp tổ chức đo đạc, xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất và xác nhận hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất theo quy định;
c) Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền.
4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra chất lượng, xác nhận khối lượng, làm cơ sở thanh toán cho đơn vị thi công theo kế hoạch thi công đã được phê duyệt.
5. Đơn vị thi công
a) Tổ chức đo đạc, thu thập thông tin thửa đất theo đúng thiết kế kỹ thuật - dự toán, kế hoạch lồng ghép và quy định kỹ thuật hiện hành;
b) Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính số, xây dựng Mã định danh thửa đất, lập dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính theo quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
c) Chuyển dữ liệu lên hệ thống phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; phối hợp với đơn vị giám sát, kiểm tra để hoàn thiện sản phẩm;
d) Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, thu thập hồ sơ pháp lý tại thực địa theo kế hoạch lồng ghép.
- Đối với dữ liệu không gian địa chính phải đưa vào sử dụng ngay trên hệ thống phần mềm được Chủ đầu tư lựa chọn ngay sau khi có kết quả kiểm tra (đạt yêu cầu) của cấp chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát.
[bookmark: _Toc181570190][bookmark: _Toc187390124]8.3.1.1. Nguyên tắc thực hiện đo đạc hoàn thiện bản đồ địa chính
Thực hiện đo đạc bản đồ địa chính những khu vực đã được xác định loại hình đo đạc để hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính chính quy khép kín trên địa bàn xã, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, đáp ứng các quy định hiện hành để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Chỉnh lý thửa đất và các yếu tố khác liên quan đến nội dung bản đồ địa chính
- Thửa đất có thay đổi về kích thước, diện tích vượt quá sai số và giới hạn sai quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 8 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT thì đơn vị thực hiện chỉnh lý kiểm tra, đối chiếu thửa đất đã có trên bản đồ địa chính đang quản lý với thửa đất trên các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, nếu đủ thông tin thửa đất về tọa độ đỉnh thửa hoặc kích thước cạnh hoặc khoảng cách giữa ranh giới thửa đất với các yếu tố địa lý, địa hình, địa vật xung quanh thì thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính theo các thông tin đó; trường hợp không đủ thông tin thì thực hiện xác định và đo đạc ranh giới thửa đất tại thực địa theo quy định tại khoản 2 Điều này để lấy thông tin chỉnh lý.
- Xác định và đo đạc ranh giới thửa đất tại thực địa thực hiện như sau:
+ Ranh giới thửa đất tại thực địa được xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT;
+ Phương pháp đo đạc thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT và được sử dụng thêm các phương pháp đo đạc đơn giản để thực hiện như: giao hội cạnh, dóng thẳng hàng, đo bằng thước dây, chuyển vẽ từ tài liệu khác và sử dụng các điểm khởi tính gồm: các điểm tọa độ từ lưới khống chế đo vẽ, điểm trạm đo trở lên; các điểm góc thửa đất, góc công trình xây dựng, địa vật cố định khác có trên bản đồ và hiện còn tồn tại ở thực địa, đảm bảo sai số khi đo đạc không vượt quá sai số quy định cho bản đồ địa chính được chỉnh lý;
+ Đo đạc ranh giới thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT;
+ Kết quả đo đạc thửa đất tại thực địa được thể hiện trong Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất lập theo mẫu quy định tại Mẫu 03/CLBĐ ban hành kèm theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, có xác nhận của người sử dụng đất, người quản lý đất, trừ trường hợp thửa đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất và xác nhận của Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã/Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính).
- Trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính mà phát sinh thửa đất mới thì số thứ tự thửa đất cũ bị hủy bỏ, số thứ tự thửa đất mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất lớn nhất trong tờ bản đồ.
Trường hợp thu hồi một phần thửa đất theo quy định của pháp luật mà phần thu hồi không tạo thành thửa đất mới và phần diện tích còn lại không bị chia cắt thành nhiều thửa đất khác thì phần diện tích còn lại không bị thu hồi được giữ nguyên số thứ tự thửa đất đã thể hiện trên bản đồ địa chính.
Khi chỉnh lý thửa đất trong trường hợp quy định tại điểm này phải lập bảng các thửa đất chỉnh lý ở vị trí thích hợp trong hoặc ngoài khung bản đồ, trừ trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính trong cơ sở dữ liệu địa chính. Nội dung bảng các thửa đất chỉnh lý thể hiện số thứ tự thửa đất phát sinh thêm, số thứ tự của thửa đất gốc, số thứ tự của thửa đất lân cận và số thứ tự thửa đất bị bỏ đi.
Trường hợp phát sinh tờ bản đồ địa chính theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT thì không phải đánh lại số thứ tự thửa đất.
- Khi chỉnh lý bản đồ địa chính, ranh giới mới của thửa đất thể hiện bằng màu đỏ; ranh giới cũ được chuyển thành lớp riêng trên bản đồ địa chính dạng số, được gạch bỏ bằng mực đỏ đối với nơi chỉ sử dụng bản đồ địa chính giấy.
- Việc chỉnh lý mã loại đất, tên người sử dụng đất, tên tổ chức quản lý đất, mã đối tượng sử dụng đất, mã đối tượng quản lý đất được thực hiện đồng bộ với việc chỉnh lý ranh giới, kích thước cạnh và diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai.
Trường hợp thửa đất nằm trên nhiều tờ bản đồ mà có thay đổi về thông tin thửa đất thì chỉnh lý đồng bộ các phần thửa đất ở các tờ bản đồ đó; nhãn thửa chỉnh lý và thể hiện tại tờ bản đồ đã có nhãn thửa đó.
- Chỉnh lý các thay đổi của thửa đất trong trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất:
+ Xác định số thứ tự thửa đất tạm thời, gồm số thứ tự thửa đất gốc, dấu “-”, số tự nhiên thể hiện phần thửa đất tách ra (ví dụ, thửa số 10 tách làm 2 phần thì số thứ tự thửa đất tạm thời của mỗi phần tách ra là 10-1 và 10-2) và diện tích, loại đất của từng phần thửa đất tách ra để quản lý thửa đất trong quá trình người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký;
+ Xác định số thứ tự thửa đất chính thức cho các thửa đất sau tách thửa, hợp thửa theo quy định tại khoản 3 Điều này sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký đất đai.
- Chỉnh lý các yếu tố khác liên quan đến nội dung bản đồ địa chính khi có thay đổi thực hiện như sau:
+ Khi phát sinh tờ bản đồ địa chính mới do chia mảnh, đánh số hiệu mảnh hoặc do văn bản, quyết định của cấp có thẩm quyền có nội dung dẫn đến thay đổi số thứ tự tờ bản đồ địa chính thì số thứ tự của các tờ bản đồ mới tách ra được đánh số tiếp theo số thứ tự tờ bản đồ có số thứ tự lớn nhất trong đơn vị hành chính cấp xã, số thứ tự tờ bản đồ hiện có được giữ nguyên cho tờ bản đồ gốc; trên tờ bản đồ gốc chỉnh lý để thể hiện rõ các thửa đất đã được chuyển ra khỏi tờ bản đồ gốc đó để thể hiện trong tờ bản đồ mới, trên tờ bản đồ mới thể hiện rõ tờ bản đồ đó được tách ra từ tờ bản đồ gốc nào;
+ Trường hợp chia tách hoặc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thì số thứ tự của tờ bản đồ ở xã giữ nguyên mã số đơn vị hành chính được giữ lại, số thứ tự của các tờ bản đồ ở phần đơn vị hành chính còn lại được đánh số tiếp theo số thứ tự tờ bản đồ lớn nhất của xã giữ nguyên mã số đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã sau chia tách hoặc sáp nhập; trường hợp xã giữ nguyên mã số đơn vị hành chính chưa có bản đồ địa chính hoặc có rất ít tờ bản đồ thì việc thay đổi số thứ tự của các tờ bản đồ ưu tiên phương án có ít tờ bản đồ phải thay đổi số thứ tự và ít thửa đất bị tác động do đánh lại số thứ tự tờ bản đồ;
+ Các yếu tố trình bày ngoài khung bản đồ; điểm khống chế tọa độ, độ cao; mốc địa giới và đường địa giới đơn vị hành chính các cấp; các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; nhà ở và công trình xây dựng khác; địa vật, công trình có ý nghĩa định hướng cao; mốc giới quy hoạch; chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình theo quy định của pháp luật; ghi chú thuyết minh; dáng đất hoặc điểm ghi chú độ cao nếu có thay đổi thì chỉnh lý trên bản đồ địa chính cho phù hợp.
Đối với nhà ở, công trình xây dựng trên đất đã được đăng ký mà đủ thông tin và độ chính xác để thể hiện lên bản đồ địa chính thì chỉnh lý nhà ở, công trình xây dựng trên đất theo kết quả đã đăng ký lên bản đồ địa chính;
+ Việc chia mảnh, đánh số hiệu mảnh và số thứ tự tờ bản đồ địa chính cho từng khu vực cụ thể tại địa phương do cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức thực hiện.
[bookmark: _Toc181570191][bookmark: _Toc187390125]8.3.1.2. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính
Bản đồ được thành lập theo hệ tọa độ Quốc gia VN2000. Sử dụng phép chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’, hệ số điều chỉnh tỉ lệ biến dạng chiều dài K = 0.9999. Các thông số này được sử dụng lập Seedfile cho khu đo, thống nhất với hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính hiện nay phía Tây thành phố Hải Phòng đang sử dụng.
Thông số đơn vị đo (Working Units) gồm:
- Đơn vị làm việc chính (Master Units): mét (m);
- Đơn vị làm việc phụ (Sub Units): mi li mét (mm);
- Độ phân giải (Resolution): 1000;
- Tọa độ điểm trung tâm làm việc (Storage Center Point/Global Origin): X: 500000 m, Y: 1000000 m.
[bookmark: _Toc181570192][bookmark: _Toc187390126]8.3.1.3. Phương pháp đo đạc thành lập bản đồ địa chính
Bản đồ địa chính các xã, phường được thành lập bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa, sử dụng máy toàn đạc điện tử, có kết hợp với việc sử dụng thước thép hoặc máy đo chiều dài. Có thể đo vẽ bằng phương pháp đo trực tiếp tại thực địa sử dụng công nghệ GNSS đối với tỷ lệ 1/1000 khu vực đất nông nghiệp, 1:2000 (theo các quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Tài liệu [9]). 
* Phần mềm thành lập bản đồ:
Phần mềm dùng để thành lập bản đồ là các phần mềm được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép sử dụng như TMV.Map, TMV.Cadas, gCadas, Famis, MicroStation,... và một số loại phần mềm chuyên dụng khác.
Các phần mềm hiện nay đều đảm bảo độ chính xác khi thành lập bản đồ. Tuy nhiên dù thành lập bản đồ bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau nhưng tập tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về định dạng file *.dgn và nhập đầy đủ các thông tin mô tả về dữ liệu (siêu dữ liệu, metadata) theo quy định về chuẩn dữ liệu địa chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
[bookmark: _Toc181570193][bookmark: _Toc187390127]8.3.1.4. Độ chính xác của bản đồ
[bookmark: _Toc181570194]Yêu cầu độ chính xác của bản đồ địa chính được quy định tại Điều 8 Tài liệu [9], trong đó lưu ý một số nội dung sau:
- Sai số trung phương vị trí điểm của điểm trạm đo (điểm đặt máy đo) so với điểm khởi tính không vượt quá 0,1 mm tính theo tỷ lệ bản đồ cần lập.
- Sai số biểu thị điểm góc khung bản đồ, giao điểm của lưới km, các điểm toạ độ (điểm toạ độ quốc gia, điểm địa chính, điểm khống chế đo vẽ) lên bản đồ địa chính số được quy định bằng không (không có sai số). Đối với bản đồ địa chính giấy, sai số kích thước biểu thị trên bản đồ so với giá trị lý thuyết không vượt quá 0,2 mm đối với kích thước khung trong bản đồ, không vượt quá 0,3 mm đối với kích thước đường chéo khung trong bản đồ.
- Sai số vị trí của điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính số so với vị trí của điểm khống chế đo vẽ gần nhất không được vượt quá:
+ Khi đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 thì sai số vị trí điểm không được vượt quá 7,0 cm;
+ Khi đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 thì sai số vị trí điểm không được vượt quá 15 cm;
+ Khi đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 thì sai số vị trí điểm không được vượt quá 30 cm;
- Sai số tương hỗ giữa 02 đỉnh thửa đất trên bản đồ địa chính số so với kích thước trên thực địa đo bằng máy toàn đạc điện tử hoặc đo bằng thước thép quy định tại Phụ lục số 03 Tài liệu [9].
- Giới hạn sai diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính số so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa cho riêng từng thửa đất bằng máy toàn đạc điện tử quy định tại Phụ lục số 04 Tài liệu [9].
- Khi kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính, số lượng thửa đất có sai số quy định tại khoản 3, 4 và 5 thuộc Điều 8, Tài liệu [9] này có giá trị bằng hoặc gần bằng giới hạn lớn nhất (từ 90% đến 100%) không được vượt quá 25% tổng số thửa đất được kiểm tra; trong mọi trường hợp các sai số không được mang tính hệ thống.
[bookmark: _Toc187390128]8.3.1.5. Chia mảnh đánh số và ghi tên mảnh bản đồ
Việc chia mảnh và đánh số bản đồ tuân theo Điều 5 của tài liệu [9]. Khi chia mảnh bản đồ địa chính, khung trong được mở rộng 10 cm hoặc 20 cm so với khung trong tiêu chuẩn để thể hiện trọn thửa đất trong 01 mảnh bản đồ khi thửa đất nằm trên 02 mảnh bản đồ tiêu chuẩn hoặc để thể hiện hết nội dung bản đồ ở vùng rìa khu đo nếu nội dung bản đồ ở vùng rìa khu đo đó nằm trọn trong phạm vi thể hiện của khung trong sau khi được mở rộng.
Tên gọi của mảnh bản đồ địa chính gồm tên của đơn vị hành chính cấp Thành phố, xã đo vẽ bản đồ; mã hiệu mảnh bản đồ địa chính và số thứ tự của mảnh bản đồ địa chính trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi là số thứ tự tờ bản đồ).
Đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện Đo đạc lập lại bản đồ địa chính toàn bộ, số thứ tự tờ bản đồ địa chính được đánh bằng số Ả Rập liên tục từ 01 đến hết trong phạm vi từng xã, phường; thứ tự đánh số theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các tờ bản đồ tỷ lệ nhỏ đánh số trước, các tờ bản đồ tỷ lệ lớn đánh số sau tiếp theo số thứ tự của tờ bản đồ nhỏ cuối cùng.
[bookmark: _Toc187390129]8.3.1.6. Tổ chức triển khai hội nghị 
Trước khi thực hiện đơn vị thi công phối hợp với cơ quan chủ đầu tư và UBND cấp xã tổ chức Hội nghị triển khai nhằm phổ biến về căn cứ pháp lý, kế hoạch, nội dung các công việc sẽ triển khai thực hiện tại địa phương. Thống nhất về nội dung công việc, phương pháp phối hợp, trách nhiệm của các cấp. Tại hội nghị triển khai cấp xã cần thống nhất cách thức phối hợp công việc cụ thể giữa công chức địa chính, trưởng thôn, tổ trưởng khu phố,… với đơn vị thi công. Sau hội nghị cấp xã, UBND xã phải lập Biên bản Hội nghị có đại diện các thành phần liên quan ký tên xác nhận (Gồm: Đại diện UBND xã, Đại diện các đoàn thể, Trưởng các thôn, đại diện các cơ quan cấp trên tham dự (nếu có), đại diện đơn vị thi công), đồng thời Uỷ ban nhân dân xã có thông báo kết luận của UBND cấp xã chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện dự án và tổ chức tuyên truyền để người sử dụng đất hiểu và tích cực phối hợp thực hiện. Ủy ban nhân dân các xã, phường phải thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong ban chỉ đạo. Tại mỗi thôn, khu phố trước khi triển khai, cần tổ chức họp dân để triển khai kế hoạch thực hiện (Tại mỗi hội nghị thôn đều phải lập Biên bản Hội nghị có đại diện các thành phần liên quan ký tên xác nhận (Gồm: Đại diện UBND xã, Trưởng các thôn, đại diện một số hộ dân tham dự, đại diện đơn vị thi công).
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Mô tả các bước công việc theo trách nhiệm của các đơn vị
	Trình tự, các bước thực hiện
	Đơn vị giám sát, kiểm tra chất lượng
	Đơn vị thi công
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	Bước 1
	- Giám sát
	Chuẩn bị
	- Tổ chức họp dân, tuyên truyền.
- Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu.
- Thu thập tài liệu liên quan, xác định đường địa giới các cấp và ranh giới khu đo.
	
	

	Bước 2
	- Giám sát;
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm lưới khống chế đo vẽ
	Lập lưới khống chế đo vẽ
	- Đo nối dựa trên tối thiểu 03 điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên;
- Chôn mốc tạm thời hoặc cố định, lâu dài ở thực địa. 
	- Công chức cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố
	

	Bước 3
	- Giám sát;

	Xác định ranh giới thửa đất
	- Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa.
- Đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc gỗ
(Ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và xác định theo kết quả cấp GCN, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả hòa giải tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất)
	- Công chức cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố ...
- CN Văn phòng Đăng ký 
	

	Bước 4
	- Giám sát;

	Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất
	- Lập bản mô tả cho tất cả các thửa đất trừ trừ trường hợp thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản có bờ thửa hoặc cọc mốc cố định, rõ ràng trên thực địa
- Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ pháp lý nêu trên.
	- Công chức cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố ...
- CN Văn phòng Đăng ký 
	

	Bước 5
	- Giám sát;
	Đo vẽ chi tiết
	
	
	

	
	
	Đo vẽ bổ sung đường địa giới hành chính (nếu có, nếu cần).
	
	
	

	
	
	Đo vẽ ranh giới thửa đất
	- Đo vẽ chi tiết ranh giới thửa đất được thực hiện theo hiện trạng thực tế đang sử dụng, quản lý đã được xác định tại bước 3.
	
	

	
	
	
	- Trường hợp ranh giới thửa đất trên thực địa đã thay đổi so với giấy tờ pháp lý thì trên bản đồ địa chính phải thể hiện cả đường ranh giới thửa đất theo pháp lý (bằng nét đứt) và ranh giới thửa đất theo hiện trạng (bằng nét liền).
	- Công chức cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố ...
	

	
	
	
	- Biên tập bản đồ địa chính.
	
	

	
	
	
	- Công khai Bản đồ địa chính tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư trong thời gian tối thiểu là 10 ngày liên tục, đồng thời phải thông báo trên loa phát thanh rộng rãi cho người sử dụng đất biết kiểm tra, đối chiếu; hết thời gian công khai phải lập biên bản xác nhận việc công khai.
	- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thôn, phường.
	

	
	
	
	- Nghiệm thu cấp đơn vị thi công.
	
	

	
	
	
	- In phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định và giao cho người sử dụng đất để kiểm tra, xác nhận
	
	

	
	
	
	- Nhận lại phiếu KQ từ người dân, tổ chức, cơ quan.
	
	

	
	
	
	- Tổng hợp, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung.
	
	

	Bước 6
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm bản đồ địa chính
	Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm bản đồ địa chính cấp chủ đầu tư
	
	
	

	Bước 7
	
	Thẩm định, nghiệm thu của chủ đầu tư
	
	
	

	Bước 8
	Hoàn thiện, in ký xác nhận bản đồ địa chính và giao nộp sản phẩm (trước kê khai đăng ký đất đai và sau khi đăng ký đất đai)
	



[bookmark: _Toc174769897][bookmark: _Toc181570195][bookmark: _Toc187390130][bookmark: _Toc226595999]8.3.2. Quy định chi tiết thực hiện đo đạc bản đồ địa chính
[bookmark: _Toc181570196][bookmark: _Toc187390131]8.3.2.1. Xác định địa giới hành chính các cấp và ranh giới khu đo 
Trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết phải tiến hành công tác rà soát, xác định chính xác đường địa giới hành chính các cấp và ranh giới các khu vực thực hiện đo đạc. Sử dụng bản đồ địa giới hành chính 364, bản đồ địa giới 513 và Bản đồ địa giới hành chính để phục vụ việc thống kê, kiểm kê đất đai năm 2024 kết hợp với hồ sơ địa giới hành chính, rà soát đối chiếu với thực địa và xác định phạm vi đo vẽ bản đồ địa chính. Trường hợp đường địa giới hành chính có tranh chấp thì phải đo đạc và thể hiện đường địa giới có tranh chấp theo ý kiến của các bên liên quan. Trường hợp bản đồ địa chính có cùng tỷ lệ hoặc tỷ lệ nhỏ hơn tỷ lệ bản đồ địa giới hành chính dạng số đã có thì được chuyển vẽ đường địa giới hành chính từ bản đồ địa giới hành chính, có đối chiếu với thực địa.
Sau khi đo vẽ bản đồ địa chính phải lập biên bản xác nhận việc thể hiện địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính có liên quan theo mẫu quy định tại Phụ lục số 13 tài liệu [9]. Nếu có sự khác biệt giữa hồ sơ địa giới hành chính và thực tế quản lý thì phải lập biên bản xác nhận giữa các đơn vị hành chính có liên quan gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Biên bản xác định địa giới hành chính được lập cho từng tuyến ĐGHC giữa 2 xã, phường.
Các khu vực đo vẽ thành lập bản đồ địa chính đã được xác định theo TKKT này. Trong quá trình thực hiện đo đạc, đơn vị thi công cần rà soát và chuẩn xác lại các khu đo để đảm bảo việc đo đạc hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính khép kín theo đơn vị hành chính cấp xã và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
[bookmark: _Toc181570197][bookmark: _Toc187390132]8.3.2.2. Lưới khống chế đo vẽ
Lưới khống chế đo vẽ được lập nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa khi lập bản đồ địa chính. Việc xây dựng lưới khống chế đo vẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 12, tài liệu [9].
Khu vực thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính trên địa bàn có địa vật tương đối thông thoáng, mật độ điểm địa chính cơ sở, điểm tọa độ nhà nước tại mỗi khu vực đo vẽ đảm bảo để phát triển lưới khống chế đo vẽ bằng công nghệ GNSS đo tĩnh hoặc đo tính nhanh (với tỷ lệ từ 1:1000-1:2000), do vậy, khi cần tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính đối với TKKT-DT này lưới khống chế đo vẽ được thành lập bằng công nghệ GNSS, theo phương pháp đo tĩnh.
Lưới khống chế đo vẽ được xây dựng gọn trong khu vực cần lập lưới theo đơn vị hành chính cấp xã. Các điểm lưới khống chế đo vẽ được chọn thành từng cặp thông hướng với nhau, điểm được chọn ở vị trí thuận tiện cho phát triển trạm đo và đo vẽ chi tiết sau này.
Các điểm khống chế đo vẽ được đóng cọc gỗ có kích thước (3 x 3 x 30) cm trên có đóng đinh mũ làm tâm hay đinh sắt và có dấu chữ thập (+) làm tâm điểm. Nếu trên đường nhựa hoặc nền bê tông thì đóng bằng đinh sắt sát xuống mặt đường và đánh dấu sơn đỏ để dễ nhận biết và phải đảm bảo tồn tại đến khi kết thúc công trình (sau kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính).
Số liệu đo được ghi trực tiếp vào sổ bằng bút chì và sổ đo hoặc có thể ghi vào bộ nhớ dưới dạng file kèm theo số liệu đo in thành sổ đo.
Vị trí các điểm lưới khống chế đo vẽ bố trí ngoài thực địa phải thuận tiện cho việc đo vẽ chi tiết sau này. Điểm nên bố trí vào lề đường, các bờ lớn,…và đảm bảo không cản trở giao thông. 
Trước khi tiến hành đo vẽ phải xác định rõ khu vực cần lập lưới. Căn cứ vào vị trí các điểm địa chính và các điểm toạ độ Nhà nước trên khu đo; căn cứ vào mật độ thửa, khả năng thông thoáng và điều kiện cụ thể của khu đo để tiến hành bố trí điểm lưới. Điểm lưới phải bố trí sao cho tại các điểm này có thể đo vẽ chi tiết xung quanh được nhiều nhất và phải có khả năng phát triển điểm trạm đo, cọc phụ (điểm dẫn) khi cần và lưu giữ được lâu dài để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu; cố gắng bố trí ở chỗ nền đất cứng như lề đường, vỉa hè, góc phố, dọc theo các ngõ phố, ngã ba, ngã tư để tránh sự va chạm làm sai lệch vị trí.
Để đo vẽ bản đồ địa chính được lập thêm các điểm trạm đo từ lưới khống chế đo vẽ để đo hết khu vực đo vẽ, nhưng sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai không quá 0,1 mm theo tỷ lệ bản đồ cần lập so với điểm gốc.
Lưới khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ GNSS, phương pháp đo tĩnh được phát triển dựa trên tối thiểu 2 điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên.
Những khu vực có thành lập lưới khống chế đo vẽ, phải được kiểm tra nghiệm thu lưới khống chế đo vẽ trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết.
[bookmark: _Toc144111459]Bảng 10: Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới khống chế đo vẽ
	STT
	Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới
	Yêu cầu kỹ thuật

	I
	Yêu cầu kỹ thuật lưới khống chế đo vẽ GNSS tĩnh
	

	1
	Sử dụng máy thu có trị tuyệt đối của sai số đo cạnh
	≤ 10 mm+2.D mm

	2
	Số vệ tinh khỏe liên tục
	≥ 4

	3
	PDOP lớn nhất
	≤ 4

	4
	Góc ngưỡng cao cài đặt trong máy thu
	≥ 150

	5
	Thời gian đo ngắm đồng thời
	≥ 30 phút

	II
	Lưới khống chế đo vẽ cấp 1
	

	1
	Sai số trương phương vị trí điểm sau bình sai
	≤ 5 cm

	2
	Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai
	≤ 1/10.000

	3
	Sai số khép giới hạn tương đối
	≤ 1/10.000

	III
	Lưới khống chế đo vẽ cấp 2
	

	1
	Sai số trương phương vị trí điểm sau bình sai
	≤ 7 cm

	2
	Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai
	≤ 1/10.000

	3
	Sai số khép giới hạn tương đối
	≤ 1/5.000


* Quy định đánh số hiệu điểm của lưới khống chế đo vẽ
Số hiệu điểm lưới khống chế đo vẽ được đánh số theo xã, đánh số từ 1 đến hết, không được đánh số trùng nhau trong khu đo của xã. Số hiệu điểm lưới gồm 3 phần theo thứ tự sau:
+ Tên xã viết tắt: TH (xã Thanh Hà). 
+ Số hiệu của điểm: 01
Ví dụ: TH-01 là điểm khống chế đo vẽ có số hiệu 01, thuộc khu đo xã Thanh Hà.
Số hiệu của điểm trạm đo được đánh số bằng chữ cái in tiếp theo sau số hiệu điểm tương ứng mà nó phát triển tiếp. Ví dụ: TH-01A, TH-16B.
[bookmark: _Toc181570198][bookmark: _Toc187390133]8.3.2.3. Xác định, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất
a. Xác định ranh giới thửa đất
Xác định ranh giới thửa đất trên thực địa được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Tài liệu [9]. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:
- Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố (hoặc người được Tổ trưởng Tổ dân phố giao nhiệm vụ),... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới của thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt có bôi sơn trên đầu đỉnh đinh sắt (hoặc vạch sơn trên địa vật cứng (như tường xây,...), cọc bê tông, cọc gỗ có bôi sơn trên đầu đỉnh cọc) và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc hiện trạng ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể đề nghị cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực) làm căn cứ xác định người sử dụng đất, người quản lý đất và thông tin liên quan đến thửa đất, đơn vị đo đạc tập hợp các giấy tờ trên để phục vụ quá trình lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai, kiểm tra và giao nộp sản phẩm theo quy định.
Ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất tại thực địa; do người sử dụng đất, người quản lý đất và người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất liền kề cùng thỏa thuận để xác định. Đối với thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác quy định tại Điều 137 Luật Đất đai (sau đây gọi là giấy tờ về quyền sử dụng đất) hoặc văn bản về việc chia, tách quyền sử dụng đất phù hợp quy định của pháp luật mà trên các giấy tờ đó thể hiện rõ tọa độ đỉnh thửa hoặc kích thước cạnh thửa hoặc khoảng cách giữa ranh giới thửa đất với các yếu tố địa lý, địa hình, địa vật xung quanh thì xác định thêm ranh giới thửa đất theo giấy tờ đó..
- Đối với đất thuộc trường hợp được nhà nước giao quản lý có phạm vi chiếm đất dạng hình tuyến kéo dài như đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất theo dạng hình tuyến khác (sau đây gọi là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất) thì người quản lý đất không phải thực hiện việc xác định ranh giới của thửa đất quy định tại điểm b khoản này.
Đối với thửa đất liền kề là đất được nhà nước giao quản lý và đất thuộc dự án có sử dụng đất mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xác lập ranh giới, mốc giới theo dự án đó thì không phải thực hiện việc xác định ranh giới thửa đất liền kề.
Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trong các trường hợp nêu trên trước khi ký xác nhận bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính; 
- Ranh giới thửa đất trên thực địa được ghi nhận thông qua mô tả sự liên hệ của thửa đất với khu vực xung quanh để nhận diện được trên thực địa, gồm người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất liền kề; mối quan hệ tương quan với các đối tượng giao thông, thủy văn, địa hình, địa vật (công trình xây dựng, cây cổ thụ hay địa vật cố định khác, tồn tại lâu dài trên thực địa) và thông tin khác có liên quan đến ranh giới (nếu có).
 Ranh giới thửa đất được ghi nhận không có sự thay đổi so với ranh giới đã xác định trước đó (thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc thời điểm được cấp Giấy chứng nhận trước đó) khi người sử dụng đất và người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất liền kề thống nhất ranh giới thửa đất không có thay đổi, đồng thời tương quan giữa ranh giới thửa đất với các yếu tố giao thông hoặc thủy văn hoặc địa hình hoặc địa vật không có thay đổi trên thực địa; 
- Kết quả xác định ranh giới thửa đất trên thực địa được thể hiện rõ trên bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.
b. Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất: 
[bookmark: _Toc181570199]Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo quy định tại khoản 3 Tài liệu [9] cho tất cả các thửa đất, trừ trường hợp thửa đất là đối tượng
chiếm đất không tạo thành thửa đất, thửa đất nông nghiệp có bờ thửa hoặc cọc
mốc cố định trên thực địa và đo đạc tách thửa đất, hợp thửa đất. Mẫu bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất lập theo quy định tại Phụ lục số 12, tài liệu [9].
- Trường hợp thửa đất đang có tranh chấp về ranh giới thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời ranh giới theo hiện trạng và theo ý kiến của các bên có tranh chấp.
- Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc xác định ranh giới và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc thực hiện và ký xác nhận theo ranh giới thửa đất tại thực địa và dựa trên hồ sơ đất đai đang quản lý (nếu có); đơn vị đo đạc chuyển bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo, công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, niêm yết mà người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề không có mặt để ký xác nhận hoặc sau 10 ngày kể từ ngày người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề nhận được bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản về các trường hợp này và ghi rõ “vắng mặt” hoặc lý do cụ thể việc người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận trong bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập để đo vẽ chi tiết.
Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các thửa đất không lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, thửa đất đang có tranh chấp về ranh giới và trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.
Việc lập bản mô tả ranh giới thửa đất: Sơ họa thửa đất được vẽ trực tiếp tại thực địa khi xác định ranh giới sử dụng đất của thửa đất. Bản vẽ thửa đất chính xác sẽ được cung cấp sau khi đo vẽ. 
[bookmark: _Toc187390134]8.3.2.4. Đo vẽ chi tiết
a. Quy định chung khi đo vẽ chi tiết
Công tác đo vẽ chi tiết chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện công tác xác định ranh giới, lập bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất và thi công xong lưới khống chế đo vẽ, được kiểm tra nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu.
Kiểm tra, kiểm nghiệm máy đo đạc, ghi sổ đo: Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi sử dụng để đo đạc lưới địa chính phải được kiểm tra và kiểm nghiệm theo quy định; chỉ được đưa vào sử dụng khi các sai số lý thuyết theo lý lịch của máy móc, thiết bị và sai số xác định trong kiểm nghiệm đạt các tiêu chuẩn. Việc kiểm nghiệm máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; kết quả kiểm nghiệm phải thể hiện rõ trong văn bản có xác nhận của được vị thực hiện kiểm nghiệm. Việc ghi sổ đo thực hiện đúng quy định tại Phụ lục số 10, tài liệu [9], lập sổ đo thể hiện đầy đủ số liệu đầu vào phục vụ tính toán tọa độ điểm chi tiết phù hợp với phương pháp đo và loại máy đo.
b. Các phương pháp đo vẽ và quy định tại trạm đo:
* Các quy định chung:
Trước hoặc trong khi đo vẽ chi tiết cần lập lược đồ chi tiết (sơ hoạ). Lược đồ chi tiết được lập ở tỷ lệ bất kỳ song không nhỏ hơn tỷ lệ bản đồ đo vẽ, trên lược đồ thể hiện vị trí tương đối ranh giới các thửa đất, hiện trạng nhà,... Điều tra bước một tên người sử dụng, mục đích sử dụng đất, tình hình sử dụng đất (biến động), nguồn gốc sử dụng đất và các loại giấy tờ pháp lý liên quan tới thửa đất ghi chú đầy đủ vào Sổ dã ngoại. Các lược đồ phải đánh số thứ tự thửa đất theo thứ tự ngày đo, liên kết tương ứng với Sổ dã ngoại và đóng thành tập cho từng khu vực của mỗi nhóm máy. Các lược đồ nhỏ, sau 1 hoặc 2 ngày có thể chuyển vẽ sang 1 bản lớn tổng thể trong nhà, nhằm giúp công tác nội nghiệp sau này có thể xử lý tổng thể và nắm được khái quát tiến độ đo vẽ ngoại nghiệp.	
Việc đo vẽ chi tiết ranh giới thửa đất được thực hiện theo hiện trạng thực tế đang sử dụng, quản lý đã được xác định theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Tài liệu [9].
Trường hợp có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất thể hiện rõ ranh giới thửa đất (có kích thước cạnh hoặc tọa độ đỉnh thửa đất) nhưng ranh giới thửa đất trên thực địa đã thay đổi so với giấy tờ đó thì trên bản đồ địa chính phải thể hiện cả đường ranh giới thửa đất theo giấy tờ đó (bằng nét đứt) và ranh giới thửa đất theo hiện trạng (bằng nét liền). Đơn vị đo đạc phải thể hiện sự thay đổi về ranh giới thửa đất trong Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất sau này; đồng thời lập danh sách các trường hợp thay đổi ranh giới thửa đất gửi UBND cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với thửa đất do tổ chức sử dụng) nơi có thửa đất để xử lý theo thẩm quyền.
Tại mỗi trạm máy phải bố trí các điểm chi tiết làm điểm kiểm tra với các trạm đo kề nhau để đo đạc xác định sai số theo quy định; số lượng điểm kiểm tra phụ thuộc vào khu đo, tối thiểu là 02 điểm trùng nhau giữa 02 trạm đo liền kề nhau. Trường hợp sai số vị trí điểm kiểm tra giữa hai lần đo từ hai trạm máy bằng hoặc nhỏ hơn sai số quy định thì vị trí điểm kiểm tra được xác định bằng tọa độ trung bình giữa hai lần đo. Trường hợp sai số nói trên vượt quá sai số quy định thì phải kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân để khắc phục.
Đối với khu đo cùng thời điểm đo vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau thì phải đánh dấu các điểm chi tiết chung của hai tỷ lệ để đo tiếp biên. Các điểm đo tiếp biên phải được đo đạc theo chỉ tiêu kỹ thuật của tỷ lệ bản đồ lớn hơn.
Khi đo vẽ chi tiết, sai số định tâm máy không quá 5 mm, định hướng máy theo hai điểm cùng cấp hoặc cấp cao hơn, trong đó có một điểm định hướng và một điểm kiểm tra. Góc đo kiểm tra so với góc cố định không quá 45 giây. Sau khi kết thúc trạm đo phải kiểm tra lại hướng chuẩn. Độ chênh lệch cho phép về định hướng không được vượt quá 1’00”.
Đo vẽ các công trình xây dựng chính trên thửa đất như nhà ở và công trình xây dựng khác với độ chính xác tương đương điểm đo vẽ chi tiết.
Để thống nhất các ranh nhà trong quá trình đo vẽ và kiểm tra sau này, quy định góc ranh nhà như sau:
- Góc ranh sau nhà:
+ Đối với nhà xây, nhà đúc, góc ranh sau nhà là phần móng nhà (nếu móng nổi trên mặt đất), là góc tường xây (nếu móng nhà chìm dưới mặt đất).
+ Đối với nhà lá, nhà sàn góc ranh sau nhà là góc ngoài của cột sau nhà.
- Góc ranh trước nhà:
+ Đối với nhà xây, nhà đúc, góc ranh trước nhà là phần móng nhà (nếu móng nổi trên mặt đất), là góc ngoài phía trước (nếu móng chìm dưới mặt đất).
+ Đối với nhà lá, nhà sàn góc ranh trước nhà là góc ngoài của cột hiên trước.
Đối với các yếu tố quy hoạch: Mốc giới quy hoạch, mốc hành làng bảo vệ bờ biển và đường triều kiệt; chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông, thuỷ lợi, đê điều, hệ thống dẫn điện và các công trình công cộng khác có hành lang bảo vệ an toàn: các loại mốc giới, chỉ giới này chỉ đo đạc và thể hiện trong trường hợp đã cắm mốc giới trên thực địa hoặc có đầy đủ tài liệu có giá trị pháp lý đảm bảo độ chính xác vị trí điểm chi tiết của bản đồ địa chính ở tỷ lệ đo vẽ. Với các chỉ giới, mốc giới chưa có ở thực địa thì dùng bản đồ quy hoạch (kèm theo quyết định phê duyệt) để chuyển lên bản đồ địa chính. Nếu có nhiều ranh giới quy hoạch trùng nhau hoặc có mâu thuẫn giữa các ranh giới quy hoạch thì thể hiện theo ranh giới quy hoạch có cấp phê duyệt cao nhất, mới nhất.
* Các phương pháp đo chi tiết:
- Phương pháp đo trực tiếp tại thực địa sử dụng thiết bị đo tích hợp chức năng đo góc và đo chiều dài chính xác mà số liệu đo được đọc tự động, hiển thị trên màn hình và có thể ghi lại được dưới dạng tệp số liệu trong cùng một thiết bị (gọi là máy toàn đạc điện tử) là chủ yếu, có kết hợp với việc sử dụng thước thép hoặc máy đo chiều dài:
Đặt máy đo trên các điểm khống chế đo vẽ xác định toạ độ ranh đất theo số hiệu các điểm mia trong lược đồ chi tiết. Đối với những góc ranh, góc nhà không đo vẽ được thì dùng thước thép, hoặc thước vải xác định giá trị cạnh tương quan bằng phương pháp giao hội cạnh để tính ra toạ độ điểm cần xác định. 
Trong khi đo nếu hướng ngắm bị che khuất thì dùng thước kết hợp với đo góc để tính ra toạ độ điểm mia. Được phép dùng các phương pháp đường thẳng kéo dài, giao hội cạnh, đường vuông góc, hạ vuông góc để xác định điểm mia nhưng kết quả phải đảm bảo yêu cầu về độ chính xác của bản đồ.
- Phương pháp đo trực tiếp tại thực địa sử dụng công nghệ định vị, dẫn đường bằng hệ thống vệ tinh toàn cầu Global Navigation Sattelite System GNSS (gọi là công nghệ GNSS) là chủ yếu, có kết hợp với việc sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc thước thép hoặc máy đo chiều dài:
Với sự phát triển của công nghệ và năng lực đầu tư trang thiết bị của các đơn vị thi công hiện nay thì đây là phương pháp mang lại hiệu quả và hoàn toàn thỏa mãn các yêu cầu của công tác quản lý về chuyên môn cũng như năng suất lao động cho các đơn vị thi công.
RTK CORS là kỹ thuật đo GNSS động ở thời gian thực, trong đó sử dụng trạm CORS là trạm tham chiếu.
Đối với những khu vực đất bằng, đất đồi núi trồng cây hàng năm, phù hợp cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ: 1/1000 (đất nông nghiệp), 1:2000, 1/5.000 khi đo vẽ chi tiết thì được phép áp dụng công nghệ RTK CORS.
* Nguyên lý hoạt động của phương pháp:
Mạng các trạm CORS được thiết lập có tọa độ trên WGS 84, các máy GNSS - RTK đo động (ROVER) được cài đặt các tham số tính chuyển từ hệ toạ độ quốc tế WGS-84 về hệ toạ độ VN-2000 (các tham số được tính toán lại theo các khu vực đo vẽ). Cả hai loại máy đồng thời thu tín hiệu từ vệ tinh, dữ liệu các mạng trạm CORS được gửi về trung tâm xử lý thông qua đường truyền được thiết kế dạng mạng WAN (nếu chỉ thiết kế 1 trạm CORS thì dữ liệu được gửi trực tiếp vào trung tâm xử lý mà không cần thiết kế mạng WAN), riêng máy động sử dụng công nghệ GPRS truyền tin (sử dụng sim điện thoại) để truyền toàn bộ số liệu về trung tâm xử lý (thông qua IP tĩnh), tại trung tâm xử lý các trị đo (trạm tĩnh và trạm động) được tính toán dạng trị đo pha, tính toán ra tọa độ WGS 84 cho các trạm động và gửi trả kết quả về cho các trạm động, trạm động sau khi nhận được số liệu kết hợp với tham số chuyển đổi để tính chuyển về hệ VN-2000. Trên màn hình cửa sổ điện tử của ROVER liên tục thông báo kết quả và độ chính xác, khi đạt được độ chính xác theo yêu cầu bấm OK để lưu kết quả vào sổ.
Các thông số kỹ thuật cài đặt trong máy rover khi đo phải đảm bảo:
+ PDOP: 				PDOP ≤ 4,0
+ Số vệ tinh:				Svs ≥ 4
+ Chế độ trạng thái (lời giải) 	Status: Fixd
- Sai số vị trí điểm Mp:
+ Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:2000: HRMS ≤ 0,20 m.
[bookmark: _Toc181570200][bookmark: _Toc187390135][bookmark: _Hlk62996624]8.3.2.5. Chuyển vẽ kết quả đo chi tiết, nhập thông tin địa chính 
Kết quả đo đạc chi tiết ở ngoài thực địa phải được chuyển lên bản vẽ hoặc nhập vào máy tính không quá 3 ngày kể từ khi đo. Sử dụng ký hiệu bản đồ địa chính theo quy định hiện hành để biểu thị các yếu tố nội dung của bản đồ. Khi đo chi tiết bằng các loại máy điện tử, số liệu ghi trong bộ nhớ của máy được trút vào máy vi tính, dựa vào lược đồ nối điểm mia chi tiết để vẽ bản đồ.
Các thông tin về tên chủ sử dụng, loại đất, thông tin pháp lý,... cũng được nhập cuốn chiếu vào file bản vẽ gốc hàng ngày.
[bookmark: _Toc181570201][bookmark: _Toc187390136]8.3.2.6. Kiểm tra đối soát thực địa, thu thập bổ sung thông tin
Bản vẽ sau khi vẽ kín mảnh phải xuất bản vẽ in ra giấy cả thông tin địa chính đã thu thập. Đây là bản vẽ tạm chỉ nhằm mục đích đưa ra kiểm tra, đối soát và thu thập bổ sung thông tin ngoài thực địa. Nếu phát hiện sai sót, thiếu thông tin thì chỉnh sửa, thu thập và ghi chú vào ngay bản vẽ, sau đó bổ sung chỉnh sửa cập nhật vào file số liệu gốc trong máy vi tính. 
8.3.2.7. Chia mảnh, đánh số hiệu mảnh và tờ bản đồ địa chính
Việc chia mảnh và đánh số hiệu được thực hiện chặt chẽ, thống nhất để cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin đất đai quốc gia, đảm bảo chính xác về ranh giới, diện tích, và loại đất. 
Việc chia mảnh đánh số được thực hiện theo đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý đất đai ở địa phương.
Việc chia mảnh, đánh số hiệu mảnh bản đồ địa chính tuân thủ Điều 5 của Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.
[bookmark: _Toc77066629][bookmark: _Toc112065516][bookmark: _Toc115708223][bookmark: _Toc181570202][bookmark: _Toc187390137] 8.3.2.8. Tiếp biên và xử lý tiếp biên
Đối với khu đo cùng thời điểm đo vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau thì phải đánh dấu các điểm chi tiết chung của hai tỷ lệ bản đồ để đo tiếp biên; các điểm đo tiếp biên phải được đo đạc theo chỉ tiêu kỹ thuật của tỷ lệ bản đồ lớn hơn. Đối với các khu đo không cùng thời điểm đo vẽ thì việc tiếp biên được thực hiện giữa các mảnh bản đồ tiếp giáp nhau trong cùng đơn vị hành chính cấp xã và giữa các mảnh tiếp giáp nhau khác đơn vị hành chính cấp xã trong một tỉnh.
Hạn sai khi tiếp biên bản đồ địa chính được xác định theo công thức: 


Trong đó, l là độ lệch giữa đối tượng tiếp biên; m1, m2 là sai số tương ứng với từng loại tỷ lệ bản đồ quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10 tài liệu [9]. Trường hợp l nằm trong hạn sai cho phép nêu trên thì chỉnh sửa như sau: đối với bản đồ địa chính cùng tỷ lệ thì chỉnh sửa dữ liệu ở bản đồ địa chính lập mới; đối với bản đồ địa chính khác tỷ lệ đo vẽ thì chỉnh sửa dữ liệu ở bản đồ địa chính tỷ lệ nhỏ theo dữ liệu ở bản đồ địa chính tỷ lệ lớn. Trường hợp l lớn hơn hạn sai cho phép nêu trên thì phải kiểm tra lại việc đo vẽ và biên tập bản đồ địa chính để xử lý.
Đối với bản đồ địa chính khác thời gian đo vẽ nếu phát hiện có sự sai lệch, chồng, hở mà l vượt quá hạn sai cho phép nêu trên thì phải kiểm tra lại và phải đảm bảo chất lượng sản phẩm do mình làm ra. Đơn vị thi công không được tự ý chỉnh sửa trên sản phẩm của mình cũng như trên tài liệu cũ để tiếp biên mà phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng văn bản các sai lệch, chồng, hở để quyết định.
- Khi ở cùng biên tiếp, phải đo vẽ trọn thửa, phủ sang một thửa để tiếp biên. Các thửa này chỉ để tiếp biên nên không đánh số thửa, không tính diện tích.
- Khi tiếp biên đường (vẽ 2 nét), sông, suối 2 nét thì phải vẽ hết địa vật (không vẽ một bên). Riêng đối với các xã có sông quá lớn mà thể hiện hai nét vượt giới hạn khung bản đồ thì cho phép vẽ một bên nhưng phải chuyển vẽ chính xác đường địa giới hành chính từ hồ sơ địa giới hành chính lên bản đồ địa chính.
- Khi cùng khu đo nhưng khác tỷ lệ những thửa trên đường khung phải vẽ trọn thửa ở tỷ lệ lớn hơn, nếu diện tích quá lớn mà phần diện tích ở tỷ lệ nhỏ chiếm nhiều hơn thì vẽ trọn thửa ở tỷ lệ nhỏ.
- Tiếp biên bản đồ dạng số phải đảm bảo trùng khít trên file số.
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Sau khi hoàn thành việc tiếp biên và kiểm tra đối soát bản đồ thì tiến hành tính diện tích các thửa đất đã được đo đạc. Việc tính toán diện tích các thửa đất được tiến hành một lần trên máy vi tính bằng phần mềm chuyên dụng cho tất cả các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất (thường các phần mềm đã có công cụ tính tự động). Đơn vị tính diện tích là mét vuông (m²), diện tích thửa đất được làm tròn số đến một (01) chữ số thập phân đối với tất cả các loại tỷ lệ bản đồ.
Trường hợp các đối tượng dạng vùng cùng kiểu (cùng kiểu đối tượng giao thông hoặc cùng kiểu đối tượng thủy văn,…) giao cắt cùng mức thì chiếm đất chung của đối tượng được tính theo đường ranh giới chiếm đất ngoài cùng.
Trường hợp các đối tượng dạng vùng không cùng kiểu (không cùng kiểu đối tượng giao thông hoặc không cùng kiểu đối tượng thủy văn) hoặc cùng kiểu nhưng giao cắt không cùng mức thì diện tích phần giao nhau của hình chiếu thẳng đứng của các đối tượng đó trên mặt đất được tính cho đối tượng nằm trực tiếp trên mặt đất.
Các đối tượng cần tính diện tích phải được xác lập dưới dạng vùng. Các đối tượng dạng vùng (trừ thửa đất) không khép kín trong phạm vi thể hiện của một mảnh bản đồ địa chính hoặc phạm vi khu đo hoặc phạm vi địa giới hành chính thì được khép vùng giả theo khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính hoặc phạm vi khu đo hoặc phạm vi địa giới hành chính.
Khi có sự chênh lệch giữa tổng diện tích của tất cả các đối tượng chiếm đất so với diện tích tính vùng bao trùm tất cả các đối tượng chiếm đất đó trong một mảnh bản đồ địa chính thì phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân và xử xý các trường hợp đối tượng chiếm đất bị tính trùng hoặc bỏ sót.
Diện tích và các thông tin thuộc tính của thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất được thể hiện và thống kê trên phạm vi từng mảnh bản đồ địa chính và phạm vi đơn vị hành chính cấp xã vào Sổ mục kê đất đai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 lài liệu [9].
Đối với các thửa đất có một phần hoặc cả thửa thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi, phải tính diện tích phần này (ghi trong ngoặc đơn) vào vùng đất nằm trong phạm vi quy hoạch, thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình nhưng không đánh số thửa mà chỉ ghi chú diện tích quy hoạch.
Số thứ tự thửa đất được đánh số hiệu bằng số Ả Rập được đánh số thứ tự liên tục từ 01 đến hết thửa trên 01 tờ bản đồ địa chính, bắt đầu từ thửa đất cực Bắc của mảnh bản đồ, từ trái sang phải từ trên xuống dưới theo đường zích zắc.
Đối với đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất việc khép vùng được thực hiện cho từng khu vực theo ranh giới khu đo, theo đường địa giới hành chính hoặc theo khung trong tiêu chuẩn của tờ bản đồ và được đánh số thứ tự cùng với các thửa đất.
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a. Khung và trình bày khung bản đồ địa chính
Bản đồ địa chính được biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã. Phạm vi thể hiện của một mảnh bản đồ địa chính được giới hạn theo khung trong tiêu chuẩn hoặc trong phạm vi khung trong mở rộng đối với trường hợp được mở rộng khung.
Các thửa đất không thể hiện được trọn trong phạm vi khung trong tiêu chuẩn của một mảnh bản đồ địa chính hoặc trường hợp phải mở rộng khung để thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn để hạn chế số mảnh bản đồ địa chính tăng thêm ở ranh giới của khu đo hay đường địa giới hành chính thì được mở rộng khung theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, tài liệu [9] để biên tập trọn thửa và thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn.
Trường hợp khi mở rộng khung trong bản đồ mà vẫn không thể hiện được trọn thửa đất thì giữ nguyên khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính, phần ngoài khung được biên tập vào mảnh bản đồ địa chính tiếp giáp bên cạnh; số thửa, diện tích và loại đất được thể hiện trên tờ bản đồ chiếm diện tích phần lớn hơn của thửa đất, còn phần nhỏ hơn của thửa đất chỉ thể hiện loại đất.
b. Ghi chú và ký hiệu:
Các ghi chú phải được bố trí vào vị trí thích hợp đảm bảo dễ nhận biết đối tượng được ghi chú, dễ đọc, tính mỹ quan của bản đồ. Trường hợp các ghi chú và các yếu tố khác trùng, đè lên nhau thì ưu tiên thể hiện đúng vị trí các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: các ký hiệu dạng điểm, nhãn thửa, các ghi chú khác.
Khi biên tập bản đồ địa chính được phép tận dụng các lớp (level) bản đồ số còn bỏ trống để thể hiện yếu tố thuộc tính khác của thửa đất (tên chủ, địa chỉ,…).
c. Định dạng tệp tin bản đồ địa chính dạng số:
Các đối tượng trên bản đồ địa chính số được biểu thị bằng các yếu tố hình học dạng điểm, dạng đường, dạng vùng, ký hiệu và ghi chú. Các đối tượng dạng đường trên bản đồ được thể hiện bằng các dạng polyline, linestring, chain, complexchain hoặc dạng khác theo phần mềm biên tập bản đồ tương ứng; thể hiện liên tục, không đứt đoạn và có điểm nút ở những chỗ giao nhau giữa các đường thể hiện các đối tượng cùng kiểu
Các yếu tố hình học, đối tượng bản đồ địa chính phải được xác định đúng phân lớp thông tin bản đồ (level), đúng phân loại, đúng thông tin thuộc tính theo quy định tại Phụ lục số 21, Tài liệu [9].
Bản đồ địa chính dạng số có thể được xây dựng bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau nhưng tệp tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về định dạng file *.dgn và nhập đầy đủ các thông tin mô tả về dữ liệu (siêu dữ liệu, metadata) theo quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường này là bộ Nông nghiệp và Môi trường kèm theo từng mảnh bản đồ địa chính.
Các đối tượng trên bản đồ địa chính được biểu thị bằng các yếu tố hình học dạng điểm, đường (đoạn thẳng, đường gấp khúc), vùng, ký hiệu và ghi chú.
Các đối tượng dạng đường trên bản đồ phải được thể hiện bằng các dạng polyline, linestring, chain hoặc complexchain,… tùy theo phần mềm biên tập bản đồ; thể hiện liên tục, không đứt đoạn và phải có điểm nút ở những chỗ giao nhau giữa các đường thể hiện các đối tượng cùng kiểu.
d. Biên tập để in bản đồ địa chính:
Việc biên tập để in bản đồ địa chính được thực hiện trên bản sao của các mảnh bản đồ địa chính dạng số thể hiện hiện trạng khi đo vẽ bản đồ.
Biên tập đường địa giới hành chính khi đường địa giới hành chính trùng nhau hoặc trùng đối tượng khác
Trường hợp đường địa giới hành chính các cấp trùng nhau thì thể hiện đường địa giới hành chính cấp cao nhất.
Trường hợp đường địa giới hành chính trùng với các yếu tố hình tuyến dạng đường một nét thì thể hiện đường địa giới hành chính so le hai bên yếu tố đó.
Trường hợp đường địa giới hành chính nằm giữa yếu tố hình tuyến hai nét thì thể hiện đường địa giới hành chính vào tâm của yếu tố đó khi khoảng sáng giữa ký hiệu đường địa giới hành chính với các nét của yếu tố đó không nhỏ hơn 0,2 mm trên bản đồ; trường hợp còn lại vẽ so le hai bên như trường hợp đường địa giới hành chính trùng với các yếu tố hình tuyến có dạng đường một nét.
Trường hợp ranh giới giữa 2 đối tượng dạng vùng khác loại thì đường ranh giới được biên tập trong lớp (level) lớn hơn.
Trường hợp các đối tượng giao cắt nhau không cùng mức thì đối tượng ở phía trên được thể hiện liên tục không đứt đoạn qua vùng giao cắt. Ranh giới khép vùng của các đối tượng ở dưới được thể hiện theo đường tiếp giáp của hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất của đối tượng đó với hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất của đối tượng ở trên.
Khi thửa đất hoặc một phần thửa đất không thể thể hiện dưới dạng vùng theo tỷ lệ trên bản đồ thì thửa đất đó được trích vẽ phi tỷ lệ và thể hiện ở vị trí thích hợp ở trong hoặc ngoài khung bản đồ. Đối với các đối tượng giao thông, thủy văn hình tuyến có độ rộng trên bản đồ dưới 0,2 mm thì thể hiện theo đường tâm và ghi chú độ rộng của đối tượng đó.
Các ghi chú, ký hiệu phải được bố trí vào vị trí thích hợp đảm bảo dễ nhận biết đối tượng được ghi chú, dễ đọc, tính mỹ quan của bản đồ. Thể hiện vị trí các yếu tố theo thứ tự ưu tiên: các ký hiệu dạng điểm, nhãn thửa, các yếu tố khác;
Nhãn thửa đất thể hiện theo thông tin hiện trạng. Các thửa đất nhỏ, hẹp không thể trình bày nhãn thửa vào bên trong thửa đất thì trình bày nhãn thửa tại vị trí thích hợp ngoài thửa đất; nếu không thể trình bày nhãn thửa ở bên ngoài thửa đất thì chỉ trình bày số thứ tự thửa đất ở bên trong hoặc bên ngoài thửa đất, đồng thời lập bảng liệt kê các thửa đất nhỏ, hẹp ở dưới khung nam của mảnh bản đồ địa chính. Khi phải trình bày nhãn thửa hoặc số thứ tự thửa đất bên ngoài phạm vi thửa đất thì đánh mũi tên chỉ vào thửa đất đó.
Bản đồ địa chính dạng giấy khi giao nộp cuối cùng được in màu trên giấy in vẽ bản đồ khổ giấy A0, có định lượng 120g/m2 trở lên, bằng máy chuyên dụng in bản đồ, chế độ in đạt độ phân giải tối thiểu 1200 x 600 dpi, mực in chất lượng cao, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật máy.
Một số lưu ý: 
- Trong quá trình biên tập bản đồ nếu các đơn vị thi công đề nghị biên tập ở tỷ lệ bản đồ lớn hơn so với tỷ lệ bản đồ theo TKKT -DT cho đồng nhất các tờ bản đồ trong địa bàn toàn xã thì phải tổng hợp gửi đơn vị tư vấn giám sát đề nghị chủ đầu tư nhất trí bằng văn bản. Về khối lượng và thanh toán thực hiện theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã được phê duyệt và hợp đồng các đơn vị đã được ký kết.
- Về việc cập nhật chỉnh lý các mảnh trích đo, mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: Đơn vị thi công phải cập nhật số liệu, bản đồ mảnh trích đo địa chính, mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chỉnh đến thời điểm kiểm tra nghiệm thu công đoạn nội nghiệp.
[bookmark: _Toc181570205][bookmark: _Toc187390140][bookmark: _Toc112065519][bookmark: _Toc115708226]8.3.2.11. Công khai bản đồ địa chính 
[bookmark: _Toc77066632][bookmark: _Toc112065520][bookmark: _Toc115708227][bookmark: _Toc181570206]Sau khi có bản đồ thể hiện theo hiện trạng sử dụng đất phải công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tại Trụ sở, nhà văn hoá... các thôn, khu phố trong thời gian tối thiểu là 10 ngày làm việc, đồng thời phải thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết để kiểm tra, đối chiếu; hết thời gian công khai phải lập Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15, tài liệu [9]. Nếu có các ý kiến phản hồi từ người sử dụng đất, đơn vị đo đạc phải kiểm tra sửa chữa bổ sung sản phẩm hoặc giải đáp đầy đủ các ý kiến đó.
[bookmark: _Toc187390141]8.3.2.12. Lập Sổ mục kê đất đai
Sổ mục kê đất đai được lập để liệt kê các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất theo kết quả đo vẽ bản đồ địa chính trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.
[bookmark: _Toc112065522][bookmark: _Toc115708229][bookmark: _Toc181570207]Nội dung sổ mục kê đất đai gồm số thứ tự tờ bản đồ địa chính hoặc số thứ tự mảnh trích đo bản đồ địa chính; số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất, loại đất, bao gồm theo hiện trạng sử dụng đất và Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất; tên người sử dụng đất, tên người quản lý đất, mã đối tượng sử dụng đất, mã đối tượng được giao quản lý đất.
Sổ mục kê đất đai được lập lần đầu cùng với việc lập bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính theo kết quả biên tập tờ bản đồ, mảnh trích đo bản đồ địa chính của từng khu đo, lập thành một hoặc nhiều quyển; sổ mục kê đất đai dạng giấy được in cùng với bản đồ địa chính, mảnh trích đo bản đồ địa chính, có định dạng khổ giấy A3; 
Sổ mục kê đất đai lập lần đầu theo kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc kết quả trích đo bản đồ địa chính đối với nơi chưa thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính; trong quá trình trích đo bản đồ địa chính Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật, bổ sung, chỉnh lý sổ mục kê đất đai đối với các thửa đất thực hiện trích đo và thửa đất đăng ký biến động đất đai; 
Sổ mục kê đất đai được lưu trữ ở dạng giấy, dạng số định dạng tệp tin *.doc hoặc *.docx và *.pdf hoặc lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đất đai khi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 
Sổ mục kê đất đai được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18, tài liệu [9]
Sổ mục kê đất đai được đơn vị đo đạc lập ngay sau khi đo xong và được bộ phận làm công tác đăng ký thống kê hoàn thiện cùng với quá trình lập sổ địa chính.
Lưu ý: Được đóng bằng bìa cứng, màu xanh dương.
[bookmark: _Toc187390142]8.3.2.13. Lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất
[bookmark: _Toc187390143][bookmark: _Toc77066635][bookmark: _Toc112065523][bookmark: _Toc115708230][bookmark: _Toc181570208]Sau khi bản đồ địa chính được nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14, Tài liệu [9] cho các thửa đất, trừ trường hợp thửa đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng hoặc có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà trong đó có thể hiện tọa độ đỉnh thửa hoặc kích thước cạnh thửa hoặc khoảng cách giữa ranh giới thửa đất với các yếu tố địa lý, địa hình, địa vật xung quanh nhưng khác với hiện trạng sử dụng đất thì tại mục 6 của Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất thể hiện rõ sự thay đổi đó; 
[bookmark: _Toc187390144]- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất chuyển cho người sử dụng đất, người quản lý đất, trừ trường hợp người quản lý đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất để kiểm tra, xác nhận. Trường hợp phát hiện thửa đất có sai sót thì người sử dụng đất, người quản lý đất báo cho đơn vị đo đạc kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và chuyển cho người sử dụng đất, người quản lý đất xác nhận. Đơn vị đo đạc tập hợp để giao nộp sản phẩm theo quy định; nếu người sử dụng đất, người quản lý đất có nhu cầu thì được cung cấp 01 bản để sử dụng; 
[bookmark: _Toc187390145]- Trường hợp người sử dụng đất, người quản lý đất vắng mặt hoặc có mặt nhưng không ký vào Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất thì đơn vị đo đạc lập danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các thửa đất đó và ghi rõ lý do người sử dụng đất, người quản lý đất không ký xác nhận.
[bookmark: _Toc187390146]8.3.2.14. Lập danh sách thửa đất quy đổi theo tư liệu cũ, mới
Danh sách quy đổi tư liệu cũ, mới được lập để liệt kê so sánh tưng ứng các thửa đất theo kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chính với hồ sơ pháp lý theo hệ thống bản đồ địa chính đã có trước đây trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã theo mẫu qui định tại Phụ lục 3 thuộc TKKT-DT này. Đây là bước rất quan trọng rà soát so sánh giữa kết quả đo đạc bản đồ địa chính theo hiện trạng và hồ sơ pháp lý đã có để có cơ sở phân loại đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi GCN sau này.
[bookmark: _Toc181570209][bookmark: _Toc187390147]8.3.2.15. Một số trường hợp lưu ý trong quá trình thực hiện
a. Đối với đất ở nằm trong thửa đất chung của một chủ:
- Trên GCN đã cấp có thể hiện kích thước cạnh, diện tích, vị trí đất ở thì thể hiện trên bản đồ giống như trên GCN đã cấp. Nếu trên GCN đã cấp không thể hiện kích thước, vị trí đất ở thì thể hiện theo hiện trạng sử dụng đất ở. Trường hợp vị trí đất ở trên GCN khác với hiện trạng sử dụng ở thực địa thì vẫn thể hiện vị trí đất ở theo như trên GCN và thống kê ghi chú lại. 
- Trường hợp thửa đất chưa được cấp GCN thì thể hiện vị trí đất ở theo vị trí nhà hiện hữu, diện tích theo hiện trạng nhưng không vượt hạn mức quy định về giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn.
b. Việc xác định và thể hiện loại đất:
Loại đất được xác định theo hiện trạng sử dụng đất đối với thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà loại đất trên giấy tờ đó khác với loại đất theo hiện trạng sử dụng đất thì xác định loại đất theo Giấy chứng nhận, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trên bản đồ địa chính số thể hiện thêm loại đất theo hiện trạng sử dụng đất ở level (lớp) riêng; đơn vị đo đạc lập danh sách các thửa đất có mục đích sử dụng theo hiện trạng khác với giấy tờ để giao nộp theo quy định;
Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích thì phải thể hiện các mục đích sử dụng đất đó. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được Nhà nước công nhận (cấp Giấy chứng nhận) toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở thì thể hiện loại đất là đất ở.
Trường hợp thửa đất ghi mục đích sử dụng là đất chuyên dùng khác (CDK), khi thực hiện đo đạc đơn vị thi công phối hợp với Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND cấp xã lập biên bản xác nhận loại đất thực tế sử dụng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận để xác định lại mục đích sử dụng đất theo qui định Luật đất đai hiện hành. Thực hiện tương tự theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 516/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 26/3/2019 về việc xác định loại đất khi cấp đổi GCN đối với trường hợp đã cấp giấy ghi loại đất CDK.
Loại đất thể hiện trên bản đồ địa chính bằng ký hiệu quy định tại Điều 4, 5 và 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và quy định tại phụ lục II Thông tư 08/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
c. Việc xác định chủ sử dụng đất:
Việc xác định chủ sử dụng đất phải căn cứ vào hồ sơ pháp lý có liên quan của thửa đất đó. Cần phân biệt rõ chủ sử dụng đất hiện trạng (là người đã và đang trực tiếp sử dụng thửa đất trên cơ sở căn cứ vào hồ sơ liên quan như Giấy tờ nhân thân/pháp nhân, các thoả thuận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất,...) và chủ sử dụng đất theo pháp lý (trên cơ sở giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp) vì trên thực tế có nhiều trường hợp chủ sử dụng đất hiện trạng đã và đang sử dụng thửa đất nhưng chưa thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Khi đo đạc bản đồ địa chính theo hiện trạng, việc xác định ranh giới và ký xác nhận vào Bản mô tả, kết quả đo đạc,...là chủ sử dụng đất theo pháp lý đang sử dụng đất và chủ sử dụng theo hiện trạng có đủ hồ sơ giấy tờ chứng minh (VD cha mẹ cho con nhưng chưa thực hiện thủ tục theo quy định thì căn cứ giấy tờ cho tặng hoặc biên bản họp gia đình và người con đã và đang trực tiếp sử dụng thửa đất hoặc chủ hiện trạng đang trực tiếp sử dụng thửa đất có giấy tờ chứng minh như số nhà, điện, nước đứng tên nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng thửa đất theo quy định). 
Đối với thửa đất đã cấp GCN nhưng chủ sử dụng đất (tên người ghi trên GCN) đã chết không có di chúc thì tên người sử dụng đất được xác định là tên người đại diện theo biên bản họp gia đình thống nhất.
Tất cả các trường hợp ký thay hoặc thực hiện thay các công việc thuộc nghĩa vụ của của chủ sử dụng đất đều phải có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật dân sự.
d. Các đối tượng nhân tạo, tự nhiên có trên đất:
Hệ thống giao thông biểu thị phạm vi chiếm đất của đường sắt, đường bộ (kể cả đường trong khu dân cư, đường trong khu vực đất nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ mục đích công cộng) và các công trình có liên quan đến đường giao thông như cầu, cống, hè phố, lề đường, chỉ giới đường.
Hệ thống thủy văn biểu thị phạm vi chiếm đất của sông, ngòi, suối, kênh, mương, máng và hệ thống rãnh nước. Đối với hệ thống thủy văn tự nhiên phải thể hiện đường bờ ổn định và đường mép nước ở thời điểm đo vẽ. Đối với hệ thống thủy văn nhân tạo thì thể hiện ranh giới theo phạm vi chiếm đất của công trình.
Trong đo vẽ chi tiết khi ranh giới của các yếu tố nội dung bản đồ trùng nhau thì ưu tiên thể hiện ranh giới sử dụng đất. Ranh giới sử dụng đất có độ cong ≤ 0,2 mm theo tỷ lệ bản đồ thì được đo vẽ thành đường thẳng.


[bookmark: _Toc226596000]8.3.3. Quy định chi tiết thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
[bookmark: khoan_2_6][image: ]2. Bản đồ địa chính được chỉnh lý dựa trên một trong các căn cứ sau:
a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận); quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định về thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành; kết quả giải quyết tranh chấp đất đai của cấp có thẩm quyền; các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến thửa đất; quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới mà hồ sơ địa giới hành chính đã được thiết lập;
b) Văn bản của cơ quan có chức năng quản lý đất đai các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã khi phát hiện có sai sót của bản đồ địa chính hoặc phản ánh về ranh giới thửa đất bị thay đổi do sạt lở, sụt đất tự nhiên;
c) Văn bản về thay đổi chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình theo quy định của pháp luật;
d) Văn bản, quyết định của cấp có thẩm quyền có nội dung dẫn đến thay đổi trong chia mảnh và thay đổi số thứ tự mảnh bản đồ địa chính;
đ) Kết quả kiểm tra của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp người sử dụng đất có văn bản phản ánh về các sai khác thông tin của thửa đất.
3. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, đối chiếu, thực hiện chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai và thông báo việc cập nhật, chỉnh lý biến động cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
4. Quy trình thực hiện chung
a) Ngoại nghiệp
- Đối soát thực địa
+ Công tác chuẩn bị: Thu thập tài liệu, kiểm tra phân tích tài liệu; đối soát HSĐC với bản đồ địa chính; đối soát hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký biến động về nhà, đất với bản đồ địa chính (nếu có);
+ Đối soát 100% số thửa tại thực địa, xác định biến động do sự thay đổi hình thể thửa đất, thay đổi tên chủ, địa chỉ của chủ sử dụng thửa đất và thay đổi địa chỉ thửa đất (nếu có), phương pháp chỉnh lý biến động; xác định tình trạng quy hoạch sử dụng đất, mốc quy hoạch, hành lang an toàn các công trình; xác định loại đất, mục đích sử dụng đất.
- Lưới đo vẽ
Chuẩn bị, thiết kế, chọn điểm, đóng cọc, đo nối và tính toán.
- Đo vẽ chi tiết
+ Chuẩn bị vật tư, tài liệu, thiết bị;
+ Xác định ranh giới thửa đất; điều tra, ghi tên chủ sử dụng đất, các chủ liền kề, loại đất, mục đích sử dụng đất, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, xác định ranh giới, mốc giới quy hoạch, xác định ranh giới hành lang an toàn các công trình, xác định mức độ hạn chế quyền sử dụng đất, đóng mốc giới thửa đất ở thực địa và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo hiện trạng thửa đất, xác định phạm vi quy hoạch, phạm vi thuộc hành lang an toàn các công trình;
+ Đo vẽ chi tiết khu vực có biến động về hình thửa: Chuẩn bị vật tư, tài liệu, dụng cụ đo, đo vẽ chi tiết thửa đất, đo vẽ các công trình xây dựng có bổ sung, thay đổi trên thửa đất, vẽ sơ họa hiện trạng trạm đo hoặc lược đồ thửa đất;
+ Xác nhận diện tích theo hiện trạng đối với chủ sử dụng đất.
b) Nội nghiệp
- Số hóa bản đồ địa chính: thực hiện đối với trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính dạng giấy.
- Lập bản vẽ bản đồ địa chính: Nhận bản đồ địa chính, chuẩn bị vật tư, tài liệu và thiết bị, máy móc; chuyển kết quả đo vẽ chi tiết lên bản đồ địa chính; tính diện tích thửa đất; tiếp biên; đánh số thửa, lập bảng kê thửa đất có biến động; biên tập lại bản đồ địa chính;
- Lập Kết quả đo đạc địa chính thửa đất: Lập kết quả đo đạc địa chính thửa đất, đối soát kết quả đo đạc địa chính với biên bản xác định ranh giới thửa đất;
- Bổ sung Sổ mục kê: Lập lại hoặc bổ sung sổ mục kê theo tờ bản đồ địa chính; tổng hợp lại diện tích và lập các bảng biểu theo quy định.
- Xuất Sổ mục kê sang định dạng *.pdf phục vụ ký số xác nhận.
- Biên tập bản đồ và in
+ Biên tập bản đồ địa chính và các tài liệu liên quan đến thửa đất;
+ In bản đồ địa chính và hồ sơ, bảng biểu liên quan theo quy định;
+ Nhân bản bản đồ địa chính, sổ mục kê.
- Xuất bản đồ địa chính sang định dạng tệp tin dữ liệu ảnh (Raster) phục vụ ký số xác nhận.
- Xác nhận hồ sơ các cấp: Hoàn thành thủ tục pháp lý.
- Giao nộp sản phẩm.
* Chỉnh lý thửa đất và các yếu tố khác liên quan đến nội dung bản đồ địa chính
[bookmark: khoan_1_17][bookmark: tc_25][bookmark: khoan_1_17_name][bookmark: _Hlk213680962][bookmark: dc_9][bookmark: khoan_1_17_name_name]1. Thửa đất có thay đổi về kích thước, diện tích vượt quá sai số và giới hạn sai quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 8 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT (4. Sai số tương hỗ giữa 02 đỉnh thửa đất trên bản đồ địa chính số so với kích thước trên thực địa đo bằng máy toàn đạc điện tử hoặc đo bằng thước thép quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT; 5. Giới hạn sai diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính số so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa cho riêng từng thửa đất bằng máy toàn đạc điện tử quy định tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT) thì đơn vị thực hiện chỉnh lý kiểm tra, đối chiếu thửa đất đã có trên bản đồ địa chính đang quản lý với thửa đất trên các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, nếu đủ thông tin thửa đất về tọa độ đỉnh thửa hoặc kích thước cạnh hoặc khoảng cách giữa ranh giới thửa đất với các yếu tố địa lý, địa hình, địa vật xung quanh thì thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính theo các thông tin đó; trường hợp không đủ thông tin thì thực hiện xác định và đo đạc ranh giới thửa đất tại thực địa theo quy định tại Mục 2 để lấy thông tin chỉnh lý.
[bookmark: khoan_2_17]2. Xác định và đo đạc ranh giới thửa đất tại thực địa thực hiện như sau:
[bookmark: tc_26]a) Ranh giới thửa đất tại thực địa được xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT;
[bookmark: tc_27]b) Phương pháp đo đạc thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT và được sử dụng thêm các phương pháp đo đạc đơn giản để thực hiện như: giao hội cạnh, dóng thẳng hàng, đo bằng thước dây, chuyển vẽ từ tài liệu khác và sử dụng các điểm khởi tính gồm: các điểm tọa độ từ lưới khống chế đo vẽ, điểm trạm đo trở lên; các điểm góc thửa đất, góc công trình xây dựng, địa vật cố định khác có trên bản đồ và hiện còn tồn tại ở thực địa, đảm bảo sai số khi đo đạc không vượt quá sai số quy định cho bản đồ địa chính được chỉnh lý;
[bookmark: tc_28]c) Đo đạc ranh giới thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT;
d) Kết quả đo đạc thửa đất tại thực địa được thể hiện rõ trong Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất lập theo mẫu quy định tại Mẫu 03/CLBĐ kèm theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, có xác nhận của người sử dụng đất, người quản lý đất, trừ trường hợp thửa đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất và xác nhận của Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã/ Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính).
[bookmark: khoan_3_17]3. Trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính mà phát sinh thửa đất mới thì số thứ tự thửa đất cũ bị hủy bỏ, số thứ tự thửa đất mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất lớn nhất trong tờ bản đồ.
Trường hợp thu hồi một phần thửa đất theo quy định của pháp luật mà phần thu hồi không tạo thành thửa đất mới và phần diện tích còn lại không bị chia cắt thành nhiều thửa đất khác thì phần diện tích còn lại không bị thu hồi được giữ nguyên số thứ tự thửa đất đã thể hiện trên bản đồ địa chính.
Khi chỉnh lý thửa đất trong trường hợp quy định tại điểm này phải lập bảng các thửa đất chỉnh lý ở vị trí thích hợp trong hoặc ngoài khung bản đồ, trừ trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính trong cơ sở dữ liệu địa chính. Nội dung bảng các thửa đất chỉnh lý thể hiện số thứ tự thửa đất phát sinh thêm, số thứ tự của thửa đất gốc, số thứ tự của thửa đất lân cận và số thứ tự thửa đất bị bỏ đi.
Trường hợp phát sinh tờ bản đồ địa chính theo quy định tại Mục 7 thì không phải đánh lại số thứ tự thửa đất.
[bookmark: khoan_4_17]4. Khi chỉnh lý bản đồ địa chính, ranh giới mới của thửa đất thể hiện bằng màu đỏ; ranh giới cũ được chuyển thành lớp riêng trên bản đồ địa chính dạng số, được gạch bỏ bằng mực đỏ đối với nơi chỉ sử dụng bản đồ địa chính giấy.
[bookmark: khoan_5_17]5. Việc chỉnh lý mã loại đất, tên người sử dụng đất, tên tổ chức quản lý đất, mã đối tượng sử dụng đất, mã đối tượng quản lý đất được thực hiện đồng bộ với việc chỉnh lý ranh giới, kích thước cạnh và diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai.
Trường hợp thửa đất nằm trên nhiều tờ bản đồ mà có thay đổi về thông tin thửa đất thì chỉnh lý đồng bộ các phần thửa đất ở các tờ bản đồ đó; nhãn thửa chỉnh lý và thể hiện tại tờ bản đồ đã có nhãn thửa đó.
[bookmark: khoan_6_17]6. Chỉnh lý các thay đổi của thửa đất trong trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất:
a) Xác định số thứ tự thửa đất tạm thời, gồm số thứ tự thửa đất gốc, dấu “-”, số tự nhiên thể hiện phần thửa đất tách ra (ví dụ, thửa số 10 tách làm 2 phần thì số thứ tự thửa đất tạm thời của mỗi phần tách ra là 10-1 và 10-2) và diện tích, loại đất của từng phần thửa đất tách ra để quản lý thửa đất trong quá trình người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký;
b) Xác định số thứ tự thửa đất chính thức cho các thửa đất sau tách thửa, hợp thửa theo quy định tại Mục 3 t sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký đất đai.
[bookmark: khoan_7_17]7. Chỉnh lý các yếu tố khác liên quan đến nội dung bản đồ địa chính khi có thay đổi thực hiện như sau:
a) Khi phát sinh tờ bản đồ địa chính mới do chia mảnh, đánh số hiệu mảnh hoặc do văn bản, quyết định của cấp có thẩm quyền có nội dung dẫn đến thay đổi số thứ tự tờ bản đồ địa chính thì số thứ tự của các tờ bản đồ mới tách ra được đánh số tiếp theo số thứ tự tờ bản đồ có số thứ tự lớn nhất trong đơn vị hành chính cấp xã, số thứ tự tờ bản đồ hiện có được giữ nguyên cho tờ bản đồ gốc; trên tờ bản đồ gốc chỉnh lý để thể hiện rõ các thửa đất đã được chuyển ra khỏi tờ bản đồ gốc đó để thể hiện trong tờ bản đồ mới, trên tờ bản đồ mới thể hiện rõ tờ bản đồ đó được tách ra từ tờ bản đồ gốc nào;
[bookmark: tc_29]b) Trường hợp chia tách hoặc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thì số thứ tự của tờ bản đồ ở xã giữ nguyên mã số đơn vị hành chính được giữ lại, số thứ tự của các tờ bản đồ ở phần đơn vị hành chính còn lại được đánh số tiếp theo số thứ tự tờ bản đồ lớn nhất của xã giữ nguyên mã số đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã sau chia tách hoặc sáp nhập; trường hợp xã giữ nguyên mã số đơn vị hành chính chưa có bản đồ địa chính hoặc có rất ít tờ bản đồ thì việc thay đổi số thứ tự của các tờ bản đồ ưu tiên phương án có ít tờ bản đồ phải thay đổi số thứ tự và ít thửa đất bị tác động do đánh lại số thứ tự tờ bản đồ;
c) Các yếu tố trình bày ngoài khung bản đồ; điểm khống chế tọa độ, độ cao; mốc địa giới và đường địa giới đơn vị hành chính các cấp; các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; nhà ở và công trình xây dựng khác; địa vật, công trình có ý nghĩa định hướng cao; mốc giới quy hoạch; chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình theo quy định của pháp luật; ghi chú thuyết minh; dáng đất hoặc điểm ghi chú độ cao nếu có thay đổi thì chỉnh lý trên bản đồ địa chính cho phù hợp.
Đối với nhà ở, công trình xây dựng trên đất đã được đăng ký mà đủ thông tin và độ chính xác để thể hiện lên bản đồ địa chính thì chỉnh lý nhà ở, công trình xây dựng trên đất theo kết quả đã đăng ký lên bản đồ địa chính;
d) Việc chia mảnh, đánh số hiệu mảnh và số thứ tự tờ bản đồ địa chính cho từng khu vực cụ thể tại địa phương do cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức thực hiện.
[bookmark: _Toc180710056][bookmark: _Toc430147067][bookmark: _Toc143072352][bookmark: _Toc174769898][bookmark: _Toc226596001]8.3.4. Nội dung đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024, Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024, Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Thông tư 08/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý.
- Tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng được đăng ký theo yêu cầu của chủ sở hữu. 
- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau (Khoản 3 Điều 131 Luật Đất đai năm 2024). 
- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý đã kê khai đăng ký được ghi vào hồ sơ địa chính và được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật đất đai 2024.
- Đối với nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu thì trình tự thủ tục tuân thủ theo tiểu mục 1 Mục B Phần 2 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2304/QĐ-BNNMT năm 2025, thành phần hồ sơ theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP.
- Đối với nội dung cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp thì trình tự thủ tục tuân thủ theo phần III của C Phần V của Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
a) Yêu cầu
- Kế thừa và sử dụng các tài liệu pháp lý của Hồ sơ địa chính đã lập trước đây; lập lại hệ thống Hồ sơ địa chính theo Bản đồ địa chính mới thành lập, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.
- Trình tự, thủ tục thực hiện đúng quy định Luật đất đai 2024; quy trình kê khai, đăng ký đất đai, cấp GCN phải đơn giản, chặt chẽ, đúng Pháp luật, không gây phiền hà cho người sử dụng đất, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địa phương.
- Kê khai đăng ký tất cả các thửa đất đang được quản lý và sử dụng theo số liệu của bản đồ địa chính mới xây dựng hoàn thiện. Cấp GCN cho các thửa đất theo nhu cầu của chủ sử dụng đất; thay thế bộ Hồ sơ địa chính đã lập ở các thời kỳ theo mẫu cũ bằng bộ Hồ sơ địa chính mới lập theo các qui định hiện hành, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.
b) Đối tượng thực hiện
Tất cả các Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là tổ chức); hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc việt nam định cư ở nước ngoài (gọi chung là hộ gia đình cá nhân) đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn các xã, phường, thị trấn bao gồm: các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan là chủ quản lý, chủ sử dụng của các thửa đất đều phải kê khai, đăng ký đất đai theo đúng thời gian, địa điểm được thông báo; đối với các chủ sử dụng có nhu cầu sẽ xét cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo qui định của pháp luật.
c) Phạm vi thực hiện
- Công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp GCN; lập HSĐC thực hiện theo ĐVHC cấp xã trên cơ sở Bản đồ địa chính mới được thành lập, đã được kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định hiện hành.
- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng đất phải kê khai, đăng ký đất đai toàn bộ diện tích đất đang quản lý và sử dụng; UBND cấp xã đăng ký đất chưa sử dụng, đất do UBND cấp xã đang quản lý và đất sử dụng vào mục đích công cộng nhưng chưa giao hoặc cho thuê mà chưa được cấp GCN.
- Tổ chức thẩm tra, xét duyệt hồ sơ, lập thủ tục cấp lần đầu GCN cho các trường hợp chưa được cấp GCN đủ điều kiện; lập thủ tục cấp lại, cấp đổi GCN cho các trường hợp đã được cấp GCN theo nhu cầu của chủ sử dụng đất. Đăng ký giải quyết thủ tục cho các trường hợp biến động SDĐ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép (thực hiện các quyền của người SDĐ) trong quá trình đăng ký, lập HSĐC.
- Sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký cấp GCN, tổ chức đổi GCN, phát GCN, thu hồi GCN cũ; lập HSĐC theo quy định.
d) Quy định chung
Trước khi thực hiện công tác kê khai đăng ký đất đai, đơn vị thi công phải phối hợp với địa phương, UBND cấp xã rà soát, kiểm tra, thống nhất các loại đất công, đường giao thông công cộng, mương, kênh rạch phục vụ công cộng, những khu vực đất công đang bị lấn chiếm... kết quả rà soát giữa UBND cấp xã và đơn vị thi công có lập biên bản kèm theo bản đồ rà soát. Sau khi có biên bản thống nhất thì đơn vị thi công tiếp tục triển khai nội dung kê khai, đăng ký đất đai.
BĐĐC sau đo đạc kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu sẽ là tài liệu phục vụ cho công tác đăng ký đất đai trong TKKT-DT này. Khi đó, thửa đất phải được đối chiếu, kiểm tra lại với bản đồ địa chính cũ, GCN đã được cấp và HSĐC cũ để cùng với công chức địa chính, người có thâm niên sống ở địa phương, hiểu biết về đất đai và có trách nhiệm của địa phương thẩm tra, xác minh nguyên nhân cụ thể về: tăng, giảm diện tích, loại đất, chủ sử dụng.…cho từng trường hợp và lập thành bảng tham chiếu liệt kê từng thửa đất trên bản đồ địa chính mới, so sánh với các tài liệu pháp lý (tham chiếu về số hiệu thửa, số hiệu bản đồ, diện tích, tên chủ sử dụng, loại đất…). Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần thông báo về việc thay đổi về diện tích, số thửa, số tờ bản đồ. … của các thửa đất giữa hai hệ thống (bản đồ địa chính mới thành lập và pháp lý) cho người sử dụng đất trên địa bàn khu đo đến đăng ký đất đai theo số liệu đo đạc mới. HSĐC trước đây sẽ là tài liệu đối chiếu thông tin về: chủ sử dụng, loại đất, diện tích… và vẫn phải lưu trữ toàn bộ theo quy định hiện hành.
Công tác đăng ký, cấp GCN sẽ được thực hiện đồng loạt ở các xã, phường có thực hiện việc đo đạc hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính. Đối với khu vực đã thực hiện dồn điền đổi thửa mà chưa phê duyệt phương án dồn điển đổi thửa thì chỉ thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo kết quả đo đạc hiện trạng bản đồ địa chính và tổ chức xét duyệt ở cấp xã; Các công việc thực hiện ở cấp xã để cấp, đổi GCN sẽ thực hiện khi phương án dồn điền đổi thửa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Riêng trường hợp chênh lệch diện tích (tăng hoặc giảm), ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi do mở rộng đường, kênh, mương… đã có quyết định thu hồi hoặc có biên bản họp dân để hiến đất, không có tranh chấp với những người SDĐ liền kề thì lập biên bản kèm theo danh sách chung cho từng tuyến đường hoặc tuyến kênh . . .
Đối với những thửa đất sản xuất nông nghiệp khi có yêu cầu kê khai đăng ký, cấp chung GCN cho nhiều thửa đất trong cùng phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã của người sử dụng đất thì phải lập danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung 01 GCN theo quy định.
Khi đăng ký đất đai các thông tin như: Họ và Tên, năm sinh, số, ngày cấp và nơi cấp của giấy tờ nhân thân cơ bản lấy theo các giấy tờ nhân thân như Căn cước công dân, chứng minh quân đội, giấy khai sinh… Trường hợp thông tin theo giấy tờ nhân thân và GCN đã cấp không thống nhất thì đơn vị thi công hướng dẫn chủ sử dụng đất làm đơn xin xác nhận của cơ quan quản lý ở địa phương theo thẩm quyền (chính quyền địa phương, Công an cấp xã…) để bổ túc vào hồ sơ.
Tổ đăng ký phải thực hiện việc lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về xây dựng, nông nghiệp đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu cầu cấp GCN quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
- Đăng ký lần đầu (cấp mới) được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
Theo khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thì các trường hợp phải thực hiện đăng ký lần đầu gồm:
(1) Thửa đất đang sử dụng mà chưa được đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 
(2) Thửa đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để sử dụng nhưng chưa đăng ký. 
(3) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký. 
(4) Tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình xây dựng…) mà có nhu cầu đăng ký đồng thời với đăng ký đất đai trong các trường hợp ở (1), (2) hoặc (3). 
- Đăng ký biến động (Cấp đổi GCN) được thực hiện theo tiểu mục VII Mục C Phần V của Phụ lục 1 của Nghị định số 151/2025/NĐ-CP:
1) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
2) Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
3) Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất mà thực hiện cấp riêng cho từng thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất và trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Mục 7 Phần XV của “Phần C. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT” Nghị định số 151/2025/NĐ-CP;
4) Mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp khác với mục đích sử dụng đất theo phân loại đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai và quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
5) Vị trí thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp không chính xác so với vị trí thực tế sử dụng đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp;
6) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng;
7) Giấy chứng nhận đã cấp ghi tên hộ gia đình, nay các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình đó có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình;
8) Thay đổi kích thước các cạnh, diện tích, số hiệu của thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi.
- Nguyên tắc cấp GCNQSDĐ tuân theo Điều 135 của Luật Đất đai 2024:
1) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng 01 xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.
2) Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện.
3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính; trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất.
Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc mở rộng đường giao thông theo quy hoạch hoặc tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này; người sử dụng đất không phải trả chi phí đối với trường hợp này.
4) Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người để đứng tên làm đại diện cho vợ và chồng.
Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.
5) Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện. Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi tên đại diện hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện hộ gia đình.
Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
6) Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai năm 2024 hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.
Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp mà vị trí không chính xác thì rà soát, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.
Đăng ký biến động được thực hiện tại Điều 133 Luật Đất đai 2024, gồm:
(1). Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thay đổi sau đây:
a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; chuyển nhượng dự án có sử dụng đất;
b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
c) Thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
d) Thay đổi ranh giới, mốc giới, kích thước các cạnh, diện tích, số hiệu và địa chỉ của thửa đất; 
đ) Đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;
e) Chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật này; trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 121 của Luật này mà người sử dụng đất có nhu cầu đăng ký biến động;
g) Thay đổi thời hạn sử dụng đất;
h) Thay đổi hình thức giao đất, cho thuê đất, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Luật này;
i) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;
k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;
l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền đối với thửa đất liền kề;
m) Thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất;
n) Thay đổi về quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm;
o) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
p) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
q) Bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
(2). Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu. Đối với trường hợp đăng ký biến động quy định tại điểm p khoản 1 Điều này thì được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp.
(3). Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền; trường hợp thi hành án thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày bàn giao tài sản thi hành án, tài sản bán đấu giá; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
8.3.4.1. Quy trình đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận
[bookmark: _Hlk213642012][image: ]a) Quy trình đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc việt nam định cư ở nước ngoài.

[image: ]b) Quy trình đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất
Công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện:
Đơn vị được giao thực hiện đăng ký đất đai thu thập, rà soát tình hình bản đồ và sổ bộ địa chính đã lập trước đây hiện đang lưu giữ tại các cấp quản lý (UBND cấp xã, Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ, …); kết hợp với tư liệu mới lập khi đo đạc bản đồ địa chính tiến hành khảo sát thực tế, thống nhất với UBND cấp xã để lập kế hoạch triển khai đăng ký đất đai, cấp GCN, lập lại HSĐC trên địa bàn. Kế hoạch phải lập chi tiết tới từng thôn, xóm, khu phố… có thời gian, địa điểm thực hiện rõ ràng để tiện cho người sử dụng đất đến thực hiện đăng ký đất đai; Kế hoạch này cần được Sở NNMT tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai và chỉ đạo thực hiện. Đơn vị thi công phối hợp với UBND cấp xã phổ biến tuyên truyền để người dân tham gia đầy đủ nhất, đặc biệt đối với thửa đất vắng chủ, cần có biện pháp thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trên cơ sở hồ sơ pháp lý và các thông tin đã thu thập lồng ghép trong quá trình đo đạc hoàn thiện bản đồ địa chính, Đơn vị thi công phải rà soát hoàn thiện lập bảng tham chiếu và lập danh sách phân loại các thửa đất thực hiện đăng ký đất đai theo từng thôn, xóm. Trên cơ sở đó để phân loại các thửa đất đăng ký đất đai lần đầu hay đăng ký biến động đất đai, lập hồ sơ cấp mới hay cấp đổi GCN trước khi tổ chức triển khai đăng ký.
Để hỗ trợ cho công tác đăng ký đất đai và kiểm tra hồ sơ đăng ký thì tại mỗi địa phương thành lập bộ phận đăng ký (tổ đăng ký) và có thể thành lập thêm Hội đồng tư vấn đất đai, do Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định thành lập.
- Việc đăng ký đất đai được tiến hành lần lượt cuốn chiếu theo địa bàn từng thôn, xóm, khu phố theo từng đơn vị hành chính cấp xã cho tất cả các đối tượng đang quản lý và sử dụng đất. Tổ đăng ký đất đai phối hợp cùng người sử dụng đất, cán bộ thôn, xóm, khu phố… hướng dẫn chủ sử dụng nhận dạng thửa đất của mình trên bản đồ sau đó kê khai đầy đủ các thông tin vào đơn đăng ký theo mẫu qui định đã được chuẩn bị.
- Đối chiếu giữa nội dung kê khai với HSĐC đã thành lập trước đây (bản đồ, sổ địa chính, sổ cấp GCN, GCNQSDĐ…); khi có sự thay đổi về hình thể, các yếu tố địa chính (diện tích, loại đất, chủ sử dụng), thì hướng dẫn chủ sử dụng kê khai đầy đủ tình hình biến động về sử dụng đất.
- Đối với các thửa đất còn có tranh chấp chưa giải quyết được thì tổ đăng ký lập danh sách báo cáo, chờ giải quyết dứt điểm tranh chấp, sau đó sẽ thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCN.
8.3.4.2. Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu
 a) Quy trình đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc việt nam định cư ở nước ngoài.
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
- Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ
- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
Bước 3:
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCN:
+ Trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính: 
++ Đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đã có mảnh trích đo bản đồ địa chính thì kiểm tra, ký xác nhận mảnh trích đo bản đồ địa chính theo quy định, trừ trường hợp mảnh trích đo bản đồ địa chính đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, ký duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2025; trường hợp trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận chưa có mảnh trích đo bản đồ địa chính thì đề nghị đơn vị đo đạc thực hiện việc trích đo bản đồ địa chính; đơn vị đo đạc có trách nhiệm thực hiện trích đo bản đồ địa chính trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. 
+ Xác nhận hiện trạng sử dụng đất có hay không có nhà ở, công trình xây dựng; tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất, việc sử dụng đất ổn định; đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xác nhận thêm nguồn gốc sử dụng đất.
+ Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch đối với các trường hợp có yêu cầu phải phù hợp với quy hoạch để cấp Giấy chứng nhận.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra, rà soát theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian 15 ngày, đồng thời thực hiện xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung đã công khai (nếu có).
+ Kiểm tra việc đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai: Đối với trường hợp không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện:
++ Ban hành Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP; chuyển Thông báo đến nơi nộp hồ sơ để trả cho người yêu cầu đăng ký;
++ Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật thông tin đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Đối với trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
+ Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính:
++ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
++ Chuyển Giấy chứng nhận cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
++ Chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã cấp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
- Đối với trường hợp đã có Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai:
+ Đối với trường hợp Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thể hiện đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận và tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp quy định tại điểm đ và e khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai thì gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
+ Đối với trường hợp Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai không thể hiện đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện các công việc tại các điểm b, c, d, đ mục (i).
+ Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính:
++ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
++ Chuyển Giấy chứng nhận cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
++ Chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã cấp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Thành phần, khối lượng hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk213642528]b) Quy trình đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
- Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. 
- Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.
Bước 2: Kiểm tra, chuyển hồ sơ
- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
Bước 3: Kiểm tra thực tế, xác định ranh giới
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra thực tế sử dụng đất của tổ chức, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất theo quy định tại khoản 2 Điều 142 và khoản 2 Điều 145 Luật Đất đai và thực hiện các công việc sau:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
+ Quyết định hình thức sử dụng đất theo Mẫu số 20 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đối với trường hợp sử dụng đất theo hình thức quy định tại Điều 118 và khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai hoặc trường hợp quy định tại Điều 119 và khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai mà được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 
+ Chỉ đạo gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đến cơ quan thuế đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.
+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
+ Chỉ đạo chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã cấp đến Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
- Đối với trường hợp sử dụng đất theo hình thức quy định tại Điều 119, khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai mà không thuộc trường hợp được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.
Bước 4: Cấp GCN, lập, cập nhật, chỉnh lý HSĐC
Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện:
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức sử dụng đất theo Mẫu số 20 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
- Xác định giá đất và gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
- Chuyển Giấy chứng nhận đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp; lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Thành phần, khối lượng hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
b) Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan trên địa bàn cấp tỉnh sau đây:
- Trường hợp là tổ chức được giao đất để quản lý thì nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Văn phòng đăng ký đất đai; trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai đối với đất thuộc trách nhiệm quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.
- Người đại diện cho cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với đất giao cộng đồng dân cư quản lý.
Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện: lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
Thành phần, khối lượng hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
8.3.4.3. Quy trình Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận 
1. Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến đến Trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 24 ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai;
b) Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua người đại diện.
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện các công việc sau:
a) Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định;
b) Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các công việc sau:
a) Các công việc quy định tại khoản 3 mục XIII nội dung C Phần IV (Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai) đối với diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận, trong đó việc xác nhận đất sử dụng ổn định được xác định theo phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận;
b) Cấp Giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 mục XVII nội dung C Phần IV (Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai).
[bookmark: _Hlk226539149]8.3.4.4. Quy trình Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp
1. Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến đến Trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 24 ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai;
b) Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Giấy tờ về việc nhận chuyển quyền sử dụng đất của phần diện tích tăng thêm đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;
d) Giấy tờ chứng minh phần diện tích tăng thêm (nếu có) đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;
e) Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua người đại diện.
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện các công việc sau:
a) Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định;
b) Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP; chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.
3. Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
a) Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện việc niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của bên chuyển quyền để thông báo thì thực hiện đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trả;
b) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì thực hiện công việc:
b1) Kiểm tra các điều kiện thực hiện quyền theo quy định của Luật Đất đai đối với trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất, của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của Luật Đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai thông báo lý do và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký;
b2) Khi giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai mà thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất thì Văn phòng đăng ký đất đai không phải thực hiện việc đo đạc, xác định lại diện tích thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu. Trường hợp đăng ký biến động mà người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất và nộp mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất thì kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.
Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai mà Giấy chứng nhận đã cấp chưa sử dụng bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất, người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thuộc trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và không thể sử dụng để số hóa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP để thể hiện sơ đồ của thửa đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Người sử dụng đất được công nhận theo kết quả trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính; chi phí đo đạc do Nhà nước bảo đảm kinh phí; trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích trên Giấy chứng nhận đã cấp, ranh giới thửa đất không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở tăng thêm nằm ngoài hạn mức đất ở theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với phần diện tích đất phi nông nghiệp tăng thêm theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây;
b3) Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo quy định này đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
b4) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.
Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại điểm này khi có thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
b5) Thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đối với thửa đất của bên chuyển quyền sử dụng đất.
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức thực hiện công việc quy định tại điểm a khoản 3 mục XIII nội dung C Phần IV (Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai) đối với toàn bộ diện tích đang sử dụng; công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 3 mục XIII nội dung C Phần IV (Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai) đối với phần diện tích tăng thêm. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng theo quy định tại mục XVII nội dung C Phần IV (Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai).
8.3.4.5. Quy trình Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
(Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm)
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan sau trên địa bàn cấp tỉnh sau đây:
- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông thì nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
Khi nộp hồ sơ, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.
Đối với trường hợp thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người yêu cầu đăng ký nộp bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:
- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.
- Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Ủy ban nhân dân cấp xã nhận hồ sơ đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:
a) Đối với trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà không thuộc điểm (b) thì thực hiện như sau:
- Kiểm tra các điều kiện thực hiện quyền theo quy định của Luật Đất đai;  trường hợp không đủ điều kiện thực hiện quyền thì thông báo lý do và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.
- Kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp chưa sử dụng bản đồ địa chính hoặc chưa sử dụng trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thuộc trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
- Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng nhận hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.
Trường hợp bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thuê đất.
Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì cấp mới Giấy chứng nhận cho bên thuê, bên thuê lại và xác nhận cho thuê, cho thuê lại vào giấy chứng nhận đã cấp của chủ đầu tư dự án.
Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thực hiện các công việc quy định tại điểm này khi có thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 
b) Đối với trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông thì thực hiện như sau: 
- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho một phần diện tích thửa đất.
Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp để quản lý.
- Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển Giấy chứng nhận tới Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp.
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[bookmark: _Hlk220625586]8.3.4.7. Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Bước 1: Nộp hồ sơ
Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan trên địa bàn cấp tỉnh sau đây: Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 
- Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.
- Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện
- Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng thì khai thác, sử dụng thông tin về tình trạng hôn nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Trường hợp không khai thác được thông tin về tình trạng hôn nhân thì hướng dẫn người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp bản sao giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy tờ khác về tình trạng hôn nhân.
- Đối với trường hợp vị trí thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp không chính xác so với vị trí thực tế sử dụng đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện kiểm tra thực địa và đối chiếu với hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đã cấp để xác định đúng vị trí thửa đất.
- Kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu để xác định lại kích thước các cạnh, diện tích của thửa đất.
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp chưa sử dụng bản đồ địa chính hoặc chưa sử dụng trích đo bản đồ địa chính thửa đất và người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thuộc trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
- Cấp Giấy chứng nhận; trao Giấy chứng nhận hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.
Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp do đo đạc lập bản đồ địa chính mà bên nhận thế chấp đang giữ Giấy chứng nhận thì thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận thế chấp; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận được cấp. Việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và bên nhận thế chấp; người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ký, nhận Giấy chứng nhận mới từ Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho bên nhận thế chấp; bên nhận thế chấp có trách nhiệm nộp Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.
Thành phần, khối lượng hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
Lưu ý: Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhiều trường hợp cần thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận, căn cứ Sổ tay hướng dẫn Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp do Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành mà áp dụng cho từng trường hợp cụ thể.
* Đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thực hiện đổi đất theo phương án dồn điền, đổi thửa:
- Đối với các trường hợp đã thực hiện dồn điền, đổi thửa theo phương án dồn điền, đổi thửa thì thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thực hiện quy định tại Điều 77 Nghị định 102/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 4 Nghị định 226/2025/NĐ-CP).
- Đối với các trường hợp đã thực hiện dồn điền, đổi thửa trước thời điểm Nghị định 102/2024/NĐ-CP có hiệu lực nhưng không có phương án dồn điền, đổi thửa hoặc phương án dồn điền, đổi thửa chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và trên thực tế người dân đã sử dụng đất ổn định sau dồn điền, đổi thửa thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định về cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
8.3.4.8. Lập hồ sơ địa chính 
Do bản đồ địa chính đã lập có mức biến động về thửa đất, dữ liệu địa chính rất lớn nên phải cập nhật chỉnh lý, do đó sổ bộ địa chính phải được cập nhật chỉnh lý. Ngoài ra, sổ bộ địa chính đi kèm theo (sổ địa chính, sổ mục kê) được lập và quản lý chưa đúng quy định, mẫu mã, cách sử dụng và cập nhật. 
Sổ mục kê, sổ địa chính sau khi thực hiện đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ, đăng ký đất đai, đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi GCN sẽ được lập lại, in lại theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nội dung hồ sơ địa chính (theo Điều 6, văn bản [10]).
[bookmark: _Toc226596002]8.3.5. Thiết kế và giải pháp kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải gắn liền với tạo ra một cơ chế đảm bảo cho hoạt động của hệ thống. Cơ chế bao gồm quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và cung cấp thông tin dữ liệu và một hệ thống tổ chức thực hiện quy chế đó. Cơ chế quản lý trao đổi thông tin là yếu tố đảm bảo sự sống còn đối với cơ sở dữ liệu.
Cơ sở dữ liệu đất đai phải đảm bảo cung cấp thông tin dữ liệu tức thời, chính xác, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng, từ Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành trong tỉnh, UBND các xã đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác.
Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên cơ sở mô hình chung của cơ sở dữ liệu quản lý đất đai toàn quốc, đảm bảo tính mở; đảm bảo các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khi kết nối và phân phối thông tin trên mạng diện rộng, Internet.
Dữ liệu không gian phải nằm trong một hệ toạ độ thống nhất (Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’), đảm bảo cho việc thống nhất sử dụng.
Dữ liệu đất đai được thu thập và quản lý theo chuẩn thống nhất phù hợp với các chuẩn Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.
CSDL đất đai được thiết kế là một CSDL thống nhất, tích hợp, hoàn thiện, lưu trữ, quản lý đầy đủ nội dung thông tin, dữ liệu, có thể khai thác sử dụng cho nhiều mục đích của các nghiệp vụ quản lý đất đai thông qua các phân hệ phần mềm được triển khai xây dựng bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần:
+ Cơ sở dữ liệu địa chính;
+ Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai;
+ Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
+ Cơ sở dữ liệu giá đất.
8.3.5.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
- Dữ liệu không gian địa chính được xây dựng trên cơ sở thu nhận kết quả của quá trình đo đạc lập bản đồ địa chính và các nguồn dữ liệu không gian đất đai khác có liên quan.
- Dữ liệu thuộc tính đất đai được xây dựng trên cơ sở thu nhận kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài tản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính và các nguồn dữ liệu thuộc tính đất đai khác có liên quan.
Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tuân thủ theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT và Quy định chuẩn kỹ thuật về dữ liệu địa chính tại Thông tư 09/2024/TT-BTNMT Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai và Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT. Tùy trường hợp cụ thể để lựa chọn quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho phù hợp với quy định. 
[bookmark: muc_1_2_1]QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐÃ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (QUY TRÌNH 1)
[bookmark: dieu_5]QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐÃ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
[image: ](QUY TRÌNH 1)
[bookmark: muc_1_2_2]Bước 1. Công tác chuẩn bị
1. Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thi công.
2. Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc.
3. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
[bookmark: dieu_6]Bước 2. Thu thập tài liệu, dữ liệu
1. Tài liệu, dữ liệu thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính gồm:
a) Bản đồ địa chính mới nhất dạng số (hoặc dạng giấy đối với những khu vực không có bản đồ địa chính dạng số) và các loại tài liệu đo đạc khác (bản đồ giải thửa, sơ đồ, trích đo bản đồ địa chính, bản vẽ hoàn công tài sản gắn liền với đất) đã sử dụng để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (dạng số) của kỳ kiểm kê đất đai gần nhất đối với khu vực không có bản đồ địa chính;
b) Bản lưu, bản sao Giấy chứng nhận từ bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định về hồ sơ địa chính (sau đây gọi là bản sao Giấy chứng nhận); sổ mục kê đất đai; sổ địa chính; sổ cấp Giấy chứng nhận;
c) Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;
d) Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.
[bookmark: bieumau_pl_01]2. Tài liệu, dữ liệu sau khi thu thập phải được lập theo biểu tổng hợp tài liệu thu thập theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
3. Vận chuyển tài liệu thu thập đến địa điểm thực hiện số hóa.
[bookmark: dieu_7][bookmark: _Hlk213444223]Bước 3. Rà soát, đánh giá và phân loại tài liệu, dữ liệu
1. Rà soát, đánh giá tài liệu, dữ liệu
Rà soát, đánh giá tài liệu, dữ liệu đã được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
Nội dung rà soát, đánh giá phải xác định được thời gian lập, mức độ đầy đủ thông tin, tính pháp lý của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
Kết quả rà soát, đánh giá được lập thành báo cáo, trong đó phải xác định được từng loại tài liệu sử dụng để xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền, xây dựng dữ liệu không gian địa chính và xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính theo quy định sau:
a) Tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã đã có bản đồ địa chính phủ kín thì sử dụng bản đồ địa chính;
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã có bản đồ địa chính nhưng chưa phủ kín thì sử dụng bản đồ địa chính đối với khu vực có bản đồ địa chính, những khu vực còn lại thì sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã của kỳ kiểm kê gần nhất;
- Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã chưa có bản đồ địa chính thì sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã của kỳ kiểm kê gần nhất.
b) Tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian địa chính
Tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian địa chính là bản đồ địa chính. Trường hợp khu vực chưa thành lập bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính thì sử dụng các loại tài liệu đo đạc khác đã dùng khi cấp Giấy chứng nhận để xây dựng dữ liệu không gian địa chính và phải đánh giá độ chính xác, khả năng liên kết không gian giữa các thửa đất liền kề để có phương án xây dựng dữ liệu không gian địa chính cho phù hợp.
c) Tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính
Tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính sử dụng các tài liệu theo thứ tự sau: bản sao Giấy chứng nhận, sổ địa chính, hồ sơ đăng ký đất đai, hồ sơ đăng ký biến động đất đai , tài liệu giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.
2. Phân loại các thửa đất
Thực hiện phân loại các thửa đất trên cơ sở hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận như sau:
a) Thửa đất loại A: là thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận chưa có tài sản gắn liền với đất;
b) Thửa đất loại B: là thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận có tài sản gắn liền với đất;
c) Thửa đất loại C: là thửa đất được cấp chung một Giấy chứng nhận;
d) Thửa đất loại D: căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ - thương mại trong nhà chung cư, nhà hỗn hợp, công trình xây dựng, công trình ngầm, hạng mục của công trình xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận;
đ) Thửa đất loại E: thửa đất đã đăng ký đất đai nhưng chưa hoặc không được cấp Giấy chứng nhận;
e) Thửa đất loại G: thửa đất đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận nhưng không thu thập được tài liệu theo yêu cầu để xây dựng cơ sở dữ liệu;
g) Thửa đất loại H: thửa đất chưa đăng ký đất đai.
3. Đối với các thửa đất chưa thực hiện đăng ký đất đai thì lập danh sách và chuyển cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bieumau_pl_02]4. Lập bảng thống kê phân loại thửa đất theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
[bookmark: dieu_8]Bước 4. Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền
1. Dữ liệu không gian đất đai nền được xây dựng theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã và phải được thực hiện đồng thời với việc xây dựng dữ liệu không gian địa chính.
2. Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền
a) Xử lý biên theo quy định về bản đồ đối với các tài liệu bản đồ tiếp giáp nhau;
b) Tách, lọc và chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian đất đai nền;
c) Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian đất đai nền từ tệp (file) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu;
d) Xây dựng, bổ sung lớp tim đường cho lớp giao thông dạng vùng đối với trường hợp trên bản đồ địa chính chưa có lớp tim đường theo phân cấp đường giao thông. Lớp tim đường được xác định là đường trung tâm (center line) của đối tượng đường giao thông;
đ) Gộp các thành phần tiếp giáp nhau của cùng một đối tượng không gian đất đai nền thành một đối tượng duy nhất phù hợp với thông tin thuộc tính của đối tượng theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.
3. Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền
[bookmark: cumtu_a_3_8]a) Xử lý tiếp biên dữ liệu không gian đất đai nền giữa các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện (cũ) liền kề;
b) Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền vào cơ sở dữ liệu đất đai để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng.
[bookmark: dieu_9]Bước 5. Xây dựng dữ liệu không gian địa chính
1. Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian địa chính
a) Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian địa chính với nội dung tương ứng trong bản đồ địa chính để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ địa chính;
b) Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian địa chính chưa phù hợp với quy định nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
c) Rà soát chuẩn hóa, cập nhật thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian địa chính theo quy định nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian địa chính từ tệp (file) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.
3. Gộp các thành phần tiếp giáp nhau của cùng một đối tượng không gian địa chính thành một đối tượng duy nhất phù hợp với thông tin thuộc tính của đối tượng theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.
4. Bổ sung, chỉnh sửa các thửa đất, tài sản gắn liền với đất đã thay đổi hình thể, kích thước theo hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động.
[bookmark: bieumau_pl_03]5. Xử lý việc chồng lấn diện tích của các thửa đất, tài sản gắn liền với đất do đo đạc địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên nền các bản đồ có tỷ lệ khác nhau hoặc thời điểm đo đạc khác nhau. Kết quả xử lý được lập thành bảng thống kê thửa đất chỉnh lý biến động - tiếp biên khu đo khác tỷ lệ theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
[bookmark: bieumau_pl_04]6. Rà soát dữ liệu không gian của từng đơn vị hành chính cấp xã để xử lý các lỗi dọc biên giữa các xã tiếp giáp nhau (nếu có). Trường hợp có sự sai lệch về hình thể (do độ chính xác của các loại bản đồ địa chính khác loại tỷ lệ) cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan. Kết quả xử lý biên các đối tượng còn mâu thuẫn được lập bảng kết quả xử lý biên các đối tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
7. Đối với trường hợp bản đồ địa chính được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở dạng giấy hoặc chưa được thành lập trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thì thực hiện việc số hóa, chuyển đổi hệ tọa độ và biên tập nội dung bản đồ số theo quy định hiện hành.
8. Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính thì thực hiện như sau:
a) Trường hợp có mảnh trích đo địa chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thì chuyển đổi các lớp đối tượng vào dữ liệu không gian địa chính;
b) Trường hợp có sơ đồ, mảnh trích đo địa chính dạng số chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc bản đồ giải thửa dạng số thì chuyển đổi vào dữ liệu không gian địa chính và định vị trên dữ liệu không gian đất đai nền;
c) Trường hợp có sơ đồ, mảnh trích đo địa chính dạng giấy theo hệ tọa độ giả định hoặc bản đồ giải thửa dạng giấy thì quét và định vị trên dữ liệu không gian đất đai nền.
9. Đối với trường hợp tài liệu đo đạc địa chính mới (bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính) đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu xác nhận thay thế tài liệu, số liệu đo đạc đã sử dụng để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trước đây nhưng chưa cấp đổi Giấy chứng nhận thì thông tin về số thứ tự thửa đất, ranh giới thửa và diện tích thửa đất được xác định theo tài liệu đo đạc mới.
[bookmark: dieu_10][bookmark: _Hlk213444267]Bước 6. Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính
[bookmark: tc_1][bookmark: tc_2]Dữ liệu thuộc tính địa chính được xây dựng đồng thời trong quá trình xây dựng dữ liệu không gian quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Thông tư 25/2024/TT-BTNMT và được tiếp tục xây dựng từ các nguồn tài liệu đã được thu thập tại Điều 6 của Thông tư 25/2024/TT-BTNMT theo các bước sau:
[bookmark: bieumau_pl_05]1. Kiểm tra tính đầy đủ thông tin của thửa đất, lựa chọn tài liệu để lấy thông tin. Lập bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu thu thập để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
2. Lập bảng tham chiếu số tờ, số thửa và diện tích đối với các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ cũ nhưng chưa cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới.
3. Nhập thông tin từ tài liệu đã lựa chọn tại Mục 1 vào cơ sở dữ liệu địa chính.
[bookmark: bieumau_pl_06]4. Lập bảng thông tin chưa đồng bộ giữa dữ liệu thuộc tính địa chính và dữ liệu không gian của cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
[bookmark: dieu_11][bookmark: _Hlk213444287]Bước 7. Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về địa chính
Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về địa chính được xây dựng bằng cách quét (scan) các tài liệu giấy tờ pháp lý đang được lưu trữ dưới dạng giấy, xử lý tệp tin và đưa vào cơ sở dữ liệu để quản lý, theo các bước sau:
1. Quét các giấy tờ pháp lý và tài liệu kèm theo (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ) nhằm xác thực thông tin của thửa đất, bao gồm:
a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (lần đầu);
b) Biên bản của Hội đồng đăng ký đất đai lần đầu (nếu có);
c) Tờ trình về việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);
d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;
đ) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;
e) Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai;
g) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
h) Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai;
i) Giấy chứng nhận hoặc bản lưu Giấy chứng nhận; trang bổ sung (nếu có);
k) Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất của Nhà nước.
Chế độ quét của thiết bị được thiết lập theo hệ màu RGB với định dạng PDF, phiên bản 1.4 trở lên; độ phân giải tối thiểu: 200 dpi; tỷ lệ số hóa: 100%.
2. Xử lý các tệp tin quét thành các tệp tin theo quy định về dữ liệu đất đai phi cấu trúc; lưu trữ dưới định dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được); chất lượng hình ảnh số phải sắc nét và rõ ràng, các hình ảnh được sắp xếp theo cùng một hướng, hình ảnh phải được quét vuông góc, không được cong vềnh.
3. Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết dữ liệu đất đai phi cấu trúc với thửa đất trong cơ sở dữ liệu.
4. Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn vị quản lý hồ sơ, tài liệu.
[bookmark: dieu_12]Bước 8. Hoàn thiện dữ liệu địa chính
1. Thực hiện rà soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu địa chính tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Thực hiện xuất sổ địa chính theo định dạng tệp tin PDF.
[bookmark: dieu_13]Bước 9. Xây dựng siêu dữ liệu địa chính
1. Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu địa chính.
2. Nhập thông tin siêu dữ liệu địa chính. Siêu dữ liệu địa chính được lập theo đơn vị hành chính cấp xã đối với phạm vi cơ sở dữ liệu địa chính đã được xây dựng và được cập nhật khi có thay đổi thông tin. Nội dung thông tin siêu dữ liệu địa chính cần nhập như sau:
a) Nhóm thông tin chung: được nhập theo phạm vi cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng và theo từng đơn vị hành chính cấp xã;
b) Thông tin mô tả về dữ liệu không gian đất đai: nhập theo nhóm gồm một hoặc nhiều thửa đất mà dữ liệu không gian có chung một kiểu dữ liệu không gian, nguồn gốc tài liệu đầu vào và phương pháp đo đạc;
[bookmark: tc_3]c) Nhóm thông tin mô tả về dữ liệu thuộc tính đất đai: được nhập theo nhóm gồm một hoặc nhiều thửa đất mà dữ liệu được nhập từ cùng một loại tài liệu, hồ sơ đầu vào theo nguồn tài liệu được sử dụng để xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Thông tư 25/2024/TT-BTNMT;
d) Nhóm thông tin mô tả về dữ liệu đất đai phi cấu trúc được nhập theo nhóm gồm một hoặc nhiều thửa đất có chung một định dạng dữ liệu, một nguồn gốc dữ liệu (bản giấy, file số);
[bookmark: bieumau_pl_07]đ) Nhóm thông tin mô tả chất lượng dữ liệu được nhập theo nhóm gồm một hoặc nhiều thửa đất theo các tiêu chí về tính đồng bộ dữ liệu, nguồn dữ liệu đầu vào và mức độ đầy đủ thông tin. Phương pháp đánh giá, tiêu chí đánh giá theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT;
e) Nhóm thông tin mô tả phương thức chia sẻ dữ liệu đất đai được nhập khi thực hiện xuất một tập dữ liệu gồm một hoặc nhiều thửa đất để chia sẻ, trao đổi dữ liệu.
[bookmark: dieu_14]Bước 10. Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống
Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
1. Đối soát thông tin của tất cả các thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai với nguồn tài liệu, dữ liệu đã sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu.
2. Thực hiện ký số sổ địa chính, ký số vào các tài liệu quét của dữ liệu phi cấu trúc.
3. Tích hợp dữ liệu đã được đối soát vào hệ thống đang quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương.
Việc đối soát, ký số sổ địa chính, tích hợp dữ liệu phải được thực hiện sau khi nhận được sản phẩm bàn giao của đơn vị thi công để kịp thời đưa vào quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
[bookmark: dieu_15]Bước 11. Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính
1. Đơn vị thi công có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu;
b) Tổng hợp, xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện theo định kỳ hàng tháng, theo công đoạn công trình và kết thúc công trình;
[bookmark: bieumau_pl_08]c) Lập biên bản bàn giao dữ liệu theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu;
b) Tổng hợp, xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện theo định kỳ, theo công đoạn công trình và kết thúc công trình.
3. Đơn vị kiểm tra, nghiệm thu có trách nhiệm:
a) Thực hiện kiểm tra khối lượng, chất lượng cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định về công tác kiểm tra, nghiệm thu trong lĩnh vực quản lý đất đai;
b) Kiểm tra sản phẩm của đơn vị thi công bàn giao trước khi Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối soát, tích hợp vào hệ thống đang quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương;
c) Làm thủ tục xác nhận sản phẩm theo định kỳ, theo công đoạn công trình và kết thúc công trình.


[bookmark: dieu_16]
[image: ]QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỔI, BỔ SUNG, HOÀN THIỆNCƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH ĐÃ XÂY DỰNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2024 (NGÀY THÔNG TƯ SỐ 09/2024/TT-BTNMT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH) – QUY TRÌNH 2
Bước 1. Công tác chuẩn bị
1. Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thi công.
2. Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc.
3. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 01 tháng 8 năm 2024.
[bookmark: dieu_17][bookmark: _Hlk213337952]Bước 2. Chuyển đổi dữ liệu địa chính
1. Lập mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng sang cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Chuyển đổi, bổ sung dữ liệu không gian đất đai nền:
a) Tách, lọc và chuyển đổi dữ liệu không gian đất đai nền từ dữ liệu không gian của cơ sở dữ liệu địa chính đã có;
b) Xây dựng, bổ sung lớp tim đường cho lớp giao thông dạng vùng trong trường hợp chưa có lớp dữ liệu tim đường theo phân cấp đường giao thông. Lớp dữ liệu tim đường được xác định là đường trung tâm (center line) của đối tượng đường giao thông;
[bookmark: _Hlk213507373][bookmark: tc_4]c) Đối với những khu vực chưa có cơ sở dữ liệu không gian địa chính thì tiến hành xây dựng mới dữ liệu không gian đất đai nền theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 25/2024/TT-BTNMT để đảm bảo dữ liệu không gian đất đai nền được phủ kín phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.
3. Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu không gian địa chính.
4. Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu thuộc tính địa chính.
5. Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu phi cấu trúc về địa chính.
[bookmark: dieu_18]Bước 3. Rà soát, bổ sung dữ liệu địa chính
1. Rà soát 100% số thửa đất đã thực hiện chuyển đổi theo quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Bổ sung dữ liệu không gian địa chính.
3. Bổ sung dữ liệu thuộc tính địa chính.
4. Xây dựng bổ sung dữ liệu của các thửa đất còn thiếu trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu trước đây theo nội dung, cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
[bookmark: dieu_19]Bước 4. Hoàn thiện dữ liệu địa chính
1. Thực hiện rà soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sau khi chuyển đổi, bổ sung.
2. Thực hiện xuất sổ địa chính theo quy định đối với những thửa đất chưa có sổ địa chính hoặc nội dung đã thay đổi.
[bookmark: dieu_20]Bước 5. Xây dựng siêu dữ liệu địa chính
[bookmark: tc_5]1. Chuyển đổi siêu dữ liệu địa chính theo mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu đã lập quy định tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
2. Thu nhận các thông tin cần thiết để bổ sung thông tin cho siêu dữ liệu địa chính.
3. Nhập bổ sung thông tin cho siêu dữ liệu địa chính theo từng đơn vị hành chính cấp xã đối với phạm vi cơ sở dữ liệu địa chính đã được xây dựng và được cập nhật khi có thay đổi thông tin. Nội dung thông tin siêu dữ liệu địa chính cần nhập bổ sung cụ thể như sau:
a) Nhóm thông tin chung: được nhập theo phạm vi cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng và theo từng đơn vị hành chính cấp xã;
b) Nhóm thông tin mô tả hệ quy chiếu tọa độ: được nhập theo phạm vi cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng và theo từng đơn vị hành chính cấp xã;
c) Thông tin mô tả về dữ liệu không gian đất đai: nhập theo nhóm gồm một hoặc nhiều thửa đất mà dữ liệu không gian có chung một kiểu dữ liệu không gian, nguồn gốc tài liệu đầu vào và phương pháp đo đạc;
[bookmark: tc_6]d) Nhóm thông tin mô tả về dữ liệu thuộc tính đất đai: được nhập theo nhóm gồm một hoặc nhiều thửa đất mà dữ liệu được nhập từ cùng một loại tài liệu, hồ sơ đầu vào theo nguồn tài liệu được sử dụng để xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Thông tư 25/2024/TT-BTNMT;
đ) Nhóm thông tin mô tả về dữ liệu phi cấu trúc đất đai được nhập theo nhóm gồm một hoặc nhiều thửa đất có chung một định dạng dữ liệu, một nguồn gốc dữ liệu (bản giấy, file số);
[bookmark: bieumau_pl_07_1]e) Nhóm thông tin mô tả chất lượng dữ liệu được nhập theo nhóm gồm một hoặc nhiều thửa đất theo các tiêu chí về tính đồng bộ dữ liệu, nguồn dữ liệu đầu vào và mức độ đầy đủ thông tin. Phương pháp đánh giá, tiêu chí đánh giá được lập thành bảng thông tin mô tả chất lượng dữ liệu của siêu dữ liệu địa chính theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT;
g) Nhóm thông tin mô tả phương thức chia sẻ dữ liệu đất đai được nhập khi thực hiện xuất một tập dữ liệu gồm một hoặc nhiều thửa đất để chia sẻ, trao đổi dữ liệu.
[bookmark: dieu_21]Bước 6. Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống
Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
[bookmark: _Hlk213507542]1. Đối soát thông tin của thửa đất trong cơ sở dữ liệu đã được chuyển đổi, bổ sung với nguồn tài liệu, dữ liệu đã sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu đối với trường hợp phải xuất mới sổ địa chính.
2. Thực hiện ký số sổ địa chính đối với trường hợp phải xuất mới sổ địa chính.
3. Tích hợp dữ liệu sau khi chuyển đổi, bổ sung vào hệ thống đang quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương.
Việc đối soát, tích hợp, ký số vào sổ địa chính phải được thực hiện sau khi nhận được sản phẩm bàn giao của đơn vị thi công để kịp thời đưa vào quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
[bookmark: dieu_22]Bước 7. Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính
1. Đơn vị thi công có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu;
b) Tổng hợp, xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện theo công đoạn công trình và kết thúc công trình;
[bookmark: bieumau_pl_08_1]c) Lập biên bản bàn giao dữ liệu đã chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
2. Đơn vị kiểm tra, nghiệm thu có trách nhiệm:
a) Thực hiện kiểm tra khối lượng, chất lượng cơ sở dữ liệu địa chính đã chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện theo quy định về công tác kiểm tra, nghiệm thu trong lĩnh vực quản lý đất đai;
b) Làm thủ tục xác nhận sản phẩm theo công đoạn công trình và kết thúc công trình.
[image: ]QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN LỒNG GHÉP NỘI DUNG ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI

[bookmark: dieu_24]Bước 1. Công tác chuẩn bị (Lồng ghép nội dung chuẩn bị đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với đo đạc lập bản đồ địa chính)
[bookmark: _Hlk213512573]Công tác chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được thực hiện lồng ghép với từng bước công việc đo đạc bản đồ địa chính, bao gồm:
a) Lập kế hoạch thi công chi tiết.
b) Chuẩn bị địa điểm và nhân lực thực hiện của từng bước công việc của công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
3. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phần mềm.
[bookmark: dieu_25]Bước 2. Công tác thu thập (Lồng ghép nội dung thu thập hồ sơ, tài liệu đồng thời với đo đạc ngoại nghiệp và kê khai đăng ký đất đai)
Thu thập các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người quản lý, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong quá trình đo đạc tại thực địa.
[bookmark: dieu_26]Bước 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu (Lồng ghép nội dung xử lý nội nghiệp của kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính với lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính)
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo quy trình này được thực hiện như sau:
1. Dữ liệu không gian địa chính: Được thực hiện lồng ghép nội dung xử lý nội nghiệp của kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính với lập hồ sơ địa chính (sau khi thực hiện công đoạn đo đạc tại thực địa và đăng ký đất đai theo quy định).
2. Dữ liệu thuộc tính địa chính: Được xây dựng trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu đã thu thập theo quy định và được thực hiện tại bước “Lồng ghép nội dung thu thập hồ sơ, tài liệu đồng thời với đo đạc ngoại nghiệp và kê khai đăng ký đất đai”.
3. Dữ liệu phi cấu trúc: Được hình thành từ các hồ sơ, tài liệu đã thu thập theo quy định đã thực hiện tại bước “Lồng ghép nội dung thu thập hồ sơ, tài liệu đồng thời với đo đạc ngoại nghiệp và kê khai đăng ký đất đai”. Tạo liên kết dữ liệu đất đai phi cấu trúc với thửa đất trong cơ sở dữ liệu; Xuất sổ địa chính đối với thửa đất đã đăng ký, đã cấp Giấy chứng nhận và chuyển Văn phòng đăng ký đất đai để đối soát, ký số.
4. Xây dựng, chỉnh lý dữ liệu không gian đất đai nền: sử dụng bản đồ địa chính sau khi được kiểm tra chất lượng sản phẩm.
5. Hoàn thiện dữ liệu địa chính và xây dựng siêu dữ liệu địa chính:
- Thực hiện rà soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu địa chính tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Thực hiện xuất sổ địa chính theo định dạng tệp tin PDF.
- Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) địa chính; Nhập thông tin siêu dữ liệu địa chính. Siêu dữ liệu địa chính được lập theo đơn vị hành chính cấp xã đối với phạm vi cơ sở dữ liệu địa chính đã được xây dựng và được cập nhật khi có thay đổi thông tin.
6. Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công; cấp chủ đầu tư và hoàn thiện sản phẩm theo ý kiến kiểm tra cấp chủ đầu tư theo quy định.
7. Đóng gói sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính và giao nộp theo quy định.
Bước 4: Lồng ghép nội dung giám sát, kiểm tra kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính với lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
Sau khi đơn vị thi công hoàn thiện sản phẩm theo ý kiến kiểm tra cấp chủ đầu tư theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối soát thông tin của thửa đất trong cơ sở dữ liệu với mảnh bản đồ, dữ liệu phi cấu trúc do đơn vị thi công thực hiện; ký số sổ địa chính, ký số vào các tài liệu quét của dữ liệu phi cấu trúc và tích hợp dữ liệu thửa đất đã đối soát đạt yêu cầu vào hệ thống phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Việc đối soát, ký số, tích hợp dữ liệu được thực hiện ngay sau khi nhận được sản phẩm bàn giao của đơn vị thi công để kịp thời đưa vào quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính.
[bookmark: dieu_31]Bước 5. Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính
1. Đơn vị thi công có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu;
b) Tổng hợp, xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện theo công đoạn công trình và kết thúc công trình;
[bookmark: bieumau_pl_08_2]c) Lập biên bản bàn giao dữ liệu theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
2. Đơn vị kiểm tra, nghiệm thu có trách nhiệm:
a) Thực hiện kiểm tra khối lượng, chất lượng cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 19/2026/TT-BNNMT;
b) Việc thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm được thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện theo quy định về cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai của địa phương.
b) Làm thủ tục xác nhận sản phẩm theo công đoạn công trình và kết thúc công trình.
8.3.5.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Tuân thủ theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Quy trình cụ thể như sau:


[bookmark: dieu_40][image: ]QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Bước 1. Công tác chuẩn bị
1. Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công.
2. Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc.
3. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
[bookmark: dieu_41]Bước 2. Thu thập tài liệu, dữ liệu
1. Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; bản đồ chuyên đề.
[bookmark: cumtu_2_41_3]2. Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (cũ) gồm: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (cũ) và bản đồ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện (cũ); bản đồ quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu (nếu có).
3. Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện (cũ) được quy định tại Mục 1, Mục 2 ở trên của kỳ gần nhất và các kỳ trước tính từ năm 2010.
4. Vận chuyển tài liệu thu thập đến địa điểm thực hiện số hóa.
[bookmark: dieu_42]Bước 3. Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, dữ liệu
1. Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ thông tin của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tài liệu để xây dựng dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo thuyết minh tổng hợp, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu và hàng năm, bản đồ quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu (nếu có), bản đồ chuyên đề (nếu có), các bảng, biểu số liệu của kỳ gần nhất và các kỳ quy hoạch trước tính từ năm 2010.
2. Lập báo cáo kết quả thực hiện tại Mục 1 ở trên và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn.
[bookmark: dieu_43]Bước 4. Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
a) Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
b) Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
c) Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
a) Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành chính;
b) Nhập bổ sung các trường thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
[bookmark: bieumau_pl_04_1]c) Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn thành bảng kết quả xử lý biên các đối tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
[bookmark: dieu_44]Bước 5. Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm:
1. Nhóm dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:
a) Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
b) Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
[bookmark: cumtu_2_44]2. Nhóm dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:
[bookmark: cumtu_2_44_1]a) Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;
[bookmark: cumtu_2_44_2]b) Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
[bookmark: dieu_45][bookmark: _Hlk213287872]Bước 6. Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
[bookmark: _Hlk213287962]1. Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là các tài liệu về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo thuyết minh tổng hợp, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bảng, biểu số liệu của kỳ gần nhất và các kỳ quy hoạch trước tính từ năm 2010 không có cấu trúc được quét (scan) thành các tập tin PDF để quản lý, khai thác, sử dụng.
2. Quét các giấy tờ của bộ số liệu, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chế độ quét của thiết bị được thiết lập theo hệ màu RGB với định dạng PDF, phiên bản 1.4 trở lên; độ phân giải tối thiểu: 200 dpi; tỷ lệ số hóa: 100%.
3. Xử lý các tệp tin quét thành các tệp tin theo quy định về dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phi cấu trúc; lưu trữ dưới định dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được); chất lượng hình ảnh số phải sắc nét và rõ ràng, các hình ảnh được sắp xếp theo cùng một hướng, hình ảnh phải được quét vuông góc, không được cong vềnh.
4. Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các đối tượng không gian.
5. Đối với tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
6. Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn vị quản lý hồ sơ, tài liệu.
[bookmark: dieu_46]Bước 7. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ liệu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Xây dựng siêu dữ liệu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
a) Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu;
b) Nhập thông tin siêu dữ liệu.
[bookmark: dieu_47]Bước 8. Tích hợp dữ liệu vào hệ thống
Thực hiện tích hợp dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được đối soát vào hệ thống đang quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương. Việc tích hợp dữ liệu phải được thực hiện sau khi nhận được sản phẩm bàn giao để kịp thời đưa vào quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
[bookmark: dieu_48]Bước 9. Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
[bookmark: bieumau_pl_08_4]1. Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu. Lập biên bản bàn giao dữ liệu theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
2. Đơn vị kiểm tra, nghiệm thu thực hiện kiểm tra khối lượng, chất lượng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về công tác kiểm tra, nghiệm thu trong lĩnh vực quản lý đất đai.
8.3.5.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
[bookmark: dieu_58]Tuân thủ theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Quy trình cụ thể như sau:

[image: ]QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
 

Bước 1. Công tác chuẩn bị
1. Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công.
2. Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc.
3. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.
Bước 2. Thu thập tài liệu, dữ liệu
1. Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai gồm:
a) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các kỳ kiểm kê từ năm 2000, bản đồ kiểm kê đất đai của kỳ kiểm kê gần nhất;
b) Các báo cáo, biểu, bảng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện (cũ), cấp tỉnh theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ năm 2000;
c) Dữ liệu, tài liệu kiểm kê theo chuyên đề (nếu có).
2. Vận chuyển tài liệu thu thập đến địa điểm thực hiện số hóa.
Bước 3. Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, dữ liệu
1. Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ thông tin của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.
Kết quả rà soát phải phân loại được từng loại tài liệu, dữ liệu sử dụng để xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai và xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định sau:
a) Tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai gồm: bản đồ kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
b) Tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai gồm: báo cáo, bảng, biểu số liệu thống kê, kiểm kê đất đai (đối với cấp tỉnh, cấp huyện (cũ), cấp xã) và bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai (đối với cấp xã).
2. Lập báo cáo kết quả thực hiện tại khoản 1 Điều này và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn.
Bước 4. Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai
1. Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai:
a) Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kiểm kê đất đai và lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
b) Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp với quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
c) Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai theo quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có).
2. Chuyển đổi và tích hợp dữ liệu không gian kiểm kê đất đai:
a) Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (file) bản đồ số của bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất vào cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính;
b) Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn được lập thành bảng kết quả xử lý biên các đối tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
Bước 5. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai
Nhập dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai gồm:
1. Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh:
a) Dữ liệu về quản lý bộ số liệu cấp tỉnh;
b) Dữ liệu về thông tin thống kê, kiểm kê cấp tỉnh;
c) Dữ liệu về số liệu thống kê, kiểm kê cấp tỉnh.
2. Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp huyện (cũ):
a) Dữ liệu về quản lý bộ số liệu cấp huyện (cũ);
b) Dữ liệu về tài liệu thống kê, kiểm kê cấp huyện (cũ);
c) Dữ liệu về số liệu thống kê, kiểm kê cấp huyện (cũ).
3. Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã:
a) Dữ liệu về quản lý bộ số liệu cấp xã;
b) Dữ liệu về tài liệu thống kê, kiểm kê cấp xã;
c) Dữ liệu về số liệu thống kê, kiểm kê cấp xã.
4. Nhóm dữ liệu kiểm kê đất đai chuyên đề.

Bước 6. Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai
1. Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai là các tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai không có cấu trúc được quét (scan) thành các tập tin PDF để quản lý, khai thác, sử dụng.
2. Quét các giấy tờ đưa vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Chế độ quét của thiết bị được thiết lập theo hệ màu RGB với định dạng PDF, phiên bản 1.4 trở lên; độ phân giải tối thiểu: 200 dpi; tỷ lệ số hóa: 100%.
3. Xử lý các tệp tin quét thành các tệp tin theo quy định về dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai phi cấu trúc; lưu trữ dưới định dạng tệp tin PDF; chất lượng hình ảnh số sắc nét và rõ ràng, các hình ảnh được sắp xếp theo cùng một hướng, hình ảnh phải được quét vuông góc, không được cong vềnh.
4. Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai với các đối tượng không gian.
5. Đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.
6. Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn vị quản lý hồ sơ, tài liệu.
Bước 7. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ liệu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
1. Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
a) Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu;
b) Nhập thông tin siêu dữ liệu.
Bước 8. Tích hợp dữ liệu vào hệ thống
Thực hiện tích hợp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã được đối soát vào hệ thống đang quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương. Việc tích hợp dữ liệu phải được thực hiện sau khi nhận được sản phẩm bàn giao để kịp thời đưa vào quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 9. Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
1. Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu. Lập biên bản bàn giao dữ liệu theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
8.3.5.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất:
Tuân thủ theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Quy trình cụ thể như sau:
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[bookmark: dieu_49]Bước 1. Công tác chuẩn bị
1. Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn thi công.
2. Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc.
3. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.
[bookmark: dieu_50]Bước 2. Thu thập tài liệu, dữ liệu
1. Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất gồm:
[bookmark: dc_2]a) Tài liệu về quyết định giá đất và các tài liệu liên quan: quyết định hệ số điều chỉnh giá; giá đất cụ thể cho các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; phiếu điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất;
b) Tài liệu về bảng giá đất: quyết định ban hành bảng giá đất; quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; dữ liệu về bảng giá đất theo khu vực, vị trí;
c) Dữ liệu về vùng giá trị; dữ liệu về thửa đất chuẩn; dữ liệu về bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;
d) Dữ liệu về giá thửa đất: là giá của thửa đất được xác định trong các trường hợp: giá đất cụ thể; giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá đất trúng đấu giá; giá đất thu thập thông qua điều tra khảo sát; giá giao dịch bất động sản thông qua hoạt động công chứng, chứng thực được tổng hợp từ dữ liệu về thị trường bất động sản tại địa phương.
2. Tài liệu, dữ liệu quy định tại Mục 1 nêu trên là các tài liệu, dữ liệu được hình thành sau ngày 01 tháng 7 năm 2014.
3. Vận chuyển tài liệu thu thập đến địa điểm thực hiện số hóa.
[bookmark: dieu_51]Bước 3. Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, dữ liệu
1. Rà soát, đánh giá, phân loại:
a) Nội dung rà soát, đánh giá phải xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ thông tin của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất;
b) Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu giá đất gồm: quyết định ban hành bảng giá đất; quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất; quyết định phê duyệt giá đất cụ thể; quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; phiếu thu thập thông tin về thửa đất; phiếu chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính của thửa đất; thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của thửa đất;
2. Lập báo cáo kết quả thực hiện tại Mục 1 nêu trên.
[bookmark: dieu_52]Bước 4. Xây dựng dữ liệu không gian giá đất
1. Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian giá đất:
a) Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian giá đất: lớp vùng giá trị; lớp thửa đất chuẩn; lớp dữ liệu thửa đất cụ thể;
b) Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian giá đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Chuyển đổi và tích hợp không gian giá đất:
a) Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian giá đất vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành chính;
b) Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau.
[bookmark: dieu_53][bookmark: _Hlk213287441]Bước 5. Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất
Nhập dữ liệu thuộc tính giá đất vào cơ sở dữ liệu giá đất gồm:
[bookmark: _Hlk213287475]1. Dữ liệu về quyết định giá đất.
[bookmark: _Hlk213287501]2. Dữ liệu về bảng giá đất.
[bookmark: _Hlk213287518]3. Dữ liệu về giá thửa đất: dữ liệu về giá đất được xác định trong các trường hợp: giá đất cụ thể; giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá đất trúng đấu giá; giá đất thu thập thông qua điều tra khảo sát, phiếu thu thập thông tin về thửa đất.
[bookmark: _Hlk213287558][bookmark: _Hlk213287540]Trường hợp địa phương đã ban hành bảng giá đất đến từng thửa đất thì thực hiện lập mô hình chuyển đổi và chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
[bookmark: _Hlk213287574]4. Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (đối với thửa đất đã có phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai).
[bookmark: dieu_54][bookmark: _Hlk213288068]Bước 6. Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về giá đất
[bookmark: _Hlk213288128]1. Dữ liệu đất đai phi cấu trúc về giá đất bao gồm quyết định ban hành bảng giá đất, quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, phiếu thu thập thông tin về thửa đất không có cấu trúc được quét (scan) thành các tập tin PDF để quản lý, khai thác, sử dụng.
2. Quét các giấy tờ của bộ tài liệu về giá đất. Chế độ quét của thiết bị được thiết lập theo hệ màu RGB với định dạng PDF, phiên bản 1.4 trở lên; độ phân giải tối thiểu: 200 dpi; tỷ lệ số hóa: 100%.
3. Xử lý tệp tin quét thành các tệp tin theo quy định về dữ liệu giá đất phi cấu trúc; lưu trữ dưới định dạng tệp tin PDF; chất lượng hình ảnh số sắc nét và rõ ràng, các hình ảnh được sắp xếp theo cùng một hướng, hình ảnh phải được quét vuông góc, không được cong vênh.
4. Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu phi cấu trúc về giá đất với các đối tượng không gian.
5. Đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở dữ liệu giá đất.
6. Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn vị quản lý hồ sơ, tài liệu.
[bookmark: dieu_55]Bước 7. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ liệu giá đất
1. Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu giá đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2. Xây dựng siêu dữ liệu giá đất
a) Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu;
b) Nhập thông tin siêu dữ liệu.
[bookmark: dieu_56]Bước 8. Tích hợp dữ liệu vào hệ thống
Thực hiện tích hợp dữ liệu giá đất đã được đối soát vào hệ thống đang quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương. Việc tích hợp dữ liệu phải được thực hiện sau khi nhận được sản phẩm bàn giao để kịp thời đưa vào quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
[bookmark: dieu_57]Bước 9. Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu giá đất
[bookmark: bieumau_pl_08_5]1. Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu. Lập biên bản bàn giao dữ liệu theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT.
2. Đơn vị kiểm tra, nghiệm thu thực hiện kiểm tra khối lượng, chất lượng cơ sở dữ liệu giá đất theo quy định về công tác kiểm tra, nghiệm thu trong lĩnh vực quản lý đất đai.
8.3.5.5. Phần mềm Hệ thống thông tin đất đai và hạ tầng công nghệ thông tin
[bookmark: _Toc197882924][bookmark: _Toc205828154][bookmark: _Toc187390153]a). Các văn bản quy phạm pháp luật; Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng đối với hệ thống thông tin đất đai
- Luật Đất đai 2024 ngày 18/01/2024;
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
- Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023;
- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
- Luật An toàn thông tin mạng ngày 01/07/2016;
- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; - Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
[bookmark: _Hlk103848411]- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ;
- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong CQNN;
- Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;  
- Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng;
[bookmark: _Hlk176983428]- Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai;
- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;
- Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, Phiên bản 2.0”;
Quyết định số 1315/QĐ-BTNMT ngày 22/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”;
- Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0;
- Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).
[bookmark: loai_1]- Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v sửa đổi, thay thế nội dung về an toàn, an ninh mạng tại Công văn số 1552/BTTTT-THH.
- Công văn số 2596/BTTTT-CATTT ngày 02/7/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý cấp bộ, tỉnh
[bookmark: _Toc197882925]b). Nội dung công việc thuộc phạm vi dự án
Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành, cập
nhật, khai thác và chia sẻ CSDL đất đai: Sử dụng Hệ thống hạ tầng công nghệ
thông tin (như máy chủ, hạ tầng Internet, thiết bị an toàn, an ninh mạng,...) của
của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng đang sử dụng để đảm bảo tập trung, thống nhất.
[bookmark: _Toc197882926][bookmark: _Toc197882927]c). Yêu cầu chung
- Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
- Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam; Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Nông nghiệp và môi trường; Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng;
- Đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng với giao thức liên mạng trên Internet IPv6 (Internet protocol version 6).
- Đáp ứng yêu cầu triển khai trên điện toán đám mây.
[bookmark: _Toc197882928]d). Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật công nghệ, quy mô triển khai và hiệu năng phần mềm
Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu về giải pháp kỹ thuật công nghệ, quy mô triển khai và hiệu năng như sau:
- Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật công nghệ
+ Tương thích với hạ tầng công nghệ thông tin;
+ Có cam kết, hỗ trợ từ các tổ chức cung cấp nền tảng phát triển ứng dụng, dịch vụ;
+ Đáp ứng về giải pháp truy cập và dịch vụ phân phối dữ liệu;
+ Đáp ứng về giải pháp chia sẻ, tích hợp.
- Yêu cầu về quy mô triển khai
+ Đáp ứng quy mô triển khai trên phạm vi toàn tỉnh;
+ Đáp ứng phục vụ cho các nhóm người dùng khác nhau trong quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
- Yêu cầu về hiệu năng
+ Đáp ứng các yêu cầu về thời gian xử lý;
+ Đáp ứng yêu cầu về số lượng người dùng truy cập đồng thời vào hệ thống.
[bookmark: _Toc197882929]đ). Yêu cầu về chức năng phần mềm
- Yêu cầu các chức năng quản trị hệ thống và cơ sở dữ liệu
+ Quản lý, giám sát, cấp tài khoản và phân quyền cho các nhóm người dùng; sao lưu, phục hồi dữ liệu; quản lý, thống kê tình hình truy cập hệ thống, khai thác thông tin đất đai của người sử dụng;
+ Quản lý, giám sát về kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và các hệ thống thông tin khác;
+ Đáp ứng yêu cầu về thiết kế nội dung, cấu trúc của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
+ Đáp ứng yêu cầu về trao đổi, kế thừa các kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương.
- Yêu cầu các chức năng về nghiệp vụ đất đai tại địa phương
+ Đáp ứng yêu cầu về tin học hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển hồ sơ theo quy định thủ tục hành chính về đất đai;
+ Đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương quản lý;
+ Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ quản lý đất đai của địa phương;
+ Đáp ứng yêu cầu về tổng hợp, báo cáo hỗ trợ ra quyết định từ cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương quản lý;
+ Đáp ứng yêu cầu về kết nối, đồng bộ, tích hợp dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
- Yêu cầu các chức năng về trao đổi, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai
+ Đáp ứng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
+ Đáp ứng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hải Phòng;
+ Đáp ứng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ quan thuế;
+ Đáp ứng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
+ Đáp ứng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật;
+ Đáp ứng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra và cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
+ Đáp ứng kết nối, chia sẻ dữ liệu khi địa phương thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
+ Đáp ứng kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành.
- Yêu cầu về chức năng hỗ trợ người dùng
+ Ghi nhận phản hồi của người dùng và trợ giúp trực tuyến từ phần mềm;
[bookmark: _Toc197882931]+ Cập nhật bản vá lỗi kỹ thuật tự động.
e). Yêu cầu về an toàn thông tin
Có các chức năng:
- Xác thực;
- Kiểm soát truy cập;
- Nhật ký hệ thống;
- An toàn ứng dụng và mã nguồn;
- Bảo mật thông tin liên lạc;
- Sao lưu dự phòng.
[bookmark: _Toc197882933]g). Đào tạo, tập huấn
[bookmark: _Toc197882934]* Mục tiêu: Giúp cho cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cán bộ hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ cấp xã, Trung tâm phục vụ hành chính công:
+ Nắm rõ mô hình vận hành của hệ thống, đạt được hiểu biết và kỹ năng cần thiết để sử dụng phần mềm xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và chia sẻ CSDL đất đai.
+ Hiểu rõ về luồng nghiệp vụ, nguyên tắc vận hành quy trình xử lý thủ tục hành chính gắn với đăng ký, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu đất đai của Hệ thống thông tin đất đai.
+ Hiểu rõ về tính năng, chức năng và lợi ích của hệ thống thông tin đất đai trong xử lý các nghiệp vụ của Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phục vụ hành chính công.
+ Xác định khả năng tương tác với các phần mềm khác và các hệ thống liên quan, cụ thể: mối quan hệ giữa các phân hệ, giữa hệ thống Web và ứng dụng Desktop; với hệ thống Một cửa điện tử, Hệ thống thống nghiệp vụ của Cơ quan thuế.
[bookmark: _Toc197882935]* Đối tượng tham gia đào tạo:
- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai và hệ thống Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Phụ trách tác nghiệp: Tiếp nhận & Trả kết quả, Thụ lý hồ sơ, Cán bộ kỹ thuật địa chính,…
- Cán bộ phụ trách quản trị hệ thống của Nông nghiệp và môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cán bộ cấp xã có liên quan đến lĩnh vực đất đai.
[bookmark: _Toc197882936]* Hình thức và phương pháp đào tạo: Hình thức: trực tiếp và trực tuyến.
[bookmark: _Hlk220622405][bookmark: _Toc226596003]8.3.6. Mô hình hệ thống, phần mềm, trang thiết bị phục vụ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai 
8.3.7.1. Mô hình logic 
Đây là mô hình logic chung thường được áp dụng cho các hệ thống dữ liệu không gian theo quan điểm tiếp cận toàn diện (gồm cả các khía cạnh thể chế và kỹ thuật), CSDL đất đai được tổ chức theo kiến trúc này. 
Ngày 14/10/2022, UBND TP Hải Phòng đã phối hợp với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội chính thức ra mắt Hệ thống thông tin đất đai TP Hải Phòng. Do vậy, giải pháp phần mềm sẽ được cơ quan chức năng thành phố lựa chọn để thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu theo quy định. 
Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang sử dụng ổn định phần mềm VBDLIS để lưu trữ vận hành, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai (đối với toàn bộ sản phẩm của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai cũng như sản phẩm của Đề án Xây dựng Tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng), đáp ứng mức độ an toàn thông tin cấp độ 3, sau khi triển khai dự án này, sản phẩm của dự án sẽ được tích hợp vào hệ thống này để tiếp tục lưu trữ, vận hành, quản lý và phục vụ khai thác.
8.3.7.2. Kiến trúc hệ thống CSDL đất đai 
Theo kết quả khảo sát hiện trạng nguồn dữ liệu tại thành phố Hải Phòng đảm bảo để có thể tiến hành công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ thành phố. 
Thông tin đất đai để cung cấp thông tin ra internet được quản lý tại vùng riêng có cơ chế kiểm soát của tường lửa. 
Để xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hoàn chỉnh và hiện đại thì cần thiết phải có các phân hệ phần mềm để làm công cụ nhằm tác nghiệp, cập nhật thông tin, quản lý, xử lý và truy xuất đến cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn gồm: 
- Tin học hóa hệ thống nghiệp vụ, hỗ trợ công tác quản lý đất đai tại VPĐKĐĐ. 
- Hỗ trợ cải cách hành chính và công khai hoá thông tin phục vụ lợi ích người dân trong lĩnh vực đất đai. 
- Kết nối tới cổng thông tin điện tử về đất đai để cung cấp thông tin. 
- Cho phép quản lý theo hiện trạng (hiện trạng thông tin đến đâu quản lý đến đó). 
- Xây dựng hệ thống trên nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn, đa người dùng và có tính ổn định cao, đảm bảo tốc độ xử lý dữ liệu với khối lượng dữ liệu lớn. 
- Đảm bảo bảo mật hệ thống thông qua các phương pháp phân quyền và mã hoá thông tin, đặc biệt trong công khai hoá thông tin trên Internet. 
Để đáp ứng các mục tiêu đó, hệ thống CSDL đất đai các xã khu vực Tây Hải Phòng được thiết kế theo hướng đa tầng.
[bookmark: _Toc226596004]8.3.7. Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai 
8.3.7.1. Quản lý, vận hành hệ thống thông tin đất đai 
Sau khi Dự án hoàn thành, Sở NNMT thành phố Hải Phòng tiếp nhận kết quả và tích hợp, đồng bộ dữ liệu vào Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố.
8.3.7.2. Khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai 
Hệ thống phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo mục tiêu của dự án và phải đảm bảo có các phân hệ cơ bản sau để vận hành được hệ thống: 
- Phân hệ Kê khai đăng ký, cấp giấy GCN, chỉnh lý biến động; 
- Phân hệ Quản trị người sử dụng; 
- Phân hệ Thống kê kiểm kê; 
- Phân hệ Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; 
- Phân hệ Giá đất.
[bookmark: _Toc226596005]8.3.8. Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đất đai 
Đất đai là dữ liệu quan trọng, có tính nhạy cảm. Việc đảm bảo an ninh an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu là yêu cầu quan trọng được đặt ra, cùng với việc triển khai thực hiện dự án thì yếu tố bảo mật hệ thống được đáp ứng các yêu cầu. 
8.3.8.1. Các chính sách an ninh và bảo mật 
Nguyên tắc thực hiện một giải pháp bảo mật mạng phải được thực hiện một cách liên tục và được xây dựng dựa trên các chính sách bảo mật. Việc thực hiện liên tục chính sách bảo mật cho phép kiểm tra liên tục và cập nhật các thông số cần thiết cho vấn đề bảo mật. Giải pháp bảo mật phải đáp ứng được các yếu tố sau theo thứ tự ưu tiên như sau: 
- Bảo mật và chống lại các tấn công dựa trên các mối đe doạ tiềm năng; 
- Thực thi bảo mật xuyên suốt nền tảng mạng không chỉ tập trung trên các thiết bị bảo mật chuyên biệt; 
- Quản lý tập trung và có khả năng tạo báo cáo, tạo cảnh báo trong thời gian thực; 
- Nhận dạng và xác thực. Sử dụng một dịch vụ bảo mật chung cho việc nhận dạng, xác thực và cho phép các người dùng và người quản trị; 
- Đảm bảo giám sát bảo mật 24h/24h. 
Giải pháp bảo mật mạng CSDL đất đai huyện Thủy Nguyên được thiết kế dựa trên các thành phần hệ thống bảo mật sau: 
- Hệ thống Firewall; 
- Hệ thống phát hiện thâm nhập trái phép IPS và hệ thống quét bảo mật; 
- Hệ thống IPSEC và SSL VPN mạng riêng ảo cho các truy xuất vào mạng bên trong từ bên ngoài hệ thống qua mạng Internet, dial-up, leased-line,...; 
- Hệ thống quản lý an ninh mạng tập trung cho toàn bộ hệ thống an ninh mạng. 
8.3.8.2. An ninh và bảo mật cho mạng WAN 
- Kết nối mạng WAN cần phải bảo mật cho hệ thống này bao gồm các kết nối tới CSDL đất đai, đó là các kết nối từ người dùng từ xa: 
- Số lượng người dùng truy cập hệ thống thông qua phân hệ này sẽ được kiểm soát bởi hai Firewall ở module Internet để có thể ngăn chặn ngay từ bên ngoài những phần tử truy cập vào mạng với ý định xấu. 
Các yêu cầu về cấu hình Firewall tại đây là: 
- Ghi nhật ký toàn bộ các phiên giao dịch và cung cấp các công cụ báo cáo định dạng người dùng. 
- Cung cấp dịch vụ mạng riêng VPN. 
- Hỗ trợ IPsec và SSL dựa trên dịch vụ VPNs. 
- Chức năng nhận dạng và xác thực. 
- Hỗ trợ xử lý các ứng dụng thời gian thực như VoIP, Multimedia,... 
- Chống lại các hành vi do thám, thu thập thông tin bất hợp pháp. 
- Cấu hình dự phòng. 
- Cấu hình cho phép quản trị thiết bị thông qua phần mềm điều khiển tập trung. 
8.3.8.3. An ninh và bảo mật cho mạng LAN 
Phân hệ LAN chủ yếu nói về phân hệ dành cho người sử dụng cuối với các máy trạm, do đã có hệ thống Firewall tại CSDL đất đai, trong phân hệ LAN sẽ áp dụng thêm các biện pháp bảo mật sau: 
VLAN ACLs: 
VLAN Accesslists là bảng dữ liệu quy đinh những luật vào ra trong mạng. 
ACLs cho phép kiểm soát và định hướng các luồng dữ liệu ra vào cũng như luân chuyển trong nội bộ phân hệ LAN. 
Layer 2 Security: 
Port Security là một chức năng đặc biệt của các thiết bị phần cứng cho phép xác thực địa chỉ vật lý MAC. Tại các vị trí vật lý nhất định của từng điểm truy cập mạng (ví dụ các cổng của Switch) người quản trị mạng sẽ tạo ra danh sách nhất định các thiết bị được phép truy cập với danh sách các địa chỉ MAC tương ứng. 
Khi một thiết bị lạ với địa chỉ MAC không xác định được cắm vào mạng, thiết bị mạng sẽ lập tức nhận ra và ngăn không cho thiết bị này truy cập mạng. Tính năng bảo mật này sẽ giúp hạn chế được những xâm nhập trái phép từ phía bên trong mạng, đặc biệt là trong môi trường mạng không dây. 
Antivirus, AntiSpyWare System: 
Đặc biệt trong phân hệ LAN, các hệ thống phần mềm chống Virus và phần mềm gián điệp cần đặc biệt được chú ý. Hệ thống này được triển khai theo mô hình Client- Server, các máy chủ được sẽ tự động cập nhật các bản update mới nhất. 
8.3.8.4. An ninh và bảo mật cho kết nối Internet 
- Khối kết nối Internet sẽ là cổng cung cấp thông tin dữ liệu của CSDL đất đai thành phố Hải Phòng, người sử dụng sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống Web và Email Servers . 
Các yêu cầu về cấu hình Firewall và IPS tại Module này: 
- Giám sát lưu lượng ra vào mạng ở chế độ thời gian thực. 
- Cung cấp chức năng phát hiện và tự động ngăn chặn trong thời gian thực các phiên xâm nhập, tấn công mạng và cảnh báo cho người quản trị mạng. 
- Chức năng lọc gói, có khả năng phối hợp với các giải pháp chuẩn. 
- Chức năng nhận dạng và xác thực. 
- Cung cấp các chức năng phát hiện và ngăn chặn khác: 
+ Ngắt session gây ra tấn công. 
+ Cấm user hoạt động. 
+ Thực hiện các chương trình được định nghĩa trước để chống tấn công. 
+ Khoá các gói tinbị nghi là dùng để tấn công, do thám. 
- Cấu hình dự phòng. 
- Cấu hình cho phép quản trị thiết bị thông qua phần mềm điều khiển tập trung. 
8.3.8.5. An ninh và bảo mật cho hệ thống máy chủ 
- Vì tầm quan trọng của hệ thống máy chủ nên tại phân hệ này sẽ sử dụng các thiết bị bảo mật với cấu hình cao để đảm bảo những yêu cầu khắt khe về tính an ninh cho hệ thống. 
- Giám sát lưu lượng ra vào mạng ở chế độ thời gian thực (real time). 
- Ghi nhật ký toàn bộ các phiên giao dịch và cung cấp các công cụ báo cáo định dạng người dùng. 
- Cung cấp chức năng phát hiện và tự động ngăn chặn trong thời gian thực các phiên xâm nhập, tấn công mạng và cảnh báo cho người quản trị mạng. 
- Cung cấp chức năng ngăn chặn nhân công cho người quản trị mạng đối với một/nhiều phiên xâm nhập, tấn công mạng. 
- Cung cấp các công cụ phân tích đánh giá chất lượng hoạt động. 
- Hỗ trợ chức năng NAT (Network Address Translation) trong suốt. 
- Hỗ trợ chức năng PAT (Port Address Translation). 
- Hỗ trợ chức năng lọc gói (Parket Filtering). 
- Hỗ trợ chức năng bảo mật nội dung (Content Security). 
- Hỗ trợ chức năng nhận dạng và xác thực. 
- Hỗ trợ xử lý các ứng dụng thời gian thực như VoIP, Multimedia... 
- Cung cấp các chức năng phát hiện và ngăn chặn khác. 
- Hệ thống phát hiện xâm nhập phải có khả năng phát hiện nhiều hình thức 
tấn công mạng khác nhau như: Exploits, Tấn công từ chối dịch vụ (DoS), YN flooding, SYN attack, Ping of death, IP spoofing, Packets injection, Port scans, Finger, Portsweep, TCPhijacking, MS IE attack, Email attack, Telnet attack. 
[bookmark: _Toc226596006]8.3.9. Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị công nghệ đảm bảo vận hành hệ thống thông tin đất đai 
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát các dự án đã và đang triển khai có liên quan để có phương án đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho phù hợp với quy định, tránh đầu tư trùng lặp để đảm bảo cơ sở sở hạ tầng, phần mềm, đường truyền kết nối, an toàn thông tin dữ liệu để thực hiện việc tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ quản lý, vận hành, cập nhật thường xuyên và khai thác sử dụng. 
Nội dung này được lập dự toán trong đầu tư trang thiết và không thuộc nội dung cần lập dự toán trong TKKT-DT này. 
[bookmark: _Toc226596007]8.3.10. Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ phục vụ quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai 
Hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã và đang triển công tác xây  dựng cơ sở dữ liệu đất đai, do đó trong quá trình triển khai thực hiện sẽ xây dựng thống nhất phương án kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu cấp tỉnh để không làm ảnh hướng đến việc cập nhật, vận hành tại địa phương.
[bookmark: _Toc226596008]IX. GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM
Tuân thủ theo Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chi tiết theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán chung của Dự án.
[bookmark: _Toc226596009]X. DỰ TOÁN KINH PHÍ
[bookmark: _Toc187390154][bookmark: _Toc226596010][bookmark: _Toc132054391][bookmark: _Toc149557440][bookmark: _Toc149557643][bookmark: _Toc151565055]10.1. Các căn cứ pháp lý lập dự toán
[bookmark: _Toc149557441][bookmark: _Toc149557644][bookmark: _Toc151565056][bookmark: _Toc181570236][bookmark: _Toc187390155][bookmark: _Toc226596011]10.1.1. Các văn bản định mức, đơn giá
[bookmark: _Toc149557442][bookmark: _Toc149557645][bookmark: _Toc151565057][bookmark: _Toc181570237][bookmark: _Toc187390156]- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
- Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
- Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính;
- Quyết định số 225/2025/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Quyết định số 226/2025/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Quyết định số 5466/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
[bookmark: _Toc226596012]10.1.2. Các văn bản kinh tế - tài chính và chế độ tiền lương
[bookmark: _Toc510428789][bookmark: _Toc132054392][bookmark: _Toc149557443][bookmark: _Toc149557646][bookmark: _Toc151565058][bookmark: _Toc187390157]- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
- Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 2.340.000 đồng/ tháng;
- Thông tư liên tịch số 11/2005/TT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc quy đinh phụ cấp khu vực;
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2026 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường. 
[bookmark: _Toc226596013]10.2. Dự toán kinh phí
- Quyết định số 225/2025/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Quyết định số 226/2025/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Quyết định số 5466/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Phụ cấp khu vực: áp dụng theo quy định hiện hành.
- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Theo Thông tư liên bộ 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.
Dự toán kinh phí của TKKT-DT được tính ở thời điểm tháng 12/2025. Khi Nhà nước thay đổi chính sách về lĩnh vực: Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, giá nguyên vật liệu, định mức kinh tế kỹ thuật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì sẽ được điều chỉnh cho phù hợp theo quy định.
* Tổng dự toán (làm tròn): 1.018.593.700.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tỷ, mười tám tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn), đã bao gồm thuế và các loại chi phí khác (nếu có). Trong đó:
- Chi phí Xây dựng lưới tọa độ địa chính: 3.919.693.243 đồng;
- Chi phí đo đạc thành lập bản đồ địa chính: 291.410.457.044 đồng;
- Chi phí đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: 344.461.903.768 đồng;
- Chi phí đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: 218.491.662.492 đồng;
- Chi phí xây dựng CSDL đất đai: 74.396.067.370 đồng;
- Chi phí Xây dựng công cụ quản lý thi công đo đạc, chỉnh lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố: 2.737.144.936 đồng;
- Chi phí kiểm tra nghiệm thu: 36.279.356.471 đồng;     
- Chi phí tư vấn lập TKKT-DT: 2.829.000.000 đồng;     
- Chi phí khác: 16.531.391.317 đồng;    
- Chi phí dự phòng: 27.537.056.895 đồng.
* Phân kỳ nguồn vốn:
- Quý II: 355.364.274.422 đồng;
- Quý III: 463.275.357.595 đồng;
- Quý IV: 199.954.101.522 đồng.
(Chi tiết dự toán kinh phí xem tại phần phụ lục dự toán).
[bookmark: _Toc187390160][bookmark: _Toc510428790][bookmark: _Toc226596014]10.3. Nguồn vốn thực hiện
- Nguồn vốn: Nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách thành phố. 
[bookmark: _Toc510428791]- Phương thức thực hiện: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục theo nhóm các xã, phường phạm vi địa giới đơn vị hành chính huyện, thành phố (cũ), theo quy định của Luật Đấu thầu.
[bookmark: _Toc187390161][bookmark: _Toc226596015][bookmark: _Toc8405576][bookmark: _Toc8419059][bookmark: _Toc8420585][bookmark: _Toc117625982][bookmark: _Toc121765176][bookmark: _Toc121765908][bookmark: _Toc121766100][bookmark: _Toc121776817]XI. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VÀ RỦI RO KHI THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc180421261][bookmark: _Toc180421493][bookmark: _Toc187298350][bookmark: _Toc187390162][bookmark: _Toc226596016]11.1. Đánh giá tính khả thi
Thiết kế kỹ thuật- dự toán dự án Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai các xã, phường khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng được xây dựng trên cơ sở: 
- Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố giao.
- Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, các quy định hiện hành về đo đạc bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
[bookmark: OLE_LINK9]- Chủ trương triển khai công tác đo đạc bản đồ, kê khai cấp GCNQSDĐ, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển và hiện đại hoá ngành địa chính.
- Kết quả khảo sát điều tra chi tiết và đánh giá khoa học các tư liệu, tài liệu và những thông tin về số liệu, về tình hình quản lý đất đai từ cấp xã, tỉnh.
Chính vì vậy, Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán này được xây dựng đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, cụ thể, thực tế và tính khả thi cao. Sau khi hoàn thành công trình, sản phẩm hệ thống hồ sơ, tài liệu địa chính cả ở dạng số lẫn dạng giấy phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai, hồ sơ có tính pháp lý cao, có ảnh hưởng tích cực, trực tiếp đến người sử dụng đất đai tại địa phương.
[bookmark: _Toc187390163][bookmark: _Toc226596017]11.2. Đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường
- Hoàn thiện công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai, phát triển kinh tế xã hội và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn các xã, phường.
- Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính đảm bảo các thửa đất đều được đăng ký, sẵn sàng cho việc cấp lần đầu, đổi, cấp lại GCNQSDĐ bất cứ khi nào người dân, tổ chức có nhu cầu.
- Xây dựng CSDL đất đai theo các quy chuẩn quy định hiện hành. Đảm bảo việc đăng ký đất đai và cập nhật dữ liệu được tiến hành đồng thời, liên tục cùng với việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
- Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai trên địa bàn xã cùng với việc triển khai một hệ thống thông tin đất đai đạt chuẩn CSDL quốc gia, trên cơ sở tăng cường về nguồn lực, tiến hành tin học hóa quy trình đăng ký để đảm bảo đăng ký nhanh chóng, hiệu quả, thuận tiện. 
- Cải thiện quá trình trao đổi, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, tiện lợi, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giữa các ngành có liên quan. 
Trên cơ sở bản đồ địa chính giúp chính quyền các cấp quản lý chặt chẽ về đất đai, từ đó hoạch định điều chỉnh kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đai chặt chẽ đồng bộ khoa học hơn, cũng như quy hoạch cho đầu tư phát triển theo các chương trình trọng điểm chiến lược.
- Xác định mối quan hệ giữa các cấp quản lý đất đai với người sử dụng đất giải quyết quyền lợi, trách nhiệm của người được giao đất theo đúng luật định.
- Là cơ sở giải quyết tranh chấp đất đai giữa các chủ sử dụng đất với nhau, giữa các chủ sử dụng đất với nhà nước. 
- Góp phần ổn định an ninh chính trị, đồng thời trong quá trình thực hiện TKKT-DT, cán bộ quản lý các cấp đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, kỹ thuật, công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Tóm lại, hiệu quả kinh tế - xã hội của TKKT-DT đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế xã hội tương lai. Thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện  đại hóa đất nước, do đó Thiết kế kỹ thuật - Dự toán mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng trên phạm vi các xã, phường khu vực phía Tây Hải Phòng nói riêng cũng như thành phố Hải Phòng nói chung.
[bookmark: _Toc187390164][bookmark: _Toc117625983][bookmark: _Toc121765177][bookmark: _Toc121765909][bookmark: _Toc121766102][bookmark: _Toc121776818][bookmark: _Toc226596018]11.3. Đánh giá mức rủi ro khi thực hiện 
- Đảm bảo nguồn vốn thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt đóng vai trò quyết định để hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra Thiết kế kỹ thuật - Dự toán.
- Công tác tổ chức, chỉ đạo phối hợp thực hiện các hạng mục của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán tại địa bàn thực tế sẽ có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hiện trạng nguồn thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và tình hình quản lý đất đai. Trong đó khó khăn, vướng mắc nhiều trong quá trình điều tra mức độ và phạm vi biến động, thu thập các thông tin liên quan đến việc xác định ranh giới và hồ sơ pháp lý của các chủ sử dụng đất.
- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên tuyền, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã và các thôn khắc phục, hạn chế các rủi ro, tiềm ẩn ảnh hưởng tới tiến độ kế hoạch thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán.
[bookmark: _Toc205828174][bookmark: _Toc143072355][bookmark: _Toc174769903][bookmark: _Toc187390166][bookmark: _Toc226596019]XII. ĐÓNG GÓI GIAO NỘP SẢN PHẨM 
- Danh mục sản phẩm giao nộp bao gồm toàn bộ sản phẩm của các hạng mục công trình đã được nghiệm thu xác nhận khối lượng, chất lượng và được nêu cụ thể trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ, hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ thi công. Các được đóng gói trong hộp giấy theo từng loại quy định. 
- Sản phẩm đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính. 
- Sản phẩm xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai được thực hiện theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 và Thông tư 09/2024/TT-BTNMT ngày 10/8/2024, Thông tư 19/2026/TT-BNNMT ngày 30/3/2026 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
- Sản phẩm chính và sản phẩm trung gian phải được đóng gói thống nhất, từng file có ghi chú, đánh mục lục để tra cứu trước khi giao nộp. Về thành phần sản phẩm được quy định tại: Cơ sở dữ liệu đất đai lập theo Thông tư 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 và Thông tư 09/2024/TT-BTNMT ngày 10/8/2024; Đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính theo Thông tư 26/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu các cấp được lập tuân thủ theo Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND thành phố Hải Phòng quy định về cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các quy định khác (nếu có).
[bookmark: _Toc183269904][bookmark: _Toc205828175][bookmark: _Toc226596020]XIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc183269905][bookmark: _Toc205828176][bookmark: _Toc226596021]13.1. Dự kiến kế hoạch thực hiện TKKT-DT
[bookmark: _Toc183269906]Dự kiến thời gian thực hiện các bước công việc TKKT-DT này như sau:
- Hoàn thành công tác lập và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán: tháng 4 năm 2026;
- Lựa chọn các đơn vị thi công, đơn vị kiểm tra giám sát, hoàn thành thủ tục ký hợp đồng với các đơn vị: Quý II/2026.
- Triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng: Từ Quý II năm 2026 - Quý IV năm 2026.
+ Nghiệm thu bàn giao sản phẩm kết thúc các công việc: Quý IV năm 2026.
[bookmark: _Toc205828177][bookmark: _Toc226596022]13.2. Tổ chức thực hiện 
Căn cứ dự kiến kế hoạch thi công và khả năng bố trí kinh phí của thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố lựa chọn hình thức đấu thầu để thực hiện.
Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị được giao làm chủ đầu tư, cùng với các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện các hạng mục công việc trong TKKT-DT đã được UBND thành phố phê duyệt. Các đơn vị thực hiện phải lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân, có đủ điều kiện về năng lực chuyên môn, trang thiết bị máy móc, lực lượng kỹ thuật,.... và có nhiều kinh nghiệm trong công việc Đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng CSDL đất đai.
Công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng CSDL đất đai phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành nhằm tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai; sản phẩm của TKKT-DT sẽ là công cụ chủ yếu, dữ liệu cơ bản để quản lý, hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến đất đai qua đó lãnh đạo cán bộ chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tự giác tham gia để công tác quản lý đất đai có hiệu quả hơn.
Các cấp ủy Đảng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này để chỉ đạo, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ khâu phát động nhân dân tham gia xác định ranh giới thửa đất, cung cấp hồ sơ pháp lý đến đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản lý chặt chẽ, xử lý linh hoạt kịp thời những phát sinh.
[bookmark: _Toc205828178][bookmark: _Toc226596023]13.2.1. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 
- Là chủ đầu tư công trình, dự án.
- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Thiết kế kỹ thuật - dự toán đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố bố trí đảm bảo nguồn vốn để triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ của Thiết kế kỹ thuật - dự toán theo đúng kế hoạch, đúng quy trình quy định, bàn giao sản phẩm cho các cấp theo quy định.
- Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán.
- Báo cáo định kỳ và thường xuyên kết quả thực hiện dự án về UBND thành phố.
[bookmark: _Toc205828179][bookmark: _Toc226596024]13.2.2. Sở Tài chính
Căn cứ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Sở Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và quy định tài chính hiện hành.
[bookmark: _Toc205828180][bookmark: _Toc226596025]13.2.3. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai và mục đích, ý nghĩa của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán để đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị thi công tổ chức triển khai dự án đảm bảo theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố và các chủ sử dụng đất phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công xác định chính xác ranh giới, mốc giới thửa đất, các thông tin liên quan đến thửa đất trong quá trình xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa, quá trình đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng CSDL đất đai và ký xác nhận vào Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, Phiếu xác nhận kết quả đo đạc.
- Phối hợp, kiểm tra chất lượng sản phẩm đã hoàn thành của đơn vị thi công và ký xác nhận vào bản đồ và các bảng biểu theo quy định. Đưa ngay sản phẩm vào sử dụng, vận hành để triển khai giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.
[bookmark: _Toc205828181][bookmark: _Toc226596026]13.2.4. Các đơn vị tư vấn
- Các đơn vị tư vấn trúng thầu các gói thầu tư vấn, được chủ đầu tư ký hợp đồng có nhiệm vụ tổ chức triển khai đến các thôn bản, phổ biến cho các hộ gia đình cá nhân có đất trong khu vực dự án hiểu rõ mục đích, nội dung công việc. 
- Tổ chức thi công theo đúng quy định kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường; xây dựng kế hoạch, thời gian, thành phần, địa điểm cụ thể để thống nhất với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã, phường làm cơ sở để triển khai, thực hiện và đánh giá tiến độ công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng CSDL đất đai. Hoàn thành và bàn giao sản phẩm theo đúng tiến độ của dự án. Phối hợp, gửi kế hoạch đã thống nhất với địa phương về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện.
- Bố trí lực lượng phù hợp, phân công giao trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ.
+ Chuẩn bị tài liệu, vật tư, trang thiết bị máy móc kỹ thuật.
+ Kiểm nghiệm trang thiết bị máy móc trước khi thi công.
+ Thông báo sắp xếp trước nội dung làm việc và ngày giờ làm việc với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND các xã, phường các trưởng thôn bản, các chủ sử dụng đất trong khu vực rà soát xác định ranh giới, cắm mốc; đo đạc lập bản đồ địa chính để đảm bảo xác định chính xác về ranh giới thửa đất và thông tin về người sử dụng đất.
+ Đáp ứng đầy đủ máy móc, trang thiết bị để công trình thi công đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.
[bookmark: _Toc174769917][bookmark: _Toc181570229][bookmark: _Toc187390180][bookmark: _Toc187394562][bookmark: _Toc226596027]13.2.5. Trách nhiệm của cán bộ thôn, xóm, khu phố
- Phối hợp với UBND cấp xã, đơn vị thi công tổ chức họp dân để thông báo cho tất cả các chủ sử dụng, quản lý đất biết về mục đích, ý nghĩa dự án tại địa phương.
- Thông báo cho các chủ sử dụng đất, đặc biệt các chủ sử dụng đất vắng nhà, các chủ sử dụng đất ở địa phương khác có mặt trong thời gian theo kế hoạch đã định để xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; cử cán bộ dẫn đạc tham gia cùng với cán bộ đo đạc và chủ sử dụng đất xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; cùng với UBND cấp xã giải quyết, hòa giải các tranh chấp đất đai; tuyên truyền vận động người dân có ý thức tham gia đầy đủ các nội dung của dự án.
- Phối hợp với đơn vị thi công thu thập các giấy tờ pháp lý của chủ sử dụng đất giao nộp.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đo đạc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian thi công tại địa phương.
[bookmark: _Toc174769918][bookmark: _Toc181570230][bookmark: _Toc187390181][bookmark: _Toc260062705][bookmark: _Toc263197337][bookmark: _Toc325204766][bookmark: _Toc398895587][bookmark: _Toc434337180][bookmark: _Toc521915388][bookmark: _Toc6391092][bookmark: _Toc17702410][bookmark: _Toc41313148][bookmark: _Toc41313395][bookmark: _Toc44247532][bookmark: _Toc112065542][bookmark: _Toc115708249][bookmark: _Toc226596028]13.2.6. Các chủ sử dụng, quản lý đất có liên quan
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân cấp xã, thôn, xóm tổ chức để nắm bắt chủ trương, mục đích của việc đo đạc bản đồ, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; cung cấp các giấy tờ pháp lý bản phô tô (không cần công chứng) cũng như thông tin liên quan đến thửa đất cho cán bộ thực hiện công tác đo đạc.
- Tham gia xác định ranh giới, mốc giới thửa đất của mình cũng như của các chủ lân cận, ký xác nhận bản mô tả ranh giới, thực hiện kê khai đăng ký đất đai, các hồ sơ địa chính liên quan đến thửa đất của mình, thực hiện nghĩa vụ của chủ sử dụng đất theo quy định.
- Kiểm tra, ký nhận kết quả đo đạc sau khi tổ đo đạc thông báo diện tích, loại đất, kích thước thửa đất,...
[bookmark: _Toc174769919][bookmark: _Toc187390182][bookmark: _Toc226596029]13.3. An toàn lao động 
[bookmark: _Toc502153621][bookmark: _Toc369929923][bookmark: _Toc322520050][bookmark: _Toc531931974][bookmark: _Toc59091032][bookmark: _Toc174769920][bookmark: _Toc181570232][bookmark: _Toc187390183][bookmark: _Toc226596030]13.3.1. Đối với người lao động
- Đơn vị thi công cần kết hợp chặt chẽ với địa phương tạo điều kiện nơi ăn ở, làm việc và sinh họạt thuận lợi, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, cần trang bị đầy đủ phòng hộ lao động cung cấp một số thuốc chữa bệnh thông thường; phải căn cứ vào mật độ người đi lại và các phương tiện giao thông di chuyển trong khu vực, để bố trí thời gian đo thích hợp đạt hiệu quả trong sản xuất.
- Khi đo vẽ trong các khu nhà ở có hệ thống điện cần chú ý xem xét trước độ an	 toàn trong quá trình kéo khoảng cách bằng thước thép, tránh điện giật vàphải dùng găng tay bảo hộ khi sử dụng thước; đối với các góc ranh thửa có các bụi cây rậm phải có biện pháp phòng tránh rắn, rết cắn.
- Khi thi công vào những ngày trong mùa mưa phải luôn mang theo vải mưa hoặc bao ni lông trùm máy, khi có sấm chớp giông bão khẩn trương vào các nhà dân để trú mưa; tuyệt đối không được tránh mưa ở các gốc cây to hay gần cột điện cao thế.
[bookmark: _Toc174769921][bookmark: _Toc181570233][bookmark: _Toc187390184][bookmark: _Toc502153622][bookmark: _Toc369929924][bookmark: _Toc322520051][bookmark: _Toc531931975][bookmark: _Toc59091033][bookmark: _Toc226596031]13.3.2. Đối với máy móc, trang thiết bị kỹ thuật 
Máy và các dụng cụ đo đạc là trang thiết bị có giá trị kinh tế cao, được sử dụng liên tục hàng ngày trong khu đo nên khi sử dụng cần lưu ý:
- Máy phải để nơi an toàn, cao ráo và thoáng mát;
- Khi di chuyển trên sông máy móc phải được buộc chặt trong bao nilon;
- Khi di chuyển máy phải để trong hòm và mang hoặc đeo trên người; trước khi mang máy ra thực địa cần kiểm tra kỹ hòm máy, khóa máy,….;
- Máy móc phải được vệ sinh lau chùi thường xuyên, sau mỗi đợt đo ngắm phải đem máy về bảo dưỡng theo định kỳ;
- Máy và các trang thiết bị đo đạc điện tử có giá trị kinh tế cao được sử dụng nhiều lần trong nhiềukhu đo do vậy khi sử dụng máy và các trang thiết bị kỹ thuật phải tuân thủ tuyệt đối theo quy định hướng dẫn sử dụng máy;
- Khi thi công ngoài trời phải có ô che máy để đảm bảo tính ổn định của máy, tránh hư hỏng.
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[bookmark: _Toc226596033]TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
KHU VỰC TÂY THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Phân kỳ thực hiện năm 2026 (đã bao gồm VAT)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Quý II/2026
	Quý III/2026
	Quý IV/2026
	Tổng cộng
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9=6+7+8)
	(10)

	I
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	866.329.537.453
	69.087.391.401
	935.416.928.854
	327.782.278.802
	438.009.850.633
	169.624.799.420
	935.416.928.854
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	3.629.345.595
	290.347.648
	3.919.693.243
	3.919.693.243
	 
	 
	3.919.693.243
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	588.770.704.456
	47.101.656.357
	635.872.360.813
	254.348.944.325
	324.250.447.913
	57.272.968.575
	635.872.360.813
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	269.824.497.263
	21.585.959.781
	291.410.457.044
	116.564.182.818
	117.573.305.652
	57.272.968.575
	291.410.457.044
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	8.883.679.668
	710.694.373
	9.594.374.041
	3.837.749.616
	3.837.749.616
	1.918.874.808
	9.594.374.041
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	7.438.442.391
	595.075.391
	8.033.517.782
	3.213.407.113
	3.213.407.113
	1.606.703.556
	8.033.517.782
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.445.237.277
	115.618.982
	1.560.856.259
	624.342.504
	624.342.504
	312.171.252
	1.560.856.259
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	133.468.193.502
	10.677.455.480
	144.145.648.982
	57.658.259.593
	57.658.259.593
	28.829.129.796
	144.145.648.982
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	103.730.811.831
	8.298.464.947
	112.029.276.778
	44.811.710.711
	44.811.710.711
	22.405.855.356
	112.029.276.778
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	29.737.381.670
	2.378.990.534
	32.116.372.204
	12.846.548.882
	12.846.548.882
	6.423.274.441
	32.116.372.204
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	122.800.759.122
	9.824.060.730
	132.624.819.851
	53.049.927.941
	53.049.927.941
	26.524.963.970
	132.624.819.851
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	94.805.017.032
	7.584.401.363
	102.389.418.395
	40.955.767.358
	40.955.767.358
	20.477.883.679
	102.389.418.395
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	27.995.742.089
	2.239.659.367
	30.235.401.456
	12.094.160.583
	12.094.160.583
	6.047.080.291
	30.235.401.456
	 

	d
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000
	4.671.864.973
	373.749.198
	5.045.614.170
	2.018.245.668
	3.027.368.502
	 
	5.045.614.170
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	4.195.659.386
	335.652.751
	4.531.312.137
	1.812.524.855
	2.718.787.282
	 
	4.531.312.137
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	476.205.587
	38.096.447
	514.302.034
	205.720.813
	308.581.220
	 
	514.302.034
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	318.946.207.193
	25.515.696.575
	344.461.903.768
	137.784.761.507
	206.677.142.261
	 
	344.461.903.768
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	26.414.453.933
	2.113.156.315
	28.527.610.248
	11.411.044.099
	17.116.566.149
	 
	28.527.610.248
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	23.888.313.912
	1.911.065.113
	25.799.379.025
	10.319.751.610
	15.479.627.415
	 
	25.799.379.025
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.526.140.021
	202.091.202
	2.728.231.223
	1.091.292.489
	1.636.938.734
	 
	2.728.231.223
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	292.531.753.260
	23.402.540.261
	315.934.293.521
	126.373.717.408
	189.560.576.112
	 
	315.934.293.521
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	272.313.995.446
	21.785.119.636
	294.099.115.082
	117.639.646.033
	176.459.469.049
	 
	294.099.115.082
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	20.217.757.814
	1.617.420.625
	21.835.178.439
	8.734.071.376
	13.101.107.063
	 
	21.835.178.439
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	202.307.094.900
	16.184.567.592
	218.491.662.492
	43.698.332.498
	87.396.664.997
	87.396.664.997
	218.491.662.492
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	68.885.247.565
	5.510.819.805
	74.396.067.370
	24.720.450.761
	24.720.450.761
	24.955.165.848
	74.396.067.370
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	57.223.265.651
	4.577.861.252
	61.801.126.903
	24.720.450.761
	24.720.450.761
	12.360.225.381
	61.801.126.903
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	342.091.803
	27.367.344
	369.459.147
	 
	 
	369.459.147
	369.459.147
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	8.079.170.400
	646.333.632
	8.725.504.032
	 
	 
	8.725.504.032
	8.725.504.032
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	3.240.719.711
	259.257.577
	3.499.977.288
	 
	 
	3.499.977.288
	3.499.977.288
	 

	5
	Hạng mục phần mềm
	2.737.144.936
	 
	2.737.144.936
	1.094.857.974
	1.642.286.962
	 
	2.737.144.936
	 

	5.1
	Xây dựng công cụ quản lý thi công đo đạc, chỉnh lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố
	2.737.144.936
	 
	2.737.144.936
	1.094.857.974
	1.642.286.962
	 
	2.737.144.936
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	51.572.359.064
	4.067.388.725
	55.639.747.789
	22.074.584.241
	19.758.095.583
	13.807.067.965
	55.639.747.789
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	2.619.444.444
	209.555.556
	2.829.000.000
	2.829.000.000
	 
	 
	2.829.000.000
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	33.591.996.733
	2.687.359.739
	36.279.356.471
	12.423.048.150
	15.910.014.772
	7.946.293.550
	36.279.356.471
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	143.104.743
	11.448.379
	154.553.123
	154.553.123
	 
	 
	154.553.123
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	136.897.502
	10.951.800
	147.849.302
	147.849.302
	 
	 
	147.849.302
	 

	 
	Nội Nghiệp
	6.207.241
	496.579
	6.703.821
	6.703.821
	 
	 
	6.703.821
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	10.014.321.681
	801.145.735
	10.815.467.416
	3.244.640.225
	3.244.640.225
	4.326.186.966
	10.815.467.416
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	8.238.970.850
	659.117.668
	8.898.088.518
	2.669.426.555
	2.669.426.555
	3.559.235.407
	8.898.088.518
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.775.350.831
	142.028.066
	1.917.378.898
	575.213.669
	575.213.669
	766.951.559
	1.917.378.898
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	12.530.409.309
	1.002.432.745
	13.532.842.054
	5.413.136.822
	8.119.705.232
	 
	13.532.842.054
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	11.848.092.374
	947.847.390
	12.795.939.764
	5.118.375.906
	7.677.563.859
	 
	12.795.939.764
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	682.316.935
	54.585.355
	736.902.290
	294.760.916
	442.141.374
	 
	736.902.290
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	8.092.283.796
	647.382.704
	8.739.666.500
	2.621.899.950
	3.495.866.600
	2.621.899.950
	8.739.666.500
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	2.755.409.903
	220.432.792
	2.975.842.695
	988.818.030
	988.818.030
	998.206.634
	2.975.842.695
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	2.288.930.626
	183.114.450
	2.472.045.076
	988.818.030
	988.818.030
	494.409.015
	2.472.045.076
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	13.683.672
	1.094.694
	14.778.366
	 
	 
	14.778.366
	14.778.366
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	323.166.816
	25.853.345
	349.020.161
	 
	 
	349.020.161
	349.020.161
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	129.628.788
	10.370.303
	139.999.092
	 
	 
	139.999.092
	139.999.092
	 

	2.6
	Chi phí giám sát hạng mục phần mềm: Xây dựng công cụ quản lý thi công đo đạc, chỉnh lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố
	56.467.300
	4.517.384
	60.984.684
	 
	60.984.684
	 
	60.984.684
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	15.360.917.886
	1.170.473.431
	16.531.391.317
	6.822.536.091
	3.848.080.811
	5.860.774.415
	16.531.391.317
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	666.666.667
	53.333.333
	720.000.000
	720.000.000
	 
	 
	720.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	649.752.895
	51.980.232
	701.733.127
	701.733.127
	 
	 
	701.733.127
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	666.666.667
	53.333.333
	720.000.000
	720.000.000
	 
	 
	720.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	649.752.895
	51.980.232
	701.733.127
	701.733.127
	 
	 
	701.733.127
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	1.065.000.000
	85.200.000
	1.150.200.000
	345.060.000
	345.060.000
	460.080.000
	1.150.200.000
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	730.000.000
	 
	730.000.000
	 
	 
	730.000.000
	730.000.000
	 

	3.7
	Chi phí thẩm tra dự toán
	121.286.135
	9.702.891
	130.989.026
	130.989.026
	 
	 
	130.989.026
	 

	3.8
	Chi phí quản lý dự án
	10.811.792.627
	864.943.410
	11.676.736.038
	3.503.020.811
	3.503.020.811
	4.670.694.415
	11.676.736.038
	 

	III
	CỘNG (I+II)
	917.901.896.517
	73.154.780.126
	991.056.676.643
	349.856.863.043
	457.767.946.216
	183.431.867.385
	991.056.676.643
	 

	IV
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	27.537.056.895
	 
	27.537.056.895
	5.507.411.379
	5.507.411.379
	16.522.234.137
	27.537.056.895
	 

	V
	TỔNG DỰ TOÁN (III+IV)
	945.438.953.412
	73.154.780.126
	1.018.593.733.538
	355.364.274.422
	463.275.357.595
	199.954.101.522
	1.018.593.733.538
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	1.018.593.700.000
	 
	 
	 
	1.018.593.700.000
	 


(Bằng chữ: Một ngàn tỷ, mười tám tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn)
Kinh phí chi tiết theo các Phụ lục đính kèm; Khối lượng chi tiết theo các bảng đính kèm


[bookmark: _Toc226596034]PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	67.836.367.163
	5.426.909.373
	73.263.276.536
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	1.043.652.052
	83.492.164
	1.127.144.216
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	29.621.845.900
	2.369.747.672
	31.991.593.573
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	17.770.110.796
	1.421.608.864
	19.191.719.659
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	4.614.728.327
	369.178.266
	4.983.906.593
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	3.915.184.125
	313.214.730
	4.228.398.854
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	699.544.203
	55.963.536
	755.507.739
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	6.507.702.845
	520.616.228
	7.028.319.073
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	5.342.060.277
	427.364.822
	5.769.425.099
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.165.642.568
	93.251.405
	1.258.893.973
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	6.647.679.623
	531.814.370
	7.179.493.993
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	5.127.936.410
	410.234.913
	5.538.171.323
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.519.743.213
	121.579.457
	1.641.322.670
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	11.851.735.104
	948.138.808
	12.799.873.912
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	10.176.076.756
	814.086.140
	10.990.162.896
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	9.315.317.066
	745.225.365
	10.060.542.431
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	860.759.690
	68.860.775
	929.620.465
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	1.675.658.348
	134.052.668
	1.809.711.016
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.559.681.798
	124.774.544
	1.684.456.342
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	115.976.550
	9.278.124
	125.254.674
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	25.985.034.220
	2.078.802.738
	28.063.836.958
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	11.185.834.992
	894.866.799
	12.080.701.791
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	9.605.913.113
	768.473.049
	10.374.386.162
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	47.668.716
	3.813.497
	51.482.213
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	1.127.837.250
	90.226.980
	1.218.064.230
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	404.415.913
	32.353.273
	436.769.186
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	2.891.461.645
	231.316.932
	3.122.778.576
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	2.669.239.423
	213.539.154
	2.882.778.576
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	41.147.480
	3.291.798
	44.439.279
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	39.351.675
	3.148.134
	42.499.809
	 

	 
	Nội Nghiệp
	1.795.805
	143.664
	1.939.469
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	676.955.132
	54.156.411
	731.111.543
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	575.407.232
	46.032.579
	621.439.811
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	101.547.900
	8.123.832
	109.671.731
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	464.302.042
	37.144.163
	501.446.205
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	434.999.955
	34.799.996
	469.799.951
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	29.302.087
	2.344.167
	31.646.254
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	1.039.401.369
	83.152.110
	1.122.553.478
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	447.433.400
	35.794.672
	483.228.072
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	384.236.525
	30.738.922
	414.975.446
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	1.906.749
	152.540
	2.059.289
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	45.113.490
	3.609.079
	48.722.569
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	16.176.637
	1.294.131
	17.470.767
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	70.727.828.808
	5.658.226.305
	76.386.055.113
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	2.121.834.864
	 
	2.121.834.864
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	72.849.663.672
	5.658.226.305
	78.507.889.977
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	78.507.889.000
	 





[bookmark: _Toc226596035]PHỤ LỤC 02
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
THÀNH PHỐ CHÍ LINH (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	108.884.517.224
	8.710.761.378
	117.595.278.602
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	1.499.217.090
	119.937.367
	1.619.154.457
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	72.836.981.848
	5.826.958.548
	78.663.940.397
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	31.023.443.970
	2.481.875.518
	33.505.319.488
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	2.079.543.683
	166.363.495
	2.245.907.178
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.691.553.524
	135.324.282
	1.826.877.806
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	387.990.160
	31.039.213
	419.029.373
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000
	20.127.111.179
	1.610.168.894
	21.737.280.074
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	15.254.935.318
	1.220.394.825
	16.475.330.143
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	4.872.175.862
	389.774.069
	5.261.949.931
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000
	4.784.358.733
	382.748.699
	5.167.107.431
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	3.683.665.224
	294.693.218
	3.978.358.442
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.100.693.508
	88.055.481
	1.188.748.989
	 

	d
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000
	4.032.430.375
	322.594.430
	4.355.024.804
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	3.621.402.678
	289.712.214
	3.911.114.892
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	411.027.697
	32.882.216
	443.909.912
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	41.813.537.878
	3.345.083.030
	45.158.620.908
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	5.420.976.234
	433.678.099
	5.854.654.333
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	4.855.912.063
	388.472.965
	5.244.385.028
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	565.064.171
	45.205.134
	610.269.305
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	36.392.561.644
	2.911.404.932
	39.303.966.576
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	33.843.985.820
	2.707.518.866
	36.551.504.686
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.548.575.824
	203.886.066
	2.752.461.890
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	28.551.525.411
	2.284.122.033
	30.835.647.444
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	5.996.792.874
	479.743.430
	6.476.536.304
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	4.830.411.646
	386.432.932
	5.216.844.578
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	33.460.121
	2.676.810
	36.136.931
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	781.571.916
	62.525.753
	844.097.669
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	351.349.191
	28.107.935
	379.457.126
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	4.477.888.776
	358.231.102
	4.836.119.878
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	4.255.666.553
	340.453.324
	4.596.119.878
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	59.109.820
	4.728.786
	63.838.606
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	56.533.230
	4.522.658
	61.055.889
	 

	 
	Nội Nghiệp
	2.576.590
	206.127
	2.782.717
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	1.173.218.887
	93.857.511
	1.267.076.397
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	970.062.270
	77.604.982
	1.047.667.251
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	203.156.617
	16.252.529
	219.409.146
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	1.641.405.115
	131.312.409
	1.772.717.524
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.547.995.915
	123.839.673
	1.671.835.589
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	93.409.200
	7.472.736
	100.881.936
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	1.142.061.016
	91.364.881
	1.233.425.898
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	239.871.715
	19.189.737
	259.061.452
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	193.216.466
	15.457.317
	208.673.783
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	1.338.405
	107.072
	1.445.477
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	31.262.877
	2.501.030
	33.763.907
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	14.053.968
	1.124.317
	15.178.285
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	113.362.405.999
	9.068.992.480
	122.431.398.479
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	3.400.872.180
	 
	3.400.872.180
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	116.763.278.179
	9.068.992.480
	125.832.270.659
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	125.832.270.000
	 





[bookmark: _Toc226596036]PHỤ LỤC 03
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
THỊ XÃ KINH MÔN (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	85.540.669.640
	6.843.253.573
	92.383.923.213
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	1.086.476.725
	86.918.138
	1.173.394.863
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	59.618.149.919
	4.769.451.994
	64.387.601.914
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	33.236.008.256
	2.658.880.660
	35.894.888.917
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	32.331.898.791
	2.586.551.903
	34.918.450.695
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	24.306.757.401
	1.944.540.592
	26.251.297.993
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	8.025.141.390
	642.011.311
	8.667.152.701
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	264.674.867
	21.173.989
	285.848.856
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	203.783.549
	16.302.684
	220.086.233
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	60.891.318
	4.871.305
	65.762.623
	 

	d
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000
	639.434.598
	51.154.768
	690.589.366
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	574.256.708
	45.940.537
	620.197.245
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	65.177.890
	5.214.231
	70.392.121
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	26.382.141.663
	2.110.571.333
	28.492.712.996
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	3.390.781.378
	271.262.510
	3.662.043.888
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	3.060.977.852
	244.878.228
	3.305.856.080
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	329.803.526
	26.384.282
	356.187.808
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	22.991.360.285
	1.839.308.823
	24.830.669.108
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	21.429.625.802
	1.714.370.064
	23.143.995.866
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.561.734.483
	124.938.759
	1.686.673.242
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	19.908.611.605
	1.592.688.928
	21.501.300.533
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	4.927.431.391
	394.194.511
	5.321.625.903
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	3.691.015.605
	295.281.248
	3.986.296.854
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	37.340.425
	2.987.234
	40.327.659
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	911.833.902
	72.946.712
	984.780.614
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	287.241.459
	22.979.317
	310.220.776
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	3.542.809.907
	283.424.793
	3.826.234.700
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	3.320.587.685
	265.647.015
	3.586.234.700
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	42.847.454
	3.427.796
	46.275.251
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	41.012.610
	3.281.009
	44.293.619
	 

	 
	Nội Nghiệp
	1.834.844
	146.788
	1.981.632
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	1.247.928.224
	99.834.258
	1.347.762.482
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.003.391.906
	80.271.353
	1.083.663.259
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	244.536.318
	19.562.905
	264.099.223
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	1.036.370.286
	82.909.623
	1.119.279.909
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	979.624.146
	78.369.932
	1.057.994.078
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	56.746.140
	4.539.691
	61.285.831
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	796.344.464
	63.707.557
	860.052.021
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	197.097.256
	15.767.780
	212.865.036
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	147.640.624
	11.811.250
	159.451.874
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	1.493.617
	119.489
	1.613.106
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	36.473.356
	2.917.868
	39.391.225
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	11.489.658
	919.173
	12.408.831
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	89.083.479.547
	7.126.678.366
	96.210.157.913
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	2.672.504.386
	 
	2.672.504.386
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	91.755.983.934
	7.126.678.366
	98.882.662.300
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	98.882.662.000
	 







[bookmark: _Toc226596037]PHỤ LỤC 04
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN NAM SÁCH (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	61.855.050.338
	4.948.404.026
	66.803.454.366
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	40.810.562.654
	3.264.845.012
	44.075.407.668
	

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	9.472.608.658
	757.808.693
	10.230.417.351
	

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	 
	 
	 
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	79.902.782
	6.392.223
	86.295.005
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	68.218.606
	5.457.488
	73.676.094
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	11.684.176
	934.734
	12.618.911
	

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	9.392.705.876
	751.416.470
	10.144.122.346
	

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	7.231.812.241
	578.544.979
	7.810.357.221
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.160.893.635
	172.871.491
	2.333.765.126
	

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	31.337.953.996
	2.507.036.320
	33.844.990.316
	

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	1.577.379.831
	126.190.386
	1.703.570.217
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.420.838.612
	113.667.089
	1.534.505.701
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	156.541.219
	12.523.298
	169.064.517
	

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	29.760.574.165
	2.380.845.933
	32.141.420.098
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	27.717.429.424
	2.217.394.354
	29.934.823.778
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.043.144.741
	163.451.579
	2.206.596.320
	

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	13.247.985.151
	1.059.838.812
	14.307.823.963
	

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	7.796.502.533
	623.720.203
	8.420.222.735
	

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	6.779.370.184
	542.349.615
	7.321.719.798
	

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	26.482.620
	2.118.610
	28.601.230
	

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	626.576.250
	50.126.100
	676.702.350
	

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	364.073.479
	29.125.878
	393.199.357
	

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	2.652.701.598
	212.216.128
	2.864.917.726
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	2.430.479.376
	194.438.350
	2.624.917.726
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	357.178.568
	28.574.285
	385.752.854
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	292.001.234
	23.360.099
	315.361.333
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	65.177.334
	5.214.187
	70.391.521
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	1.231.521.300
	98.521.704
	1.330.043.004
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.165.530.721
	93.242.458
	1.258.773.179
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	65.990.579
	5.279.246
	71.269.825
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	529.919.406
	42.393.552
	572.312.959
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	311.860.101
	24.948.808
	336.808.909
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	271.174.807
	21.693.985
	292.868.792
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	1.059.305
	84.744
	1.144.049
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	25.063.050
	2.005.044
	27.068.094
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	14.562.939
	1.165.035
	15.727.974
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	64.507.751.936
	5.160.620.155
	69.668.372.091
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	1.935.232.558
	 
	1.935.232.558
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	66.442.984.494
	5.160.620.155
	71.603.604.649
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	71.603.604.000
	 




[bookmark: _Toc226596038]PHỤ LỤC 05
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN THANH HÀ (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	65.845.121.740
	5.267.609.740
	71.112.731.480
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	46.656.172.945
	3.732.493.836
	50.388.666.782
	

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	19.366.271.751
	1.549.301.740
	20.915.573.492
	

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	354.078.730
	28.326.298
	382.405.028
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	307.543.875
	24.603.510
	332.147.386
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	46.534.855
	3.722.788
	50.257.643
	

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	804.928.052
	64.394.244
	869.322.297
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	686.671.033
	54.933.683
	741.604.715
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	118.257.020
	9.460.562
	127.717.582
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	18.207.264.969
	1.456.581.198
	19.663.846.167
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	14.099.070.437
	1.127.925.635
	15.226.996.072
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	4.108.194.532
	328.655.563
	4.436.850.095
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	27.289.901.194
	2.183.192.096
	29.473.093.289
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	1.125.770.665
	90.061.653
	1.215.832.318
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.001.805.030
	80.144.402
	1.081.949.433
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	123.965.635
	9.917.251
	133.882.885
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	26.164.130.529
	2.093.130.442
	28.257.260.972
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	24.335.404.766
	1.946.832.381
	26.282.237.147
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.828.725.763
	146.298.061
	1.975.023.824
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	14.100.292.211
	1.128.023.377
	15.228.315.588
	

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	5.088.656.583
	407.092.527
	5.495.749.110
	

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	4.156.474.429
	332.517.954
	4.488.992.384
	

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	26.507.683
	2.120.615
	28.628.297
	

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	626.576.849
	50.126.148
	676.702.997
	

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	279.097.622
	22.327.810
	301.425.432
	

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	2.793.770.314
	223.501.625
	3.017.271.939
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	2.571.548.092
	205.723.847
	2.777.271.939
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	731.921.006
	58.553.680
	790.474.686
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	603.731.414
	48.298.513
	652.029.927
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	128.189.592
	10.255.167
	138.444.760
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	1.072.069.134
	85.765.531
	1.157.834.664
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.013.488.392
	81.079.071
	1.094.567.463
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	58.580.742
	4.686.459
	63.267.201
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	564.011.688
	45.120.935
	609.132.624
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	203.546.263
	16.283.701
	219.829.964
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	166.258.977
	13.300.718
	179.559.695
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	1.060.307
	84.825
	1.145.132
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	25.063.074
	2.005.046
	27.068.120
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	11.163.905
	893.112
	12.057.017
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	68.638.892.054
	5.491.111.364
	74.130.003.418
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	2.059.166.762
	 
	2.059.166.762
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	70.698.058.815
	5.491.111.364
	76.189.170.180
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	76.189.170.000
	 





[bookmark: _Toc226596039]PHỤ LỤC 06
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN CẨM GIÀNG (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	56.031.164.437
	4.482.493.156
	60.513.657.593
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	42.261.660.995
	3.380.932.880
	45.642.593.876
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	12.435.571.545
	994.845.724
	13.430.417.269
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	3.946.206.742
	315.696.539
	4.261.903.282
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	2.971.767.159
	237.741.373
	3.209.508.531
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	974.439.584
	77.955.167
	1.052.394.750
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	8.489.364.803
	679.149.184
	9.168.513.987
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	6.552.598.227
	524.207.858
	7.076.806.085
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.936.766.576
	154.941.326
	2.091.707.902
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	29.826.089.450
	2.386.087.156
	32.212.176.606
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	218.040.104
	17.443.208
	235.483.312
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	196.068.218
	15.685.457
	211.753.675
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	21.971.886
	1.757.751
	23.729.637
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	29.608.049.346
	2.368.643.948
	31.976.693.294
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	27.578.850.308
	2.206.308.025
	29.785.158.333
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.029.199.038
	162.335.923
	2.191.534.961
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	9.676.035.850
	774.082.868
	10.450.118.718
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	4.093.467.592
	327.477.407
	4.420.944.999
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	3.384.309.431
	270.744.754
	3.655.054.185
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	21.258.126
	1.700.650
	22.958.776
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	500.393.544
	40.031.484
	540.425.028
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	187.506.491
	15.000.519
	202.507.010
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	2.413.845.029
	193.107.602
	2.606.952.631
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	2.191.622.807
	175.329.825
	2.366.952.631
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	468.310.800
	37.464.864
	505.775.664
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	380.974.615
	30.477.969
	411.452.585
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	87.336.185
	6.986.895
	94.323.080
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	1.172.531.869
	93.802.550
	1.266.334.418
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.110.996.741
	88.879.739
	1.199.876.480
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	61.535.128
	4.922.810
	66.457.938
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	387.041.434
	30.963.315
	418.004.749
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	163.738.704
	13.099.096
	176.837.800
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	135.372.377
	10.829.790
	146.202.167
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	850.325
	68.026
	918.351
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	20.015.742
	1.601.259
	21.617.001
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	7.500.260
	600.021
	8.100.280
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	58.445.009.466
	4.675.600.757
	63.120.610.223
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	1.753.350.284
	 
	1.753.350.284
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	60.198.359.750
	4.675.600.757
	64.873.960.507
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	64.873.960.000
	 





[bookmark: _Toc226596040]PHỤ LỤC 07
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN BÌNH GIANG (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	48.356.693.563
	3.868.535.485
	52.225.229.048
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	34.834.793.464
	2.786.783.477
	37.621.576.942
	

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	15.985.021.321
	1.278.801.706
	17.263.823.027
	

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	553.154.768
	44.252.381
	597.407.149
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	468.716.636
	37.497.331
	506.213.966
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	84.438.132
	6.755.051
	91.193.183
	

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	3.571.433.769
	285.714.701
	3.857.148.470
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	2.826.647.873
	226.131.830
	3.052.779.702
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	744.785.896
	59.582.872
	804.368.768
	

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	11.860.432.785
	948.834.623
	12.809.267.408
	

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	9.131.811.917
	730.544.953
	9.862.356.870
	

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.728.620.868
	218.289.669
	2.946.910.537
	

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	18.849.772.143
	1.507.981.771
	20.357.753.914
	

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	35.562.121
	2.844.970
	38.407.091
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	32.921.238
	2.633.699
	35.554.937
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.640.883
	211.271
	2.852.154
	

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	18.814.210.022
	1.505.136.802
	20.319.346.824
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	17.509.933.232
	1.400.794.659
	18.910.727.891
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.304.276.790
	104.342.143
	1.408.618.933
	

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	10.120.006.552
	809.600.524
	10.929.607.077
	

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	3.401.893.546
	272.151.484
	3.674.045.030
	

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	2.711.641.785
	216.931.343
	2.928.573.128
	

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	20.779.446
	1.662.356
	22.441.802
	

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	500.393.544
	40.031.484
	540.425.028
	

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	169.078.771
	13.526.302
	182.605.073
	

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	2.093.444.615
	167.475.569
	2.260.920.184
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	1.885.620.117
	150.849.609
	2.036.469.726
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	603.822.404
	48.305.792
	652.128.196
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	497.087.057
	39.766.965
	536.854.022
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	106.735.347
	8.538.828
	115.274.175
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	740.921.709
	59.273.737
	800.195.446
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	701.714.179
	56.137.134
	757.851.313
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	39.207.530
	3.136.602
	42.344.133
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	404.800.262
	32.384.021
	437.184.283
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	136.075.742
	10.886.059
	146.961.801
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	108.465.671
	8.677.254
	117.142.925
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	831.178
	66.494
	897.672
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	20.015.742
	1.601.259
	21.617.001
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	6.763.151
	541.052
	7.304.203
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	207.824.498
	16.625.960
	224.450.458
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	48.356.694
	3.868.535
	52.225.229
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	48.356.694
	3.868.535
	52.225.229
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	50.450.138.178
	4.036.011.054
	54.486.149.233
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	1.513.504.145
	 
	1.513.504.145
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	51.963.642.324
	4.036.011.054
	55.999.653.378
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	55.999.600.000
	 




[bookmark: _Toc226596041]PHỤ LỤC 08
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN GIA LỘC (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	57.410.121.796
	4.592.809.743
	62.002.931.539
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	38.540.885.939
	3.083.270.875
	41.624.156.814
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	14.055.877.532
	1.124.470.203
	15.180.347.735
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	866.943.730
	69.355.498
	936.299.228
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	733.916.009
	58.713.281
	792.629.290
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	133.027.721
	10.642.218
	143.669.939
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	13.188.933.802
	1.055.114.704
	14.244.048.507
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	10.154.676.899
	812.374.152
	10.967.051.051
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	3.034.256.903
	242.740.552
	3.276.997.455
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	24.485.008.407
	1.958.800.673
	26.443.809.080
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	1.520.066.594
	121.605.328
	1.641.671.922
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.362.221.872
	108.977.750
	1.471.199.622
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	157.844.722
	12.627.578
	170.472.300
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	22.964.941.813
	1.837.195.345
	24.802.137.158
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	21.383.929.880
	1.710.714.390
	23.094.644.270
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.581.011.933
	126.480.955
	1.707.492.888
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	13.411.552.789
	1.072.924.223
	14.484.477.012
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	5.457.683.067
	436.614.645
	5.894.297.713
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	4.733.256.667
	378.660.533
	5.111.917.201
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	20.877.454
	1.670.196
	22.547.650
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	500.393.544
	40.031.484
	540.425.028
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	203.155.402
	16.252.432
	219.407.834
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	2.469.565.681
	197.565.255
	2.667.130.936
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	2.247.343.459
	179.787.477
	2.427.130.936
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	530.562.255
	42.444.980
	573.007.235
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	435.543.716
	34.843.497
	470.387.214
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	95.018.539
	7.601.483
	102.620.022
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	962.011.770
	76.960.942
	1.038.972.711
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	909.846.070
	72.787.686
	982.633.756
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	52.165.700
	4.173.256
	56.338.956
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	536.462.112
	42.916.969
	579.379.080
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	218.307.323
	17.464.586
	235.771.909
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	189.330.267
	15.146.421
	204.476.688
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	835.098
	66.808
	901.906
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	20.015.742
	1.601.259
	21.617.001
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	8.126.216
	650.097
	8.776.313
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	59.879.687.477
	4.790.374.998
	64.670.062.475
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	1.796.390.624
	 
	1.796.390.624
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	61.676.078.101
	4.790.374.998
	66.466.453.099
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	66.466.400.000
	 




[bookmark: _Toc226596042]PHỤ LỤC 09
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN TỨ KỲ (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	100.995.908.343
	8.079.672.668
	109.075.581.011
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	74.130.770.835
	5.930.461.667
	80.061.232.503
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	45.952.761.763
	3.676.220.941
	49.628.982.704
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	32.109.010
	2.568.721
	34.677.731
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	27.905.268
	2.232.421
	30.137.689
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	4.203.742
	336.299
	4.540.042
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	23.948.732.743
	1.915.898.619
	25.864.631.363
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	20.331.897.827
	1.626.551.826
	21.958.449.653
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	3.616.834.916
	289.346.793
	3.906.181.709
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	21.971.920.010
	1.757.753.601
	23.729.673.611
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	16.961.755.487
	1.356.940.439
	18.318.695.926
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	5.010.164.523
	400.813.162
	5.410.977.685
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	28.178.009.072
	2.254.240.726
	30.432.249.798
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	1.299.536.294
	103.962.904
	1.403.499.198
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.169.409.964
	93.552.797
	1.262.962.761
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	130.126.330
	10.410.106
	140.536.436
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	26.878.472.778
	2.150.277.822
	29.028.750.600
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	25.019.604.276
	2.001.568.342
	27.021.172.618
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.858.868.502
	148.709.480
	2.007.577.982
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	19.594.397.892
	1.567.551.831
	21.161.949.723
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	7.270.739.616
	581.659.169
	7.852.398.785
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	6.168.905.020
	493.512.402
	6.662.417.421
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	33.333.559
	2.666.685
	36.000.244
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	751.240.908
	60.099.273
	811.340.181
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	317.260.129
	25.380.810
	342.640.939
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	4.155.856.576
	332.468.526
	4.488.325.102
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	3.933.634.354
	314.690.748
	4.248.325.102
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	1.751.798.439
	140.143.875
	1.891.942.314
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.492.862.343
	119.428.987
	1.612.291.331
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	258.936.095
	20.714.888
	279.650.983
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	1.107.230.415
	88.578.433
	1.195.808.848
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.047.560.570
	83.804.846
	1.131.365.415
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	59.669.845
	4.773.588
	64.443.433
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	783.775.916
	62.702.073
	846.477.989
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	290.829.585
	23.266.367
	314.095.951
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	246.756.201
	19.740.496
	266.496.697
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	1.333.342
	106.667
	1.440.010
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	30.049.636
	2.403.971
	32.453.607
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	12.690.405
	1.015.232
	13.705.638
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	105.151.764.920
	8.412.141.192
	113.563.906.112
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	3.154.552.948
	 
	3.154.552.948
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	108.306.317.868
	8.412.141.192
	116.718.459.060
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	116.718.459.000
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TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN NINH GIANG (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	100.878.645.392
	8.070.291.632
	108.948.937.024
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	76.618.170.530
	6.129.453.642
	82.747.624.173
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	42.383.881.105
	3.390.710.488
	45.774.591.593
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	1.250.065.151
	100.005.212
	1.350.070.363
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.027.538.965
	82.203.117
	1.109.742.083
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	222.526.185
	17.802.095
	240.328.280
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	41.133.815.954
	3.290.705.276
	44.424.521.230
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	31.094.283.656
	2.487.542.692
	33.581.826.349
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	10.039.532.298
	803.162.584
	10.842.694.882
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	34.234.289.425
	2.738.743.154
	36.973.032.579
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	34.234.289.425
	2.738.743.154
	36.973.032.579
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	31.875.111.148
	2.550.008.892
	34.425.120.040
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.359.178.277
	188.734.262
	2.547.912.539
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	18.790.513.085
	1.503.241.047
	20.293.754.132
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	5.469.961.777
	437.596.942
	5.907.558.719
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	4.541.518.074
	363.321.446
	4.904.839.520
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	26.285.014
	2.102.801
	28.387.815
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	626.034.090
	50.082.727
	676.116.817
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	276.124.599
	22.089.968
	298.214.567
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	4.131.155.670
	330.492.454
	4.461.648.124
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	3.908.933.448
	312.714.676
	4.221.648.124
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	1.592.734.659
	127.418.773
	1.720.153.432
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.284.872.905
	102.789.832
	1.387.662.737
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	307.861.754
	24.628.940
	332.490.695
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	1.345.779.794
	107.662.384
	1.453.442.178
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.275.004.446
	102.000.356
	1.377.004.802
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	70.775.348
	5.662.028
	76.437.376
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	751.620.523
	60.129.642
	811.750.165
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	218.798.471
	17.503.878
	236.302.349
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	181.660.723
	14.532.858
	196.193.581
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	1.051.401
	84.112
	1.135.513
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	25.041.364
	2.003.309
	27.044.673
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	11.044.984
	883.599
	11.928.583
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	105.009.801.062
	8.400.784.085
	113.410.585.147
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	3.150.294.032
	 
	3.150.294.032
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	108.160.095.094
	8.400.784.085
	116.560.879.179
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	116.560.879.000
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TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN THANH MIỆN (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	64.086.253.289
	5.126.900.263
	69.213.153.552
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	41.734.790.713
	3.338.783.257
	45.073.573.971
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	17.139.852.064
	1.371.188.165
	18.511.040.229
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	149.516.933
	11.961.355
	161.478.287
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	113.656.664
	9.092.533
	122.749.197
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	35.860.268
	2.868.821
	38.729.090
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	16.990.335.131
	1.359.226.811
	18.349.561.942
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	13.081.524.812
	1.046.521.985
	14.128.046.797
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	3.908.810.320
	312.704.826
	4.221.515.145
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	24.594.938.649
	1.967.595.092
	26.562.533.741
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	1.207.881.535
	96.630.523
	1.304.512.058
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	1.079.305.374
	86.344.430
	1.165.649.804
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	128.576.161
	10.286.093
	138.862.254
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	23.387.057.114
	1.870.964.569
	25.258.021.683
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	21.761.749.118
	1.740.939.929
	23.502.689.047
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.625.307.996
	130.024.640
	1.755.332.636
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	17.547.067.106
	1.403.765.368
	18.950.832.474
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	4.804.395.471
	384.351.638
	5.188.747.108
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	3.913.762.070
	313.100.966
	4.226.863.035
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	26.145.159
	2.091.613
	28.236.772
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	625.491.930
	50.039.354
	675.531.284
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	238.996.312
	19.119.705
	258.116.017
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	2.728.686.806
	218.294.945
	2.946.981.751
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	2.506.464.584
	200.517.167
	2.706.981.751
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	646.147.377
	51.691.790
	697.839.167
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	527.807.259
	42.224.581
	570.031.840
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	118.340.118
	9.467.209
	127.807.327
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	966.258.704
	77.300.696
	1.043.559.401
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	913.642.180
	73.091.374
	986.733.554
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	52.616.525
	4.209.322
	56.825.847
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	701.882.684
	56.150.615
	758.033.299
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	192.175.819
	15.374.066
	207.549.884
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	156.550.483
	12.524.039
	169.074.521
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	1.045.806
	83.665
	1.129.471
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	25.019.677
	2.001.574
	27.021.251
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	9.559.852
	764.788
	10.324.641
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	222.222.222
	17.777.778
	240.000.000
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	66.814.940.096
	5.345.195.208
	72.160.135.303
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	2.004.448.203
	 
	2.004.448.203
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	68.819.388.299
	5.345.195.208
	74.164.583.507
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	74.164.583.000
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TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
HUYỆN KIM THÀNH (CŨ)
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hạng mục
	Thành tiền 
(Trước VAT)
	Thuế (VAT)
	Thành tiền
(Sau VAT)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4=3*8%)
	(5=3+4)
	(6)

	 
	TỔNG CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ
	45.840.646.133
	3.667.251.691
	49.507.897.824
	 

	1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	2
	Đo đạc bản đồ địa chính
	31.105.927.139
	2.488.474.171
	33.594.401.311
	 

	2.1
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	11.003.089.526
	880.247.162
	11.883.336.688
	 

	a
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/500
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	b
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/1000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	c
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  1/2000
	11.003.089.526
	880.247.162
	11.883.336.688
	 

	-
	Đo đạcthành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	8.576.382.531
	686.110.602
	9.262.493.133
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	2.426.706.995
	194.136.560
	2.620.843.555
	 

	2.2
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
	20.102.837.613
	1.608.227.009
	21.711.064.622
	 

	a
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/500
	442.383.020
	35.390.642
	477.773.662
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	393.537.168
	31.482.973
	425.020.141
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	48.845.852
	3.907.668
	52.753.520
	 

	b
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính  địa chính tỷ lệ  1/1000
	19.660.454.593
	1.572.836.367
	21.233.290.960
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	18.298.695.982
	1.463.895.679
	19.762.591.661
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	1.361.758.611
	108.940.689
	1.470.699.300
	 

	c
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính địa chính tỷ lệ  1/2000
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	11.374.062.192
	909.924.975
	12.283.987.167
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	3.360.656.802
	268.852.544
	3.629.509.346
	 

	4.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	2.686.771.566
	214.941.725
	2.901.713.291
	 

	4.2
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai (Nội nghiệp nhóm III)
	21.953.738
	1.756.299
	23.710.037
	 

	4.3
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	500.827.272
	40.066.182
	540.893.454
	 

	4.4
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	151.104.226
	12.088.338
	163.192.564
	 

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC
	1.998.045.134
	159.843.611
	2.157.888.745
	 

	1
	Khảo sát, lập Dự án
(gồm các nội dung chính: phân tích tư liệu, kết quả khảo sát;lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thiết kế phương án thi công, tính toán khối lượng công việc và lập dự toán kinh phí (thiết kế kỹ thuật - dự toán))
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	1.795.252.731
	143.620.218
	1.938.872.949
	Phụ lục 4, Thông tư 136/2017/TT-BTC

	2.1
	Xây dựng lưới tọa độ địa chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp
	415.856.511
	33.268.521
	449.125.032
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	343.055.301
	27.444.424
	370.499.725
	 

	-
	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	72.801.210
	5.824.097
	78.625.307
	 

	2.3
	Chỉnh lý bản đồ địa chính
	790.007.460
	63.200.597
	853.208.057
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Ngoại nghiệp nhóm II)
	747.689.326
	59.815.146
	807.504.472
	 

	-
	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Nội nghiệp nhóm II)
	42.318.134
	3.385.451
	45.703.585
	 

	2.4
	Đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận (Nội nghiệp nhóm III)
	454.962.488
	36.396.999
	491.359.487
	 

	2.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	134.426.272
	10.754.102
	145.180.374
	 

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (Nội nghiệp nhóm III)
	107.470.863
	8.597.669
	116.068.532
	 

	-
	Xây dựng CSDL Thống kê, kiểm kê đất đai  (Nội nghiệp nhóm III)
	878.150
	70.252
	948.401
	 

	-
	Xây dựng CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nội nghiệp nhóm III)
	20.033.091
	1.602.647
	21.635.738
	 

	-
	Xây dựng CSDL giá đất (Nội nghiệp nhóm III)
	6.044.169
	483.534
	6.527.703
	 

	3
	TƯ VẤN KHÁC
	202.792.403
	16.223.392
	219.015.796
	 

	3.1
	Lập hồ sơ mời thầu 
	45.840.646
	3.667.252
	49.507.898
	 

	3.2
	Thẩm định hồ sơ mời thầu 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.3
	Đánh giá HSDT 
	55.555.556
	4.444.444
	60.000.000
	 

	3.4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
	45.840.646
	3.667.252
	49.507.898
	 

	3.5
	Kiểm toán độc lập 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG (I+II+III)
	47.838.691.267
	3.827.095.301
	51.665.786.568
	 

	 
	Chi phí dự phòng (3%)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự phòng chính sách thuế VAT; Các chính sách tiền lương; giá vật liệu, nhân công, thiết bị, điện năng; chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; các chính sách khác có liên quan,…
	1.435.160.738
	 
	1.435.160.738
	 

	III
	TỔNG DỰ TOÁN (II+III+IV+V+VI)
	49.273.852.005
	3.827.095.301
	53.100.947.306
	 

	 
	TỔNG DỰ TOÁN LÀM TRÒN SỐ
	 
	 
	53.100.947.000
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DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ THI CÔNG ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ
VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Khó khăn
	Khối lượng
	Chi phí LĐKT
	Chi phí dụng cụ
	Chi phí vật liệu
	Chi phí sử dụng máy
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung 15%
	Đơn giá
 sản phẩm (không KH)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	Khấu hao
	Năng lượng
	
	
	
	

	I
	Xác định yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238.838.956

	1
	Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống
	THSD
	1
	56,2
	1.067.040
	555
	6.865
	8.274
	27.408
	1.101.867
	165.280
	1.267.147
	0

	1
	Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống
	THSD
	2
	56,2
	1.333.800
	693
	6.865
	10.342
	34.260
	1.375.618
	206.343
	1.581.961
	88.890.366

	1
	Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống
	THSD
	3
	56,2
	1.733.940
	901
	6.865
	13.445
	44.538
	1.786.244
	267.937
	2.054.180
	0

	2
	Xác định yêu cầu chức năng
	THSD
	1
	56,2
	1.688.591
	832
	1.252
	12.411
	41.112
	1.731.787
	259.768
	1.991.555
	0

	2
	Xác định yêu cầu chức năng
	THSD
	2
	56,2
	2.110.739
	1.040
	1.252
	15.513
	51.390
	2.164.420
	324.663
	2.489.084
	139.861.603

	2
	Xác định yêu cầu chức năng
	THSD
	3
	56,2
	2.743.960
	1.352
	1.252
	20.167
	66.807
	2.813.371
	422.006
	3.235.377
	0

	3
	Đặc tả dữ liệu
	ĐTQL
	1
	2,4
	2.251.454
	1.109
	1.150
	16.547
	54.816
	2.308.529
	346.279
	2.654.809
	0

	3
	Đặc tả dữ liệu
	ĐTQL
	2
	2,4
	2.814.318
	1.386
	1.150
	20.684
	68.520
	2.885.374
	432.806
	3.318.180
	7.845.173

	3
	Đặc tả dữ liệu
	ĐTQL
	3
	2,4
	3.658.613
	1.802
	1.150
	26.889
	89.076
	3.750.641
	562.596
	4.313.237
	0

	4
	Xác định các yêu cầu khác
	Phần mềm
	1
	1,0
	1.512.529
	832
	6.312
	12.411
	41.112
	1.560.785
	234.118
	1.794.902
	0

	4
	Xác định các yêu cầu khác
	Phần mềm
	2
	1,0
	1.890.662
	1.040
	6.312
	15.513
	51.390
	1.949.403
	292.410
	2.241.813
	2.241.813

	4
	Xác định các yêu cầu khác
	Phần mềm
	3
	1,0
	2.457.860
	1.352
	6.312
	20.167
	66.807
	2.532.330
	379.850
	2.912.180
	0

	II
	Phân tích và thiết kế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.041.390.869

	II.1
	Phân tích yêu cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	397.652.658

	1
	Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	THSD
	1
	56,2
	2.074.059
	1.040
	1.019
	15.195
	46.209
	2.122.327
	318.349
	2.440.676
	0

	1
	Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	THSD
	2
	56,2
	2.592.574
	1.300
	1.019
	18.994
	57.762
	2.652.654
	397.898
	3.050.552
	171.410.508

	1
	Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	THSD
	3
	56,2
	3.370.346
	1.690
	1.019
	24.692
	75.090
	3.448.144
	517.222
	3.965.366
	0

	2
	Xác định danh sách chức năng hệ thống
	THSD
	1
	56,2
	800.280
	416
	1.302
	6.205
	20.556
	822.554
	123.383
	945.937
	0

	2
	Xác định danh sách chức năng hệ thống
	THSD
	2
	56,2
	1.000.350
	520
	1.302
	7.757
	25.695
	1.027.867
	154.180
	1.182.047
	66.419.233

	2
	Xác định danh sách chức năng hệ thống
	THSD
	3
	56,2
	1.300.455
	676
	1.302
	10.084
	33.403
	1.335.837
	200.375
	1.536.212
	0

	3
	Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu
	ĐTQL
	1
	2,4
	25.208.820
	13.863
	5.600
	200.477
	581.589
	25.809.872
	3.871.481
	29.681.353
	0

	3
	Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu
	ĐTQL
	2
	2,4
	31.511.025
	17.329
	5.600
	250.596
	726.987
	32.260.940
	4.839.141
	37.100.082
	87.715.723

	3
	Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu
	ĐTQL
	3
	2,4
	40.964.333
	22.528
	5.600
	325.775
	945.083
	41.937.543
	6.290.631
	48.228.174
	0

	4
	Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	756.265
	1.321
	1.302
	6.205
	20.975
	779.864
	116.980
	896.843
	0

	4
	Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	945.331
	1.652
	1.302
	7.757
	26.219
	974.504
	146.176
	1.120.680
	62.970.985

	4
	Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	1.228.930
	2.147
	1.302
	10.084
	34.085
	1.266.464
	189.970
	1.456.434
	0

	5
	Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm
	Phần mềm
	1
	1,0
	6.172.826
	3.604
	1.302
	53.779
	178.152
	6.355.885
	953.383
	7.309.268
	0

	5
	Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm
	Phần mềm
	2
	1,0
	7.716.033
	4.506
	1.302
	67.224
	222.690
	7.944.530
	1.191.680
	9.136.210
	9.136.210

	5
	Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm
	Phần mềm
	3
	1,0
	10.030.843
	5.857
	1.302
	87.391
	289.496
	10.327.499
	1.549.125
	11.876.624
	0

	II.2
	Thiết kế hệ thống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	643.738.211

	1
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	956.868
	471
	878
	7.033
	23.297
	981.515
	147.227
	1.128.742
	0

	1
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	1.196.085
	589
	878
	8.791
	29.121
	1.226.674
	184.001
	1.410.675
	79.265.816

	1
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	1.554.911
	766
	878
	11.428
	37.857
	1.594.412
	239.162
	1.833.574
	0

	2
	Thiết kế biểu đồ trường hợp sử dụng
	THSD
	1
	56,2
	2.224.778
	1.248
	987
	18.234
	55.451
	2.282.464
	342.370
	2.624.834
	0

	2
	Thiết kế biểu đồ trường hợp sử dụng
	THSD
	2
	56,2
	2.780.973
	1.560
	987
	22.792
	69.314
	2.852.834
	427.925
	3.280.759
	0

	2
	Thiết kế biểu đồ trường hợp sử dụng
	THSD
	3
	56,2
	3.615.265
	2.028
	987
	29.630
	90.108
	3.708.388
	556.258
	4.264.646
	239.630.454

	3
	Thiết kế biểu đồ tuần tự 
	THSD
	1
	56,2
	1.067.040
	555
	878
	8.274
	27.408
	1.095.881
	164.382
	1.260.263
	0

	3
	Thiết kế biểu đồ tuần tự 
	THSD
	2
	56,2
	1.333.800
	693
	878
	10.342
	34.260
	1.369.632
	205.445
	1.575.076
	88.503.536

	3
	Thiết kế biểu đồ tuần tự 
	THSD
	3
	56,2
	1.733.940
	901
	878
	13.445
	44.538
	1.780.257
	267.039
	2.047.296
	0

	4
	Thiết kế biểu đồ lớp 
	THSD
	1
	56,2
	1.853.982
	1.040
	987
	15.195
	46.209
	1.902.218
	285.333
	2.187.551
	0

	4
	Thiết kế biểu đồ lớp 
	THSD
	2
	56,2
	2.317.478
	1.300
	987
	18.994
	57.762
	2.377.526
	356.629
	2.734.155
	153.632.159

	4
	Thiết kế biểu đồ lớp 
	THSD
	3
	56,2
	3.012.721
	1.690
	987
	24.692
	75.090
	3.090.488
	463.573
	3.554.061
	0

	5
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	ĐTQL
	1
	2,4
	14.933.225
	8.255
	8.466
	109.403
	326.331
	15.276.278
	2.291.442
	17.567.719
	41.535.358

	5
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	ĐTQL
	2
	2,4
	18.666.531
	10.319
	8.466
	136.754
	407.914
	19.093.230
	2.863.985
	21.957.215
	0

	5
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	ĐTQL
	3
	2,4
	24.266.490
	13.415
	8.466
	177.780
	530.288
	24.818.660
	3.722.799
	28.541.459
	0

	6
	Thiết kế giao diện phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	504.176
	277
	5.816
	4.137
	604
	510.873
	76.631
	587.504
	0

	6
	Thiết kế giao diện phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	630.221
	347
	5.816
	5.171
	754
	637.138
	95.571
	732.708
	41.170.887

	6
	Thiết kế giao diện phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	819.287
	451
	5.816
	6.722
	981
	826.534
	123.980
	950.514
	0

	III
	Lập trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	967.549.231

	1
	Viết mã nguồn
	THSD
	1
	56,2
	10.083.528
	5.545
	1.687
	76.977
	248.775
	10.339.535
	1.550.930
	11.890.465
	0

	1
	Viết mã nguồn
	THSD
	2
	56,2
	12.604.410
	6.932
	1.687
	96.221
	310.968
	12.923.997
	1.938.600
	14.862.597
	835.129.306

	1
	Viết mã nguồn
	THSD
	3
	56,2
	16.385.733
	9.011
	1.687
	125.087
	404.259
	16.800.690
	2.520.104
	19.320.794
	0

	2
	Tích hợp mã nguồn
	THSD
	1
	56,2
	1.600.560
	832
	872
	11.547
	37.316
	1.639.580
	245.937
	1.885.517
	0

	2
	Tích hợp mã nguồn
	THSD
	2
	56,2
	2.000.700
	1.040
	872
	14.433
	46.645
	2.049.257
	307.389
	2.356.646
	132.419.925

	2
	Tích hợp mã nguồn
	THSD
	3
	56,2
	2.600.910
	1.352
	872
	18.763
	60.639
	2.663.773
	399.566
	3.063.339
	0

	IV
	Kiểm tra, kiểm thử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256.710.952

	1
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình
	THSD
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình
	THSD
	2
	56,2
	296.771
	173
	428
	2.745
	11.155
	308.527
	46.279
	354.806
	19.936.555

	1
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình
	THSD
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra mức thành phần
	THSD
	1
	56,2
	1.519.465
	887
	967
	13.238
	43.853
	1.565.172
	234.776
	1.799.948
	0

	2
	Kiểm tra mức thành phần
	THSD
	2
	56,2
	1.899.331
	1.109
	967
	16.547
	54.816
	1.956.223
	293.434
	2.249.657
	0

	2
	Kiểm tra mức thành phần
	THSD
	3
	56,2
	2.469.131
	1.442
	967
	21.512
	71.261
	2.542.800
	381.420
	2.924.220
	164.311.940

	3
	Kiểm tra mức hệ thống
	THSD
	1
	56,2
	666.900
	347
	859
	5.489
	22.310
	690.416
	103.562
	793.978
	0

	3
	Kiểm tra mức hệ thống
	THSD
	2
	56,2
	833.625
	433
	859
	6.862
	27.888
	862.805
	129.421
	992.226
	0

	3
	Kiểm tra mức hệ thống
	THSD
	3
	56,2
	1.083.713
	563
	859
	8.920
	36.254
	1.121.389
	168.208
	1.289.597
	72.462.456

	V
	Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95.645.940

	1
	Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	266.760
	139
	564
	2.196
	8.924
	276.387
	41.458
	317.845
	0

	1
	Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	333.450
	173
	564
	2.745
	11.155
	345.342
	51.801
	397.144
	22.315.511

	1
	Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	433.485
	225
	564
	3.568
	14.502
	448.776
	67.316
	516.092
	0

	2
	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	118.708
	69
	389
	1.098
	4.462
	123.629
	18.544
	142.173
	0

	2
	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	148.385
	87
	389
	1.372
	5.578
	154.438
	23.166
	177.604
	9.979.581

	2
	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	192.901
	113
	389
	1.784
	7.251
	200.653
	30.098
	230.751
	0

	3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	356.125
	208
	639
	3.294
	13.386
	370.358
	55.554
	425.911
	0

	3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	445.156
	260
	639
	4.117
	16.733
	462.787
	69.418
	532.206
	29.904.631

	3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	578.702
	338
	639
	5.352
	21.753
	601.432
	90.215
	691.647
	0

	4
	Đóng gói phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	400.140
	593
	1.133
	3.078
	12.437
	414.303
	62.145
	476.448
	0

	4
	Đóng gói phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	500.175
	741
	1.133
	3.847
	15.547
	517.595
	77.639
	595.234
	33.446.216

	4
	Đóng gói phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	650.228
	963
	1.133
	5.001
	20.211
	672.534
	100.880
	773.414
	0

	VI
	Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79.757.767

	1
	Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng
	THSD
	1
	56,2
	201.671
	280
	187
	1.655
	5.482
	207.619
	31.143
	238.762
	0

	1
	Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng
	THSD
	2
	56,2
	252.088
	350
	187
	2.068
	6.852
	259.477
	38.922
	298.398
	16.767.006

	1
	Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng
	THSD
	3
	56,2
	327.715
	455
	187
	2.689
	8.908
	337.264
	50.590
	387.854
	0

	2
	Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	756.265
	585
	293
	6.205
	20.556
	777.699
	116.655
	894.354
	0

	2
	Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	945.331
	731
	293
	7.757
	25.695
	972.050
	145.808
	1.117.858
	62.812.421

	2
	Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	1.228.930
	951
	293
	10.084
	33.403
	1.263.577
	189.537
	1.453.114
	0

	3
	Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm
	0
	1
	 
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm
	Phần mềm
	2
	1,0
	148.385
	298
	817
	1.372
	5.578
	155.078
	23.262
	178.340
	178.340

	3
	Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm
	0
	3
	 
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	VII
	Bảo trì, bảo hành phần mềm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.473.201

	1
	Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm
	THSD
	1
	56,2
	201.671
	111
	135
	1.540
	4.975
	206.892
	31.034
	237.925
	0

	1
	Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm
	THSD
	2
	56,2
	252.088
	139
	135
	1.924
	6.219
	258.581
	38.787
	297.368
	16.709.105

	1
	Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm
	THSD
	3
	56,2
	327.715
	180
	135
	2.502
	8.085
	336.115
	50.417
	386.532
	0

	2
	Phát hành các bản vá lỗi
	THSD
	1
	56,2
	151.253
	83
	135
	1.155
	3.732
	155.202
	23.280
	178.483
	0

	2
	Phát hành các bản vá lỗi
	THSD
	2
	56,2
	189.066
	104
	135
	1.443
	4.665
	193.969
	29.095
	223.065
	12.534.003

	2
	Phát hành các bản vá lỗi
	THSD
	3
	56,2
	245.786
	135
	135
	1.876
	6.064
	252.120
	37.818
	289.938
	0

	3
	Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu 
	ĐTQL
	1
	2,4
	352.923
	194
	135
	2.694
	8.707
	361.959
	54.294
	416.253
	0

	3
	Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu 
	ĐTQL
	2
	2,4
	441.154
	243
	135
	3.368
	10.884
	452.415
	67.862
	520.278
	1.230.093

	3
	Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu 
	ĐTQL
	3
	2,4
	573.501
	315
	135
	4.378
	14.149
	588.100
	88.215
	676.315
	0

	VIII
	Quản lý và cập nhật yêu cầu thay đổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106.535.787

	1
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	THSD
	-
	56,2
	260.091
	173
	422
	2.565
	10.364
	271.051
	40.658
	311.708
	17.514.879

	2
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi
	THSD
	-
	56,2
	1.333.800
	693
	1.687
	10.259
	41.458
	1.377.638
	206.646
	1.584.284
	89.020.908

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.737.144.936
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[bookmark: _Toc226596048]BẢNG 1:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐO ĐẠC BỔ SUNG HOẶC KHÔI PHỤC LẠI LƯỚI ĐỊA CHÍNH
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khó khăn
	Khối lượng

	
	
	
	
	Cụm TP. Hải Dương cũ
	Cụm TX. Kim Môn cũ
	Cụm TP. Chí Linh cũ

	1
	Chọn điểm chôn mốc
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chọn điểm, chôn mốc (có xây hố, nắp đậy)
	Điểm
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	5
	 
	 
	 

	1.2
	Chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy)
	Điểm
	1
	92
	94
	132

	
	
	
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	5
	 
	 
	 

	2
	Xây tường vây
	Điểm
	1
	92
	94
	132

	
	
	
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	5
	 
	 
	 

	3
	Tiếp điểm
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tiếp điểm không có tường vây
	Điểm
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	5
	 
	 
	 

	3.2
	Tiếp điểm có tường vây
	Điểm
	1
	4
	7
	6

	
	
	
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	5
	 
	 
	 

	4
	Đo ngắm
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đo ngắm
	Điểm
	1
	96
	101
	138

	
	
	
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	5
	 
	 
	 

	4.2
	Đo ngắm độ cao lượng giác
	Điểm
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	5
	 
	 
	 

	5
	Tính toán
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Tính toán bình sai
	Điểm
	1-5
	92
	94
	132

	5.2
	Tinh toán cho Đo độ cao lượng giác
	Điểm
	1-5
	92
	94
	132





[bookmark: _Toc226596049]BẢNG 2:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NHU CẦU ĐO ĐẠC, HOÀN THIỆN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
	Số TT
	Đơn vị hành chính
	Tổng hợp nhu cầu đo đạc, lập BDĐC (ha)
	Nhu cầu đo đạc mới BĐĐC (Ha)
	Nhu cầu đo đạc lại BĐĐC (Ha)
	Nhu cầu đo đạc bổ sung BĐĐC (Ha)
	Nhu cầu chỉnh lý BĐĐC hiện có (Thửa)

	
	
	
	Tổng
	Tỷ lệ 1/500
	Tỷ lệ 1/1000
	Tỷ lệ 1/2000
	Tỷ lệ 1/5000
	Tổng
	Tỷ lệ 1/500
	Tỷ lệ 1/1000
	Tỷ lệ 1/2000
	Tổng
	Tỷ lệ 1/500
	Tỷ lệ 1/1000
	Tổng
	Tỷ lệ 1/500
	Tỷ lệ 1/1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Diện tích (Ha)
	Thửa
	Diện tích (Ha)
	Thửa
	Diện tích (Ha)
	Thửa

	A
	Khu vực Tây Hải Phòng
	109.469,90
	8.331,31
	-
	-
	266,31
	8.065,00
	101.030,75
	618,45
	28.843,66
	71.568,64
	14,77
	-
	14,77
	19.286,69
	408.456
	1.699,88
	46.290
	17.586,81
	362.166

	I
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	252,99
	8.065,00
	87.530,45
	546,77
	26.648,05
	65.025,26
	9,20
	-
	9,20
	19.286,69
	408.456
	1.699,88
	46.290
	17.586,81
	362.166

	-
	KK1
	
	
	-
	-
	252,99
	5.242,25
	77.109,34
	311,82
	20.209,00
	56.588,52
	-
	-
	0,35
	1.427,85
	29.414
	1.427,85
	29.414
	-
	-

	-
	KK2
	
	
	-
	-
	-
	2.822,75
	11.259,62
	8,79
	2.814,10
	8.436,74
	-
	-
	-
	83,86
	3.570
	80,84
	3.570
	3,02
	-

	-
	KK3
	
	
	-
	-
	-
	-
	515,67
	51,22
	464,45
	-
	-
	-
	-
	8.982,11
	115.947
	59,57
	2.958
	8.922,54
	112.989

	-
	KK4
	
	
	-
	-
	-
	-
	463,99
	39,56
	424,42
	-
	-
	-
	8,25
	6.162,80
	153.014
	32,97
	1.971
	6.129,83
	151.043

	-
	KK5
	
	
	-
	-
	-
	-
	2.871,45
	135,38
	2.736,08
	-
	-
	-
	0,60
	2.630,07
	106.511
	98,65
	8.377
	2.531,42
	98.134

	II
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	-
	-
	13,32
	-
	8.804,45
	71,68
	2.195,62
	6.537,15
	5,57
	-
	5,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	KK1
	
	
	-
	-
	13,32
	-
	8.804,45
	71,68
	2.195,62
	6.537,14
	-
	-
	5,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	KK2
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	B
	Chi tiết từng huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thành phố Hải Dương
	
	115,71
	-
	-
	115,71
	-
	4.936,44
	271,78
	986,74
	3.677,93
	-
	-
	-
	414,39
	16.482,00
	329,81
	14.451
	84,58
	2.031

	
	Đối với thửa đất
	
	109,92
	-
	-
	109,92
	-
	
	258,19
	937,39
	3.494,04
	
	-
	-
	414,39
	16.482,00
	329,81
	14.451
	84,58
	2.031

	
	KK1
	
	109,92
	-
	-
	109,92
	-
	3.618,06
	94,35
	347,07
	3.176,63
	-
	-
	-
	203,42
	5.289,00
	203,42
	5.289,00
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	341,01
	8,79
	14,82
	317,40
	-
	-
	-
	12,98
	546,00
	12,98
	546,00
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	130,03
	24,33
	105,71
	-
	-
	-
	-
	43,89
	1.323,00
	19,28
	974,00
	24,61
	349

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	183,35
	29,36
	153,99
	-
	-
	-
	-
	63,95
	2.316,00
	19,25
	1.152,00
	44,70
	1.164

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	417,16
	101,36
	315,81
	-
	-
	-
	-
	90,15
	7.008,00
	74,88
	6.490,00
	15,27
	518

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	5,79
	-
	-
	5,79
	-
	246,83
	13,59
	49,34
	183,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	5,79
	-
	-
	5,79
	-
	246,83
	13,59
	49,34
	183,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Phường Hải Dương
	441,58
	115,71
	-
	-
	115,71
	-
	125,41
	125,41
	-
	-
	-
	-
	-
	28,43
	2.171
	28,43
	2.171
	-
	-

	
	Đối với thửa đất
	
	109,92
	-
	-
	109,92
	-
	119,14
	119,14
	-
	-
	-
	-
	-
	28,43
	2.171
	28,43
	2.171
	
	-

	
	KK1
	
	109,92
	
	
	109,92
	
	57,44
	57,44
	
	
	
	
	
	0,25
	10,00
	0,25
	10
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	0,41
	0,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	11,34
	11,34
	
	
	
	
	
	1,88
	99,00
	1,88
	99
	
	-

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	12,97
	12,97
	
	
	
	
	
	7,32
	438,00
	7,32
	438
	
	-

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	36,98
	36,98
	
	
	
	
	
	18,98
	1624,00
	18,98
	1.624
	
	-

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	5,79
	
	
	5,79
	
	6,27
	6,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	5,79
	
	
	5,79
	
	6,27
	6,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Phường Lê Thanh Nghị
	788,68
	
	
	
	
	
	93,58
	93,58
	
	
	
	
	
	30,84
	2.378
	30,84
	2.378
	
	-

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	88,90
	88,90
	
	
	
	
	
	30,84
	2.378
	30,84
	2.378
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	10,55
	10,55
	
	
	
	
	
	0,37
	13,00
	0,37
	13
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	8,38
	8,38
	
	
	
	
	
	0,49
	21,00
	0,49
	21
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	1,65
	1,65
	
	
	
	
	
	2,52
	132,00
	2,52
	132
	
	-

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	16,40
	16,40
	
	
	
	
	
	4,96
	294,00
	4,96
	294
	
	-

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	51,92
	51,92
	
	
	
	
	
	22,50
	1918,00
	22,5
	1.918
	
	-

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	4,68
	4,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	4,68
	4,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Phường Việt Hòa
	1.692,96
	
	
	
	
	
	927,21
	
	332,50
	594,71
	
	
	
	67,94
	2.109
	52,65
	1.663
	15,29
	446

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	880,85
	
	315,88
	564,97
	
	
	
	67,94
	2.109
	52,65
	1.663
	15,29
	446

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	875,19
	
	310,21
	564,97
	
	
	
	45,44
	1288,00
	45,44
	1.288
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	5,66
	
	5,66
	
	
	
	
	3,50
	147,00
	3,5
	147
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,77
	123,00
	2,38
	116
	0,39
	7,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,13
	218,00
	0,39
	22
	7,74
	196,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,10
	333,00
	0,94
	90
	7,16
	243,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	46,37
	
	16,63
	29,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	46,37
	
	16,63
	29,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Phường Thành Đông
	1.081,37
	
	
	
	
	
	177,54
	52,79
	
	124,75
	
	
	
	53,82
	2.989
	53,82
	2.989
	
	-

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	168,66
	50,15
	
	118,51
	
	
	
	53,82
	2.989
	53,82
	2.989
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	144,87
	26,36
	
	118,51
	
	
	
	25,32
	615,00
	25,32
	615
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,11
	48,00
	1,11
	48
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	11,33
	11,33
	
	
	
	
	
	0,83
	42,00
	0,83
	42
	
	-

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,46
	210,00
	3,46
	210
	
	-

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	12,45
	12,45
	
	
	
	
	
	23,10
	2074,00
	23,1
	2.074
	
	-

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	8,88
	2,64
	
	6,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	8,88
	2,64
	
	6,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	5
	Phường Nam Đồng
	1.956,42
	
	
	
	
	
	969,09
	
	176,16
	792,93
	
	
	
	40,64
	944
	40,64
	944
	
	-

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	920,64
	
	167,35
	753,28
	
	
	
	40,64
	944
	40,64
	944
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	435,88
	
	
	435,88
	
	
	
	39,76
	903,00
	39,76
	903
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	317,40
	
	
	317,40
	
	
	
	0,17
	7,00
	0,17
	7
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	32,93
	
	32,93
	
	
	
	
	0,71
	34,00
	0,71
	34
	
	-

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	79,21
	
	79,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	55,21
	
	55,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	48,45
	
	8,81
	39,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	48,45
	
	8,81
	39,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	6
	Phường Tân Hưng
	1.414,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,65
	2.668
	44,68
	2.044
	24,97
	624

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,65
	2.668
	44,68
	2.044
	24,97
	624

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,75
	707,00
	22,75
	707
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,93
	204,00
	4,93
	204
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,72
	465,00
	7,66
	383
	5,06
	82,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,87
	634,00
	2,25
	136
	18,62
	498,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,38
	658,00
	7,09
	614
	1,29
	44,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	7
	Phường Thạch Khôi
	1.996,23
	
	
	
	
	
	1.345,12
	
	293,09
	1.052,03
	
	
	
	34,89
	725
	3,13
	129
	31,76
	596

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.277,86
	
	278,44
	999,43
	
	
	
	34,89
	725
	3,13
	129
	31,76
	596

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	999,43
	
	
	999,43
	
	
	
	1,94
	47,00
	1,94
	47
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	12,07
	
	12,07
	
	
	
	
	18,97
	264,00
	0,25
	12
	18,72
	252,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	38,55
	
	38,55
	
	
	
	
	11,16
	278,00
	0,13
	8
	11,03
	270,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	227,81
	
	227,81
	
	
	
	
	2,82
	136,00
	0,81
	62
	2,01
	74,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	67,26
	
	14,65
	52,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	67,26
	
	14,65
	52,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	8
	Phường Tứ Minh
	1.442,40
	
	
	
	
	
	332,33
	
	48,44
	283,89
	
	
	
	55,71
	1.669
	43,15
	1.304
	12,56
	365

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	315,72
	
	46,02
	269,70
	
	
	
	55,71
	1.669
	43,15
	1.304
	12,56
	365

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	306,56
	
	36,86
	269,70
	
	
	
	36,71
	972,00
	36,71
	972
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	9,16
	
	9,16
	 
	
	
	
	2,63
	113,00
	2,63
	113
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	3,14
	148,00
	2,7
	140
	0,44
	8,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	7,77
	228,00
	0,46
	28
	7,31
	200,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	5,46
	208,00
	0,65
	51
	4,81
	157,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	16,61
	
	2,42
	14,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	16,61
	
	2,42
	14,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	9
	Phường Ái Quốc
	1.742,80
	
	
	
	
	
	966,16
	
	136,54
	829,62
	
	
	
	32,47
	829
	32,47
	829
	
	-

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	917,85
	
	129,71
	788,14
	
	
	
	32,47
	829
	32,47
	829
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	788,14
	
	
	788,14
	
	
	
	30,88
	734,00
	30,88
	734
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15
	6,00
	0,15
	6
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	60,71
	
	60,71
	
	
	
	
	0,35
	16,00
	0,35
	16
	
	-

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	36,22
	
	36,22
	
	
	
	
	0,28
	16,00
	0,28
	16
	
	-

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	32,78
	
	32,78
	
	
	
	
	0,81
	57,00
	0,81
	57
	
	-

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	48,31
	
	6,83
	41,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	48,31
	
	6,83
	41,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	II
	Thành phố Chí Linh
	
	6.961,15
	-
	-
	-
	6.961,15
	7.765,86
	170,35
	4.824,03
	2.771,47
	-
	-
	-
	5.295,02
	61.975,00
	626,32
	10.876
	4.668,70
	51.099

	
	Đối với thửa đất
	
	6.961,15
	-
	-
	-
	6.961,15
	7.309,59
	162,64
	4.522,53
	2.624,42
	
	-
	-
	5.295,02
	61.975,00
	626,32
	10.876
	4.668,70
	51.099

	
	KK1
	
	4.524,75
	-
	-
	-
	4.524,75
	5.940,07
	146,52
	3.169,13
	2.624,42
	-
	-
	-
	577,85
	8.315,00
	577,85
	8.315,00
	-
	-

	
	KK2
	
	2.436,40
	-
	-
	-
	2.436,40
	1.353,40
	-
	1.353,40
	-
	-
	-
	-
	29,19
	1.397,00
	29,19
	1.397,00
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	14,56
	14,56
	-
	-
	-
	-
	-
	4.272,75
	40.547,00
	7,72
	381,00
	4.265,04
	40.166,00

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	316,39
	7.726,00
	8,63
	521,00
	307,76
	7.205,00

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1,56
	1,56
	-
	-
	-
	-
	-
	98,83
	3.990,00
	2,93
	262,00
	95,90
	3.728,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	456,26
	7,72
	301,49
	147,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	456,26
	7,72
	301,49
	147,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Phường Chu Văn An
	3.452,55
	
	
	
	
	502,38
	1.220,14
	27,64
	23,86
	1.168,64
	
	
	
	1104,95
	15.291
	246,48
	5.492
	858,47
	9.799

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	502,38
	1.159,14
	26,26
	22,67
	1.110,21
	
	
	
	1104,95
	15.291
	246,48
	5.492
	858,47
	9.799

	
	KK1
	
	
	
	
	
	326,55
	1.144,57
	11,70
	22,67
	1.110,21
	
	
	
	220,93
	4245,00
	220,93
	4.245
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	175,83
	
	
	
	
	
	
	
	25,55
	1247,00
	25,55
	1.247
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	14,56
	14,56
	
	
	
	
	
	816,50
	8710,00
	
	
	816,50
	8.710,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,17
	653,00
	
	
	29,17
	653,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,80
	436,00
	
	
	12,80
	436,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	60,24
	0,62
	1,19
	58,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	60,24
	0,62
	1,19
	58,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Phường Chí Linh
	3.234,16
	
	
	
	
	278,17
	889,92
	
	889,92
	
	
	
	
	435,47
	9.014
	113,39
	3.300
	322,08
	5.714

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	278,17
	845,42
	
	845,42
	
	
	
	
	435,47
	9.014
	113,39
	3.300
	322,08
	5.714

	
	KK1
	
	
	
	
	
	180,81
	845,42
	
	845,42
	
	
	
	
	90,47
	1986,00
	90,47
	1.986
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	97,36
	
	
	
	
	
	
	
	3,65
	150,00
	3,65
	150
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,65
	3561,00
	7,72
	381
	227,93
	3.180,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,39
	2207,00
	8,63
	521
	70,76
	1.686,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,31
	1110,00
	2,93
	262
	23,38
	848,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	44,50
	
	44,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	44,50
	
	44,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Phường Trần Hưng Đạo
	4.343,04
	
	
	
	
	1.419,20
	1.471,39
	
	1.471,39
	
	
	
	
	1576,75
	13.690
	
	
	1.576,75
	13.690

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	1.419,20
	1.397,82
	
	1.397,82
	
	
	
	
	1576,75
	13.690
	
	
	1.576,75
	13.690

	
	KK1
	
	
	
	
	
	922,48
	1.397,82
	
	1.397,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	496,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1501,47
	11594,00
	
	
	1.501,47
	11.594,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,84
	1352,00
	
	
	60,84
	1.352,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,44
	744,00
	
	
	14,44
	744,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	73,57
	
	73,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	73,57
	
	73,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Phường Nguyễn Trãi
	2.281,73
	
	
	
	
	4.066,96
	1.037,32
	86,56
	950,76
	
	
	
	
	1013,04
	8.615
	266,45
	2.084
	746,59
	6.531

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	4.066,96
	985,53
	82,31
	903,22
	
	
	
	
	1013,04
	8.615
	266,45
	2.084
	746,59
	6.531

	
	KK1
	
	
	
	
	
	2.643,52
	983,97
	80,75
	903,22
	
	
	
	
	266,45
	2084,00
	266,45
	2.084
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	1.423,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	703,75
	5416,00
	
	
	703,75
	5.416,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,16
	826,00
	
	
	36,16
	826,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	1,56
	1,56
	
	
	
	
	
	6,68
	289,00
	
	
	6,68
	289,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	51,79
	4,25
	47,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	51,79
	4,25
	47,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	5
	Phường Trần Nhân Tông
	3.030,25
	
	
	
	
	440,63
	1.752,52
	25,78
	1.488,10
	238,64
	
	
	
	687,88
	8.367
	
	
	687,88
	8.367

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	440,63
	1.596,12
	24,49
	1.353,40
	218,23
	
	
	
	687,88
	8.367
	
	
	687,88
	8.367

	
	KK1
	
	
	
	
	
	286,41
	242,72
	24,49
	
	218,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	154,22
	1.353,40
	
	1.353,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	626,23
	6543,00
	
	
	626,23
	6.543,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,64
	756,00
	
	
	31,64
	756,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,01
	1068,00
	
	
	30,01
	1.068,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	156,40
	1,29
	134,70
	20,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	156,40
	1,29
	134,70
	20,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	6
	Phường Lê Đại Hành
	2.561,77
	
	
	
	
	253,81
	1.395,33
	31,14
	
	1.364,19
	
	
	
	476,92
	6.998
	
	
	476,92
	6.998

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	253,81
	1.325,56
	29,58
	
	1.295,98
	
	
	
	476,92
	6.998
	
	
	476,92
	6.998

	
	KK1
	
	
	
	
	
	164,98
	1.325,56
	29,58
	
	1.295,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	88,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	389,15
	4723,00
	
	
	389,15
	4.723,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,18
	1932,00
	
	
	79,18
	1.932,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,59
	343,00
	
	
	8,59
	343,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	69,77
	1,56
	
	68,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	69,77
	1,56
	
	68,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	III
	Thị xã Kinh Môn
	
	1.103,85
	-
	-
	-
	1.103,85
	8.170,28
	-
	8.017,30
	152,98
	-
	-
	-
	1.261,12
	33.024,00
	227,68
	6.087
	1.033,44
	26.937

	
	Đối với thửa đất
	
	1.103,85
	-
	-
	-
	1.103,85
	7.761,76
	-
	7.616,43
	145,33
	
	-
	-
	1.261,12
	33.024,00
	227,68
	6.087
	1.033,44
	26.937

	
	KK1
	
	717,50
	-
	-
	-
	717,50
	7.738,82
	-
	7.593,49
	145,33
	-
	-
	-
	190,91
	4.009,00
	190,91
	4.009,00
	-
	-

	
	KK2
	
	386,35
	-
	-
	-
	386,35
	22,94
	-
	22,94
	-
	-
	-
	-
	16,85
	704,00
	16,85
	704,00
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	502,98
	7.580,00
	3,99
	202,00
	498,99
	7.378

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	207,17
	4.964,00
	2,10
	128,00
	205,07
	4.836

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	343,21
	15.767,00
	13,83
	1.044,00
	329,38
	14.723

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	408,52
	-
	400,87
	7,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	408,52
	-
	400,87
	7,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Phường Kinh Môn
	1.209,61
	
	
	
	
	22,12
	539,44
	
	539,44
	
	
	
	
	73,85
	4.019
	40,03
	2.093
	33,82
	1.926

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	22,12
	512,47
	
	512,47
	
	
	
	
	73,85
	4.019
	40,03
	2.093
	33,82
	1.926

	
	KK1
	
	
	
	
	
	14,38
	512,47
	
	512,47
	
	
	
	
	6,08
	144,00
	6,08
	144
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	7,74
	
	
	
	
	
	
	
	14,30
	597,00
	14,3
	597
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,99
	202,00
	3,99
	202
	
	-

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,60
	170,00
	2,1
	128
	1,50
	42,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,88
	2906,00
	13,56
	1.022
	32,32
	1.884,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	26,97
	
	26,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	26,97
	
	26,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Phường Nguyễn Đại Năng
	1.643,05
	
	
	
	
	
	1.170,54
	
	1.170,54
	
	
	
	
	236,49
	3.966
	
	
	236,49
	3.966

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.112,01
	
	1.112,01
	
	
	
	
	236,49
	3.966
	
	
	236,49
	3.966

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.112,01
	
	1.112,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	189,39
	2300,00
	
	
	189,39
	2.300,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,80
	550,00
	
	
	22,80
	550,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,31
	1116,00
	
	
	24,31
	1.116,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	58,53
	
	58,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	58,53
	
	58,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Phường Trần Liễu
	1.929,82
	
	
	
	
	333,37
	1.033,15
	
	1.033,15
	
	
	
	
	142,08
	6.073
	
	
	142,08
	6.073

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	333,37
	981,49
	
	981,49
	
	
	
	
	142,08
	6.073
	
	
	142,08
	6.073

	
	KK1
	
	
	
	
	
	216,69
	981,49
	
	981,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	116,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,70
	6,00
	
	
	0,70
	6,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	141,38
	6067,00
	
	
	141,38
	6.067,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	51,66
	
	51,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	51,66
	
	51,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Phường Bắc An Phụ
	2.112,83
	
	
	
	
	248,87
	1.451,61
	
	1.451,61
	
	
	
	
	97,69
	4.373
	
	
	97,69
	4.373

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	248,87
	1.379,03
	
	1.379,03
	
	
	
	
	97,69
	4.373
	
	
	97,69
	4.373

	
	KK1
	
	
	
	
	
	161,77
	1.379,03
	
	1.379,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	87,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,69
	4373,00
	
	
	97,69
	4.373,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	72,58
	
	72,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	72,58
	
	72,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	5
	Phường Phạm Sư Mạnh
	1.729,27
	
	
	
	
	239,16
	1.269,94
	
	1.269,94
	
	
	
	
	179,71
	3.579
	
	
	179,71
	3.579

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	239,16
	1.206,44
	
	1.206,44
	
	
	
	
	179,71
	3.579
	
	
	179,71
	3.579

	
	KK1
	
	
	
	
	
	155,45
	1.196,51
	
	1.196,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	83,71
	9,94
	
	9,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,18
	1686,00
	
	
	112,18
	1.686,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,25
	1209,00
	
	
	48,25
	1.209,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,28
	684,00
	
	
	19,28
	684,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	63,50
	
	63,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	63,50
	
	63,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	6
	Phường Nhị Chiểu
	2.383,13
	
	
	
	
	170,16
	1.200,58
	
	1.200,58
	
	
	
	
	318,18
	6.719
	187,65
	3.994
	130,53
	2.725

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	170,16
	1.140,55
	
	1.140,55
	
	
	
	
	318,18
	6.719
	187,65
	3.994
	130,53
	2.725

	
	KK1
	
	
	
	
	
	110,60
	1.134,78
	
	1.134,78
	
	
	
	
	184,83
	3865,00
	184,83
	3.865
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	59,56
	5,78
	
	5,78
	
	
	
	
	2,55
	107,00
	2,55
	107
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,70
	1303,00
	
	
	66,70
	1.303,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,29
	1343,00
	
	
	61,29
	1.343,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,81
	101,00
	0,27
	22
	2,54
	79,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	60,03
	
	60,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	60,03
	
	60,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	7
	Xã Nam An Phụ
	2.101,57
	
	
	
	
	90,17
	1.505,02
	
	1.352,04
	152,98
	
	
	
	213,12
	4.295
	
	
	213,12
	4.295

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	90,17
	1.429,77
	
	1.284,44
	145,33
	
	
	
	213,12
	4.295
	
	
	213,12
	4.295

	
	KK1
	
	
	
	
	
	58,61
	1.422,54
	
	1.277,21
	145,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	31,56
	7,23
	
	7,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,02
	2083,00
	
	
	130,02
	2.083,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,23
	1692,00
	
	
	71,23
	1.692,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,87
	520,00
	
	
	11,87
	520,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	75,25
	
	67,60
	7,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	75,25
	
	67,60
	7,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	IV
	Huyện Nam Sách
	
	-
	-
	-
	-
	-
	5.485,81
	-
	8,21
	5.477,60
	-
	-
	-
	1.505,00
	38.570,00
	95,22
	3.010
	1.409,78
	35.560

	
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	-
	-
	5.144,81
	-
	8,21
	5.136,60
	
	-
	-
	1.505,00
	38.570,00
	95,22
	3.010
	1.409,78
	35.560

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	5.136,60
	-
	-
	5.136,60
	-
	-
	-
	74,76
	1.981,00
	74,76
	1.981,00
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	132,00
	3,00
	132,00
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	513,89
	8.438,00
	14,28
	707,00
	499,61
	7.731

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	574,49
	14.473,00
	2,40
	137,00
	572,09
	14.336

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	8,21
	-
	8,21
	-
	-
	-
	-
	338,86
	13.546,00
	0,78
	53,00
	338,08
	13.493

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	341,00
	-
	-
	341,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	341,00
	-
	-
	341,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Xã Nam Sách
	2.029,88
	
	
	
	
	
	1.042,68
	
	
	1.042,68
	
	
	
	268,15
	8.962
	95,22
	3.010
	172,93
	5.952

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	990,55
	
	
	990,55
	
	
	
	268,15
	8.962
	95,22
	3.010
	172,93
	5.952

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	990,55
	
	
	990,55
	
	
	
	74,76
	1981,00
	74,76
	1.981
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,00
	132,00
	3
	132
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,04
	829,00
	14,28
	707
	9,76
	122,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,99
	1643,00
	2,4
	137
	57,59
	1.506,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,36
	4377,00
	0,78
	53
	105,58
	4.324,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	52,13
	
	
	52,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	52,13
	
	
	52,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Xã Thái Tân
	1.839,82
	
	
	
	
	
	1.060,11
	
	
	1.060,11
	
	
	
	290,98
	5.925
	
	
	290,98
	5.925

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	983,05
	
	
	983,05
	
	
	
	290,98
	5.925
	
	
	290,98
	5.925

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	983,05
	
	
	983,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,06
	2586,00
	
	
	172,06
	2.586,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,61
	2168,00
	
	
	87,61
	2.168,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,31
	1171,00
	
	
	31,31
	1.171,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	77,06
	
	
	77,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	77,06
	
	
	77,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã Trần Phú
	2.475,22
	
	
	
	
	
	1.169,30
	
	8,21
	1.161,09
	
	
	
	338,47
	6.589
	
	
	338,47
	6.589

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.068,18
	
	8,21
	1.059,97
	
	
	
	338,47
	6.589
	
	
	338,47
	6.589

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.059,97
	
	
	1.059,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	189,02
	2945,00
	
	
	189,02
	2.945,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,07
	3381,00
	
	
	142,07
	3.381,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	8,21
	
	8,21
	
	
	
	
	7,38
	263,00
	
	
	7,38
	263,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	101,12
	
	
	101,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	101,12
	
	
	101,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Xã Hợp Tiến
	1.452,21
	
	
	
	
	
	776,40
	
	
	776,40
	
	
	
	221,12
	5.531
	
	
	221,12
	5.531

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	737,58
	
	
	737,58
	
	
	
	221,12
	5.531
	
	
	221,12
	5.531

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	737,58
	
	
	737,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,22
	1159,00
	
	
	65,22
	1.159,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,45
	3191,00
	
	
	123,45
	3.191,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,45
	1181,00
	
	
	32,45
	1.181,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	38,82
	
	
	38,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	38,82
	
	
	38,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	5
	Xã An Phú
	2.535,47
	
	
	
	
	
	1.437,31
	
	
	1.437,31
	
	
	
	386,28
	11.563
	
	
	386,28
	11.563

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.365,45
	
	
	1.365,45
	
	
	
	386,28
	11.563
	
	
	386,28
	11.563

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.365,45
	
	
	1.365,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,55
	919,00
	
	
	63,55
	919,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,37
	4090,00
	
	
	161,37
	4.090,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,36
	6554,00
	
	
	161,36
	6.554,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	71,87
	
	
	71,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	71,87
	
	
	71,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	V
	Huyện Thanh Hà
	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.282,64
	16,12
	86,47
	10.180,05
	-
	-
	-
	2.048,29
	37.121,00
	92,80
	2.437
	1.955,49
	34.684

	
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	-
	-
	9.680,59
	15,31
	82,15
	9.583,13
	
	-
	-
	2.048,29
	37.121,00
	92,80
	2.437
	1.955,49
	34.684

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	6.926,38
	-
	-
	6.926,38
	-
	-
	-
	88,10
	2.240,00
	88,10
	2.240,00
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	2.656,75
	-
	-
	2.656,75
	-
	-
	-
	4,70
	197,00
	4,70
	197,00
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.295,48
	17.900,00
	-
	-
	1.295,48
	17.900

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	549,49
	13.235,00
	-
	-
	549,49
	13.235

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	97,46
	15,31
	82,15
	-
	-
	-
	-
	110,52
	3.549,00
	-
	-
	110,52
	3.549

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	602,05
	0,81
	4,32
	596,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	602,05
	0,81
	4,32
	596,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Xã Thanh Hà
	2.591,36
	
	
	
	
	
	1.859,23
	16,12
	22,59
	1.820,52
	
	
	
	495,57
	8.985
	92,80
	2.437
	402,77
	6.548

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.766,26
	15,31
	21,46
	1.729,49
	
	
	
	
	8.985
	
	
	402,77
	6.548

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.729,49
	
	
	1.729,49
	
	
	
	88,10
	2240,00
	88,10
	2.240
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	4,70
	197,00
	4,70
	197
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	325,08
	4801,00
	
	
	325,08
	4.801,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	75,64
	1674,00
	
	
	75,64
	1.674,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	36,77
	15,31
	21,46
	
	
	
	
	2,05
	73,00
	
	
	2,05
	73,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	92,97
	0,81
	1,13
	91,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	92,97
	0,81
	1,13
	91,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Xã Hà Tây
	2.520,76
	
	
	
	
	
	2.018,30
	-
	23,11
	1.995,19
	
	
	
	317,98
	6.919
	
	
	317,98
	6.919

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.917,38
	-
	21,95
	1.895,43
	
	
	
	
	6.919
	
	
	317,98
	6.919

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	935,65
	
	
	935,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	959,78
	
	
	959,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	106,88
	1700,00
	
	
	106,88
	1.700,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	189,02
	4497,00
	
	
	189,02
	4.497,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	21,95
	
	21,95
	
	
	
	
	22,08
	722,00
	
	
	22,08
	722,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	100,92
	-
	1,16
	99,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	100,92
	
	1,16
	99,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã Hà Bắc
	2.650,45
	
	
	
	
	
	1.776,23
	-
	18,07
	1.758,16
	
	
	
	308,18
	8.264
	
	
	308,18
	8.264

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.599,51
	-
	17,17
	1.582,34
	
	
	
	
	8.264
	
	
	308,18
	8.264

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.582,34
	
	
	1582,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,60
	193,00
	
	
	10,60
	193,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,36
	5794,00
	
	
	226,36
	5.794,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	17,17
	
	17,17
	
	
	
	
	71,22
	2277,00
	
	
	71,22
	2.277,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	176,72
	-
	0,90
	175,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	176,72
	
	0,90
	175,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Xã Hà Nam
	2.781,46
	
	
	
	
	
	2.221,73
	-
	13,22
	2.208,51
	
	
	
	385,78
	6.069
	
	
	385,78
	6.069

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	2.110,64
	-
	12,56
	2.098,08
	
	
	
	
	6.069
	
	
	385,78
	6.069

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.455,21
	
	
	1.455,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	642,87
	
	
	642,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	339,50
	5001,00
	
	
	339,50
	5.001,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,24
	764,00
	
	
	36,24
	764,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	12,56
	
	12,56
	
	
	
	
	10,04
	304,00
	
	
	10,04
	304,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	111,09
	-
	0,66
	110,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	111,09
	-
	0,66
	110,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	5
	Xã Hà Đông
	3.314,98
	
	
	
	
	
	2.407,15
	-
	9,48
	2.397,67
	
	
	
	540,78
	6.884
	
	
	540,78
	6.884

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	2.286,80
	-
	9,01
	2.277,79
	
	
	
	
	6.884
	
	
	540,78
	6.884

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.223,69
	
	
	1.223,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	1.054,10
	
	
	1.054,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	513,42
	6205,00
	
	
	513,42
	6.205,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	22,23
	506,00
	
	
	22,23
	506,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	9,01
	
	9,01
	
	
	
	
	5,13
	173,00
	
	
	5,13
	173,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	120,35
	-
	0,47
	119,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	120,35
	
	0,47
	119,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	VI
	Huyện Cẩm Giàng
	
	-
	-
	-
	-
	-
	6.046,96
	-
	1.021,35
	5.025,61
	0,35
	-
	0,35
	1.319,36
	34.982,00
	13,44
	429
	1.305,92
	34.553

	
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	-
	-
	5.396,29
	-
	899,39
	4.496,90
	0,35
	-
	0,35
	1.319,36
	34.982,00
	13,44
	429
	1.305,92
	34.553

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	4.801,23
	-
	841,84
	3.959,39
	-
	-
	0,35
	10,85
	304,00
	10,85
	304,00
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	595,06
	-
	57,55
	537,51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	258,91
	3.961,00
	2,59
	125,00
	256,32
	3.836

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	656,07
	16.415,00
	-
	-
	656,07
	16.415

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	393,53
	14.302,00
	-
	-
	393,53
	14.302

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	650,67
	-
	121,96
	528,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	650,67
	-
	121,96
	528,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Xã Mao Điền
	2.455,62
	
	
	
	
	
	1.403,75
	
	521,99
	881,76
	
	
	
	257,83
	7.253
	
	
	257,83
	7.253

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.252,53
	
	487,46
	765,07
	
	
	
	
	7.253
	
	
	257,83
	7.253

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.252,53
	
	487,46
	765,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	64,74
	957,00
	
	
	64,74
	957,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	75,65
	1914,00
	
	
	75,65
	1.914,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	117,44
	4382,00
	
	
	117,44
	4.382,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	151,22
	
	34,53
	116,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	151,22
	
	34,53
	116,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Xã Cẩm Giàng
	
	
	
	
	
	
	1.397,96
	
	
	1.397,96
	
	
	
	502,06
	14.689
	-
	-
	502,06
	14.689

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.328,06
	
	
	1.328,06
	
	
	
	
	14.689
	
	
	502,06
	14.689

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.328,06
	
	
	1.328,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	39,85
	536,00
	
	
	39,85
	536,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	243,58
	6280,00
	
	
	243,58
	6.280,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	218,63
	7873,00
	
	
	218,63
	7.873,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	69,90
	
	
	69,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	69,90
	
	
	69,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã Cẩm Giang
	2.436,19
	
	
	
	
	
	1.897,17
	-
	106,89
	1.790,28
	0,35
	
	0,35
	312,89
	6.824
	13,44
	429,00
	299,45
	6.395

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.674,43
	
	99,30
	1.575,13
	
	
	0,35
	
	6.824
	
	
	299,45
	6.395

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.117,16
	
	79,54
	1037,62
	
	
	0,35
	10,85
	304,00
	10,85
	304
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	557,27
	
	19,76
	537,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	112,57
	1804,00
	2,59
	125
	109,98
	1.679,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	182,09
	4364,00
	
	
	182,09
	4.364,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	7,38
	352,00
	
	
	7,38
	352,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	222,74
	
	7,59
	215,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	222,74
	
	7,59
	215,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Xã Tuệ Tĩnh
	1.804,02
	
	
	
	
	
	1.348,08
	-
	392,47
	955,61
	
	
	
	246,58
	6.216
	-
	-
	246,58
	6.216

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.141,27
	-
	312,63
	828,64
	
	
	
	
	6.216
	
	
	246,58
	6.216

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.103,48
	
	274,84
	828,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	37,79
	
	37,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	41,75
	664,00
	
	
	41,75
	664,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	154,75
	3857,00
	
	
	154,75
	3.857,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	50,08
	1695,00
	
	
	50,08
	1.695,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	206,81
	
	79,84
	126,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	206,81
	
	79,84
	126,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	VII
	Huyện Bình Giang
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7.842,88
	41,85
	722,39
	7.078,64
	-
	-
	-
	910,64
	22.677,00
	0,28
	39
	910,36
	22.638

	
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7.082,83
	27,51
	638,59
	6.416,73
	
	-
	-
	910,64
	22.677,00
	0,28
	39
	910,36
	22.638

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	6.872,21
	6,39
	449,09
	6.416,73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	52,33
	8,27
	44,06
	-
	-
	-
	-
	163,08
	2.386,00
	-
	-
	163,08
	2.386

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	50,85
	2,25
	48,60
	-
	-
	-
	-
	613,02
	14.984,00
	0,03
	2,00
	612,99
	14.982

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	107,45
	10,60
	96,85
	-
	-
	-
	-
	134,54
	5.307,00
	0,25
	37,00
	134,29
	5.270

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	760,05
	14,34
	83,80
	661,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	760,05
	14,34
	83,80
	661,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Xã Kẻ Sặt
	2.655,61
	
	
	
	
	
	1.944,71
	41,85
	351,28
	1.551,58
	
	
	
	124,73
	3.565
	0,28
	39
	124,45
	3.526

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.684,50
	27,51
	291,50
	1.365,49
	
	
	
	
	3.565
	
	
	124,45
	3.526

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.520,38
	6,39
	148,50
	1365,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	21,03
	8,27
	12,76
	
	
	
	
	12,61
	228,00
	
	
	12,61
	228,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	50,85
	2,25
	48,60
	
	
	
	
	73,4
	1840,00
	0,03
	2
	73,37
	1.838,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	92,24
	10,60
	81,64
	
	
	
	
	38,72
	1497,00
	0,25
	37
	38,47
	1.460,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	260,21
	14,34
	59,78
	186,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	260,21
	14,34
	59,78
	186,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Xã Bình Giang
	2.578,63
	
	
	
	
	
	2.021,14
	
	97,39
	1.923,75
	
	
	
	326,75
	7.182
	
	
	326,75
	7.182

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.914,56
	
	92,90
	1.821,66
	
	
	
	
	7.182
	
	
	326,75
	7.182

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.914,56
	
	92,9
	1821,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,04
	959,00
	
	
	75,04
	959,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	243,46
	5929,00
	
	
	243,46
	5.929,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,25
	294,00
	
	
	8,25
	294,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	106,58
	
	4,49
	102,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	106,58
	
	4,49
	102,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã Đường An
	
	
	
	
	
	
	2.199,48
	
	226,66
	1.972,82
	
	
	
	283,99
	6.677
	
	
	283,99
	6.677

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.979,62
	
	210,43
	1.769,19
	
	
	
	
	6.677
	
	
	283,99
	6.677

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.976,88
	
	207,69
	1769,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	2,74
	
	2,74
	
	
	
	
	64,46
	1077,00
	
	
	64,46
	1.077,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	197,09
	4777,00
	
	
	197,09
	4.777,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	22,44
	823,00
	
	
	22,44
	823,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	219,86
	
	16,23
	203,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	219,86
	
	16,23
	203,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Xã Thượng Hồng
	
	
	
	
	
	
	1.677,56
	
	47,06
	1.630,49
	
	
	
	175,17
	5.253
	
	
	175,17
	5.253

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.504,16
	
	43,76
	1.460,39
	
	
	
	
	5.253
	
	
	175,17
	5.253

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.460,39
	
	
	1460,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	28,56
	
	28,56
	
	
	
	
	10,97
	122,00
	
	
	10,97
	122,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	99,07
	2438,00
	
	
	99,07
	2.438,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	15,21
	-
	15,21
	
	
	
	
	65,13
	2693,00
	
	
	65,13
	2.693,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	173,40
	
	3,3
	170,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	173,40
	
	3,30
	170,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	VIII
	Huyện Gia Lộc
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7.964,16
	-
	107,55
	7.856,61
	14,42
	-
	14,42
	1.094,26
	29.982,00
	98,08
	3.059
	996,18
	26.923

	
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7.234,29
	-
	92,42
	7.141,87
	8,85
	-
	8,85
	1.094,26
	29.982,00
	98,08
	3.059
	996,18
	26.923

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7.141,87
	-
	-
	7.141,87
	-
	-
	-
	83,29
	2.336,00
	83,29
	2.336,00
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,91
	292,00
	6,91
	292,00
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	13,63
	-
	13,63
	-
	-
	-
	-
	105,62
	2.093,00
	6,57
	326,00
	99,05
	1.767

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,25
	635,21
	15.926,00
	0,56
	31,00
	634,65
	15.895

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	78,79
	-
	78,79
	-
	-
	-
	0,60
	263,23
	9.335,00
	0,75
	74,00
	262,48
	9.261

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	729,87
	-
	15,13
	714,74
	5,57
	-
	5,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	729,87
	-
	15,13
	714,74
	-
	-
	5,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Xã Gia Lộc
	
	
	
	
	
	-
	1.603,37
	-
	-
	1.603,37
	-
	-
	-
	319,12
	8.807
	98,08
	3.059,00
	221,04
	5.748

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	1.493,54
	-
	-
	1.493,54
	-
	-
	-
	319,12
	8.807
	98,08
	3.059,00
	221,04
	5.748

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.493,54
	
	
	1493,54
	
	
	
	83,29
	2336,00
	83,29
	2.336
	-
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	6,91
	292,00
	6,91
	292
	-
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	39,50
	926,00
	6,57
	326
	32,93
	600,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	137,65
	3474,00
	0,56
	31
	137,09
	3.443,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	51,77
	1779,00
	0,75
	74
	51,02
	1.705,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	109,83
	-
	-
	109,83
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	109,83
	
	
	109,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Xã Yết Kiêu
	
	
	
	
	
	-
	1.750,43
	
	
	1.750,43
	-
	-
	-
	243,49
	7.090
	-
	-
	243,49
	7.090

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	1.485,93
	-
	-
	1.485,93
	-
	-
	-
	243,49
	7.090
	-
	-
	243,49
	7.090

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.485,93
	
	
	1.485,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	18,71
	332,00
	
	
	18,71
	332,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	119,10
	3012,00
	
	
	119,10
	3.012,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	105,68
	3746,00
	
	
	105,68
	3.746,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	264,50
	-
	-
	264,50
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	264,50
	
	
	264,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã Gia Phúc
	3.174,65
	
	
	
	
	-
	2.671,85
	-
	107,55
	2.564,30
	-
	-
	0,60
	268,92
	7.493
	-
	-
	268,92
	7.493

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	2.410,85
	-
	92,42
	2.318,43
	-
	-
	0,60
	268,92
	7.493
	-
	-
	268,92
	7.493

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	2.318,43
	
	
	2.318,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	13,63
	
	13,63
	
	
	
	
	9,28
	142,00
	
	
	9,28
	142,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	203,62
	5223,00
	
	
	203,62
	5.223,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	78,79
	
	78,79
	
	
	
	0,6
	56,02
	2128,00
	
	
	56,02
	2.128,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	261,00
	-
	15,13
	245,87
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	261,00
	
	15,13
	245,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Xã Trường Tân
	
	
	
	
	
	-
	1.938,51
	-
	-
	1.938,51
	-
	-
	13,82
	262,73
	6.592
	-
	-
	262,73
	6.592

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	1.843,97
	-
	-
	1.843,97
	-
	-
	8,25
	262,73
	6.592
	-
	-
	262,73
	6.592

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.843,97
	
	
	1.843,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	38,13
	693,00
	
	
	38,13
	693,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	8,25
	174,84
	4217,00
	
	
	174,84
	4.217,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	49,76
	1682,00
	
	
	49,76
	1.682,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	94,54
	-
	-
	94,54
	-
	-
	5,57
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	94,54
	
	
	94,54
	
	
	5,57
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	IX
	Huyện Tứ Kỳ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	15.943,56
	1,40
	2.678,19
	13.263,97
	-
	-
	-
	1.533,16
	35.362,00
	79,72
	2.446,00
	1.453,44
	32.916

	
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	-
	-
	14.090,17
	1,40
	2.577,64
	11.511,13
	
	-
	-
	1.533,16
	35.362,00
	79,72
	2.446,00
	1.453,44
	32.916

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.036,99
	-
	-
	10.036,99
	-
	-
	-
	68,35
	1.808,00
	68,35
	1.808,00
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.474,14
	-
	-
	1.474,14
	-
	-
	-
	7,87
	200,00
	4,85
	200,00
	3,02
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	230,50
	-
	230,50
	-
	-
	-
	-
	551,36
	8.076,00
	2,47
	120,00
	548,89
	7.956

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	218,63
	-
	218,63
	-
	-
	-
	-
	649,84
	16.266,00
	-
	-
	649,84
	16.266

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	2.129,91
	1,40
	2.128,51
	-
	-
	-
	-
	255,74
	9.012,00
	4,05
	318,00
	251,69
	8.694

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.853,39
	-
	100,55
	1.752,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.853,39
	-
	100,55
	1.752,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Xã Tứ Kỳ
	
	
	
	
	
	-
	2.425,74
	1,40
	10,30
	2.414,04
	-
	-
	-
	312,72
	8.962
	79,72
	2.446,00
	233,00
	6.516

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	2.103,71
	1,40
	10,30
	2.092,01
	-
	-
	-
	312,72
	8.962
	79,72
	2.446,00
	233,00
	6.516

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	2067,74
	
	
	2.067,74
	
	
	
	68,35
	1808,00
	68,35
	1.808
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	24,27
	
	
	24,27
	
	
	
	7,87
	200,00
	4,85
	200
	3,02
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,25
	204,00
	2,47
	120
	3,78
	84,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,06
	4284,00
	
	
	163,06
	4.284,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	11,7
	1,4
	10,3
	
	
	
	
	67,19
	2466,00
	4,05
	318
	63,14
	2.148,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	322,03
	
	
	322,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	322,03
	
	
	322,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Xã Tân Kỳ
	
	
	
	
	
	
	2.324,3
	
	146,98
	2.177,29
	
	
	
	161,04
	4.691
	
	
	161,04
	4.691

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	2.010,3
	
	129,79
	1.880,54
	
	
	
	161,04
	4.691
	
	
	161,04
	4.691

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1410,4
	
	
	1.410,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	470,14
	
	
	470,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	4,44
	
	4,44
	
	
	
	
	7,73
	121,00
	
	
	7,73
	121,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	8,64
	
	8,64
	
	
	
	
	93,07
	2445,00
	
	
	93,07
	2.445,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	116,71
	
	116,71
	
	
	
	
	60,24
	2125,00
	
	
	60,24
	2.125,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	313,94
	
	17,19
	296,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	313,94
	
	17,19
	296,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã Đại Sơn
	
	
	
	
	
	
	2.223,2
	
	377,18
	1.846,03
	
	
	
	59,39
	1.716
	
	
	59,39
	1.716

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	2.006,9
	
	335,7
	1.671,2
	
	
	
	
	1.716
	
	
	59,39
	1.716

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1671,2
	
	
	1.671,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	90,16
	
	90,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	138,68
	
	138,68
	
	
	
	
	30,93
	849,00
	
	
	30,93
	849,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	106,82
	
	106,82
	
	
	
	
	28,46
	867,00
	
	
	28,46
	867,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	216,35
	
	41,52
	174,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	216,35
	
	41,52
	174,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Xã Chí Minh
	
	
	
	
	
	
	4.583,10
	
	1.964,66
	2.618,44
	
	
	
	383,35
	6.915
	
	
	383,35
	6.915

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	4.192,91
	
	1.953,38
	2.239,53
	
	
	
	383,4
	6.915
	
	
	383,35
	6.915

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1846,09
	
	
	1846,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	393,44
	
	
	393,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	133,27
	
	133,27
	
	
	
	
	238,95
	3463,00
	
	
	238,95
	3.463,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	38,388
	
	38,39
	
	
	
	
	140,29
	3324,00
	
	
	140,29
	3.324,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	1781,72
	
	1781,72
	
	
	
	
	4,11
	128,00
	
	
	4,11
	128,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	390,19
	
	11,28
	378,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	390,19
	
	11,28
	378,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	5
	Xã Lạc Phượng
	
	
	
	
	
	
	2.006,6
	
	1,3
	2.005,3
	
	
	
	436,08
	8.927
	
	
	436,08
	8.927

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.760,2
	
	1,3
	1.758,9
	
	
	
	436,1
	8.927
	
	
	436,08
	8.927

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1172,57
	
	
	1.172,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	586,29
	
	
	586,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,07
	3217,00
	
	
	226,07
	3.217,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	137,49
	3239,00
	
	
	137,49
	3.239,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	1,3
	
	1,30
	
	
	
	
	72,52
	2471,00
	
	
	72,52
	2.471,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	246,4
	
	
	246,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	246,4
	
	
	246,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	6
	Xã Nguyên Giáp
	
	
	
	
	
	-
	2.380,68
	-
	177,77
	2.202,91
	-
	-
	-
	180,58
	4.151
	-
	-
	180,58
	4.151

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	2.016,20
	-
	147,21
	1.868,99
	-
	-
	-
	180,58
	4.151
	-
	-
	180,58
	4.151

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1868,99
	
	
	1.869,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	2,63
	
	2,63
	
	
	
	
	72,36
	1071,00
	
	
	72,36
	1.071,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	32,92
	
	32,92
	
	
	
	
	85,00
	2125,00
	
	
	85,00
	2.125,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	111,66
	
	111,66
	
	
	
	
	23,22
	955,00
	
	
	23,22
	955,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	364,48
	-
	30,56
	333,92
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	364,48
	
	30,56
	333,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	X
	Huyện Ninh Giang
	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.474,04
	116,95
	10.357,09
	-
	-
	-
	-
	1.607,82
	41.568,00
	-
	-
	1.607,82
	41.568

	
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	-
	-
	9.321,00
	81,72
	9.239,28
	-
	
	-
	-
	1.607,82
	41.568,00
	-
	-
	1.607,82
	41.568

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	7.840,20
	64,56
	7.775,64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.365,38
	-
	1.365,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	74,62
	4,06
	70,56
	-
	-
	-
	-
	565,37
	10.337,00
	-
	-
	565,37
	10.337

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	11,16
	7,95
	3,21
	-
	-
	-
	-
	754,17
	17.994,00
	-
	-
	754,17
	17.994

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	29,64
	5,15
	24,49
	-
	-
	-
	-
	288,28
	13.237,00
	-
	-
	288,28
	13.237

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.153,03
	35,23
	1.117,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.153,03
	35,23
	1.117,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Ninh Giang
	
	
	
	
	
	-
	2.218,69
	116,95
	2.101,74
	-
	-
	-
	-
	305,35
	7.122
	-
	-
	305,35
	7.122

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	1.845,16
	81,72
	1.763,44
	-
	-
	-
	-
	305,35
	7.122
	-
	-
	305,35
	7.122

	
	KK1
	1.790,6
	
	
	
	
	
	1790,64
	64,56
	1.726,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	14,6
	
	
	
	
	
	14,57
	
	14,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	86,2
	
	
	
	
	
	12,65
	4,06
	8,59
	
	
	
	
	73,52
	1246,00
	
	
	73,52
	1.246,00

	
	KK4
	226,1
	
	
	
	
	
	10,11
	7,95
	2,16
	
	
	
	
	215,98
	5292,00
	
	
	215,98
	5.292,00

	
	KK5
	33,0
	
	
	
	
	
	17,19
	5,15
	12,04
	
	
	
	
	15,85
	584,00
	
	
	15,85
	584,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	373,5
	
	
	
	
	
	373,53
	35,23
	338,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	373,5
	
	
	
	
	
	373,53
	35,23
	338,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Vĩnh Lại
	
	
	
	
	
	
	1.926,1
	
	1.926,07
	
	
	
	
	419,06
	9.676
	
	
	419,06
	9.676

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	1.829,77
	-
	1.829,77
	-
	-
	-
	-
	419,06
	9.676
	-
	-
	419,06
	9.676

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.829,77
	
	1829,7665
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	209,53
	4838,00
	
	
	209,53
	4.838,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,72
	2903,00
	
	
	125,72
	2.903,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,81
	1935,00
	
	
	83,81
	1.935,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	96,30
	-
	96,30
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	96,30
	
	96,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã Khúc Thừa Dụ
	2.913,1
	
	
	
	
	-
	1.792,25
	-
	1.792,25
	-
	-
	-
	-
	129,63
	8.320
	-
	-
	129,63
	8.320

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	1.716,14
	-
	1.716,14
	-
	-
	-
	-
	129,63
	8.320
	-
	-
	129,63
	8.320

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	289,9
	
	289,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	1.350,8
	
	1.350,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	62,0
	
	61,97
	
	
	
	
	16,05
	328,00
	
	
	16,05
	328,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	1,1
	
	1,05
	
	
	
	
	8,50
	213,00
	
	
	8,50
	213,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	12,5
	
	12,45
	
	
	
	
	105,08
	7779,00
	
	
	105,08
	7.779,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	76,11
	-
	76,11
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	76,11
	
	76,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Tân An
	
	
	
	
	
	-
	2.057,59
	-
	2.057,59
	-
	-
	-
	-
	288,70
	7.061
	-
	-
	288,70
	7.061

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	1.719,60
	-
	1.719,60
	-
	-
	-
	-
	288,70
	7.061
	-
	-
	288,70
	7.061

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.719,6
	
	1.719,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,20
	1579,00
	
	
	93,20
	1.579,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	139,80
	3476,00
	
	
	139,80
	3.476,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,70
	2006,00
	
	
	55,70
	2.006,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	337,99
	-
	337,99
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	337,99
	
	337,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	5
	Hồng Châu
	
	
	
	
	
	-
	2.479,44
	-
	2.479,44
	-
	-
	-
	-
	465,08
	9.389
	-
	-
	465,08
	9.389

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	-
	2.210,34
	-
	2.210,34
	-
	-
	-
	-
	465,08
	9.389
	-
	-
	465,08
	9.389

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	2.210,34
	
	2.210,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	173,07
	2346,00
	
	
	173,07
	2.346,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	264,17
	6110,00
	
	
	264,17
	6.110,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	27,84
	933,00
	
	
	27,84
	933,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	269,10
	-
	269,10
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	269,10
	
	269,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	XI
	Huyện Thanh Miện
	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.438,19
	-
	34,35
	10.403,84
	-
	-
	-
	1.234,57
	31.502,00
	94,23
	2.494
	1.140,34
	29.008

	
	Đối với thửa đất
	
	-
	-
	-
	-
	-
	9.113,17
	-
	34,00
	9.079,17
	
	-
	-
	1.234,57
	31.502,00
	94,23
	2.494
	1.140,34
	29.008

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	9.111,90
	-
	32,73
	9.079,17
	-
	-
	-
	88,52
	2.194,00
	88,52
	2.194,00
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,36
	102,00
	2,36
	102,00
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	346,58
	7.022,00
	2,17
	99,00
	344,41
	6.923

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	643,93
	16.553,00
	-
	-
	643,93
	16.553

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1,27
	-
	1,27
	-
	-
	-
	-
	153,18
	5.631,00
	1,18
	99,00
	152,00
	5.532

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.325,02
	-
	0,35
	1.324,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1.325,02
	-
	0,35
	1.324,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Xã Thanh Miện
	
	
	
	
	
	
	2.531,31
	
	
	2.531,31
	
	
	
	367,05
	9.336
	76,79
	2.009
	290,26
	7.327

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	2.126,93
	
	
	2.126,93
	
	
	
	
	9.336
	
	
	290,26
	7.327

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	2.126,93
	
	
	2.126,93
	
	
	
	74,05
	1892,00
	74,05
	1892
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	1,13
	48,00
	1,13
	48
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	215,39
	4776,00
	1,61
	69
	213,78
	4.707,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	57,57
	1893,00
	
	
	57,57
	1.893,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	18,91
	727,00
	
	
	18,91
	727,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	404,38
	
	
	404,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	404,38
	
	
	404,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Xã Bắc Thanh Miện
	2.461,48
	
	
	
	
	
	2.074,74
	
	1,27
	2.073,47
	
	
	
	176,35
	4.981
	
	
	176,35
	4.981

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.771,56
	
	1,27
	1.770,29
	
	
	
	
	4.981
	
	
	176,35
	4.981

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.770,29
	
	
	1.770,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	9,47
	174,00
	
	
	9,47
	174,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	114,9
	2981,00
	
	
	114,90
	2.981,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	1,27
	
	1,27
	
	
	
	
	51,98
	1826,00
	
	
	51,98
	1.826,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	303,18
	
	
	303,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	303,18
	
	
	303,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã Hải Hưng
	2.418,18
	
	
	
	
	
	2.060,75
	
	-
	2.060,75
	
	
	
	213,50
	5.044
	
	
	213,50
	5.044

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.710,29
	
	-
	1.710,29
	
	
	
	
	5.044
	
	
	213,50
	5.044

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.710,29
	
	
	1.710,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	36,14
	611,00
	
	
	36,14
	611,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	165,58
	4011,00
	
	
	165,58
	4.011,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	11,78
	422,00
	
	
	11,78
	422,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	350,46
	
	
	350,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	350,46
	
	
	350,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Xã Nguyễn Lương Bằng
	
	
	
	
	
	
	1.815,81
	
	33,08
	1.782,73
	
	
	
	124,8
	3.294
	17,44
	485
	107,39
	2.809

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.756,32
	
	32,73
	1.723,59
	
	
	
	
	3.294
	
	
	107,39
	2.809

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.756,32
	
	32,73
	1.723,59
	
	
	
	14,47
	302,00
	14,47
	302
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	1,23
	54,00
	1,23
	54
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	17,74
	273,00
	0,56
	30
	17,18
	243,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	66,03
	1599,00
	
	
	66,03
	1.599,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	25,36
	1066,00
	1,18
	99
	24,18
	967,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	59,49
	
	0,35
	59,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	59,49
	
	0,35
	59,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	5
	Xã Nam Thanh Miện
	2.528,62
	
	
	
	
	
	1.955,58
	
	
	1.955,58
	
	
	
	352,84
	8.847
	
	
	352,84
	8.847

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.748,07
	
	
	1.748,07
	
	
	
	352,84
	8.847
	
	
	352,84
	8.847

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	1.748,07
	
	
	1.748,07
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,84
	1188,00
	
	
	67,84
	1.188,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	239,85
	6069,00
	
	
	239,85
	6.069,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,15
	1590,00
	
	
	45,15
	1.590,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	207,51
	
	
	207,51
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	207,51
	
	
	207,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	XII
	Huyện Kim Thành
	
	150,60
	-
	-
	150,60
	-
	5.679,94
	-
	-
	5.679,94
	-
	-
	-
	1.063,05
	25.211,00
	42,30
	962
	1.020,75
	24.249

	
	Đối với thửa đất
	
	143,07
	-
	-
	143,07
	-
	5.395,94
	-
	-
	5.395,94
	-
	-
	-
	1.063,05
	25.211,00
	42,30
	962
	1.020,75
	24.249

	
	KK1
	
	143,07
	-
	-
	143,07
	-
	1.945,01
	-
	-
	1.945,01
	-
	-
	-
	41,80
	938,00
	41,80
	938,00
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	3.450,93
	-
	-
	3.450,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	362,20
	6.284,00
	0,50
	24,00
	361,70
	6.260

	
	KK4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	499,06
	12.162,00
	-
	-
	499,06
	12.162

	
	KK5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	159,99
	5.827,00
	-
	-
	159,99
	5.827

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	7,53
	-
	-
	7,53
	-
	284,00
	-
	-
	284,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK1
	
	7,53
	-
	-
	7,53
	-
	284,00
	-
	-
	284,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	KK2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Xã Phú Thái
	2.810,93
	
	
	
	
	
	1.255,16
	
	
	1.255,16
	
	
	
	303,00
	7.048
	42,30
	962
	260,70
	6.086

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.192,40
	
	
	1.192,40
	
	
	
	303,00
	7.048
	42,30
	962
	260,70
	6.086

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	318,98
	
	
	318,98
	
	
	
	41,80
	938,00
	41,80
	938
	-
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	873,42
	
	
	873,42
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,50
	1531,00
	0,50
	24
	90,00
	1.507,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,10
	2740,00
	
	
	116,10
	2.740,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,60
	1839,00
	
	
	54,60
	1.839,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	62,76
	
	
	62,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	62,76
	
	
	62,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2
	Xã Lai Khê
	2.738,24
	150,6
	
	
	150,6
	
	1.394,41
	
	
	1.394,41
	
	
	
	263,69
	7.384
	
	
	263,69
	7.384

	
	Đối với thửa đất
	
	143,07
	
	
	143,07
	
	1.324,69
	
	
	1.324,69
	
	
	
	263,69
	7.384
	
	
	263,69
	7.384

	
	KK1
	
	143,07
	
	
	143,07
	
	588,05
	
	
	588,05
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	736,64
	
	
	736,64
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,06
	768,00
	
	
	43,06
	768,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	141,95
	3599,00
	
	
	141,95
	3.599,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,68
	3017,00
	
	
	78,68
	3.017,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	7,53
	
	
	7,53
	
	69,72
	
	
	69,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	7,53
	
	
	7,53
	
	69,72
	
	
	69,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Xã An Thành
	2.449,64
	
	
	
	
	
	1.267,30
	
	
	1.267,30
	
	
	
	227,03
	4.500
	
	
	227,03
	4.500

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.203,94
	
	
	1.203,94
	
	
	
	227,03
	4.500
	
	
	227,03
	4.500

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	444,04
	
	
	444,04
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	759,90
	
	
	759,90
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145,50
	2500,00
	
	
	145,50
	2.500,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,37
	1684,00
	
	
	72,37
	1.684,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,16
	316,00
	
	
	9,16
	316,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	63,37
	
	
	63,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	63,37
	
	
	63,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4
	Xã Kim Thành
	3.444,22
	
	
	
	
	
	1.763,07
	
	
	1.763,07
	
	
	
	269,33
	6.279
	
	
	269,33
	6.279

	
	Đối với thửa đất
	
	
	
	
	
	
	1.674,92
	
	
	1.674,92
	
	
	
	269,33
	6.279
	
	
	269,33
	6.279

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	593,94
	
	
	593,94
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	1.080,98
	
	
	1.080,98
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-

	
	KK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,14
	1485,00
	
	
	83,14
	1.485,00

	
	KK4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	168,64
	4139,00
	
	
	168,64
	4.139,00

	
	KK5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,55
	655,00
	
	
	17,55
	655,00

	
	Giao thông, thủy hệ
	
	
	
	
	
	
	88,15
	
	
	88,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KK1
	
	
	
	
	
	
	88,15
	
	
	88,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KK2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc226596050]BẢNG 2.1:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NHU CẦU ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
Stt
	Đơn vị hành chính
	Đơn vị tính
	Tổng thửa trên bản đồ
	Đăng ký đất đai
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đăng ký, cấp GCN lần đầu
	Đăng ký cấp đổi GCN
	

	
	
	
	
	Tổng
	Cá nhân
	Tổ chức
	Tổng
	Cá nhân
	Tổ chức
	

	
	
	
	
	
	Đăng ký đợt này
	Đăng ký sau
	Cấp GCN
	Đăng ký đợt này
	Đăng ký sau
	Cấp GCN
	
	Đăng ký đợt này
	Đã đăng ký (VBDLIS+ViLIS)
	Đăng ký sau
	Cấp GCN
	Đăng ký
	Cấp GCN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ViLIS
	VBDLIS
	
	
	
	
	

	I
	Dự án Khu vực Tây Hải Phòng
	 
	2.335.927
	1.656.055
	232.488
	1.318.778
	11.594
	50.741
	54.048
	0
	679.872
	67.960
	4.103
	329.488
	274.606
	6.406
	3.715
	158
	 

	B
	Chi tiết từng xã, phường
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	I
	Thành phố Hải Dương
	 
	256.649
	126.719
	18.053
	102.333
	898
	3.459
	2.874
	0
	129.930
	12.990
	0
	67.288
	49.057
	646
	595
	27
	

	1
	phường Hải Dương
	Hồ sơ/thửa
	26.070
	9.716
	1.384
	7.847
	69
	57
	428
	
	16.354
	1.635
	
	7.443
	7.206
	81
	70
	3
	

	2
	phường Lê Thanh Nghị
	Hồ sơ/thửa
	30.272
	4.390
	625
	3.546
	31
	97
	122
	
	25.882
	2.588
	
	12.432
	10.792
	129
	70
	3
	

	3
	phường Việt Hòa
	Hồ sơ/thửa
	30.186
	17.515
	2.496
	14.144
	124
	356
	519
	
	12.671
	1.267
	
	4.868
	6.471
	63
	65
	3
	

	4
	phường Thành Đông
	Hồ sơ/thửa
	22.019
	6.873
	979
	5.550
	48
	344
	0
	
	15.146
	1.514
	
	11.252
	2.315
	75
	65
	3
	

	5
	phường Nam Đồng
	Hồ sơ/thửa
	24.648
	17.068
	2.432
	13.783
	121
	242
	611
	
	7.580
	758
	
	4.162
	2.595
	37
	65
	3
	

	6
	phường Tân Hưng
	Hồ sơ/thửa
	34.239
	17.003
	2.422
	13.731
	121
	356
	494
	
	17.236
	1.723
	
	10.758
	4.690
	86
	65
	3
	

	7
	phường Thạch Khôi
	Hồ sơ/thửa
	42.034
	26.631
	3.794
	21.505
	189
	1.332
	0
	
	15.403
	1.540
	
	8.089
	5.709
	77
	65
	3
	

	8
	phường Tứ Minh
	Hồ sơ/thửa
	18.766
	6.719
	957
	5.427
	47
	335
	0
	
	12.047
	1.204
	
	4.565
	6.213
	60
	65
	3
	

	9
	phường Ái Quốc
	Hồ sơ/thửa
	28.415
	20.804
	2.964
	16.800
	148
	340
	700
	
	7.611
	761
	
	3.719
	3.066
	38
	65
	3
	

	II
	Thành phố Chí Linh
	 
	245.318
	184.405
	26.350
	149.334
	1.315
	3.522
	5.199
	0
	60.913
	6.089
	0
	35.200
	19.284
	453
	340
	13
	

	10
	phường Chu Văn An
	Hồ sơ/thửa
	46.352
	28.210
	3.971
	22.503
	198
	1.048
	688
	
	18.142
	1.814
	
	8.552
	7.711
	136
	65
	3
	

	11
	phường Chí Linh
	Hồ sơ/thửa
	36.127
	27.197
	3.895
	22.077
	194
	488
	737
	
	8.930
	893
	
	6.677
	1.305
	66
	55
	2
	

	12
	phường Trần Hưng Đạo
	Hồ sơ/thửa
	64.864
	52.114
	7.426
	42.083
	371
	944
	1.661
	
	12.750
	1.275
	
	6.831
	4.589
	95
	55
	2
	

	13
	phường Nguyễn Trãi
	Hồ sơ/thửa
	31.184
	23.987
	3.451
	19.558
	172
	311
	667
	
	7.197
	719
	
	2.493
	3.930
	53
	55
	2
	

	14
	phường Trần Nhân Tông
	Hồ sơ/thửa
	39.803
	32.375
	4.644
	26.322
	232
	377
	1.032
	
	7.428
	742
	
	5.517
	1.114
	55
	55
	2
	

	15
	phường Lê Đại Hành
	Hồ sơ/thửa
	26.988
	20.522
	2.963
	16.791
	148
	354
	414
	
	6.466
	646
	
	5.130
	635
	48
	55
	2
	

	III
	Thị xã Kinh Môn
	 
	176.540
	119.810
	17.072
	96.761
	849
	3.043
	2.934
	0
	56.730
	5.669
	0
	37.278
	13.388
	406
	395
	15
	

	16
	phường Kinh Môn
	Hồ sơ/thửa
	18.575
	9.400
	1.339
	7.591
	66
	165
	305
	
	9.175
	917
	
	5.312
	2.881
	68
	65
	3
	

	17
	phường Nguyễn Đại Năng
	Hồ sơ/thửa
	21.677
	14.272
	2.033
	11.526
	101
	341
	372
	
	7.405
	740
	
	3.934
	2.676
	55
	55
	2
	

	18
	phường Trần Liễu
	Hồ sơ/thửa
	28.636
	21.860
	3.115
	17.652
	155
	476
	617
	
	6.776
	677
	
	2.793
	3.251
	50
	55
	2
	

	19
	phường Bắc An Phụ
	Hồ sơ/thửa
	25.690
	19.286
	2.748
	15.574
	137
	536
	428
	
	6.404
	640
	
	5.657
	52
	32
	55
	2
	

	20
	phường Phạm Sư Mạnh
	Hồ sơ/thửa
	27.118
	19.490
	2.775
	15.727
	138
	581
	407
	
	7.628
	762
	
	5.677
	1.134
	57
	55
	2
	

	21
	phường Nhị Chiểu
	Hồ sơ/thửa
	32.191
	20.487
	2.918
	16.541
	145
	699
	329
	
	11.704
	1.170
	
	8.928
	1.551
	87
	55
	2
	

	22
	xã Nam An Phụ
	Hồ sơ/thửa
	22.653
	15.015
	2.144
	12.150
	107
	245
	476
	
	7.638
	763
	
	4.977
	1.843
	57
	55
	2
	

	IV
	Huyện Nam Sách
	 
	174.492
	117.235
	16.558
	93.851
	826
	4.653
	2.173
	0
	57.257
	5.724
	0
	7.333
	43.925
	572
	275
	10
	

	23
	xã Nam Sách
	Hồ sơ/thửa
	43.225,0
	26.057,0
	3.568,0
	20.220,0
	178
	1.303,0
	966,0
	
	17.168,0
	1.716,0
	
	3.564,0
	11.833,0
	172,0
	55,0
	2,0
	

	24
	xã Thái Tân
	Hồ sơ/thửa
	30.437,0
	22.484,0
	3.203,0
	18.157,0
	160
	1.124,0
	
	
	7.953,0
	795,0
	
	911,0
	6.192,0
	79,0
	55,0
	2,0
	

	25
	xã Trần Phú
	Hồ sơ/thửa
	34.100,0
	23.549,0
	3.355,0
	19.017,0
	167
	1.177,0
	
	
	10.551,0
	1.055,0
	
	1.271,0
	8.170,0
	106,0
	55,0
	2,0
	

	26
	xã Hợp Tiến
	Hồ sơ/thửa
	24.694,0
	17.549,0
	2.500,0
	14.172,0
	125
	265,0
	612,0
	
	7.145,0
	714,0
	
	979,0
	5.397,0
	71,0
	55,0
	2,0
	

	27
	xã An Phú
	Hồ sơ/thửa
	42.036,0
	27.596,0
	3.932,0
	22.285,0
	196
	784,0
	595,0
	
	14.440,0
	1.444,0
	
	608,0
	12.333,0
	144,0
	55,0
	2,0
	

	V
	Huyện Thanh Hà
	 
	181.060
	133.930
	18.729
	106.146
	935
	3.461
	5.594
	0
	47.130
	4.711
	0
	21.958
	20.136
	587
	325
	15
	

	28
	xã Thanh Hà
	Hồ sơ/thửa
	33.993
	22.739
	3.155
	17.884
	157
	650
	1.050
	
	11.254
	1.125
	
	5.761
	4.303
	140
	65
	3
	

	29
	xã Hà Tây
	Hồ sơ/thửa
	33.150
	24.518
	3.429
	19.431
	171
	634
	1.024
	
	8.632
	863
	
	4.321
	3.383
	107
	65
	3
	

	30
	xã Hà Bắc
	Hồ sơ/thửa
	43.167
	32.831
	4.600
	26.072
	230
	825
	1.334
	
	10.336
	1.033
	
	4.820
	4.418
	129
	65
	3
	

	31
	xã Hà Nam
	Hồ sơ/thửa
	29.375
	21.769
	3.045
	17.255
	152
	561
	908
	
	7.606
	760
	
	2.872
	3.909
	95
	65
	3
	

	32
	xã Hà Đông
	Hồ sơ/thửa
	41.375
	32.073
	4.500
	25.504
	225
	791
	1.278
	
	9.302
	930
	
	4.184
	4.123
	116
	65
	3
	

	VI
	Huyện Cẩm Giàng
	 
	130.498
	87.121
	11.805
	66.910
	589
	4.895
	3.511
	0
	43.377
	4.336
	0
	22.386
	16.445
	540
	210
	9
	

	33
	xã Mao Điền
	Hồ sơ/thửa
	36.184
	22.426
	2.988
	16.938
	149
	1.000
	1.500
	
	13.758
	1.375
	
	7.368
	4.965
	171
	50
	2
	

	34
	xã Cẩm Giàng
	Hồ sơ/thửa
	33.584
	21.468
	2.968
	16.821
	148
	1.679
	0
	
	12.116
	1.211
	
	5.129
	5.726
	151
	50
	2
	

	35
	xã Cẩm Giàng
	Hồ sơ/thửa
	30.737
	21.416
	2.847
	16.135
	142
	1.108
	1.326
	
	9.321
	932
	
	5.129
	3.200
	116
	60
	3
	

	36
	xã Tuệ Tĩnh
	Hồ sơ/thửa
	29.993
	21.811
	3.002
	17.016
	150
	1.108
	685
	
	8.182
	818
	
	4.760
	2.554
	102
	50
	2
	

	VII
	Huyện Bình Giang
	 
	133.729
	96.319
	13.205
	74.848
	658
	4.822
	3.444
	0
	37.410
	3.739
	0
	22.702
	10.759
	409
	210
	9
	

	37
	xã Kẻ Sặt
	Hồ sơ/thửa
	35.441
	23.135
	3.158
	17.902
	157
	1.108
	967
	
	12.306
	1.230
	
	7.695
	3.321
	154
	60
	3
	

	38
	xã Bình Giang
	Hồ sơ/thửa
	32.746
	24.499
	3.405
	19.301
	170
	1.793
	0
	
	8.247
	824
	
	5.624
	1.749
	61
	50
	2
	

	39
	xã Đường An
	Hồ sơ/thửa
	38.454
	28.297
	3.889
	22.042
	194
	1.108
	1.258
	
	10.157
	1.015
	
	5.281
	3.811
	127
	50
	2
	

	40
	xã Thượng Hồng
	Hồ sơ/thửa
	27.088
	20.388
	2.753
	15.603
	137
	813
	1.219
	
	6.700
	670
	
	4.102
	1.878
	67
	50
	2
	

	VIII
	Huyện Gia Lộc
	 
	174.275
	133.017
	18.312
	103.779
	914
	5.080
	5.846
	0
	41.258
	4.124
	0
	9.851
	27.053
	516
	230
	11
	

	41
	xã Gia Lộc
	Hồ sơ/thửa
	44.233
	31.830
	4.465
	25.305
	223
	824
	1.236
	
	12.403
	1.240
	
	6.057
	5.046
	155
	60
	3
	

	42
	xã Yết Kiêu
	Hồ sơ/thửa
	36.183
	27.551
	3.750
	21.252
	187
	1.020
	1.529
	
	8.632
	863
	
	968
	6.751
	108
	50
	2
	

	43
	xã Gia Phúc
	Hồ sơ/thửa
	55.164
	43.798
	6.037
	34.214
	301
	2.128
	1.419
	
	11.366
	1.136
	
	1.400
	8.770
	142
	60
	3
	

	44
	xã Trường Tân
	Hồ sơ/thửa
	38.695
	29.838
	4.060
	23.008
	203
	1.108
	1.662
	
	8.857
	885
	
	1.426
	6.486
	111
	60
	3
	

	IX
	Huyện Tứ Kỳ
	 
	252.655
	189.564
	26.426
	150.889
	1.318
	4.899
	7.350
	0
	63.091
	6.306
	0
	24.446
	31.974
	788
	365
	18
	

	45
	 xã Tứ Kỳ 
	Hồ sơ/thửa
	49.315
	37.041
	5.194
	29.439
	259
	963
	1.445
	
	12.274
	1.227
	
	1.639
	9.343
	153
	65
	3
	

	46
	 xã Tân Kỳ 
	Hồ sơ/thửa
	51.533
	39.132
	5.488
	31.100
	274
	1.017
	1.527
	
	12.401
	1.240
	
	5.658
	5.443
	155
	60
	3
	

	47
	 xã Đại Sơn 
	Hồ sơ/thửa
	34.476
	25.301
	3.548
	20.108
	177
	658
	987
	
	9.175
	917
	
	3.019
	5.179
	115
	60
	3
	

	48
	 xã Chí Minh 
	Hồ sơ/thửa
	42.815
	32.898
	4.456
	26.377
	222
	826
	1.239
	
	9.917
	991
	
	3.495
	5.371
	124
	60
	3
	

	49
	 xã Lạc Phượng 
	Hồ sơ/thửa
	37.390
	27.462
	3.851
	21.826
	192
	714
	1.071
	
	9.928
	992
	
	5.669
	3.207
	124
	60
	3
	

	50
	 xã Nguyên Giáp 
	Hồ sơ/thửa
	37.126
	27.730
	3.889
	22.039
	194
	721
	1.081
	
	9.396
	939
	
	4.966
	3.431
	117
	60
	3
	

	X
	Huyện Ninh Giang
	 
	239.048
	187.028
	26.503
	150.198
	1.323
	4.477
	5.850
	0
	52.020
	5.200
	0
	27.388
	19.142
	459
	290
	12
	

	51
	 xã Ninh Giang 
	Hồ sơ/thửa
	55.673
	42.594
	6.138
	34.786
	306
	501
	1.169
	
	13.079
	1.307
	
	6.363
	5.344
	67
	65
	3
	

	52
	 xã Vĩnh Lại 
	Hồ sơ/thửa
	45.698
	35.376
	4.894
	27.737
	244
	1.098
	1.647
	
	10.322
	1.032
	
	4.672
	4.568
	129
	50
	2
	

	53
	 xã Khúc Thừa Dụ 
	Hồ sơ/thửa
	50.657
	40.987
	5.840
	33.098
	292
	820
	1.229
	
	9.670
	967
	
	5.797
	2.841
	96
	65
	3
	

	54
	 xã Tân An 
	Hồ sơ/thửa
	45.251
	36.559
	5.280
	29.921
	264
	950
	408
	
	8.692
	869
	
	4.773
	2.995
	39
	55
	2
	

	55
	 xã Hồng Châu 
	Hồ sơ/thửa
	41.769
	31.512
	4.351
	24.656
	217
	1.108
	1.397
	
	10.257
	1.025
	
	5.783
	3.394
	128
	55
	2
	

	XI
	Huyện Thanh Miện
	 
	225.622
	175.122
	24.403
	138.304
	1.218
	5.697
	6.718
	0
	50.500
	5.048
	0
	31.027
	14.175
	630
	250
	10
	

	56
	xã Thanh Miện
	Hồ sơ/thửa
	71.520
	55.798
	7.884
	44.679
	394
	1.576
	1.659
	
	15.722
	1.572
	
	10.185
	3.915
	196
	50
	2
	

	57
	xã Bắc Thanh Miện
	Hồ sơ/thửa
	38.428
	31.110
	4.298
	24.359
	214
	981
	1.472
	
	7.318
	731
	
	3.563
	2.974
	91
	50
	2
	

	58
	xã Hải Hưng
	Hồ sơ/thửa
	35.355
	27.835
	3.780
	21.426
	189
	1.500
	1.129
	
	7.520
	752
	
	4.402
	2.316
	94
	50
	2
	

	59
	xã Nguyễn Lương Bằng
	Hồ sơ/thửa
	36.768
	28.000
	4.004
	22.695
	200
	521
	780
	
	8.768
	876
	
	6.526
	1.316
	110
	50
	2
	

	60
	xã Nam Thanh Miện
	Hồ sơ/thửa
	43.551
	32.379
	4.437
	25.145
	221
	1.119
	1.678
	
	11.172
	1.117
	
	6.351
	3.654
	139
	50
	2
	

	XII
	Huyện Kim Thành
	 
	146.041
	105.785
	15.072
	85.425
	751
	2.733
	2.555
	0
	40.256
	4.024
	4.103
	22.631
	9.268
	400
	230
	9
	

	61
	xã Phú Thái
	Hồ sơ/thửa
	36.094
	24.800
	3.534
	20.026
	176
	576
	664
	
	11.294
	1.129
	1.144
	6.747
	2.209
	112
	65
	3
	

	62
	xã Lai Khê
	Hồ sơ/thửa
	38.222
	27.087
	3.859
	21.874
	192
	587
	767
	
	11.135
	1.113
	1.151
	4.981
	3.835
	111
	55
	2
	

	63
	xã An Thành
	Hồ sơ/thửa
	28.042
	20.356
	2.900
	16.439
	145
	614
	403
	
	7.686
	768
	751
	4.441
	1.671
	76
	55
	2
	

	64
	xã Kim Thành
	Hồ sơ/thửa
	43.683
	33.542
	4.779
	27.086
	238
	956
	721
	
	10.141
	1.014
	1.057
	6.462
	1.553
	101
	55
	2
	





[bookmark: _Toc226596051]BẢNG 3:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NHU CẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
	TT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số thửa đất trên bản đồ địa chính
	Tổng số thửa đất nông nghiệp
	Tổng số thửa đất trên bản đồ dân cư
	Tổng số thửa đất đã cấp GCN (thửa)
	Tổng số GCN đã cấp
	Thửa đất, căn hộ đã cấp GCN (thửa, căn hộ)
	Thửa đất chưa (không) cấp GCN
	Trang quét A3
	Trang quét A4
	Trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính đất đai nền QT3

	
	
	
	
	
	Tổng 
	Bản đồ địa chính chính quy
	Bản đồ giải thửa
	
	Thửa đất chưa có tài sản gắn liền với đất (thửa)
	Thửa đất có tài sản gắn liền với đất (thửa)
	Thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN
	Tổng
	Thửa đất đã đăng ký đất đai (Thửa)
	Thửa chưa thực hiện đăng ký đất đai-(quy trình lồng ghép-TT19/2026)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Đã XD CSDL -QT2
	Chưa XD CSDL
	Tổng
	Đã XD CSDL(VBDLIS) -QT2
	Chưa XD CSDL-QT1
	Tổng
	Đã XD CSDL
	Chưa XD CSDL (QT1)
	
	Đã XD CSDL
	Chưa XD CSDL-(quy trình lồng ghép-TT19/2026)
	
	Tổng
	Đã XD CSDL
	Chưa XD CSDL
	Tổng
	Đã XD CSDL
	Chưa XD CSDL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	ViLIS
	VBDLIS (KH515)
	QT1
	Thực hiện lồng ghép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Dự án Khu vực Tây Hải Phòng
	2.335.927
	1.484.319
	851.608
	679.872
	679.872
	0
	679.872
	636.319
	329.345
	4.103
	325.242
	235.299
	71.675
	9.830
	4.246
	5.584
	33.723
	0
	33.723
	1.656.055
	0
	283.229
	1.372.826
	1.165.810
	667.182
	498.628
	3.295.478
	1.300.968
	1.994.510
	64

	B
	Chi tiết từng xã, phường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Thành phố Hải Dương
	256.649
	104.679
	151.970
	129.930
	129.930
	0
	129.930
	122.348
	66.389
	0
	66.389
	42.374
	13.585
	6.033
	899
	5.134
	1.549
	0
	1.549
	126.719
	0
	21.512
	105.207
	230.367
	134.576
	95.791
	648.718
	265.556
	383.162
	9

	1
	Phường Hải Dương
	26.070
	6.942
	19.128
	16.354
	16.354
	 
	16.354
	15.299
	7.356
	 
	7.356
	6.238
	1.705
	1.055
	87
	968
	0
	 
	 
	9.716
	 
	1.441
	8.275
	29.298
	14.886
	14.412
	87.072
	29.424
	57.648
	1

	2
	phường Lê Thanh Nghị
	30.272
	0
	30.272
	25.882
	25.882
	 
	25.882
	25.391
	12.290
	 
	12.290
	10.443
	2.658
	491
	142
	349
	0
	 
	 
	4.390
	 
	722
	3.668
	46.448
	24.864
	21.584
	135.496
	49.160
	86.336
	1

	3
	phường Việt Hòa
	30.186
	15.366
	14.820
	12.671
	12.671
	 
	12.671
	11.855
	4.826
	 
	4.826
	5.697
	1.332
	493
	42
	451
	323
	 
	323
	17.515
	 
	2.852
	14.663
	22.194
	9.736
	12.458
	69.134
	19.304
	49.830
	1

	4
	phường Thành Đông
	22.019
	4.304
	17.715
	15.146
	15.146
	 
	15.146
	14.596
	11.083
	 
	11.083
	1.934
	1.579
	435
	169
	266
	115
	 
	115
	6.873
	 
	1.323
	5.550
	26.962
	22.504
	4.458
	62.162
	44.332
	17.830
	1

	5
	phường Nam Đồng
	24.648
	15.782
	8.866
	7.580
	7.580
	 
	7.580
	6.732
	4.113
	 
	4.113
	1.796
	823
	719
	49
	670
	129
	 
	129
	17.068
	 
	2.674
	14.394
	13.321
	8.324
	4.997
	36.438
	16.452
	19.986
	1

	6
	phường Tân Hưng
	34.239
	14.079
	20.160
	17.236
	17.236
	 
	17.236
	16.028
	10.660
	 
	10.660
	3.580
	1.788
	974
	98
	876
	234
	 
	234
	17.003
	 
	2.778
	14.225
	30.545
	21.516
	9.029
	78.756
	42.640
	36.116
	1

	7
	phường Thạch Khôi
	42.034
	24.018
	18.016
	15.403
	15.403
	 
	15.403
	14.204
	7.946
	 
	7.946
	4.653
	1.605
	914
	143
	771
	285
	 
	285
	26.631
	 
	5.126
	21.505
	27.169
	16.178
	10.991
	75.746
	31.784
	43.962
	1

	8
	phường Tứ Minh
	18.766
	4.675
	14.091
	12.047
	12.047
	 
	12.047
	11.655
	4.546
	 
	4.546
	5.840
	1.269
	82
	19
	63
	310
	 
	310
	6.719
	 
	1.292
	5.427
	21.091
	9.130
	11.961
	66.028
	18.184
	47.844
	1

	9
	phường Ái Quốc
	28.415
	19.513
	8.902
	7.611
	7.611
	 
	7.611
	6.588
	3.569
	 
	3.569
	2.193
	826
	870
	150
	720
	153
	 
	153
	20.804
	 
	3.304
	17.500
	13.341
	7.438
	5.903
	37.886
	14.276
	23.610
	1

	II
	Thành phố Chí Linh
	245.318
	148.449
	96.869
	60.913
	60.913
	0
	60.913
	58.927
	35.200
	0
	35.200
	17.298
	6.429
	60
	0
	60
	1.926
	0
	1.926
	184.405
	0
	29.872
	154.533
	106.079
	70.400
	35.679
	283.516
	140.800
	142.716
	6

	10
	phường Chu Văn An
	46.352
	16.971
	29.381
	18.142
	18.142
	 
	18.142
	17.361
	8.552
	 
	8.552
	6.930
	1.879
	10
	0
	10
	771
	 
	771
	28.210
	 
	5.019
	23.191
	31.370
	17.104
	14.266
	91.270
	34.208
	57.062
	1

	11
	phường Chí Linh
	36.127
	22.697
	13.430
	8.930
	8.930
	 
	8.930
	8.790
	6.677
	 
	6.677
	1.165
	948
	10
	0
	10
	130
	 
	130
	27.197
	 
	4.383
	22.814
	15.769
	13.354
	2.415
	36.368
	26.708
	9.660
	1

	12
	phường Trần Hưng Đạo
	64.864
	44.216
	20.648
	12.750
	12.750
	 
	12.750
	12.282
	6.831
	 
	6.831
	4.121
	1.330
	10
	0
	10
	458
	 
	458
	52.114
	 
	8.370
	43.744
	22.153
	13.662
	8.491
	61.288
	27.324
	33.964
	1

	13
	phường Nguyễn Trãi
	31.184
	19.528
	11.656
	7.197
	7.197
	 
	7.197
	6.794
	2.493
	 
	2.493
	3.527
	774
	10
	0
	10
	393
	 
	393
	23.987
	 
	3.762
	20.225
	12.257
	4.986
	7.271
	39.054
	9.972
	29.082
	1

	14
	phường Trần Nhân Tông
	39.803
	27.773
	12.030
	7.428
	7.428
	 
	7.428
	7.307
	5.517
	 
	5.517
	993
	797
	10
	0
	10
	111
	 
	111
	32.375
	 
	5.021
	27.354
	13.096
	11.034
	2.062
	30.314
	22.068
	8.246
	1

	15
	phường Lê Đại Hành
	26.988
	17.264
	9.724
	6.466
	6.466
	 
	6.466
	6.393
	5.130
	 
	5.130
	562
	701
	10
	0
	10
	63
	 
	63
	20.522
	 
	3.317
	17.205
	11.436
	10.260
	1.176
	25.222
	20.520
	4.702
	1

	III
	Thị xã Kinh Môn
	176.540
	110.184
	66.356
	56.730
	56.730
	0
	56.730
	55.197
	37.278
	0
	37.278
	11.855
	6.064
	196
	0
	196
	1.337
	0
	1.337
	119.810
	0
	20.115
	99.695
	99.327
	74.556
	24.771
	248.194
	149.112
	99.082
	7

	16
	phường Kinh Môn
	18.575
	7.843
	10.732
	9.175
	9.175
	 
	9.175
	8.864
	5.312
	 
	5.312
	2.570
	982
	23
	0
	23
	288
	 
	288
	9.400
	 
	1.504
	7.896
	15.954
	10.624
	5.330
	42.568
	21.248
	21.320
	1

	17
	phường Nguyễn Đại Năng
	21.677
	13.016
	8.661
	7.405
	7.405
	 
	7.405
	7.117
	3.934
	 
	3.934
	2.388
	795
	21
	0
	21
	267
	 
	267
	14.272
	 
	2.374
	11.898
	12.820
	7.868
	4.952
	35.542
	15.736
	19.806
	1

	18
	phường Trần Liễu
	28.636
	20.710
	7.926
	6.776
	6.776
	 
	6.776
	6.415
	2.793
	 
	2.793
	2.890
	732
	36
	0
	36
	325
	 
	325
	21.860
	 
	3.591
	18.269
	11.601
	5.586
	6.015
	35.230
	11.172
	24.058
	1

	19
	phường Bắc An Phụ
	25.690
	18.199
	7.491
	6.404
	6.404
	 
	6.404
	6.399
	5.657
	 
	5.657
	47
	695
	0
	0
	0
	5
	 
	5
	19.286
	 
	3.284
	16.002
	11.411
	11.314
	97
	23.014
	22.628
	386
	1

	20
	phường Phạm Sư Mạnh
	27.118
	18.196
	8.922
	7.628
	7.628
	 
	7.628
	7.485
	5.677
	 
	5.677
	991
	817
	30
	0
	30
	113
	 
	113
	19.490
	 
	3.356
	16.134
	13.453
	11.354
	2.099
	31.102
	22.708
	8.394
	1

	21
	phường Nhị Chiểu
	32.191
	18.501
	13.690
	11.704
	11.704
	 
	11.704
	11.492
	8.928
	 
	8.928
	1.339
	1.225
	57
	0
	57
	155
	 
	155
	20.487
	 
	3.617
	16.870
	20.726
	17.856
	2.870
	47.190
	35.712
	11.478
	1

	22
	xã Nam An Phụ
	22.653
	13.719
	8.934
	7.638
	7.638
	 
	7.638
	7.425
	4.977
	 
	4.977
	1.630
	818
	29
	0
	29
	184
	 
	184
	15.015
	 
	2.389
	12.626
	13.364
	9.954
	3.410
	33.548
	19.908
	13.640
	1

	IV
	Huyện Nam Sách
	174.492
	111.701
	62.791
	57.257
	57.257
	0
	57.257
	50.580
	7.333
	0
	7.333
	37.248
	5.999
	92
	0
	92
	6.585
	0
	6.585
	117.235
	0
	21.211
	96.024
	92.639
	14.666
	77.973
	341.222
	29.332
	311.890
	5

	23
	xã Nam Sách
	43.225
	23.897
	19.328
	17.168
	17.168
	 
	17.168
	15.394
	3.564
	 
	3.564
	10.059
	1.771
	0
	 
	 
	1.774
	 
	1.774
	26.057
	 
	4.871
	21.186
	28.133
	7.128
	21.005
	98.276
	14.256
	84.020
	1

	24
	xã Thái Tân
	30.437
	22.042
	8.395
	7.953
	7.953
	 
	7.953
	7.009
	911
	 
	911
	5.248
	850
	16
	0
	16
	928
	 
	928
	22.484
	 
	4.327
	18.157
	12.814
	1.822
	10.992
	47.612
	3.644
	43.968
	1

	25
	xã Trần Phú
	34.100
	22.725
	11.375
	10.551
	10.551
	 
	10.551
	9.326
	1.271
	 
	1.271
	6.945
	1.110
	0
	0
	0
	1.225
	 
	1.225
	23.549
	 
	4.532
	19.017
	17.045
	2.542
	14.503
	63.094
	5.084
	58.010
	1

	26
	xã Hợp Tiến
	24.694
	16.645
	8.049
	7.145
	7.145
	 
	7.145
	6.294
	979
	 
	979
	4.546
	769
	42
	0
	42
	809
	 
	809
	17.549
	 
	2.765
	14.784
	11.539
	1.958
	9.581
	42.238
	3.916
	38.322
	1

	27
	xã An Phú
	42.036
	26.392
	15.644
	14.440
	14.440
	 
	14.440
	12.557
	608
	 
	608
	10.450
	1.499
	34
	0
	34
	1.849
	 
	1.849
	27.596
	 
	4.716
	22.880
	23.109
	1.216
	21.893
	90.002
	2.432
	87.570
	1

	V
	Huyện Thanh Hà
	181.060
	125.936
	55.124
	47.130
	47.130
	0
	47.130
	44.112
	21.958
	0
	21.958
	17.118
	5.036
	0
	0
	0
	3.018
	0
	3.018
	133.930
	0
	22.190
	111.740
	79.661
	43.916
	35.745
	230.812
	87.832
	142.980
	5

	28
	 Xã Thanh Hà 
	33.993
	       20.830 
	   13.163 
	  11.254 
	    11.254 
	 
	11.254
	10.609
	5.761
	 
	5.761
	3.658
	1.190
	0
	           -   
	 
	645
	      -   
	645
	22.739
	         -   
	3.805
	18.934
	19.161
	11.522
	7.639
	        53.598 
	23.044
	30.554
	1

	29
	 Xã Hà Tây 
	33.150
	       23.054 
	10.096
	    8.632 
	      8.632 
	 
	8.632
	8.125
	4.321
	 
	4.321
	2.876
	928
	0
	 
	 
	507
	 
	507
	24.518
	 
	4.063
	20.455
	14.648
	8.642
	6.006
	        41.306 
	17.284
	24.022
	1

	30
	 Xã Hà Bắc 
	43.167
	       31.078 
	   12.089 
	  10.336 
	    10.336 
	 
	10.336
	9.674
	4.820
	 
	4.820
	3.756
	1.098
	0
	 
	 
	662
	 
	662
	32.831
	 
	5.425
	27.406
	17.483
	9.640
	7.843
	        50.652 
	19.280
	31.372
	1

	31
	 Xã Hà Nam 
	29.375
	       20.479 
	     8.896 
	    7.606 
	      7.606 
	 
	7.606
	7.020
	2.872
	 
	2.872
	3.323
	825
	0
	 
	 
	586
	 
	586
	21.769
	 
	3.606
	18.163
	12.683
	5.744
	6.939
	        39.244 
	11.488
	27.756
	1

	32
	 Xã Hà Đông 
	41.375
	       30.495 
	   10.880 
	    9.302 
	      9.302 
	 
	9.302
	8.684
	4.184
	 
	4.184
	3.505
	995
	0
	 
	 
	618
	 
	618
	32.073
	 
	5.291
	26.782
	15.687
	8.368
	7.319
	        46.012 
	16.736
	29.276
	1

	VI
	Huyện Cẩm Giàng
	130.498
	75.949
	54.549
	43.377
	43.377
	0
	43.377
	40.912
	22.386
	0
	22.386
	13.980
	4.546
	0
	0
	0
	2.465
	0
	2.465
	87.121
	0
	16.700
	70.421
	73.965
	44.772
	29.193
	206.314
	89.544
	116.770
	4

	33
	Xã Mao Điền
	36.184
	18.164
	18.020
	13.758
	13.758
	0
	13.758
	13.014
	7.368
	0
	7.368
	4.221
	1.425
	0
	0
	0
	744
	0
	744
	22.426
	0
	3.988
	18.438
	23.550
	14.736
	8.814
	64.728
	29.472
	35.256
	1

	34
	xã Cẩm Giàng
	33.584
	17.642
	15.942
	12.116
	12.116
	 
	12.116
	11.258
	5.129
	 
	5.129
	4.868
	1.261
	0
	0
	 
	858
	0
	858
	21.468
	 
	4.647
	16.821
	20.423
	10.258
	10.165
	61.176
	20.516
	40.660
	1

	35
	xã Cẩm Giang
	30.737
	19.809
	10.928
	9.321
	9.321
	0
	9.321
	8.841
	5.129
	0
	5.129
	2.720
	992
	0
	0
	0
	480
	0
	480
	21.416
	0
	3.955
	17.461
	15.938
	10.258
	5.680
	43.236
	20.516
	22.720
	1

	36
	xã Tuệ Tĩnh
	29.993
	20.334
	9.659
	8.182
	8.182
	 
	8.182
	7.799
	4.760
	0
	4.760
	2.171
	868
	0
	0
	 
	383
	0
	383
	21.811
	 
	4.110
	17.701
	14.054
	9.520
	4.534
	37.174
	19.040
	18.134
	1

	VII
	Huyện Bình Giang
	133.729
	88.479
	45.250
	37.410
	37.410
	0
	37.410
	35.798
	22.702
	0
	22.702
	9.147
	3.949
	0
	0
	0
	1.612
	0
	1.612
	96.319
	0
	18.027
	78.292
	64.504
	45.404
	19.100
	167.208
	90.808
	76.400
	4

	37
	Xã Kẻ Sặt
	35.441
	21.207
	14.234
	12.306
	12.306
	 
	12.306
	11.808
	7.695
	0
	7.695
	2.823
	1.290
	0
	0
	0
	498
	0
	498
	23.135
	 
	4.266
	18.869
	21.285
	15.390
	5.895
	54.360
	30.780
	23.580
	1

	38
	xã Bình Giang
	32.746
	21.761
	10.985
	8.247
	8.247
	0
	8.247
	7.985
	5.624
	0
	5.624
	1.487
	874
	0
	0
	0
	262
	0
	262
	24.499
	0
	5.198
	19.301
	14.353
	11.248
	3.105
	34.916
	22.496
	12.420
	1

	39
	Xã Đường An
	38.454
	26.737
	11.717
	10.157
	10.157
	 
	10.157
	9.586
	5.281
	 
	5.281
	3.240
	1.065
	0
	0
	 
	571
	0
	571
	28.297
	 
	4.997
	23.300
	17.328
	10.562
	6.766
	48.186
	21.124
	27.062
	1

	40
	xã Thượng Hồng
	27.088
	18.774
	8.314
	6.700
	6.700
	 
	6.700
	6.419
	4.102
	 
	4.102
	1.597
	720
	0
	0
	0
	281
	0
	281
	20.388
	0
	3.566
	16.822
	11.539
	8.204
	3.335
	29.746
	16.408
	13.338
	1

	VIII
	Huyện Gia Lộc
	174.275
	119.226
	55.049
	41.258
	41.258
	0
	41.258
	37.203
	9.851
	0
	9.851
	22.998
	4.354
	0
	0
	0
	4.055
	0
	4.055
	133.017
	0
	23.392
	109.625
	67.726
	19.702
	48.024
	231.498
	39.404
	192.094
	4

	41
	xã Gia Lộc
	44.233
	27.913
	16.320
	12.403
	12.403
	 
	12.403
	11.647
	6.057
	0
	6.057
	4.290
	1.300
	0
	0
	 
	756
	0
	756
	31.830
	 
	5.289
	26.541
	21.072
	12.114
	8.958
	60.060
	24.228
	35.832
	1

	42
	xã Yết Kiêu
	36.183
	24.635
	11.548
	8.632
	8.632
	 
	8.632
	7.620
	968
	 
	968
	5.739
	913
	0
	0
	 
	1.012
	0
	1.012
	27.551
	 
	4.770
	22.781
	13.920
	1.936
	11.984
	51.808
	3.872
	47.936
	1

	43
	xã Gia Phúc
	55.164
	40.008
	15.156
	11.366
	11.366
	 
	11.366
	10.051
	1.400
	 
	1.400
	7.455
	1.196
	0
	0
	 
	1.315
	0
	1.315
	43.798
	 
	8.165
	35.633
	18.368
	2.800
	15.568
	67.870
	5.600
	62.270
	1

	44
	Xã Trường Tân
	38.695
	26.670
	12.025
	8.857
	8.857
	 
	8.857
	7.885
	1.426
	 
	1.426
	5.514
	945
	0
	0
	 
	972
	0
	972
	29.838
	 
	5.168
	24.670
	14.366
	2.852
	11.514
	51.760
	5.704
	46.056
	1

	IX
	Huyện Tứ Kỳ
	252.655
	170.833
	81.822
	63.091
	63.091
	0
	63.091
	58.298
	24.446
	0
	24.446
	27.181
	6.671
	0
	0
	0
	4.793
	0
	4.793
	189.564
	0
	31.325
	158.239
	105.651
	48.892
	56.759
	324.818
	97.784
	227.034
	6

	45
	Xã Tứ Kỳ
	49.315
	33.863
	15.452
	12.274
	12.274
	 
	12.274
	10.873
	1.639
	 
	1.639
	7.942
	1.292
	0
	0
	 
	1.401
	0
	1.401
	37.041
	0
	6.157
	30.884
	19.863
	3.278
	16.585
	72.894
	6.556
	66.338
	1

	46
	Xã Tân Kỳ
	51.533
	35.973
	15.560
	12.401
	12.401
	 
	12.401
	11.585
	5.658
	 
	5.658
	4.627
	1.300
	0
	0
	 
	816
	0
	816
	39.132
	0
	6.505
	32.627
	20.978
	11.316
	9.662
	61.280
	22.632
	38.648
	1

	47
	Xã Đại Sơn
	34.476
	22.963
	11.513
	9.175
	9.175
	 
	9.175
	8.399
	3.019
	 
	3.019
	4.403
	977
	0
	0
	 
	776
	0
	776
	25.301
	0
	4.206
	21.095
	15.232
	6.038
	9.194
	48.852
	12.076
	36.776
	1

	48
	Xã Chí Minh
	42.815
	28.774
	14.041
	9.917
	9.917
	 
	9.917
	9.112
	3.495
	 
	3.495
	4.566
	1.051
	0
	0
	 
	805
	0
	805
	32.898
	0
	5.282
	27.616
	16.525
	6.990
	9.535
	52.118
	13.980
	38.138
	1

	49
	Xã Lạc Phượng
	37.390
	24.662
	12.728
	9.928
	9.928
	 
	9.928
	9.447
	5.669
	 
	5.669
	2.726
	1.052
	0
	0
	 
	481
	0
	481
	27.462
	0
	4.565
	22.897
	17.031
	11.338
	5.693
	45.446
	22.676
	22.770
	1

	50
	Xã Nguyên Giáp
	37.126
	24.598
	12.528
	9.396
	9.396
	 
	9.396
	8.882
	4.966
	 
	4.966
	2.917
	999
	0
	0
	 
	514
	0
	514
	27.730
	0
	4.610
	23.120
	16.023
	9.932
	6.091
	44.228
	19.864
	24.364
	1

	X
	Huyện Ninh Giang
	239.048
	176.416
	62.632
	52.020
	52.020
	0
	52.020
	49.150
	27.388
	0
	27.388
	16.272
	5.490
	0
	0
	0
	2.870
	0
	2.870
	187.028
	0
	30.980
	156.048
	88.755
	54.776
	33.979
	245.468
	109.552
	135.916
	5

	51
	Xã Ninh Giang
	55.673
	41.140
	14.533
	13.079
	13.079
	 
	13.079
	12.278
	6.363
	 
	6.363
	4.543
	1.372
	0
	0
	 
	801
	0
	801
	42.594
	0
	6.639
	35.955
	22.213
	12.726
	9.487
	63.398
	25.452
	37.946
	1

	52
	Xã Vĩnh Lại
	45.698
	31.977
	13.721
	10.322
	10.322
	 
	10.322
	9.637
	4.672
	 
	4.672
	3.883
	1.082
	0
	0
	 
	685
	0
	685
	35.376
	0
	5.992
	29.384
	17.453
	9.344
	8.109
	51.122
	18.688
	32.434
	1

	53
	Xã Khúc Thừa Dụ
	50.657
	38.569
	12.088
	9.670
	9.670
	 
	9.670
	9.244
	5.797
	 
	5.797
	2.415
	1.032
	0
	0
	 
	426
	0
	426
	40.987
	0
	6.660
	34.327
	16.637
	11.594
	5.043
	43.360
	23.188
	20.172
	1

	54
	Xã Tân An
	45.251
	35.085
	10.166
	8.692
	8.692
	 
	8.692
	8.243
	4.773
	 
	4.773
	2.546
	924
	0
	0
	 
	449
	0
	449
	36.559
	0
	6.230
	30.329
	14.863
	9.546
	5.317
	40.358
	19.092
	21.266
	1

	55
	Xã Hồng Châu
	41.769
	29.645
	12.124
	10.257
	10.257
	 
	10.257
	9.748
	5.783
	 
	5.783
	2.885
	1.080
	0
	0
	 
	509
	0
	509
	31.512
	0
	5.459
	26.053
	17.591
	11.566
	6.025
	47.230
	23.132
	24.098
	1

	XI
	Huyện Thanh Miện
	225.622
	159.355
	66.267
	50.500
	50.500
	0
	50.500
	48.375
	31.027
	0
	31.027
	12.050
	5.298
	0
	0
	0
	2.125
	0
	2.125
	175.122
	0
	30.100
	145.022
	87.217
	62.054
	25.163
	224.758
	124.108
	100.650
	5

	56
	xã Thanh Miện
	71.520
	50.503
	21.017
	15.722
	15.722
	 
	15.722
	15.135
	10.185
	 
	10.185
	3.328
	1.622
	0
	0
	 
	587
	0
	587
	55.798
	 
	9.460
	46.338
	27.320
	20.370
	6.950
	68.538
	40.740
	27.798
	1

	57
	Xã Bắc Thanh Miện
	38.428
	28.765
	9.663
	7.318
	7.318
	 
	7.318
	6.872
	3.563
	 
	3.563
	2.528
	781
	0
	0
	 
	446
	0
	446
	31.110
	 
	5.279
	25.831
	12.405
	7.126
	5.279
	35.368
	14.252
	21.116
	1

	58
	Xã Hải Hưng
	35.355
	26.112
	9.243
	7.520
	7.520
	 
	7.520
	7.173
	4.402
	 
	4.402
	1.969
	802
	0
	0
	 
	347
	0
	347
	27.835
	 
	5.280
	22.555
	12.916
	8.804
	4.112
	34.054
	17.608
	16.446
	1

	59
	xã Nguyễn Lương Bằng
	36.768
	25.327
	11.441
	8.768
	8.768
	 
	8.768
	8.571
	6.526
	 
	6.526
	1.119
	926
	0
	0
	 
	197
	0
	197
	28.000
	 
	4.525
	23.475
	15.389
	13.052
	2.337
	35.450
	26.104
	9.346
	1

	60
	Xã Nam Thanh Miện
	43.551
	28.648
	14.903
	11.172
	11.172
	 
	11.172
	10.624
	6.351
	 
	6.351
	3.106
	1.167
	0
	0
	 
	548
	0
	548
	32.379
	 
	5.556
	26.823
	19.188
	12.702
	6.486
	51.348
	25.404
	25.944
	1

	XII
	Huyện Kim Thành
	146.041
	93.112
	52.929
	40.256
	40.256
	0
	40.256
	35.419
	23.387
	4.103
	19.284
	7.778
	4.254
	3.449
	3.347
	102
	1.388
	0
	1.388
	105.785
	0
	17.805
	87.980
	69.922
	53.468
	16.454
	142.952
	77.136
	65.816
	4

	61
	Xã Phú Thái
	36.094
	21.275
	14.819
	11.294
	11.294
	 
	11.294
	9.551
	6.511
	1.144
	5.367
	1.846
	1.194
	1.412
	1.380
	32
	331
	 
	331
	24.800
	 
	4.110
	20.690
	19.704
	15.782
	3.922
	37.154
	21.468
	15.686
	1

	62
	Xã Lai Khê
	38.222
	23.570
	14.652
	11.135
	11.135
	 
	11.135
	9.980
	5.572
	1.151
	4.421
	3.240
	1.168
	580
	560
	20
	575
	 
	575
	27.087
	 
	4.446
	22.641
	19.072
	12.264
	6.808
	44.914
	17.684
	27.230
	1

	63
	Xã An Thành
	28.042
	17.928
	10.114
	7.686
	7.686
	 
	7.686
	6.781
	4.566
	751
	3.815
	1.392
	823
	655
	626
	29
	250
	 
	250
	20.356
	 
	3.514
	16.842
	13.351
	10.384
	2.967
	27.128
	15.260
	11.868
	1

	64
	Xã Kim Thành
	43.683
	30.339
	13.344
	10.141
	10.141
	 
	10.141
	9.107
	6.738
	1.057
	5.681
	1.300
	1.069
	802
	781
	21
	232
	 
	232
	33.542
	 
	5.735
	27.807
	17.796
	15.038
	2.758
	33.756
	22.724
	11.032
	1











[bookmark: _Toc226596052]BẢNG 4:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NHU CẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
	STT
	Đơn vị hành chính
	Năm thống kê
	Tài liệu dạng giấy
	Tài liệu dạng số
	Ghi chú

	
	
	
	Báo cáo các loại (trangA4)
	Biểu, bảng  (trang A3)
	Biểu, bảng  (trang A4)
	Báo cáo các loại (tệp tin)
	Biểu, bảng (tệp tin)
	Số liệu (tệp tin)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Phần mềm lưu trữ
	

	A
	Dự án Khu vực Tây Hải Phòng
	192
	3.756
	1.166
	940
	192
	128
	192
	 
	 

	B
	Chi tiết từng xã, phường
	 
	3.756
	1.158
	880
	188
	132
	180
	 
	 

	I
	Thành phố Hải Dương
	27
	486
	180
	162
	27
	18
	27
	 
	 

	1
	Phường Hải Dương
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	2
	phường Lê Thanh Nghị
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	3
	phường Việt Hòa
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	4
	phường Thành Đông
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	5
	phường Nam Đồng
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	6
	phường Tân Hưng
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	7
	phường Thạch Khôi
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	8
	phường Tứ Minh
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	9
	phường Ái Quốc
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	II
	Thành phố Chí Linh
	18
	396
	120
	108
	18
	12
	18
	 
	 

	10
	phường Chu Văn An
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/10.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	11
	phường Chí Linh
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	12
	phường Trần Hưng Đạo
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/10.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	13
	phường Nguyễn Trãi
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/10.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	14
	phường Trần Nhân Tông
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/10.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	15
	phường Lê Đại Hành
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/10.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	III
	Thị xã Kinh Môn
	21
	378
	140
	126
	21
	14
	21
	 
	 

	16
	phường Kinh Môn
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	17
	phường Nguyễn Đại Năng
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	18
	phường Trần Liễu
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	19
	phường Bắc An Phụ
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	20
	phường Phạm Sư Mạnh
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	21
	phường Nhị Chiểu
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/10.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	22
	xã Nam An Phụ
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	IV
	Huyện Nam Sách
	15
	270
	100
	90
	15
	10
	15
	 
	 

	23
	xã Nam Sách
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	24
	xã Thái Tân
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	25
	xã Trần Phú
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	26
	xã Hợp Tiến
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	27
	xã An Phú
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	V
	Huyện Thanh Hà
	15
	275
	100
	90
	15
	10
	15
	 
	 

	28
	Xã Thanh Hà
	3
	55
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	21
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	29
	Xã Hà Tây
	3
	55
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	21
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	30
	Xã Hà Bắc
	3
	55
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	21
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	31
	Xã Hà Nam
	3
	55
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	21
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	32
	Xã Hà Đông
	3
	55
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	21
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	VI
	Huyện Cẩm Giàng
	12
	281
	53
	58
	12
	8
	12
	 
	 

	33
	xã Mao Điền
	3
	72
	13
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	5
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	17
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	35
	8
	16
	1
	1
	2
	 
	 

	34
	Xã Cẩm Giàng
	3
	58
	14
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	7
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	18
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	7
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	35
	Xã Cẩm Giang
	3
	79
	13
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	25
	5
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	17
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	37
	8
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	36
	xã Tuệ Tĩnh
	3
	72
	13
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	5
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	19
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	33
	8
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	VII
	Huyện Bình Giang
	12
	213
	63
	16
	12
	8
	12
	 
	 

	37
	Xã Kẻ Sặt
	3
	52
	15
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	7
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	38
	Xã Bình Giang
	3
	52
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	39
	Xã Đường An
	3
	57
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	25
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	40
	Xã Thượng Hồng
	3
	52
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	VIII
	Huyện Gia Lộc
	12
	212
	68
	30
	12
	8
	12
	 
	 

	41
	Xã Gia Lộc
	3
	54
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	22
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	42
	xã Yết Kiêu
	3
	51
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	19
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	43
	Xã Gia Phúc
	3
	52
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	44
	Xã Trường Tân
	3
	55
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	23
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	IX
	Huyện Từ Kỳ
	18
	390
	110
	102
	18
	12
	18
	 
	 

	45
	Xã Tứ Kỳ
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	Word, Excel, TKKK2024
	1/5.000

	46
	Xã Tân Kỳ
	3
	63
	10
	12
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	5
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	31
	5
	10
	1
	1
	1
	Word, Excel, TKKK2024
	1/10000

	47
	Xã Đại Sơn
	3
	63
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	31
	5
	16
	1
	1
	1
	Word, Excel, TKKK2024
	1/10000

	48
	Xã Chí Minh
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	Word, Excel, TKKK2024
	1/10000

	49
	Phường Lạc Phượng
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	Word, Excel, TKKK2024
	1/10000

	50
	Xã Nguyên Giáp
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	X
	Huyện Ninh Giang
	15
	292
	72
	66
	15
	10
	15
	 
	 

	51
	Xã Ninh Giang
	3
	47
	10
	28
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	15
	5
	12
	1
	1
	1
	Word, excel
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	5
	16
	1
	1
	1
	Word, excel
	1/2.000

	52
	Xã Vĩnh Lại
	3
	55
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	23
	8
	2
	1
	1
	1
	0
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	0
	0
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	53
	Xã Khúc Thừa Dụ
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	54
	Xã Tân An
	3
	69
	10
	12
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	25
	5
	2
	1
	1
	1
	0
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	0
	0
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	32
	5
	10
	1
	1
	1
	 
	 

	55
	Xã Hồng Châu
	3
	55
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	23
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	XI
	Huyện Thanh Miện
	15
	299
	80
	20
	15
	10
	15
	 
	 

	56
	Xã Thanh Miện
	3
	70
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	25
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	14
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	31
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	57
	Xã Bắc Thanh Miện
	3
	52
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	58
	Xã Hải Hưng
	3
	63
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	13
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	30
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	59
	Xã Nguyễn Lương Bằng
	3
	52
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	0
	0
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	20
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	60
	Xã Nam Thanh Miện
	3
	62
	16
	4
	3
	2
	3
	 
	 

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	23
	8
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	14
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	-
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	25
	8
	2
	1
	1
	1
	 
	 

	XII
	Huyện Kim Thành
	12
	264
	80
	72
	12
	8
	12
	 
	 

	61
	Xã Phú Thái
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	0
	0
	1
	 
	1
	 
	 

	 
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	62
	Xã Lai Khê
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/10.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	0
	0
	1
	 
	1
	 
	 

	 
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	63
	Xã An Thành
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/5.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	0
	0
	1
	 
	1
	 
	 

	 
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 

	64
	Xã Kim Thành
	3
	66
	20
	18
	3
	2
	3
	 
	1/10.000

	-
	Báo cáo KQ thống kê 2025
	1
	20
	15
	2
	1
	1
	1
	Word, Excel, Microstation
	 

	-
	Báo cáo TMBĐHTSDĐ 2024
	1
	12
	0
	0
	1
	 
	1
	 
	 

	 
	Báo cáo KQKK 2024
	1
	34
	5
	16
	1
	1
	1
	 
	 





[bookmark: _Toc226596053]BẢNG 5:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NHU CẦU 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
	STT
	Đơn vị hành chính
	Không gian
	Tài liệu dang giấy
	Dạng số
	Ghi chú

	
	
	
	Báo cáo thuyết minh (trangA4)
	Biểu, bảng  (trang A3)
	Báo cáo thuyết minh (trangA4)
	Biểu, bảng  (trang A3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Khu vực Tây Hải Phòng
	128
	17.920
	2.544
	128
	128
	

	B
	Chi tiết từng xã, phường
	128
	17.920
	2.544
	128
	128
	

	I
	Thành phố Hải Dương
	18
	2.520
	468
	18
	18
	

	1
	Phường Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	2
	Phường Lê Thanh Nghị
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	3
	Phường Việt Hòa
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	4
	Phường Thành Đông
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	5
	Phường Nam Đồng
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	6
	Phường Tân Hưng
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	7
	Phường Thạch Khôi
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	8
	Phường Tứ Minh
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	9
	Phường Ái Quốc
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	II
	Thành phố chí Linh
	12
	1.680
	312
	12
	12
	

	10
	Phường Chu Văn An
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	11
	Phường Chí Linh
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	12
	Phường Trần Hưng Đạo
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	13
	Phường Nguyễn Trãi
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	14
	Phường Trần Nhân Tông
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	15
	Phường Lê Đại Hành
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	III
	Thị xã Kinh Môn
	14
	1.960
	364
	14
	14
	

	16
	Phường Kinh Môn
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	17
	Phường Nguyễn Đại Năng
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	18
	Phường Trần Liễu
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	19
	Phường Bắc An Phụ
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	20
	Phường Phạm Sư Mạnh
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	21
	Phường Nhị Chiểu
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	22
	Xã Nam An Phụ
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	IV
	Huyện Nam Sách
	10
	1.400
	260
	10
	10
	

	23
	Xã Nam Sách
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	24
	Xã Thái Tân
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	25
	Xã Trần Phú
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	26
	Xã Hợp Tiến
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	27
	Xã An Phú
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	V
	Huyện Thanh Hà
	10
	1.400
	260
	10
	10
	

	28
	Xã Thanh Hà
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	29
	Xã Hà Tây
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	30
	Xã Hà Bắc
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	31
	Xã Hà Nam
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	32
	Xã Hà Đông
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	26
	1
	1
	

	VI
	Huyện Cẩm Giàng
	8
	1.120
	80
	8
	8
	

	33
	Xã Mao Điền
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	34
	Xã Cẩm Giàng
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	35
	Xã Cẩm Giang
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	36
	Xã Tuệ Tĩnh
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	VII
	Huyện Bình Giang
	8
	1.120
	80
	8
	8
	

	37
	Xã Kẻ Sặt
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	38
	Xã Bình Giang
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	39
	Xã Đường An
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	40
	Xã Thượng Hồng
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	VIII
	Huyện Gia Lộc
	8
	1.120
	80
	8
	8
	

	41
	xã Gia Lộc
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	42
	xã Yết Kiêu
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	43
	Xã Gia Phúc
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	44
	Xã Trường Tân
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	IX
	Huyện Tứ Kỳ
	12
	1.680
	216
	12
	12
	

	45
	Xã Tứ Kỳ
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	46
	Xã Tân Kỳ
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	47
	Xã Đại Sơn
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	48
	Xã Chí Minh
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	49
	Xã Lạc Phượng
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	50
	Xã Nguyên Giáp
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	X
	Huyện Ninh Giang
	10
	1.400
	180
	10
	10
	0

	51
	Xã Ninh Giang
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	52
	Xã Vĩnh Lại
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	53
	Xã Khúc Thừa Dụ
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	54
	Xã Tân An
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	55
	Xã Hồng Châu
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	XI
	Huyện Thanh Miện
	10
	1.400
	100
	10
	10
	0

	56
	Xã Thanh Miện
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	57
	Xã Bắc Thanh Miện
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	58
	Xã Hải Hưng
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	59
	Xã Nguyễn Lương Bằng
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	60
	Xã Nam Thanh Miện
	
	
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	10
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	XII
	Huyện Kim Thành
	8
	1.120
	144
	8
	8
	0

	61
	Xã Phú Thái
	
	280
	36
	2
	2
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	62
	Xã Lai Khê
	
	280
	36
	2
	2
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	63
	Xã An Thành
	
	280
	36
	2
	2
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	

	64
	Xã Kim Thành
	
	280
	36
	2
	2
	

	-
	Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
	1
	180
	26
	1
	1
	

	-
	Kế hoạch sử dụng đất 2026
	1
	100
	10
	1
	1
	



[bookmark: _Toc226596054]BẢNG 6:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NHU CẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tài liệu dạng giấy (trang)
	Số lượng thửa đất (thửa)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Tài liệu bảng giá đất
	Quyết định giá đất cụ thể
	Quyết định trúng đấu giá
	Phiếu thu thập thông tin về thửa
	Thửa có giá theo bảng giá đất
	Thửa chuyển nhượng
	Thửa được định giá cụ thể
	Thửa trúng đấu giá QSDĐ
	Thửa có phiếu chuyển TT nghĩa vụ TC
	

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	Khu vực Tây Hải Phòng
	3.340
	1.920
	560
	560
	300
	-
	-
	9.568
	9.568
	143.329
	

	B
	Chi tiết từng xã, phường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thành phố Hải Dương
	430
	270
	80
	80
	0
	0
	0
	225
	225
	19.202
	

	1
	Phường Hải Dương
	40
	30
	5
	5
	
	
	
	20
	20
	1.142
	

	2
	Phường Lê Thanh Nghị
	40
	30
	5
	5
	
	
	
	1
	1
	2.453
	

	3
	Phường Việt Hòa
	52
	30
	11
	11
	
	
	
	6
	6
	3.581
	

	4
	Phường Thành Đông
	46
	30
	8
	8
	
	
	
	28
	28
	1.133
	

	5
	Phường Nam Đồng
	46
	30
	8
	8
	
	
	
	28
	28
	2.586
	

	6
	Phường Tân Hưng
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	2
	2
	2.328
	

	7
	Phường Thạch Khôi
	60
	30
	15
	15
	
	
	
	51
	51
	2.272
	

	8
	Phường Tứ Minh
	46
	30
	8
	8
	
	
	
	28
	28
	1.900
	

	9
	Phường Ái Quốc
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	61
	61
	1.807
	

	II
	Thành phố Chí Linh
	300
	180
	60
	60
	0
	0
	0
	2839
	2839
	11.894
	

	10
	phường Chu Văn An
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	568
	568
	2.379
	

	11
	phường Chí Linh
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	511
	511
	2.141
	

	12
	phường Trần Hưng Đạo
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	568
	568
	2.379
	

	13
	phường Nguyễn Trãi
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	341
	341
	1.427
	

	14
	phường Trần Nhân Tông
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	454
	454
	1.903
	

	15
	phường Lê Đại Hành
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	397
	397
	1.665
	

	III
	Thị xã Kinh Môn
	338
	210
	64
	64
	0
	0
	0
	52
	52
	13.137
	

	16
	phường Kinh Môn
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	6
	6
	1.510
	

	17
	phường Nguyễn Đại Năng
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	6
	6
	1.598
	

	18
	phường Trần Liễu
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	8
	8
	1.923
	

	19
	phường Bắc An Phụ
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	7
	7
	1.679
	

	20
	phường Phạm Sư Mạnh
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	7
	7
	1.809
	

	21
	Phường Nhị Chiểu
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	11
	11
	2.707
	

	22
	xã Nam An Phụ
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	7
	7
	1.911
	

	IV
	Huyện Nam Sách
	250
	150
	50
	50
	0
	0
	0
	1294
	1294
	18.371
	

	23
	xã Nam Sách
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	348
	348
	4.946
	

	24
	xã Thái Tân
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	196
	196
	2.781
	

	25
	xã Trần Phú
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	281
	281
	3.991
	

	26
	xã Hợp Tiến
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	189
	189
	2.671
	

	27
	xã An Phú
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	280
	280
	3.982
	

	V
	Huyện Thanh Hà
	220
	150
	35
	35
	0
	0
	0
	316
	316
	15.285
	

	28
	Xã Thanh Hà
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	58
	58
	2.820
	

	29
	Xã Hà Tây
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	82
	82
	3.985
	

	30
	Xã Hà Bắc
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	59
	59
	2.830
	

	31
	Xã Hà Nam
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	58
	58
	2.808
	

	32
	Xã Hà Đông
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	59
	59
	2.842
	

	VI
	Huyện Cẩm Giàng
	176
	120
	28
	28
	0
	0
	0
	274
	274
	8.675
	

	33
	Xã Mao Điền
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	86
	86
	2.752
	

	34
	Xã Cẩm Giang
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	77
	77
	2.423
	

	35
	Xã Cẩm Giàng
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	59
	59
	1.864
	

	36
	Xã Tuệ Tĩnh
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	52
	52
	1.636
	

	VII
	Huyện Bình Giang
	176
	120
	28
	28
	0
	0
	0
	60
	60
	7.817
	

	37
	Xã Kẻ Sặt
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	19
	19
	2.461
	

	38
	Xã Bình Giang
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	13
	13
	1.650
	

	39
	Xã Đường An
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	16
	16
	2.031
	

	40
	Xã Thượng Hồng
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	12
	12
	1.675
	

	VIII
	Huyện Gia Lộc
	190
	120
	35
	35
	0
	0
	0
	880
	880
	8.250
	

	41
	Xã Gia Lộc
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	250
	250
	2.480
	

	42
	Xã Yết Kiêu
	46
	30
	8
	8
	
	
	
	180
	180
	1.726
	

	43
	Xã Gia Phúc
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	200
	200
	2.273
	

	44
	Xã Trường Tân
	46
	30
	8
	8
	
	
	0
	250
	250
	1.771
	

	IX
	Huyện Tứ Kỳ
	308
	180
	64
	64
	0
	0
	0
	1205
	1205
	13.654
	

	45
	Xã Tứ Kỳ
	46
	30
	8
	8
	
	
	
	175
	175
	2.445
	

	46
	Xã Tân Kỳ
	54
	30
	12
	12
	
	
	
	300
	300
	2.480
	

	47
	Xã Đại Sơn
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	150
	150
	2.960
	

	48
	Xã Chí Minh
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	180
	180
	1.923
	

	49
	Xã Lạc Phượng
	54
	30
	12
	12
	
	
	
	200
	200
	1.923
	

	50
	Xã Nguyên Giáp
	54
	30
	12
	12
	
	
	
	200
	200
	1.923
	

	X
	Huyện Ninh Giang
	540
	150
	45
	45
	300
	0
	0
	1340
	1340
	11.273
	

	51
	Xã Ninh Giang
	350
	30
	10
	10
	300
	
	
	350
	350
	2.616
	

	52
	Xã Vĩnh Lại
	46
	30
	8
	8
	
	
	0
	170
	170
	2.064
	

	53
	Xã Khúc Thừa Dụ
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	320
	320
	1.934
	

	54
	Xã Tân An
	50
	30
	10
	10
	0
	
	
	250
	250
	2.608
	

	55
	Xã Hồng Châu
	44
	30
	7
	7
	
	
	0
	250
	250
	2.051
	

	XI
	Huyện Thanh Miện
	236
	150
	43
	43
	0
	0
	0
	830
	830
	9.878
	

	56
	Xã Thanh Miện
	50
	30
	10
	10
	
	
	
	200
	200
	2.480
	

	57
	Xã Bắc Thanh Miện
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	180
	180
	1.830
	

	58
	Xã Hải Hưng
	46
	30
	8
	8
	
	
	
	130
	130
	1.504
	

	59
	Xã Nguyễn Lương Bằng
	48
	30
	9
	9
	
	
	
	170
	170
	1.830
	

	60
	Xã Nam Thanh Miện
	44
	30
	7
	7
	
	
	0
	150
	150
	2.234
	

	XII
	Huyện Kim Thành
	176
	120
	28
	28
	0
	0
	0
	253
	253
	5.893
	

	61
	 Xã Phú Thái 
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	73
	73
	1.682
	

	62
	 Xã Lai Khê 
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	70
	70
	1.638
	

	63
	 Xã An Thành 
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	50
	50
	1.164
	

	64
	 Xã Kim Thành 
	44
	30
	7
	7
	
	
	
	60
	60
	1.409
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QUY TRINH PO PAC CHINH LY BAN BO DIA CHINH
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xéc dinh ranh giéi hanh lang an toan cic céng trinh, xic dinh
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thyc dja va I3p ban mb ta ranh gigi, méc gidi thira dat theo hign
trang thira dat, xéc dinh pham vi quy hoach, pham vi thudc hanh
lang an toan cic céng trinh;

it khu vire c6 bién dong vé hinh thira:
Chuan bj vat tu, tai liu, dung cu do, do v& chi tiét
thira dat, do vé cic cong trinh xay dyng ¢6 b sung,
thay ddi trén thira dat, vé so hoa hién trang tram
do hoiic lwgc db thira dat;
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58 héa ban db dja chinh
DG v truromg hop chinh Iy ban
db dia chinh dang gidy

Ban db dia chinh

\—ﬁ‘

Lap ban vé ban @b dja chinh
Chuan bi vt tu, tai liéu va thiét bi, may méc; chuyén
két qua do v& chi tiét [én ban b dia chinh; tinh dién
tich thira dat; tiép bién; danh s3 thira, 13p bang ké
thira 3t c6 bién dong; bién tp lai ban dd dia chinh

!

Lap K&t qua do dac chinh Iy thira dat
Lap k&t qua do dac chinh Iy thira d3t, déi sost
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ranh gii thira dat;
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+Nhan ban ban d dia chinh, s muc ké.

Xudt ban db dja chinh
Binh dang tép tin di lié

iéu anh
(Raster) phuc vu ky s6 xac nhan

Xéc nhan hd o céc cép
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CHUC PANG SU DUNG PAT
SN ‘Coquan tiép nhin hd so
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Kiém tra hd so, cip Gy tiép nhan
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nghiém
thu
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Quy trinh k§ thuat xdy dyng cor s ditligu dia chinh i v6i trwrémg hop
thirc hign dong b 61 I3p, chinh Iy ban d dja chinh, déing ky dat dai, tai
i gl o v G, cip iy chirmg nhan (Quy trinh 3)

sin gin lién véi

B.1: Céng tic chuin bj

chinh can durc thc hign long
‘ghéptrong qu trinh do dac 3p,
chinh I ban db dia chinh

dit, cap Giy chimg nhn trén
dia bin thi cong AP
B.2:Thu thip tai liéu, dir
B |
lig
Xay dung dir liéu khéng gian dat " PN,
dai nén va dir liéu khong gian dia B.3: Xay dung di liéu khong|

gian gan véi do dac lap,«—
chinh I ban db dia chinh

|

B.4: Xdy dyng dir lidu
thudc tinh, di¥ liéu phi ciul
triic v& dia chinh gin véil—]
dang ky dat dai, tai sin
gan lién véi dat, cdp GCN

B.5: Hoan thi¢n dit li¢u dia
\chinh

Siéu dirligu dia chinh duoc
13p theo BVHC cp x5 46 V61

pham vi co & d liu dia
chinh da duoc xay dung va
duorc c3p nht khi c6 thay ddi
thong tin

B6: Xiy dung sicu di|__|
li¢u dia chinh

8 sodt, tich hop, ky 56 vao
58 dia chinh phai dugc thuc
hign sau khi nhan duoc sin

pham ban giao ciia DVTC dé
kip tha dua vao quén Iy, vin
hanh, khai thic CSDL dat dai

oottt

Don vi thi cong

VPDK dit dai thre
hién

B.7: Di sodt, tich hep di
gu vio hé théng ﬁl
]
]
I
]
I

B.: Kiém tra, nghiém thu ﬁ
cors& dit ligu dia chinh

1. Don vi thi cong
2. VPDK dit dai
3. Don vi kiém
tra, nghigm thu





image11.png
Quy trinh xdy dyng CSDL quy hoach, ké hoach dét dai

B.2: Thu thap tai li¢u, dir
n *
liu

I

B.3: R4 soat, dénh gia,
phan loai tai ligu, dit liéu

B.4: Xiy dyng dir liéu
Khong gian quy hoach, ké (|
hoach sir dung dét

|

B.S: Xay dyng dit
thuge tinh quy hoach, k&«

Don vj thi cong

hoach sir dung dat
Don vi - oua
i 61 vo1 ta lgu dang s6ma
Gidm Knongién két vot cac d6i —
a0 B.6: Xay durng dir lidu dat

sit, kiém >
3 tuong khong gan
tra, “1 ‘danh myc tra civu di dai phi cu tricvé quy (|

nghiém phi ci trc trong co'sd i hoach, k& hoach sir dung dat
thu liéu quy hoach, ké hoach
sir dung ddt

B.7: Déi soét, hoan tl

e
quy hoach,
k& hoach st dung dat

Tich hop di liéu phai

durgc thurc hién sau khi

nhan duoc san pham B.8: Tich hop dit li¢u vao | _ |
ban giao dé kip thari dua hé thong

vao quan If, van hanh, -

khai thic CSDL dst dai

nghi¢m thu

B.9: Kiém tra, nghiém thu S
san pham 1
:
]
I
]
I
I
]
I
]
i
I
|





image12.png
Don vi
Gidm
sit, kiém
tra,
nghiém
thu

Quy trinh xdy dung CSDL théng ké, kiém ké it dai

Két qus ra sost phail
phan loai duoc timg loai
tai ligu, dir lidu sir dung|
a8 xay dung dr
knong gian kiém ke dat]
dai va xay dung dir lidul
thuoc tinh thng ke,
kiém ke dat dai

B.2: Thu thap tai li¢u, dir
n *
liu

I

B.3: R4 soat, danh gis,

D61 véi cic tai liéu dang
58 ma khong lién két véi
céc d8i tuong khong.
gian thi fao danh muc tra
‘ciru dir liéu phi ciu triic
trong CSDL théng ke,
kiém ké dat dai

phan loai tai ligu, dit liéu

|

B.4: Xiy dyng dir liéu
khéng gian kiém ké dit e
dai

|

B.S: Xay dyng dit
thugc tinh théng ke,
ke dat dai

B.6: Xay dung di liéu dat
dai phi ciu tric vé thang ké, «—

Tich hop di liéu phai
duor thyc hién sau khi
nhan duoc san pham
ban giao dé kip thoi dua
a0 quan Iy, van hinh,
khai thic CSDL dt dai

kiém ké dat dai

kiém ké dat dai

B.8: Tich hop dir li¢u vao |__|

hé thong

B.9: Kiém tra, nghiém thu ﬂ
sin phim "

Co s dir liéu dét dai

1. Do vi thi cong
. Don vi kiém tra,

nghi¢m thu





image13.png
Don vi
Gidm
sit, kiém
tra,
nghiém
thu

Quy trinh xay dung co s& diF lidu gis dt

INoi dung ri sodt, dinh|
gid phai xic dinh duge|
thoi gian iy dyng, mit|
do dy du thong tin cial
timg thi licu, di licu |
lva chon si dung chol

éc xiy dng co so di

B.1: Céng tic chu

Truémg hop dia phuong|
da ban hinh bang i dat
dén timg thia dit thi thycl

B.4: Xdy dyng dir
Khong gian gid dat

l

B.2: Thu thap tai li¢u, dir
n *
liu

B.S: Xay dyng dit liéu

hién Iip md hinh chuyénl
d6i va chuyén doi dit liul
o corsddit ligu

D o5 e o corg

56 ma khong lien ket o1
lcéc di turong khang gian|
thi tao danh muc tra cirul
i liéu phi cBu tric trong|
lco'sd dirlieu gia dat

Tich hop di liéu phai
duor thyc hién sau khi
nhan duoc san pham

thudc tinh gia dat

ban giao dé kip the dua
vao quan I, vin hinh,

khai thic CSDL dat dai

h¢ théng

B.6: Xy dung dirligu dt ||
dai phi ciu tric vé gid dat

B.8: Tich hop di ligu vio |_ |

B.9: Kiém tra, nghiém thu _
sin phim

Don vj thi cong

2. Don vi kiém tra,

nghi¢m thu





